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GÀY 25-6-196Ậ, theo đe nghị cảa Hội đồng nhân dân 
ph^ Hà-nội, Úy ban xét duyệt tên ph^cồa Trung ương đõ 
phê chuan danh sách cảc tên ph^ cằn sửa đoi. 


Nhân dịp fiàỵ, chủng tôi cho xuất bản một tập sáclì nhằm 
giới thiệu n}ỗỊ cách sơ lược tất cả cảc téiĩ phổ cảa Hà--nội 
hiện nay. 

Chủng ta đìu biết rằng, h'ôi Phảp thuộc, hằu hết các tền 
phố ẩèu viềt hpng tiềng Pháp và mang tên bọn thực dân xàm 
lược. Aĩột số pAỐ mang tên danh nhán Việt-nam, nhưng trong 
đó tại xen lẫn cả tên bọn việt gian bản nừởc. Sau Cách mang 
thảng 8, vào. thảng J2 năm 1945, mặc dù cóng việc rốt bận rộn, 
Uy ban nhân dân Hà-nội đã xỏa bỗ ngay các íền phố nỏi trên 
và thay bằng tền cua những anh hùng, hoặc những $ự kiện lịch 
sử vẻ vang cảa dân tộc. Nhưng không bao lâu, giặc Pháp đã 
gày hấn và chi^m lai Hầ-nội. Trong thời kỳ thủ đô tạm bị 
chiềm, ban đau giặc Pháp đã phục hềi nhừng tên phổ cữ đặt ro 
từ trước Cách mạng, về sau. do thấng lợi cảa cuộc kháng chiễn. 
chúng phải lập ra chinh quyền bù nhìn và bằy trò trao trả 
« chã quyần )), trao trầ « độc lộp }) cho bọn tay sai. Bề lừa phình 
đòng bào, bọn bù nhìn đã đbi lại một lần nưa những lên ph^ 
cảa Pháp, dựa vào bản danh sách nhừng tên pht) do ủy ban 
nhân dồn Hà-nội đặt sau Cách mạng thảng 8. Nhưng trừ những 
íền lịch sử thì được giữ nguyên, những phò mang tên các liệt 
sĩ cách mạng ctìa ta, như Lê Hềng Phông, Minh Khai, chủng 
đhi gạt bỏ. Mặt khác chúng lại phạc hồi tên cùa bọn phong 
/ríến bán nước như Giạ-long, Bềng-khánh (mà sau cách mạng 
ta đa bồ đì), đồng thời đưa vào những tền mới như Pháp qu^e, 
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Anh qaốc, Mĩị quốc (Tràng tiần, Hàng khay và Trư&ng thi bây 
giờ)'ưà tân tưởng giặc bại trận ỉà Bờ Lát đờ Tảt~xi~nhỉ {De 
Latlre de Tassigny). 

Bỉều đỏ chứng tỏ rằng tên phố không phải tà một công tác 
hành chỉnh đơn thuằn, nỏ là một việc cỏ ỷ nghĩa chinh trị 
mang tỉnh chất giai cấp rõ rệtt /ỉó phụ thuộc vào một clứ độ 
chính trị xã hội nhất đinh. 

Sau ngày hòa hình lập lại, ủy ban quân chinh thành phố 
đẵ ra lệnh bỏ ngay những tên ph6 ngang tai chướng mắt kầ 
trên, còn dại bộ phận những tên phổ khác vẫn giữ nguyên. 

Từ đỏ cho lUn nay đẵ mười nơm. Trong mười năm qua. 
íhành phổ cỗa chừng ta không ngừng phát trien, nhiẹu đường 
fihlí mới được hình thấnlì, bộ mặt đường phố cĩi cụng ỉhag đbi. 
Đhn'g thời vởi ỷ Ihức làm chỗ đất nước ngày một nâng cao, dân 
chúng đã gửi nhỉều bức thự đến chỉnh quyền yêu caà sửa đbi 
những tên phh bdt hợp tỷ. Có những tền anh hàng như Nguyễn 
Trãi lại đột vào một phĩỉ nhỏ quả không xứng đáng ở gằn chợ 
Hàng da. cỏ những tên như Phan Thanh Giản khồng xiỲng đảng 
ffíà tại đặt vào một phh khá to và dài. cỏ những người hoặc 
sự kiện quan trọng cần đùng đt đặt tên phố nhưng chưa đứợo 
đưa vào. cỏ những ph6 mởi chĩ đảnh số mà chưa' cỏ tên. 

Hgày trước, những phố Tây to rộng, mát thượng được gọi lấ 
«đgi lộ » (ííT phôn biệt vớỉ «phS» ĩf những khu người Việt-nam 

chột hẹp. Bây giờ theo thông tư cỉta Liên bộ Nội vụ Văn hỏa 

ngày 2-8-Ỉ963 tất cả đều thSng nhất gọi là «pliố» /Ịoâc dđirờng®. 
c«n cứ vào chỉ thị số 23 TTg ciỉa Phtĩ Thu tướng ngày 15~4-1963 
và thòng tư ĨÀcn bộ Nội vụ Văn hóa, Uy ban hành chỉnh Ilù-nộl 
dã lộp ra một Tieu ban nghiên cứu síra điĩi tển phố đè đệ 
trình với Hội đồng nhàn dản và bảo cảo lên ủy ban xét duyệt 
trung ương. 

Sau một Ihời gian khằn trương làm vicc, TCéu ban nghiên 
cửu Si1'a doi tên phố đẵ làm xong bản đ'ê án sửa íĩồí lên 

phố. Hội đồng nhàn dàn thành phố, trong phỉ4^ họp ngày 

3í~ĩ2~i963 dẩ thông qua bản đ'e án này, và ngày 25-6-Í96Ì. Ụy 
ban xét dnyvt trung ương đã phê chiứìn. 

Cồng việc siĩa đôi tên phố là một vỉín d'ê phức lọp. Cảc cơ 
qưati như Viện sử học. Viện Vũn học, Viện Tlìiểt Ả*ế quy hoạch... 
đã hhiều lằn tham gia ỷ ki^n vào bản đè án sửa đhỉ tên ph^. 
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Việc biên soạn cuốn sách này cũng được sự giúp sức và khích 
lệ căa nhihi vị có nhiệt tình đối với lịch sử thủ đô. chúng tôi 
xin chân thành cảm tạ các vị. Mong rằng rồi đáy chúng tỏi sẽ 
được đóng đào bạn đọc góp cho nhữu ý kiỉn đi việc sửa â'ói 
tên phố sau này được hbàn hảo hơn, đĩ việc biên soạn lịch sử 
Jên phi được chính xác, đằy đả han. 

Hà-nội, ngày 30 tháng 7 năm 196i 

Uy vỉẻD Uy ban hành chinh thánh ph6 Iỉà*nội* 
Trưỏ'Dg Tièu ban nghiéii cứu siVn đ$i tco ph$> 

NGUYỄN BẲC 
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MỘT Số 0IỀM CHỈNH 
TRONG VIỆC BIÊN SOẠN 


1) Tập LƯỢC SỬ TÊN PHỐ HÀ-NỘl xếp theo hai phàn chinh. 
Phần trén gồm những đưò'ng phố, vườn hoa (gọi tắt ỉà phố> 
lấy tên người và tên sự kiện lịch sử, tức ỉà những phố lấy tên 
của những danh nhân anh hùng hoặc tên của những sự vỉệc 
lớn trong sử như những cuộc chiến thắng, khỏrỉ nghĩa, quốc 
hiệu, quê hưong một vị anh hùng v.v... Phầnđưỏ'! gồm những 
phố lắy tên đất, phằn lỜD là những tên gọi cồ truycn, ghi lại 
tên 36 phố phưừng cũ, hay tên làng mạc cQ. đánh dẵu vị tri 
của đường phố. 

Trong mỗỉ phằn, tên phố đều xếp theo thứ tự A, B, c. e 

2) ở raỗi mục cổ ghi lại vị trí tên phổ, bằng cảch nỏi r5 
phố dỏ thuộc vào khu vực nào hay ở giĩn dường phổ nào 
(thường là chọn những dường phố tương đối quan trọng). Khỉ 
nói một phố dỉ từ một địa dicm này dến một địa điềm khác, 
là dựa trên tiêu chuằn phân biệt dầu phố với cuối phố theo 
một ước lộ chung của hàu hết các thành phố trên thế giớỉ: 
đường phố bao giờ cũng bắt dằu theo hướng từ thượng lưu 
đển hạ lưu con sông gàn nhất, hoặc theo hướng từ bờ con 
sông này di vào nội địa, cụ thề ở Hà-nội thỉ lắy sông Hồng 
làm tiêu chuan, do dỏ các đường phố Kà-nội đèu bắt đằu từ 
phương bắc hay phương đông (horăc đông bắc hay tây bắc) và 
bao giò' số nhà lẻ cũng ở bẽn trái, số nhà chẵn ở bên phẳì. 

3) Về cách viết hoa những tên riêng, chủng tôi theo mấy 
nguyên tấc chính: 

a) về tên người, viết hoa họ. tên và cẳ chữ đệm (kê cả 
chữ đệin thông dụng như Thị, Văn) không cỏ dấu nối ở giữa. 

b) Về những tên kẻp nhân danh và địa danh, chỉ viết 
hoa chữ đằu (dược coỉ là tên kép những tên chức vị, tên hiệu, 
tên tự, và câ những họ kép). Thí dụ Lê Thánh-tông, Đinh Tiên- 
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hoàng, Trần Hirng-dạo, Tôn-thất Dàni, Hàng mã, Hàng bạc, 
TIk/ nhuộm, Hòa-mẵ, Hoàn-kỉếm, Hạch-đằng. Vĩnh-phúc v.v... 

c) Vồ nhírng tên ng’.rò'i nưức n*goài phiên âm ra tiếng 
Vỉột, chĩ viết hoa chữ dầu và cỏ dấu nối ỏ* giữa: Pa-xlo*, 
Y-ẻc-xanh, Thoál-hoan, Toa-dô, ò-mã-nhỉ. 

•1) Bề tiện cho viộc tra cứu nliữug tcĐ phổ cũ và chuyền 
những tên phố cỉĩ ra tên phố Iiiộri khi càn thict, ư cuối sách 
cỏ bảng dối chiếu hhìỉng tèn phổ cũ vỏ’ỉ nhD^ng tẽn plìố hiện 
nay theo Ihír tir A, B, c. 

5) Bè viết tập sách này chủng tôi dã cố gắng thu thập tàỉ 
Uệu trong chính sử, trong cảc hồ so* ỉưu trữ, trong gỉa phẫ v.v... 
cũng nhir qua các cuộc điều tra tạỉ chỗ đổi vói những phố 
mang tỗn đất. Tuy nhỉêo vi điều kiện hạn chế cua thừi gian 
cũng như vi khă nấog có hạn, nhất định không khôỉ còn nhiều 
chồ thiếu sót. Chiỉng tôi mong dợí sự góp ỷ cua các .bạn đọc 
đè cỏ th§ kỉp thửỉ hồ sung, và xỉn thành thực cảm ơn. 


NIỈÓM BĨẺN SOẠN 



VÀI NÉT GIỚI THIỆU 
LỊCH sử THỦ Đô HÀ-NỘI 


ỵ đô Hà-nội hiện nag iheo ọuyết đị nh số 78CP n oà ự 

^ ỉy 3 1-5-1961 cảa II Ội đììng Chính Ịyhỉt, [a một kha vực rộng 
lờn gằm thành ph6 Hà-nộì cũ và bốn hugện ngoại thành r 
Đông-anh, Gia-lâm, Từ-lỉềm, Thanh-iri. Từ thời kỳ xa xăm 
nhất về quá khứ, lỉà-nội đẵ gắn liền với lịch 5tf huy hoàng cùa 
dân tộc. Dưởi thời ỉỉùng vương thứ 6’, cách đây $.000 nam, trong 
cuộc chống ngoại xâm đằu tiên của nước Văn-Iang đánh đỊtòi 
giặc Ăn, quê hương càa vị anh hùng trẻ tttdi Thảnh Gióng chinh 
là ở làng Giỏng tức làng Phù-đềng, huyện Gia-ỉâm ngoại thành 
Hà-nội. 

Sau đời ỉỉùng vương đòu thỉ kỳ thử 3 trước cổng nguyên, 
ihỉĩ đô nước Ảu-ỉạc là tên nước ta hồi đỏ đẵ được Thục An- 
dương-vương xầy dựng ở vùng ch loa (hiện tại thuộc huyện 
tìông-anh, ngoọi thành Hà-nội) với kha thành õc gềm những 
dải tường lũy trừng điệp còn đh lại dăii tich cho ngày nay. 

Trong thời kỳ Bắc thuộc năm 5ị5, vi anh hùng dán tộc Lự 
Bôiì, tức Lý iVơm-đế, khi cồ/ỉ tri lực lượng đỉ chống lại quân 
xổm lược nhà Lương, đã dựng thành lũy ở ciĩa sông Tô-lịch. 
phía tầy nam hề Táy, mội vị tri có một giả tri đặc biệt v'ê mặt 
quân sự. Năm mươi năm sau, vào năm €0S. châu trị quận 
Giao-chĩ đã dời từ Long-hiên sang địa điềm <íẵ được Lý Nam- 
đế lựa chọn và thả phủ mởi này lắy tền là \Tống-hình (íẵ trở 
thành trung tâm chinh trị cua chinh qayần đô hộ. Ti^p đó. tại 
nơi đây, đồ hộ Trương Bả Nghi đã xây La thành, về sau được 
Trương chu và Cao Biìn đắp thêm rộng lớn hơn vù dềi ra là 
tlìành Đại-la. 

Khi Ngô Quyền lãnh đạo dân ta noi dậy chiến thắng quân 
Num Hán ở Bạch-đầng (938) chấm dứt thời kỳ hơn í.ooo nõm 
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sẳc ihuộc và lin ngôi vua, thù đô nước la lại được đột ờ CS- 
loa ờ ngoại thành Hà-nội. Sang triều Đinh, tìinh Tiên-hoáng 
đã lập kinh đô lại quê ông, tức lloa-ỉữ (Ninh-bình). Nhưng iO 
năm sau, tháng 7 năm Canh tuăt (1010) khi Lỳ Công càn, lức Lý 
Tlìái-tồ lẻn ngói vua, công việc đau tiên của Iriìu đại mứi là dài đô 
đín khu Oại-la cũ của Cao liiên và đặt tên kinh đó mới là 
Thăng-long (Rồng đang bay lén). Thăng-long không phải chì 
đánh dấu việc vua Lý Tlìái-tồ (theo Iruyìn thugỉl) đã thấy 
ròng vàng hiện ra trước thuyên ngự khi cập bến nơi này 
íân đău, mà nó cùn lượng trưng cái Ihẽ quật cường của một 
dân tộc vẫn tự coi là con Rông cháu Tiên, 

Từ đó suốt tám thế kỳ, Thăng-long đã đóng vai trò trung 
tám chinh trị, kinh tế và văn hóa của nước Đại Việt, và vân 
.giữ nguyên tên cũ mộc dằn sang đời Lé cũng có tên gọi tà 
sỏng-đô hay Đông-kinh. 

Dưới triều Tây-sơn, trọng một thài gian ngắn, sau Í7S9. 
Mhi Quang-trung tạm định độ ở Phú-xuàn dề chờ xây dựiig 
Phượng-lìoàny Trung ậô tại Nghệ-an, Thăng-tong không còn là 
ihủ-đô nhưng vẫn không mất địa vị quan trọng là một nơi 
■trung tâm chinh trị, kinh tẽ và văn hóa trong cả nước. 

Năm iS03, Gia-long lên ngòi vua đã đóng dó ờ Huế (Phú- 
xuắn) giữ nguyên lên Thăng-long nhưng đòi chữ long là rèng 
thành lon 4 là thịnh vượng. Thăng-long không còn là Ihũ-đó 
một nước mà chỉ là Irấn-llìùnh miền Rắc. 

Năm 1831, Minh-mạng lại xóa h&n tên Thăng-long, lấy đất 
kinh thành cíi gộp với mắy phả huyện chung quanh của trấn 
Nơn-nam-lhượng và trấn Sơn-tăy cũ lập thành một tĩnh dặt lân 
Jà Hù-nội. Nguền gểc lên mới náy cho đến nay theo chỗ chúng 
tôi hiĩt, chưa có sach nào nói rõ. có người clìO rằng sả dĩ đặt 
lên này là ni llà-nội ở giữa hai con só'ig: sông lững và sông 
Đày. Nhưng thuyết này không đứng vững vi thực ra tĩnh Hù-nội 
cũ cùn bao gồnĩ cả một giai đất khá lớn của huyện Mỹ-dức 
(thuộc lỉnh Hà-dòng hiện lại) ở phía tây bờ .sông Bày. củ thuỵêt 
giải thích tên Hà-nội bằng vị trí lĩnh này: tỉnh ỉlủ-nội dã « năm 
phía trong sông Hồng »i còn Rẳc-ninh Hải-dương tlù nằm ử 
phía ngoài. Thuyết này có dôi chút cơ sở thực tẽ vì .tét dịa lý 
các lỉnh miên Bắc được đặt ra dưới trữu Minh-mạng thi tại 
mừn đồng bằng lưu vực sông Hòng, chỉ có Hà-nội là toàn bộ 
nằm vê phía tăy sàng dó. Theo một thuyết khác thì Hà-nội là 
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một tên rút ra ờ sách cũ. Tra lự điên Triing-quăc, la thắg ghi 
rằng theo sách « sử kỳ chinh nghĩa » Ibì kinh đỏ các đĩ vương 
thời cề phần nhiên ả phía đông và phía b&c sông ỉíoàng-hà, 
cho nên mùi gọi khu này là « Hà-nội» trái với «Ilà-ngoọi» à 
phía nam sóng (xem « Từ nguyên »). Như vậy có lê Minh-mọng 
đã khôn khéo dùng một đữn tích ứg trong sách vở cũ dề đưa 
rạ một cái tên hỉt sức là bình thường thay thế cho cái tên 
Thăng-long đằy hình ành đã ăn sáu vào tình cảm của nhăn 
dán toàn quốc, nhất là ờ mien Bắc. Dù sao dưới cái lên mới này, 
H.ậ-nội vẫn không ngìeng đóng một vai trò hẽl sức quan Irọng 
trong đời sểng dán tộc về mọi mặl kinh tế. chinh trị hay văn 
hóa, vượt hẳn Thuận-hóa (Huế) hay Gia-định (Sài-gòn) dưới 
triều Nguyễn. 

Sang nửa cuSi thế kỳ thứ 19, như mọi người đêu biit, irĨỀu 
dinh Haĩ đã liên tiĩp đầu hàng bọn xám lược Pháp, và sau 
khi Nam kỳ dã biến thành thuộc địa Pháp, đến lượt Trung kỳ 
và Bắc kỳ trong đỏ có llà-nội, đã trở thành đất bảo hộ của 
Pháp theo những hiệp ước lS7i, 1883 và ISSị. Thi cũng chưa 
đả, ngày 1-10-1888, Đềng-khánh lại kỳ một đạo dụ dăng hẳn 
Há-nội cùng với Hải-phòng và Đà-nẵng làm nhượng địa 
cho Pháp. ^ 

Suốt thời kỳ Pháp thuộc, Ilà-nội cùng với Sài-gòn đă là 
hai nơi mà bọn thực dân đặl phủ Toàn giigìn là cơ quan đầu 
não của cuộc thống trị của chúng. Nhưng riêng lỉà-nội còn đóng 
một vai trò đặc biệt về một văn hóa; tại nơi dây, chúng 
dã bó buộc phải lập trường đại học đề xoa dịu cuộc đấu tranh 
của nhăn dân ta, nhất là ve mặt giáo dục, đềng thời cũng đê hạn 
chĩ việc cho phép thanh niên la ra nước ngoài học lập. 

Trong 80 năm Pháp thuộc, lỉà-nội không ngừng phát huy 
truyin thống đấu tranh bất khuất căa dản tộc. Ngay lìe 
những ngày đàu tiên Pháp đặt chản tới khu vực này, sự hy 
sinh anh dũng của Nguyễn Tri-Phương và Hoàng Diệu đã nêu 
cao tăm gương kiên quyết khàng chiền, tìa số những phong 
trào chính trị lớn chống Pháp dầu khởi đâu tại Hà-nội. Và không 
phải là sự ngẫu nhiên mà Hà-nội dã là khởi điem của cuộc 
T'ông khởi nghĩa toàn quốc, đi lới việc thành lập nước Việt- 
nam dàn chã cộng hòa. Cũng bắt đầu từ dãy, llà-nội đă lấy 
lại địa vị thả đồ cỉia kinh thành Thăng-long cũ, nhưng là một 
thù-đô huy hoàng gấp bội, của mật đất nước thống nhất từ Lạng- 


15 



íơỊt đển mũi Cà-maa, cùa một dàn tộc lăn đằa tién trong lịch 
sà vùng dậg xáy dựng một chi độ dân chữ chán chinh, trong 
đỏ ngirời dăn thực sụ làm chủ vận mệnh minh. 

Vđ sau cuộc kháng chiĩn loàn quốc thắng lợi, địa vị nãff 
không ngừng được cũng că. Từ ngàg hòa binh lập lại^ 
Hà-nội đã mở rộng địa giới, .sáp nhập một sô’ xă của bSâ 
huyện Từ-liém, Thanb-tri. Ban-phượng, Hoài-đírc tĩnh llà-đông, 
của các huyện Gia-lăm, Từ-sơn, Tiẽn-du tỉnh Bắc-ninh và c&a 
hai huyện nông-anh, Yén-tãng tỉnh Yĩnh-phúc đề thành lập * 
huyện ngoại thành. Sau mười năm kiín Ihiit, cùng với «đ&t 
nước, xă hội, con người đầu đhi mới» (lời Hề Chẵ-tịch) trong 
toàn quốc, Hà-nộí cũng đương trên đà tiín mạnh, đề glữ địa 
vị tíằu tàu trong cuộc kiỉn thiĩl làm hậu thuẫn cho đSu tranh 
thông nhất và đi xứng đáng với thả đô một nư&e xã hội chỉr 
nghĩa đầu tiên ở Đông nam Á. 



PHẪN I 


NHỮNG PHỐ MANG TÊN NGƯỜI 
VÀ TÊN Sự KIỆN LỊCH sử 



1 — Ẩu Triệu 

Ấu Triệu, một trong những nữ chiến sĩ chổng Pháp 
đàu tièn ở đầu thế k)' thứ 20, tên tliực là Lè Thị Bàm, 
người xã Thế-lại thượng, tỉnh Quảng-trị. « Ẫu Triệu » 
là biệt hiệu, có nghĩii là « Bà Triệu nhỏ í, do Phan Bội 
Châu đặt cho Lê Thị Bàm đễ biêu dương chi khi và 
tinh thần yêu nước của bà đã noi gương bà Triệu, vị 
nữ anh hùng đẵ khởi nghĩa đánh bọn phong kiến đô 
hộ Trung qụõc hòi thể kỷ thứ 3. 

Năm 1903, Ấu Triệu gặp Phan Bội Châu ờ Huế, 
trong lúc Phan dang tìm lién kểt với các đồng chi 
chống thực dán Pháp, và đã trở thành một nhân vật 
tích cực trong phong tráo Bông du. V6n thông minh, 
biết chữ Hán, lại trọng khí liẽt, Ấu Triệu có thời kỳ 
làm sư nữ đẽ tiện việc liên lạc với các cơ sở ở khắp 
Trung Nam Bắc. Xăm 1910, chẳng may bị bắt, mặc dàu 
bị tra khảo làn khỗc, .4u Triệu vẫn không chịu khai 
cho một người nào, và cu6i cùng đã lự tử. Năm 1928, 
sau khi bị bắt dưa vè nước và bị an tri ở Huế, Phan 
Bội Châu có dựng một tấm bia kỷ niệm nhà nữ liệt sĩ 
trong vườn nhà ông và có câu đói ghi lại líím gương 
anh dũng của .\u Triệu, tỷ như sau: 

Tám khả lìuyần ư thiên nhật nguyệt 
Thán tằng giá dữ Việt giang sơn 

(Lòng trong sáng có thê treo cùng mặt trời mặt 
trăng. Tẵm thân kiôn trhih đã gả cho non sông nước Việt). 


19 



Phố Ấu Triệu đi từ phổ Phủ-doãn đến cu6i phố Lý 
Quổc sư, gần Xhà thờ lớn. Hồi Pháp thuộc là ngõ Cố 
Lơ-coóc-nuy (ruelle Père Lecornu). (D 4) ('). 


2 — Ba>đình 

Ba-dình là địa diêm một cuộc khởi nghĩa lớn nồ 
ra vào năm 1886 — 1887, sau khi kinh thành Huế thất 
thủ và vua Hàm Nghi chạy ra Quẳng-binh, xuống chiếu 
kêu gọi nhản dàn ch6ng Pháp. 

Hưòng ứng lời hiệu triệu của nhà vua, một s6 nhân 
sĩ như Đinh Công Trảng, Phạm Hành, Hà Văn Mao, 
Cẫm Bá Thưởc, v.v... đă cùng nhân dân nồi dậy, lặp 
càn cứ ờ Ha-đinh, giáp giói Ninh-bình và Tbanh-hóa. 

Chiến khu Ba-đinh do Đinh Công Tráng xây dựng 
theo sự ủy nhiệm của Trần Xuân Soạn vào khoảng 
tháng 9 năm 1886 gồm ba làng Mỹ-khê, Thượng-thọ, 
và Mặu-thịnh, nẳm giữa một cánh đồng lầy, thuộc huyện 
Nga-san (Thanh-hóa). Đây là một chiến lũy rất kiên cỗ, 
giặc Pháp công hãm mãi khống phá được, sau chủng 
phải huy động đến 1000 quân trang bị đầy đủ khi giới 
trọng pháo, vây đánh từ 18-12-1886 đến ngày 20-1-1887 
mói phá nối. Giặc tuy thắng, nhưng đã bị tồn thất rất 
nhiều. 

Quảng trường Ra-đình ở vào chỗ gặp nhau giữa 
đầu đường Điện-biên phủ và đường Hùng-vưo^ng. 
Hồi Pháp thuộc, quảng Inrỡng này gọi là ođiẽm tròn » 
Puy-gi-ni-è (rond point Puginier). 


(1) Kỷ hiệu g'6m chữ cải viết ỉioa và số A-rộp ghi ừ cuối cùng 
mỉi bải lưtrc sử lén phí là lij hiệu cùa ô vuông trên bàn d5 kèm theõ 
cuĩn sách đề giúp cho sự Um kiêm. 
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Tại quảng trường này. ngày 2-9-1945, trong một cuộc 
mít-tinh lớn của nhân dàn thủ đô, Chủ lịch nò Chi 
Minh đã đọc bàn Tuyèn ngòn độc lập, trịnh trọng 
tuyên bố vởi loàn quôc và thế giới việc thành lập 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. (C 2). 


3 — Bà huyện Thanh^quan 

Bà huyện Thanh-quan là một nhà thơ nồi tiếng đầu 
thế kỷ thứ 19. Tương truyền bà què ở làng Nghi-tàm, 
huyện Hoàn-long (nay thuộc thành phổ Hà-nộí), lấy 
chồng họ Lưu, người làng Nguyệl-ảng (nay thuộc 
Thưừng-lín, tỉnh Hà-đông), đỗ cử nhàn, làm tri huyện 
Thanh-quan (nay là huyện Thái-ninh, tỉnh Thái-binh), 
nên gọi bà là bà huyện Thanh-quan. 

Theo gia phả họ Lưu ở Nguyệt-áng thi có một người 
là Lưu Nguyên ổn (1804 —1847), đỗ cử nhân năm 1828, 
làm tri huyện Thanh-quan, lấy vợ người phường Nghi- 
tàm là Nguyễn Thị Hĩnh. Tiếc rằng gia phả chép sơ 
lược, không nói rõ lài văn thơ của bà này. 

Bà huyện Thanb-quan đã làm nhiều bài thơ đẽn nay 
vẫn còn truyền lụng, như các bùi Qua dẻo Ngang 
Thăng-long hoài cỗ, Chùa Trẵn-bâc, v.v... 

Phố Bà huyện Thanh-quan đi từ đầu đường Điện- 
biên phủ đến phố Lè Hồng Phong. Tên hồi Pháp thuộc 
là phõ Công sứ Mô-ren (rue Bésident Morel). (C 2).’ 


4 — Bà Triệu 

Rà Triệu là một nữ anh hùng thời Bắc thuộc, người 
Thanh-hóa, đã khởi nghĩa năm 248 chổng lại bọn thổng 
trị Trung quốc. Bà tền là Triệu Thị Trinh, đã cùng anh 


21 



ruột lá Triệu Quỗc tìạl, đứng lên chổng lại quân xâm 
lược nhà Ngô, ra trận thường cưữi voi, mặc áo vải màu 
vàng, xông pha chiến đấu rất dũng cảm, nên quân Ngô 
rất .sự, đã truyền lung câu : a Hoành qua dương hỗ dị. 
Đối diện Bà vương nan » (múa giáo chổng hồ thì dễ, 
giáp mặt Vua Bà thực khó). Thử sử Giao châu là Lục 
Dận dem quàn dành, bà chổng lại được 5, 6 tháng. Sau 
bị thất bại, bà đã tự tử đẽ tỏ chi bất khuất của mình. 
Năm ẩy bà 23 luôi. ^ 

Phổ Bà Triệu đi từ phồ Hàng khay đến đường Đại- 
cồ Việt. Hòi Pháp thuộc gồm hai phố: đại lộ Gia-long 
v.á phố Lé Lợi. Sau Cách mạng, ta đă đồi phố Lồ Lợi ra 
phõ Bà Triệu, phỗ Gia-long ra phố Mai Hắc-đế (1). 
Chinh quyền bù nhìn trong hồi tạm chiếm lại phục hồi 
lẽn phố Gia-long. Hòa bình lập lại, ta đã bỏ tên phố 
Gia-long và kéo dài ph6 Bà Triệu từ ngã tư Bà Triệu — 
Nguyễn Du lên đẽn hồ Hoàn kiểm. 

Phổ Bà Triệu c6 raộl s6 tên đại chúng: Hàng giò 
(quãng phổ ở phía bắc, khoảng đền Vũ Thạch), Hàng 
kèn hay dổc Hàng kèn (quãng phố giữa chỗ rẽ ra ph5 
Hàm-Iong và Tràn Quốc Toân). Dốc Hàng kèn lả vết 
lích của thành lũy bảo vệ phía nam phủ chúa Trịnh cũ. 

Bà Triệu còn được lấy lên đặt cho một ngõ ở cuôi 
phố ăn thòng ra phố NguySn Bình Khiêm. Ngõ này hồi 
Pháp thuộc thường gọi là ngõ Trường bắn vi bọn Pháp 
đàu liên đã lập trường bắn lại đây, về sau mới dời 
xuổng Tương-mai, phia nam Hà-nội, quá Ngã lư Trung- 
hiền. (G.E 4). 

t) San Cấcb mạng, ta dã tiến binh ngay một đợt sùa đồi lèn phS 
quy mô ló-n. llỉu hít các tên phố hôi Pháp thuộc díu dưọ-c thay thế 
bằng lên mứi. Việc sừa đSi này dã dirọ-c Chủ tịch ủy ban nhán dân 
thành phố Hà-nội duyộl y ngày 1-12-1945. (Xem công bảo s6 2 ngày 
25-5-1946 trang 287 - 290). 
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5 - Báeh Việt 

Bách Việt là tên virờn hoa ỏ' góc những phổ Ilàng 
bông. Tràng Ihi, Cửa nam, Thợ nhuộm, thường gọi là 
vườn hoa cửa nam vì ở gần cửa đông nam thành Thăng- 
long cũ. 

Bách Việt cỏ nghĩa là « trăm giỗng người Việt » chỉ 
những dân tộc Việt xưa kia ở phía nam sông Dương- 
tử (Trung quốc) như Ư-Việl ở Chiếl-giang, Mân-Việt ở 
Phúc-kiẽn, Dương-Việt ở Giang-tây, Nam-Việl ở Quẳng- 
đông, (những tỉnh trên đều thuộc Trung qu6c) và Lạc- 
Việt ở Việt-nam. 

Vườn Bách Việt xưa kia là một địa điêm đông người 
qua lại, vì là đầu m6i liêu lạc của kinh thành với các 
lỉnh phương nam. Tương truyền tại đây đời L5' c6 lập 
Trữ-văn đình đẽ niêm yết công văn (đình này sang 
đời Lẻ Hồng-đức đối là Quảng-văn đình, thời T,ãy-sơn 
đỗi là Minh-chiêu làu, dến Gia-long triẾu Nguyễn lại 
được đòi là Quảng-minh đình). 

Tên hồi Pháp thuộc là quảng trường Nây-rê (place 
Neyrel) nhưng dân chúng vẫn quen gọi là vườn hoa 
Cửa nam. (D 3). 

6 — Bạch'đằng 

Bẹch-đẳng là tẻn một sông nhánh của sông Thái- 
bình, chảy ra cửa Nam-triệu, nẫm giữa hai tỉnh Kiến- 
an và Quảng-yèn cũ, nay thuộc tình Quảng-ninh cách 
thành phổ Ilải-phòng khoảng 20 cây sổ. Sông Bạcb- 
đằng vừa rộng vừa sâu, trước khi chảy ra bS, có phân 
ra một ngả rẽ VẾ hưởng bắc, gọi là sông Chanh, ở ch& 
hai sông chia nhau, thời xưa, quân và dàn ta đã ba lằn 
ghi chiẽn công oanh liệt chống ngoại xăm. 
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Làn đẫu. Ngỏ Quyền đánh thắng quân xâm lược nhà 
Nam Hán, giết chết tướng giặc là Hoằng Thao (năm 
■938), chấm dứt thời kỳ thống trị hơn 1000 năm của 
phong kiển Trung-qu6c. 

Lần thứ hai, Lê Hoàn đánh thắng quân xàm lưọ'C 
nhà Tống (năm 981). 

Lần thứ ba. Trần Hưng-đạo đánh thắng quân xàm 
lược nhà Nguyên, bắt sống bọn tướng tá nồi tiếng của 
giặc là ô-mẫ-nhi, Tích-lệ-cơ-ngọc, Phàn Tiếp (ngày 9 
thúng 4 nám 1288), buộc địch phải từ bỏ hẳn cái tham 
vọng thôn tính nước ta. 

Bạch-đằng từ xưa vẫn là tượng trưng cho niềm tự 
hào của dân tộc la trong sự nghiệp chổng ngoại xâm. 
Tương truyền có lần bọn phong kiến Trung-quốc đã 
ra vế câu đổi cho sứ giả của ta: 

Đòng trụ chi kim đài vị lực 
(Cột đồng đến nay rèu chưa phủ xanh), ngụ ý nhắc lại 
cuộc chinh phực của Mã Viện trong thời kỳ Hai BàTrưng. 

Đề trả miếng lại, vị sử già của ta đã đối ; 

Đằng giang tự ch huyết do hhng 
(Sông Đằng từ trước máu còn loang đỏ), nêu rõ 
những chiến công oanh liệt của ta đánh đuối quàn 
xâm lược tại khúc sông này. 

Đường Bạch-đẳng chạy dọc theo sát bờ sông Hòng, từ 
mé dưới cầu Long-biên đẽn bến Phà-đen. Tên đường 
này mởi có từ cách mạng Tháng tám 1945. (D5.IỈ6.G6). 

7 — Bâl sậỴ 

Vườn hoa Bãi sậy ở giáp quảng trường Ba-đình, 
vào khoảng giữa đường Hùng-vương, phổ ông ích 
Khiêm và phổ Chùa Một cột. 
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Bãi sậy là một khu vực nằm giữa mấy huyện Văn- 
giang, Khoài-châu, và Mỹ-hào, nay thuộc lỉnh Hưng- 
yêii, nguyên xưa kia là một cánh đồng, nhưng vào 
giữa thể kỷ thứ 19 vì đô võ mười mấy năm liền khòng 
•cày cấy đưạc, nên lau sậy mọc um tùm. 

Trong phong trào Cần vương chổng Pháp, Bãi sậy 
đã được Nguyễn Thiện Thuật, tức Tán Thuật, chọn 
làm căn cứ địa cho nghĩa quân lỏa đi đánh úp giặc 
Pháp trên những đường Hà-nội Hải-phòng, Hà-nội 
Hưng-yên, Hà-nội Bắc-ninh. Cuộc khởi nghĩa kéo dài 
từ năm 1885 đến 1889 đă được sự ủng hộ rộng rãi của 
nhân dân và đã áp dụng một chiến thuật du kích linh 
■động, làm lièu hao khá nhiều lực lượng của địch và đả 
nêu cao tấm gương chống Pháp hồi đó. 

Vườn hoa này hồi Pháp thuộc tên là còng viên 
Puy-gi-ni-ẻ (Square Puginier) vì ở đầu đại lộ Puy-gi-ni-è 
•(nay là đường Điện-biên phủ), lẫy tèn của một giám 
mục đã núp sau bộ áo thày lu đè plụic vu cho bọn thực 
■dàn vào những năm dầu cuộc xâm lưọx Bắc-kỳ. 

Sau Cách mạng, ta đă lấy tên Bãi sày đê thay cho 
lèn Puy-gi-ni-ê. (C 2). 

8 — Bỉnh-than 

Bình-than là tên một bến đò nay gọi là bến đò Bính 
ĩf làng Trần-xá, huyện Chi-linh (nay là huyện Nam- 
aách) tỉnh Ilảì-dương. 

Tại đây, tháng 10 năm nhâm ngọ (1282), vua Trần 
Nhân-lòng đã triệu tập một cuộc hội nghị các vương hầu 
và triỄu thần đê bàn về thái độ đối phó với âm mưu của 
•quân phong kiến nhà Nguyên định nói dối là mượn 
•đường sang đánh Chiêm-thành đễ xâm chiếm nước ta. 
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Hội íighị thống nhất ỷ kiến là cương quyết không: 
cho quàn Nguyên vào cõi, và quyết định chuẫn bị phòng; 
ngự tại các nơi hiêm yếu. 

Hội nghị Binh-lhan là một hội nghị rất quan trọng, 
biêu hiện tinh Ihìỉn nhẵt tri giữa các vương hầu và 
triều Ihtằn trong việc ch6ng ngoại xàm. Cùng với hội: 
nghị Diên-hồng năm 1281, nó thê hiện đường lối lãnh 
d<ạo kh.éo léo của nhà Tràn hồi đó đă động viên được 
mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc bảo vệ 
đất nước. 

Virờn Binh-than ỏ' đàu phố Trần Hưng-đạo vẽ phía 
đông, giáp ngã ba phố này với phổ Đinh Công: 
Tráng. Hòi Pháp thuộc gọi là công vién Găm-bét-ta 
(square Gambetta). Tên hiện nay được đặt từ sau Cách 
mạng. (E 5). 

9 — Bùi Thị Xuân 

Bùi Thị Xuân người phủ Qui-nhơn (sau dSi là tỉnh 
Bình-định) là vợ Trần Quang Diệu, một tướng giỏi triều 
Tày-sơn, làm đến chức Thiếu phó. Bà là một người 
dũng lược, trông nom việc quàn cùng với chồng. 

Năm 1801 Nguyễn Ánh chiếm Phú-xuân (Huế hiện 
nay), vua Tây-sơn là Nguyễn Quang Toàn chạy ra Bắc, 
nhưng cuối năm lại đem quân vào phản công lại. Bùi 
Thị Xuân cũng đem 5000 quân của mình đi theo. Trong 
trẠn tấn công thành Trấn-ninh đánh lại Nguyễn Ánh 
đầu năm 1802, binh sĩ Tây-sơn bị thương nhiều, Quang 
Toản định rút quân, nhưng bà vẫn cõ đánh và hăng 
hái xông pha trận tiền, tỏ ra là một nữ tướng dũng 
cảm.Mãi đến chiều, nghe tin thủy quân Tây-sơn bị thua, 
bà mới chịu rút lui. Ngày 7 tháng 6 âm lịch nàm 1802 
bà cùng với chõng là Trần Quang Diệu bị quàn Nguyễn 
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Ánh bắt và sau đó bị giết. Theo sách Đại Việt sử ước 
thì Bùi Thị Xuân, bị đóng cũi đưa về thành Thăng-long 
cùng với hai con nhỏ. Tinh bà vốn rất cứng Gỏi. Gia- 
long tới ngự ở (;ửa đông vá ra lệnli kéo ngưọ’C hai cni 
bé lên đău lường công thành ròi néin xuống giết chết, 
xong còn hỏi mỉa bà có biết thương con không. Bà 
không chịu khuất và mắng nhiẾc lại. Gia-long bèn sai 
lẩy vải bọc sáp fjuấn chặt lấy ngưòi hà rồi đem đốt như 
một bó đuốc lớn trước đàn tè' tử sĩ. Lửa bén dần đến 
đău, sọ bị nô tung nhưng bà vẫn không hề hẻ răng 
kẽu một tiếng. 

Phố Bùi Thị Xuân đi từ phố Nguyên Du vè phía 
Bắc đến phố Đoàn 'ITần Nghiệp về phía nam. Hồi Pháp 
thuộc là ph6 Buy-vi-nhô (Duvigneau); trong hòi tạm 
chiếm, chinh quyền bù nhìn đôi là phố Huyền tràn cóng 
chúa. Trong đợt đôi tên phố tháng 6 năm 1964, la đã 
quyết định đôi tèn là phố Bùi Thị Xuàn. (E.G4). 

10 — Cao Bá Quát 

Cao Bá Quát (1808 — 1855), lự là Chu-thằn, quê ở 
làng Phú-thị, huyện Gia-làm, tỉnh Bắc-ninh (nay thuộc 
ngoại thành Hà-nội), thuở nhỏ dả cùng gia đinh dời ra. 
V kinh thành Thăng-long (nội thành Hà-nội bây giờ),. 

Ồng nôi tiểng có tài văn thơ và có tinh thần chổng 
lại phong kiến thối nát đầu triều Nguyễn. Lúc thiếu 
thời ông đã tô ra rất thông minh và khoáng đạt. Năm 
1831, ông đỗ cử nhân thứ hai, nhưng bị trièu đinh, 
Huế duyệt lại quyến thi và đánh lụt xuổng cuối bảng, 
ông thi hội hỏng mãi, sau vào làm chức hành tầu trong 
Huế rồi đồi ra làm giáo thự Qu6c-oai (Sơn-tây). ông đã 
phẫn nộ trước chế độ bất công đồi bại của triều đình 
Huế, nén năm 1854, dưới thời Tự-đức, đã cùng Lè Duy 
Cự khởi nghĩa ờ Mỹ-lương (Sơn-tây — hiện nay gồm 
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■một phầu huyện Mỹ-đức, một phàn huyện Chương-mỹ 
tỉnh Há-đông và một phần huyện I,ương-sơn Hòa-bình) 
chống lại ách thỗng trị phản động của nhà Nguyễn. 

Cuộc khởi nghĩa này căn bân là một phong trào khá 
rộng lớn của nông dân nghèo, đã lan ra cà vùng Bắc- 
ninh, Ilưng-yên. Nhưng vì chưa chuằn bị kịp nên cuối 
■cùng việc không thành và Cao Bá Quát đã chễt trận 
cuổi năm 1855 ở vùng An-sơn, nay thuộc huyện Quốc- 
•oai, lỉnh Sơn-tày (cũng cỏ thuyết cho là ông bị bắt và 
bị xử chém). Trièu đình Huế còn ra lệnh xử tử con 
cháu anh em ông. 

Thof vần Cao Bá Quát được nhiều người truyèn 
tụng, ông thường ca ngợi cảnh đẹp của đẩt nước, 
nghiêm nghị lên án xã hội bế tắc đương thời, mô tả 
•cuộc sổng khó khăn của quàn chúng và phản ảnh 
■chí lớn của ông. 

Phố Cao Bá Quát đi từ phổ Nguyễn Thái Học dến 
•đường Nam bộ, dọc theo con hào ỏ' phla cửa Tây-nam 
'thành Hà-nội cũ, gần nơi nhà ở của nhà thơ hòi niên 
thiếu (đă có thời kỳ ông ở khu Đình-ngang trước khi 
•dọn lên mạn hò Tây). 

Tèn hòi Pháp thuộc là phố Tuyên-quang. Sau Cách 
mạng, dèi là ph5 Cao Bá Quát. (1)8). 

n - Cao Bạt 

•Cao Đạt là em Cao Thắng và là một chiến sĩ quan 
trọng trong phong trào khởi nghĩa Hương-khê do Phan 
Đinh Phùng lãnh đạo. ông người làng Lễ-động, huyện 
Hương-sơn, lỉnh Hà-tĩnh. Sau buồi đầu thất bại, Phan 
Đình Phùng ra Bắc năm 1887 đễ liên lạc với các lực 
lượng chống Pháp, CaoBạt đẵcùngCao Thắng và CaoNữu 
thu thập quân sĩ còn lại hoạt dộng tại vùng Hương-sơn 
và bắt đầu xây dựng lại nghĩa quân : tăng cường quân 
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sổ và chế tạo võ khi. ông là một trong những tướng 
chỉ huy nôi tiếng của nghĩa quân, ông bị bắt và bị đem. 
chém ở Thanh-hóa năm 1891. 

Phố Cao Đạt đi song hàng vởi phổ Bà Triệu và phổ 
Huế, ở khoảng cu6i hai phố này, và nổi phố Lê Đại- 
hành với phố Bại-cò Việt. Hồi Pháp thuộc là đường 
H/1 (voic H/1). (G4) 

i2 — Cao Thắng 

Cao Thắng hay (^ao Tất Thắng là một nông dân,, 
người làng Lễ-động, huyện Hương-sơn, tinh Hà-tĩnh. 
Ông rất thông minh, thuở nhỏ có đi học, nliưng chỉ 
thích võ nghệ, suốt ngày ham tập quyền múa kiếm. Cuối- 
năm 1885, Phan Đình Phùng hoạt động chống Pháp ờ 
vùng Hương-khê (Hà-tĩnh), anh em ông rủ thèm được 
60 người nữa xin theo. Năm ấy ông mới 20 luỗi. 

Sau một số thất bại ban đầu, Phan Đình Phùng ra- 
Rắc năm 1887 đế liên lạc với các lực lượng chổng Pháp, 
các tướng sĩ nghĩa quân đèu giải tán gàn hết, duy còn 
Cao Thắng cùng với các em là Cao Nữu, Cao B<ạt, thu. 
thập tàn quân và ẫn phục trong những rừng núi làng 
Lễ-động, vừa xây dựng lại lực lượng, vừa chế tạo võ 
khí. ổng đã tự làm ra dưạc súng kiều 1874 của Pháp, 
khiến chính bọn Pháp cũng phải khâm phục. 

ỏng đẩ chỉ huy cuộc kháng chiến vào những năm 
1887 — 1889, trong khi Phan Bình Phùng vắng mặt. Năm 
1889, Phan Bình Phùng trở về Hà-tĩnh, ông là cánh tay 
phải của Phan trong việc thành lập những quân thứ' 
chổng Pháp và trong những trận chiến đấu quyết liệt, 
với quân giặc. Năm 1892 ông dùng mưu bẳt s6ng tén 
việt gian Binh Nho Quang giữ chức Tiễu phủ quân vụ. 
ở hạt Hương-sơn. 



Ngày 12-9-1893, trong cuộc đánh phá đòn NỎỞThanh- 
•chưang (Nghệ-an), Cao Thắng bị đạn lử trận, lúc đó 
mới 29 tiÌồi. 

Phổ Cao Thẳng song hàng với phổ Hàng khoai về 
phía nam và đi từ đường Trần Nhật Duậl dến phố 
Nguyễn Thiện Thuật. Tên hồi Pháp thuộc là phố Gơ- 
ira-panh (rue Grappin). (C 4). 


13 — Chi>lăng 

Chi-lăng là tên một cửa âi thuộc lĩnh Lạng-sơn, đã 
Tihiều lần được nhân dân la lợi dụng địa hình hiêm 
yếu đễ chiến thắng bọn phong kiến xâm lược ở 
phương Bắc: 

— Năm 1288, tại đây, Tràn Hưng-đạo đã đánh thắng 
quân xâm lược nhà Nguyên trong trận truy kích tướng 
nhà Nguyên là Thoát-hoan. 

— Tháng 4 năm binh-tuất (1406), Hò Hán Thương 
•đã sai tướng Hồ Vấn tới đóng ở trạm càn-lrạm (trước 
Ải Chi-lăug), phục kích tướng Minh là Hoàng Trung, 
khiến bọn chúng sợ hãi phải nộp trả la tén Yiệt-gian 
Trần Thiêm Bình, đã mạo nhận là lôn-lhất nhà Tiăn 
■đưa quàn xâm lược nhà Minh vào nước. 

— Tháng 9 năm đinh mùi (1427), tại đây, Lê Lợi đã 
bố trí phục binh đón đạo quàn Minh do Liễu Thăng chỉ 
liuy tiỂn váo nước ta, nhằm cứu nguy cho Vương 
Thông đương bị vây trong thành Bông-quan (Hà-nội 
hiện nay). Trong trận này, Liễu Thăng đã lử trận, các 
•tướng Lương Minh, Lý Khánh cũng bị chết, hơn 2 vạn 
quân giặc bỏ mạng, ta thu được rất nhiều lừa ngựa 
■quàn trang và khl giới. Trận Chi-lăng là một chiẽn 
thắng lớn cỏ tính cách quyẽt định, đã buộc bọn phong 
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kiến nhà Minh phải cùng ta giảng hỏa, rút quán về 
nước. 

Vườn hoa Chi-lăng là một khu tam giác nằm trong 
góc đường Điện-biên phủ, phố Trần Phú vá đường 
Hoàng Diệu. Vườn này ở về phía nam Cột cờ, và nguyên 
là một cái hò ở trong thành Hà-pội, gọi là Hồ Voi (vi 
là nơi voi trong thành ra tẳm). 

Tén hồi Phảp thuộc là vườn hoa Rô-banh (square 
Robin), nhưng dân chúng thường gọi là vườn hoa Canh 
nông. Sau Cách mạng, đã đồi thành tên hiện tại. (D 3). 


14 — Chí-linh 

Chi-linh là một dãy núi (tiếng địa phương gọi là 
núi Pù-rinh) ờ giáp giởi huyện Thường-xuàn và huyện 
Lang-chánh, tỉnh Thanh-hóa (Việl sử thóng giám cương 
mục chú thlch aai là thuộc phủ Trấn-định tỉnh Nghệ- 
an) và là nơi căn cứ quan trọng của nghĩa quàn Lê 
Lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ chõng quần xàm 
lược nhà Minh (1418-1427). Lê Lợi đà nU quân về đây 
ba làn vào những nàm 1418, 1419 và 1423. 

Tại đây nghĩa binh thường sổng những ngày gian 
khồ, phải tìm măng tre rễ cỏ, đào cũ hài rau rừng đế 
ăn, có làn cạn lương đến hai tháng, nhưng vẫn giữ 
vững tinh thăn chiến đẩu. Núi Chi-linh đã được ghi lại 
trong bái cảo Bình Ngô ('Lin/i sơn lương cạn hàng tuần). 

Vườn hoa Chí-linh ở cạnh hồ Hoàn kiếm về phía 
đông và nằm giữa phố Lè Thạch, phổ Lè Lai, phố 
Ngô Quyền và phố Đinh Tièn-hoàng. Hồi Pháp thuộc 
gọi là vườn hoa Pôn Be (square Paul Bert). Tèn hiện 
tại được đặt sau Cách mạng. Tại vườn hoa này trước 
kia Pháp có dựng tượng Pôn Be, tén tổng công sứ 
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Pháp ỏ' Trung Bắc kỳ năm 1886, đứng trông ra hồ'. 
Hoàn kiếm. Tượng này đã bị nhân dàn ta quật ngã 
năm 1945. (D 5). 


15 — Chu Văn An 

Chu Văn An hay Chu An, hiệu là Tièu-ằn, người xã 
Quang-liệt (nay là làng Thanh-liệt, huyện Thanh-tri, 
ngoại thành lĩà-nội). ông vốn linh ngay thẳng, ham 
đọc sách, tinh thông lỷ học, có lài văn chưo'ng. Thời 
Tràn Anh-tông (1293— 1314), ông thi đậu thái học 
sinh (tức liỄn sĩ) nhưng không ra làm quan, ờ nhá dạy 
học, cỏ nhiều học trò nồi tiếng như Phạm Sư Mạnh, 
Lê Bá Quát. Hâm mộ đạo học của ông, Trần Minh- 
tông (1314 —1329) mời ông làm lư nghiệp Quõc lừ 
giám. Bời Tràn Dụ-tông (1341 — 1369), bọn quyền thần 
làm nhiều điều vô đạo, ông dâng sớ xin chém bảy 
người. Nhà vua không nghe, ông bèn trà áo mũ từ 
quan về ử ẫn tại núi Phượng-hoàng, xã Kiệt-đặc, 
huyện Chi-linh, tĩnh Hải-dương, lấy hiệu là Tiều-ẫn 
(ngưừi ần sĩ làm nghề kiếm củi). NSm 1370, ông mất 
tại đây. 

Hiện nay tại thôn Huỳnh-cung huyện Thanh-lri là 
nơi ông đọc sách và dạy học cũng như lại làng Thanh- 
liệt đều có đền thờ ông. 

ông có viết nhiều sách, tiểc rẳng đã bị thất lạc, 
chỉ còn truyền lại một s6 bỉõ thơ chữ Hán nối lên tàm 
hòn thanh cao, chuộng đạo lỷ, yêu thiên nhiên của ông. 

Phó Chu Văn An đi từ đường Điện-biên phù đến 
phố Nguyễn Thái Học. Thời Pháp thuộc gọi là đại lộ 
Van Vô-len-hô-ven (.Vvenue Van Vollenhoven). (D2. C3). 
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iB — Chưtrng-dưo-ng 

Chương-dương độ (lức bến Chương-dương) ờ hữu 
ngạn sông Hòng, thuộc thôn Chương-dương, huyện 
Thường-tin, tỉnh Ilà-đông, về mé dưởi thành phổ Hà- 
nội bây giờ. Đầu năm ất dậu thời vua Nhân-tông nhà 
Tràn (1285), II6t-tăt-liệl lức Nguyên Thế-tố .sai con là 
Thoát-hoan dẫn .50 vạn quân sang xâm lược nước la. 
Sau khi đã th.^ng được quân ta tại các tỉnh vùng đông 
bắc, chúng kéo lên đánh thành Thăng-long và đỏng 
quăn ỏf đó, còn chiến thuyền thì đỏng tại bến Chưang- 
dương. Vào khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch năm ăy 
(sử không chép rõ ngày tháng), Thượng tướng Trằn 
Quang Khải cùng với viên tướng trẻ tuồi lá Tràn Quổc 
Toàn dem binh các lộ lân cận tới đánh tan quân giặc 
ờ bến này ròi đỗ bộ đánh thẳng đến lận chân thành 
ThSng-long, khiến Thoál-hoan cùng đại quân phải bò 
thành chạy sang phía Kinh-bắc (Bắc-ninh cũ). Ngày 
mồng 6 tháng 6 năm ẩy (9-7-1285), vna Trần Nhân-tông 
và Thượng hoàng Trần Thánh-tông trử vồ Thăng-long 
đưạc giải phóng. 

Phố Chương-dương độ khởi đần lừ bừ sông Hồng 
qua đường Bạch-đằng đến đưòng Trần Nhật Duặt. 
Tèn phố này mới đặt từ sau cách ni.ạng tháng Tám 
năm 1945. (D 5). 


17 — Dâ Tượng 

Dã Tưạng cùng với Yết Kiêu là hai gia nô của 
Hưng-đạo-vương Trần Qu6c Tuẫn, tinh cuưng trực 
khi khái, đã đắc lực giúp Trần Quốc Tuẩn trong cuộc 
chống giặc Nguyên. Cha Tràn Quốc Tuấn lá An-sinh- 
vương Liễu vì có hiềm khích với Trììn Thái-tông nèn 
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trưóíC khi niẩt đã trổi lại khuyên Trần Quốc Tuẵn cướp 
ngôi nhà Trần. Trần Quốc Tuấn có lần đã đem chuyện 
ấy hỏi thử Dã Tưọiig và Yết Kiêu. Hai người này 
cương Cfuyẽt can ngăn làm ông rất cảm động và 
khen ngợi. 

Phố Dẵ Tượng đi lừ phố Ly Thường Kiệt đến phố 
Tràn Hưng-đạo, trước cửa Tòa án nhàn' dàn trông 
thẳng ra. Thời Pháp thuộc gọi là phố Lăm-be (rue 
Lambert). 

Dã tượng còn được lấy tên đặt cho một cái ngõ 
cụt ỏ- dãy nhà số lẻ phố này. (E 4). 


18 — Diên-hông 

Diên-hòng là tên một cung điện dưới đời Tràn. Tại 
đây, vào tháng 12 năm giáp thàn (1285), thượng hoàng 
Trần Thánh-tông và vua Trằn Nhân-tông đã hội họp các 
kỳ lão đề hỏi mưu kế chống giặc Nguyên sang xàm lược 
nước ta. 

Hết thảy các phụ lão cỏ mặt đều một lòng quyết 
chiến và đồng thanh trả lời; 4 Bánh! ». Hội nghị Dièn- 
liồng đã biẽu thị tinh thăn đoàn kết toàn dàn hõi đó 
trong việc chống giặc cứu nước. 

Vườn hoa Dièn-hòng ỏ'phía nam ngã tư ph6 LýThái- 
tồ và phổ Ngô Quyền, trước cửa Vụ Lễ tân Bộ Ngoại 
giao. Thời Pháp thuộc gọi là vườn hoa Sa-vat-xi-ơ 
(Chavassieux). Sau Cách mạng, đối thành vườn hoa 
Diên-hòng. (D 5). 
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19 — Đại-cd Việt 

Đại-cồ Việt là quốc hiệu nước ta thời nhà Đinh. Năm 
mậu thin (968), Binh Bộ Lĩnh, sau khi đã dẹp xong các 
Sứ quàn, và thống nhất (lược quôc gia, lèn làm vua, 
hiệu là Binh Tiên-hoàng, gọi tèn nước là Bạỉ-cồ Việt, 
lập kinh đõ tại Hoa-lư (nay thuộc huyện Gia-viễn, lĩnh 
Ninh-binh). 

Bướng Bại-cò Việt là một đoạn của đè La-thành, đi 
từ cuổi phố Huế đến phố Kim-liên. Hồi Pháp thuộc, 
là những đưòng 202, 164 và 222 (voies 202, 164, 222). 
Tên hiện nay đưọc đặt từ sau Cách mạng. (G 4). 


20 — Bào Duỵ Từ 

Đào Buy Từ (1572-1634), người làng Hoa-trai, huyện 
Ngọc-sơn (nay là huyện Tĩnh-gia, lĩnh Thanh-hóa). ông 
học giỏi, vi xuất thân ở một gia đình làm nghề hát 
xướng nên không được đi thi. ồng bực trí bỏ vào Nam 
giúp chúa Nguyễn là Hièn-vưcrng đang chổng lại họ 
Trịnh ngoài Bắc. Năm 1630, Đào Buy Từ đẵ đắp lũy 
Trường-dục vả năm 1631 đắp lũy Nhật-lệ hay lũy Đồng- 
hới (lục gọi là Lũy Thày) hiện còn di chỉ ở vùng Quảng- 
binb. 

Đào Duy Từ là tác giả bài Ngọa long cương bằng 
qu6c àm theo thế lục bát, làm trong lúc hàn vi đê nói 
chí minh, và cuõn Hb trướng xu cơ nói về quàn sự. 

Ph6 Bào Buy Từ đi từ cửa ô Bòng-hà (chỗ tiếp giáp 
giữa phố Ô Quan chưởng và phổ Hàng chiếu) đễn phố 
Lương Ngọc Quyến. Tliời Pháp thuộc gồm 2 phổ : phô 
Sông đào cũ (rue de 1’Ancien canal) đi từ cửa ô Bông- 
hà đến phô Hàng buồm và phố Đào Duy Từ đi từ phố 
Hàng buồm đến phố Lương Ngọc Quyến. (C 4). 
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Đào Duy Từ còn được dùng đê đặt tên cho một cái 
ngõ đi lừ phố Bào Duy Từ đến phổ Tạ Hiện. Ngõ này 
hòi Pháp thuộc gọi là ngõ Sầm-công; hòi tạm chiếm 
là phổ Tôn-thất Yèn, trong đợt đỗi lên phố ngày 25 
tháng 6 năm 1964 đã thay bằng tên ngõ hiện tại. (C4). 


21 — Dăng Dung 

Đặng Dung là con Đặng Tất, người huyện Can-lộc, 
tỉnh Hà-tĩnh bây giờ. Căm giận việc cha minh bị giết 
oan (xem Đặng Tẩt), ông bỏ Trần Giản-định dẫn quân 
kéo về Thanh-hóa, rước Tràn Qui Khoáng vào Nghệ- 
an, tháng 3 năm kỷ sửu (1409), tôn Quí Khoáng lẻn 
làm vua, hiệu là Trùng-quang, lập bản doanh ỏ- Chí-Ia 
tức huyện La-Sơn, nay là huyện Đức-lhọ, tĩnh Hà-tĩnh. 
Bặng Dung đã chổng quàn Minh tại nhiều nơi nhưHàm- 
tử (Hưng-yên), Yèn-mô (Ninh-bình). Tháng 9 năm quí tị 
(1413) Trương Phụ đem quân vào chiếm xứ Thuận-hóa. 
Bặng Dung ngàn đánh ở sông Thái-già (gàn Quảng-trị). 
Bang đêm, Bặng Dung đánh úp thuyền của Trương 
Phụ và nhảy lên thuyền toan bắt sống lên tướng giặc 
hung ác này, nhưng khộng rõ hình dáng hắn thế nào 
nèn đê hắn lẻn xuống chiếc thuyền nhỏ trốn thoát. 
Quân Minh một nửa bị tan vỡ, còn thuyền thì phàn 
lớn bị đốt cháy hoặc phả hủy. Sáng ngày, Trương Phụ 
thấy quân của Bặng Dung có ít, bèn thúc quân phản 
công lại. Đặng Dung bị thua, vài tháng sau thì bị bắt 
và cùng Trần Qui Khoáng bị giải về Yên-kinh (tức Bắc- 
kinh ngày nay). Dọc đường, Qui Khoáng nhảy xuống 
sông chết, Bặng Dung cũng nhảy theo (tháng 1 âm lịch 
năm 1414). Bặng Dung có đê lại bài thơ cảm hoài rất 
khảng khải, truyền mãi đến ngày nay. 
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Phổ Bặng Dung lỉhài từ hồ Trúc-bạch đi xu)'ên qua 
phô Quan Thánh đến phổ Phan Đinh Phùng. Thời Pháp 
thuộc gồm phổ Đi-ơ-lơ-phít (rue Dieulefils) và đường 
94 (voie 94), sau Cách mạng được đôi ra tền phổ hiện 
tại. (B 3). 


22 — Đặng Tất 

Đặng Tất nguyên người Hóa-châu, (lức xứ ThuẠn- 
hóa), sau nhập tịch vào một làng thuộc huyện Thiên-lộc, 
nay là huyện Can-lộc, tỉnh Hà-tĩnh. Cu6i đời Trần, ông 
làm đại tri châu ở Hóa-châu. Tháng 10 năm đinh hợi 
(1407), con Trần Nghệ-tòng là Tràn Ngỗi lên ngôi vua 
ở Trường-yên (Ninh-binh), hiệu là Giản-định đế. Bị 
quân Minh đến đánh, Giản-định phải lui vào Nghệ-an. 
Đặng Tăl nghe tin, liên giết hết quan lại nhà Minh ờ 
trong địa hạt của mình rồi đem quân ra giúp Giản- 
định. Giản-định sai ông đem quàn các lộ Thuận-hỏa, 
Tân-binh (tức Quàng-binh) và Nghệ-an, Thanh-hóa ra 
đánh Đông-đô (lức Hà-nội bây giờ). Nghĩa quàn đi đến 
đâu, đều được các hào kiệt và nhân dân hưởng ứng, 
khi đẽn bến Bô-cô (một địa điềm trên bờ sông Đáy thuộc 
huyện Ý-yèn, lĩnh Nam-định, giáp giới với Ninh-bình), 
thì gặp quân Minh, hai bên giao chiến. Lúc ấy quân 
của Giản-dịnh từ Trường-yên (huyện Gia-viễn) cũng 
kéo đến hợp lực, quân Minh thua chạy, tướng của giặc 
là Lữ Nghị và Ihưạng thư Lưu Tuấn bị giết chết, chỉ 
một mình Mộc Thạnh chạy thoát (tháng chạp năm mậu 
tý 1409). Bặng Tẩt cùng Nguyễn Cảnh Chân đang sửa 
soạn tiến quân ra giải phóng Bông-đô thì bị Giàn-định 
nghe lời gièm pha lập mưu giết chết (tháng hai âm lịch, 
năm 1409). Mất hai vị tướng ấy, nghĩa quân yếu dần. 
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cu6i cùng Giản-định cũng bị giặc bắt giải về Trung 
(ju6c, và chẽt tại bêu ấy. 

Phố Đặng Tất nằm ngang giữa bai pli6 Quan Thánh 
và Phan Đinh Phùng, thời Pháp thuộc gọi là phố Bà 
Ô-ti-giông (ruc Madame .4utigeon). Sau Cách mạng đã 
đôi thánh tên hiện tại. (B3). 


23 — Đặng Thái Thân 

Đặng Thái Thân hiệu Là Ngư-hải, người làng Ilải- 
côn, huyện Nghi-lộc, tĩnh Xghệ-an. ồng là học trò của 
Phan Bội Châu. Lúc trẻ ông đã nôi tiếng văn học, tính 
khảng khái và trầm tĩnh, có chi lớn không chịu xuất 
thân theo đường khoa cử. Trong khi Phan Bội Châu 
hoạt động chinh trị vào Nam ra Bắc, ông luôn luôn ỏ' 
bên cạnh. Khi Phan Bội Châu ra hải ngoại, ông ở lại 
trong nước lo liệu mọi việc: liên lạc các đồng chí, tiếp 
tế ra ngoài cho du học sinh, đưa dẫn học sinh Đông 
du xuăt dương. Vì thế bọn thực dân Pháp theo dõi 
ông ráo riết. Ngày mồng 2 tháng 2 năm canh tuất 
(1910), bọn Pháp mang 500 lính vây bắt ông ỏ- Phan- 
thôn (Nghệ-an). ông nhảy lên nằm ằn trên xà nhà. 
Bọn Pháp lại gàn, ông lấy sủng bắn hai phát liền, chết 
hai tên, trong đó có một linh ta. ông phàn nàn ; (C Ta 
tưởng là Pháp, lầm bắn phải mày, ta không nỡ giết 
người đòng chủng ». Rồi ông quay súng tự bắn minh 
chết (theo Việt-nam nghĩa liệt sử). Hồi đó ông mới 37 tuồi. 

Phố tìặng Thái Thân ở phía nam Nhà Hát lớn, đi từ 
phõ Phạm Ngũ Lão đến phố Lê Thánh-tông, tiếp liền 
với đầu phía đông phố Hai Bà Trưng. 

Hôi Pháp thuộc là phố Lô-ba-re-đơ (rue Laubarède), 
sau Cách mạng đã đối thành tèn hiện nay. (E 5). 
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24 - Đặng Trăn Côn 

Đặng Trăn Côn người làngỉlạ-đình, xã Khương-đình, 
huyện Thanh-trì, nay thuộc ngoại thành Hà-nội (thường 
gọi là Mọc Hạ-đình, xưa thuộc xã Nhân-mục). Ong sống 
vào giữa thế kỷ thứ 18, đỗ hương c6ng vào đời cảnh 
hưng (1740 — 1786), làm tri huyện Thanh-oai (Hà-đông). 

Hồi Lé mạt, chúa Trịnh xa hoa tàn bạo, nông dân 
khởi nghĩa khắp nơi, quan quân phải di đàn áp liên 
mièn. Đặng Trần Côn đã phản ành tình trạng rôi ren 
đưong thời trong áng văn Chinh phụ ngám bằng chữ 
Hán của ông viết vào những năm 1741 — 1742 theo thê 
nhạc phủ, nói lên nguyện vọng được hưởng hạnh phúc 
gia đình, khao khát hòa binh của dân chúng thòi ấy. 
Ngay từ đầu, khúc ngâm đã được nhicu người dịch ra 
qu6c âm, bản được liru hành rộng rãi nhất hiện nay 
được coi là của bà Boàn Thị Điêm. 

Ph6 Đặng Trần Côn song hàng với phô Bích-câu và 
đi từ phố Cát-linh đến phỗ Đoàn Thị Điêm. Tên trong 
thời Pháp thuộc là phố A-léc-xăng đờ Rõl-đơ (rue 
Alexandre de Rhodes). (D 2). 


25 — Điện-biên phủ 

Năm 1953, cuộc chiỄn tranh ái qu6c của nhàn dân 
ta bước vào năm thử tám. Ta càng đánh cỂmg mạnh, 
địch càng đánh càng thua và càng lâm VỂIO thế bị động. 
Trước lình hình đó, chúng đề ra kế hoạch Na-va (Na- 
vare), nhẳm tiéu diệt phần lớn chủ lực của ta trong 
vòng 18 tháng. 

Thực hiện kỂ hoạch nói trên, ngày 20 tháng 11-1953, 
chúng cho quân nhảy dù đánh chiếm Biện-biên phủ. 
hòng biến nơi này thành một căn cứ vững chắc đê uy 
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hiếp căn cứ địa Việt-bắc của ta, cắt đứt liên lạc giữa 
Trung ương và các liên khu phương nam và làm bàn 
đụp cho cuộc đại tấn cỏng của chúng sau này. 

Điện-biên phủ là một cánh đòng rộng lớn ờ giữa 
vùng rừng núi Tày-bắc, gần biôn giới Việt — Lào, phía 
đông bắc nối liền với Lai-châu, phía đông và đông nam 
nối liền VỚI Tuần-giáo, Sơn-la, Na-sản, phía lây và nam 
thông với Lu-ăng Pơ-ra-băng và Sầm-nứa (Lào). Điện- 
biên phủ là một vị trí chiến lược quan trọng vào bậc 
nhẩt. Vófi sự viện trợ của Mỹ, Pháp đã biến vỊ trí đó 
thành một tập đoàn cứ điễm gôm 3 phân khu yêm hộ 
lẫn nhau. Ngoài ra còn có hai sân bay ngày ngày được 
nối liều với Hà-nội, Hài-phòng bằng một cầu hàng 
không. Với sự trang bị như vậy, địch tin tưỏfng rẳng 
Điện-bièn phủ là một « pháo đài kiên c6, không thẽ nào 
công phá được ». 

Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân chủ lực của ta được 
lệnh mở cuộc đại tẩn công vào tâp đoàn cử điếm Biện- 
biên phủ. Sau õõ ngày đèm chiến đấu lièn tục và quyết 
liệt, 5 giờ rưỡi chiều ngày 7-5-1954, quân ta tiôu diệt 
hoàn toàn lực lượng của địch, bắt sõng 16.000 tù binh 
trong đó có toàn thề bộ tham mưu, thu toàn bộ vũ khi, 
kho làng, đạn dược, quân trang quân dụng. 

Thống lợi vĩ đại của quân và dân ta ở Điện-biên 
phủ, cộng với các thẳng lợi trên các chiến trường khác 
trong đông-xuân 1953 — 1954, đã đập lan kế hoạch Na- 
va, đánh bại âm mưu kéo dài và mờ rộng chiến tranh 
cùa đế quốc Pháp — Mỹ, và đã góp phần quyết định vào 
thẳng lợi của hội nghị Giơ-ne-vơ, buộc Pháp phải ký 
hiệp định ngày 20-7-1954, làp lại hòa bình ở Đông dương 
trên cơ sỏ' tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thô của nước Việt-nam ta và hai nước 
bạn Càm-pu-chia và Lào. 
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Thắng lợi đó được coi là một trong những chiến 
thắng lớn nhất trong lịch sử đấu tranh võ trang không 
những của dân lộc ta mà của tất cả các dân tộc bị áp 
bức chống quàn đội xâm lược của bọn đế qu6c thực dân. 

Ngày 7-5-1904, nhãn dịp kỷ niệm lần thứ 10 chiến 
thắng lịch sử Điện-biên phủ, Chính phủ đã quyết định 
lẩy lên « Điện-bién phủ » thay lèn đường Cột cờ. 

Bường Điện-biên phủ đi từ vườn hoa Bách Việt (tức 
vườn hoa cửa nam) đến quàng trưòng Ba-đình. Hòi 
Pháp thuộc gọi là đại lộ Puy-gi-ni-ê (avenuc Puginier). 

<c ‘Ì. n 3). 


26 — Binh Công Tráng 

Đinh Công Tráng là một trong những lãnh tụ phong 
trào Cằn vương chõng Pháp ỡ Thanh-hóa trong những 
năm 1885 — 1892. ỏng người làng Tràng-xá, huyện 
Thanh-liêm, tĩnh Hà-nam, trước làm chánh tỗng, đà 
từng chiến đấu trong đội ngũ của Hoàng Kế Viêm và đã 
từng phối hợp với Lưu Vĩnh Phúc trong trận Cằu-giấy 
(1883), giết Hăng-ri Bi-vi-e (Ilenri Rivière). Năm 1885, 
ông vào Thanh-hóa tham gia phong trào Cằn vương. 
Ổng đã được Trăn Xuân Soạn ủy nhiệm cùng với đóc 
học Phạm Bành lâp chiến khu Ba-đinh, nhưng Phạm 
Bành chỉ là người đứng đầu về danh nghía, còn ông 
là người chỉ huy thực sự. 

Sinh Công Tráng là linh hồn của cuộc khởi nghĩa 
Ba-đình (xem tliẺm Ba-đình). ông đã cẫm quàn chiến 
■đấu rất anh dũng, gây cho địch nhiỄu tôn thẫt nặng nề. 

Ngày 18-12-1880, Pháp huy động một lực lưọ-ug quân 
sir lớn tấn còng Ba-đinh, nhưng bị chặn đánh mọi phía 
và bị thiệt hại khá nặiig. Bưọ'c lăng viện, ngày 6-1-1887, 
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chúng lại lấn công, nhưng lại bị Ihẩt bạị. Chúng bèn 
đồi chiến thuật, không tiến đánh mà chỉ bao vây. Vi 
thế yếu, ngày 20-1-1887, Đinh Công Tráng phải cùng 
Phạm Bành rút lui về Mẵ-cao, thuộc vùng núi huyện 
Yèn-dịnh (Thanh-hốa). Sau đó ông vào Nghệ-an lô chức 
lại nghĩa quân, nhưng ngày 5-10-1887, ông bị giặc Pháp 
bẵt thần đín bao vâj' ử làng Tang-ỵên, huyện Đô-lương 
(Nghệ-an) và bị từ trận trong khi giao chiẽn. 

Phố Binh Công Tráng đi từ đường Trần Khánh Dư 
đến phố Trần ílưng-đạo. Hồi Pháp thuộc gọi là ph5 
Béc-tơ đơ Vi-le (rue Berthe de Villers). (E5). 


27 — Binh Lẽ 

Dinh Lễ là cháu gọi Lê Lọfi bằng cậu, người Lam- 
sơn, huyện Thọ-xuân, tỉnh Thanh-hóa. Năm 1418, khi Lê 
Lợi khởi binh ở Lam-sơn, Đinh Lỗ là một trong những 
lưófng lĩnh đầu tiôn của nghĩa quân. 

Tháng 5 âm lịch 1425, ông dẫn quàn đến vùng Diễn 
châu (Nghệ-an), dành bắt được 300 thuyên lương của 
quân Minh. Tháng 10 ầm lịch năm 1426, õng cùng Nguyễn 
Xí đành trận T6l-động (thuộc huyện Chương mỹ, tỉnh 
Hà-đông hiện nay) là trận thung lớn nhăt và có tinh chất 
quyết định của quàn ta. Với chiến thẳng này, lực lượng 
chủ yếu của địch đă bị đánh tan, và nghĩa quân Lam- 
sơn đã giành được thẽ chủ dộn,g rõ rệt. Nhưng tháng 
3 âm lịch năin'4427, ông bị giặc bẵt trong trùn Mi-động 
(nay là Hoàng-mai, Hà-nộit và bị giẾt chết. 

Phõ Đinh Lễ đi từ phố Ngô QuySn đến phố Dinh 
Tiên-hoàng. Thời Pháp thuộc gọi là phổ Phu-rỏt (rue 
Pourès). (D5). 
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28 — 0inh Liệt 

Đinh Liệt, người Lam-sơn, huyện Thọ-xuàn, tỉnh 
Thaiih-hóa, là em Đinh Lễ và là cháu gọi Lê Lại bằng 
càu. Xăm 1418, khi Lè Lợi khởi binh chống quân xâm 
lược nhà Minh, Đinh Liệt theo giúp ngay từ ngày đầu. 
cuộc khải nghĩa. 

Năm 1424, Bình-định vương, quyẽl định đánh vàO’ 
Nghệ-an, đê lííy đó làm căn cứ địa sau này tiến quân 
ra Bắc. Vương sai Đinh Liệt dẫn một đạo quân đi 
đường tắt vào trước, chiếm một địa điềm cỏ ưu thế tại 
huyện Đỗ-gia (nay lá huyện Hương-sơn, lỉnh Hà-tĩnh)^ 
Đinh Liệt VÍIO đến nơi xây thành Lục-niên (cũng gọi là 
thành Lục-hoa, vi thành bao gòm sáu quả đòi trên dẫy 
núi Thiên-nhận) nằm giữa hai huyện Hương-sơn (llà- 
tĩnh) và Thanh-chươag (Nghệ-an). Lè Lợi và Nguyễn 
Trãi dẫn đại quân theo sau. 

Tháng 9 năm 1427, viện binh của giặc do Liễu Thăng, 
chỉ huy, theo đường Quảng-tày liến vào nước la. Đinh. 
Liệt được lệnh cùng Lê Sát và nhiều tướng khác phục 
binh ử ải Chi-lăng (Lạng-sơn) đễ đón đánh. Quân ta giết 
được Liễu Thăng và tiêu diệt toàn bộ đại binh của giặc. 

Phố Đinh Liệt liếp liền vởi phổ Tạ Hiện và đi tfr 
phố Hàng bạc đẽn phố Cầu gỗ. Thời Pháp thuộc gọi là 
phố ô-dăng-đan (rue 0'dendhal). (C 4). 


29 — Binh Tiên-hoàng 

Đinh Tièn-hoàng chinh lên là Đinh Bộ Lĩnh, người 
động Hoa-lư, huyện Gia-viễn, tỉnh Ninh-binh. Cha mất 
sớm, ông sổng với mẹ ử qué nhà, thường cùng các trẻ 
chăn trâu choi đùa, dược chủng tôn làm đàn anh, khoanh 
tay làm kiệu, dùng hoa lau làm cò', rước đi như một 
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vị vua. Khi Icrn lên ông sang vùng Kiến-xương, lĩnh 
Thái-bình giúp việc Trần Miiih-công, một trong 12 Sứ 
quân thời đó. Trần Minh-còng mất, Đinh Bộ l.ĩnh đem 
quân vè giữ Hoa-Iư, chiêu mộ những ngưcri hào kiệt 
như Lê Hoàn, Binh Điền, Nguyễn Bặc. Sau đó, ông xuất 
quân đánh các Sứ quân, đến đâu được đó, nên đưạc 
người dương thời gọi là Vạn-thắng vương. Năm 968, 
sau khi thống nhăt đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lèn ngôi 
Hoàng đế tức là Đinh Tièn-hoàng, đặt qu6c hiệu là 
Đại-cồ Việt, đóng đô ở Hoa-lư. 

Năm 979, Đinh Tiên-hoàng cùng con trưởng là Binh 
Liễn bị tèn quan hầu là Bỗ Thích giết chết, ổng làm 
vua được 12 năm, thọ ,56 luối. Hiện có đền thờ rất đẹp 
ở Hoa-lư là kinh đô cũ của nhà Binh. 

Phố Đinh Tiên-hoàng đi sát cạnh bờ Hồ Hoàn kiếm, 
từ cu6i phố Hàng đào, chỗ tiếp giáp với ph6 cầu gỗ, 
đỄn cu6i phổ Tràng tiẽn, đàu phố Hàng bài. Tèn hồi 
Pháp thuộc là Bại lộ Phơ-răng-xi Gác-ni-ê (boulevard 
Prancis Garnier). Phổ Đinh Tiốn-hoàng xưa kia có nhiều 
đền chùa di tích cồ đã bị Pháp phá hủy như chùa Liên- 
trì, hiện nay chỉ còn tháp ở ven hồ Hoàn kiếm. Hiện 
giờ cạnh phố náy còn dền Ngọc-sơn và đền Bà Kiệu là 
hai thắng tlch của thủ đô, 

Trong những giờ phút đàu tièn của cuộc toàn qu6c 
kháng chiến, ngày 20-12-1946, tại nhà Bưu-điện ở phố 
này, các chiến sĩ thủ đô và công nhàn bưu điện đã 
anh dũng chiến đấu, đánh lui nhiều đợt tấn công của 
giặc Pháp, mặc dầu chúng đẵ huy động một lực lượng 
quân sự khá lớn; 300 quân, 8 xe tăng, 10 xe bọc sắt 
và 2 đại bác 75. (B 4). 
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Phố Dinh Ticn-hoàng 

An/i: Xguyền Duy Kiên 
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30 — Đoàn Nhử Hài 

tìoàn Nhữ Hài ngirừi làng Trường-tân, huj’ện Gia- 
phúc, nay là huyện Gia-Iộc, tỉnh Hải-dương. Lúc 20 tuồi, 
ông theo học ỏ' kinh đô. Năm 1299 òng có công trong 
việc thay Trần Anh-tông dâng biêu tạ tội với thượng 
hoàng Tràn Nhàn-tòng, sau khi Thượng hoàng đã bắt 
gặp Anh-tông uống rượu say nẳni bất tỉnh nhân ngày 
tết mồng 5 Iháng 5 àin lịch. Sau đố, ông được cử làm 
chức ngự sử trung tán. Năm 1305, vua Chiêm-thành 
là Chế Mân dâng hai châu ổ và L<' (nay là lỉnh Quăng- 
bình và nửa ngoài tĩnh Quảng-trị) làm lễ cưới công 
chúa Huyền-tràn. Nhữ Hài được lệnh đi phủ dự nhân 
dân hai châu ấy, chọn người bản xứ cho làm quan và 
ban cấp ruộng đất cho dàn, tha tô thuế luôn ba năm. 

Năm 1335, người Ai-lao xâm lấn dấl Nam-nhung 
(thuộc huyện Tương-dương, lỉnh Nghệ-an), Thượng 
hoàng Trần Minh-tông cầm quàn đi đánh, Nhữ Hài làm 
đốc lương, dẫn quân đi trước. Khi đến Nam-nhung, 
quân ta bị phục kích, ngã xuỗng sông chết đuổi quá 
nửa, trong s6 ấy có cả Đoàn Nhữ Ilài. 

Ngõ Boàn Nhữ Hài ăn ra phổ Trần Qu6c Toản. 
Thời Pháp thuộc gọi là đường số 9. (voie N® 9). (E 4). 


81 — Doàn Thị Diềm 

Đoàn Thị Điễm (1705 — 1748), tên hiệu lá Hồng-hà 
nữ sĩ, què ỏ- làng HiỄn-phạm, huyện Văn-giang, tỉnh 
Bắc-ninh (nay là làng Giai-phạm, huyện Yèn-mỹ, tỉnh 
Hưng-yèn). 

Bà xuất thân từ một gia đình nho học, thuở nhỏ dã 
nồi tiếng có tài văn chương. Bố mẹ mất, bà ở với anh, 
và khi anh mất, bà trông nom các cháu ruột mồ côi 
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bố. Thường có những nhà quyền quý dạin hỏi, bà đều 
từ chối và di cư đến láng Chương-dương (Hà-đông), 
dạy học và làm thuốc nuôi niẹ. Học trò bà rất dõng, 
có nhiẽu người thành đạt. Năm 37 tuôi, bà mới lấy làni 
l<ế thất Nguyễn Kiều, đậu tiến sĩ, nỗi tiếng về văn học. 
Đến năm 1748 bà theo chòng vào Nghệ-an và mất 
tại đó. 

Đoàn Thị Điẽni là tác giả cuốn Truýần kỳ tán phả 
bằng chữ Hán ghi lại sáu truyện truyền thuyết của 
nước ta. 

Bà còn nồi tiếng về bản dịch Chinh phụ ngâm lừ 
xưa vẫn đưạc truyền là của bà, một bản dịch kỳ' lài 
biến tác phầm này nguyên bằng chữ Hán của Đặng 
Tràn Côn thành một áng vàn chương quốc âm xuất 
sắc, giữ đúng tinh thần của nguyên tác và sử dụng 
được những đức tinh cố hữu của tiếng Việt: giàu âm 
điệu và hình ảnh. 

Ph6 Boàn Thị Biếm ở trong khu vực làng Bích-câu 
cũ là nơi đã diễn ra chuyện « gặp gỡ kỳ lạ ỏ' Bich-câu » 
đã được Đoàn Thị Biếm ghi lại trong Truyần kỳ tán 
phả trước khi truyện này được dièn ra thơ lục bát 
tiếng Việt. 

Tèn hồi Pháp thuộc là phố Tò-lăng-xơ (rue Tholance), 
sau Cách mạng đôi thành tên hiện nay. (D 2). 


32 — Đoàn Trẩn Nghiệp 

Boàn Trần Ngịiiệp đúng tên là Đào Trần Nghiệp 
tức Ký Con người làng Khúc-thủy, huyện Thanh-oai, 
tỉnh Hà-đông lá một yếu nhân của Việt-nam Quốc dàn 
đảng. Ngày 5-10-1929, ông cùng một đảng viên nữa ám 
sát Nguyễn Văn Kinh, một tèn phản đẵng, trên một 
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ghế đá ở vườn Bách thảo. Sau cuộc khởi nghĩa Yên- 
bái (9-2-1930) thất bại, ông bị sa vào lưới giặc và bị 
Hội đồng đễ binh của Pháp lập từ ngày 5 đến ngày 9 
tháng 8 năm 1930 kết án lử hình cùng 11 chiến sĩ Việt- 
nam Quổc dần đảng khác. Ngày 9-3-1931 Đoàn Trần 
Nghiệp đã bị hành hình lại phổ Hỏa-lò, trước cửa Bề 
lao Hà-nội cùng với ba đồng chí khác. 

Phổ Đoàn Tràn Nghiệp ỏ gàn cu6i phố Huế qua nhà 
máy co' khí Trần Hưng-đạo đến phố l^ê Bại-hành. Tén 
hồi Pháp thuộc là phố Tướng Công-xtăng (Ruo Général 
Constant). Sau Cách mạng đôi tên là ph6 Ký Con, biệt 
hiệu của Đoàn Trăn Nghiệp. (G 4). 


33 - 0Ỗ Hành 

Đỗ Hành là một danh tướng thòi Trần Nhân-tông, 
quê quán ỏ' đâu không rõ. Trong trận đại thắng quàn 
Nguyên ỏ cửa sông Bạch-ctằng ngày 8 tháng 3 năm mậu 
ti (lức dưofng lịch ngày 9-1-1288), ông có tham chiến 
và bắt đưạc tướng Nguyên là O-mã-nhi và Tích-lệ-cơ- 
ngọc đem nộp cho riiượng hoàng Trììn Thánh-lông. 

Ph6 Bỗ Hành đi lừ phố Yết Kiêu đến đưừng Nam- 
bộ, khoảng giữa hai phố Nguyễn Du và Nguyễn Thưọ-ng 
Hiền. Thời Phíip thuộc gọi là phố Hốl-to-phơi (rue 
Hauteíeuille). (E 3). 


34 — Bội Cấn » 

Đội Cấn tức là Trịnh Văn Cấn què ỏ' huyện Vĩnh- 
tường, tỉnh Vĩnli-yên, gia nháp lính khf) xanh từ những 
ngày' còn trẻ tuSi, sau lén chức đội, đã đóng lâu năm 
ở Thái-nguyốn. sẵn có chi Inrứng chổng Pháp, ông 
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liên lạc với những chính trị phạm ử nhà lao Thái- 
nguyên, trong đó có Lưorng Ngọc Quyến (xem nuic 
này). Được Lương Ngọc Quyến khuyến khích, ông 
vững lòng tiến hành cuộc khởi nghĩa. Vào khoảng 
11 giờ đêm ngày 30 rạng 31 tháng 8 năm 1917, cuộc nôi 
dậy bắt đầu. Sau khi hạ sát tên giám binh Nỗ-en (Noel) 
nghĩa quân làm chủ trại linh khỗ xanh rồi chia nhau 
đi chiếm các dinh thự, công sở, cướp kho bạc và phá 
nhà lao. Tất cả chinh trị phạm và thường phạm đều 
được giải phóng. Nghĩa quân làm chủ tỉnh lỵ Thái- 
nguj'ên. Bọn thổng trị Pháp ở Hà-nội được tin bèn đưa 
quãn lên đánh. Đội Cẫn cùng nghĩa quân chõng lại rất 
anh đũng, nhưng đến ngày 5 tháng 9, quân Pháp đem 
toàn lực tăn công, ông phải cùng nghĩa quân rút ra 
ngoài tỉnh lỵ, và tiếp lục hoạt động ở các vùng rừng 
núi Vĩnh-yên, Phúc-yên, Bắc-giang, Thái-nguyên, nhưng 
thế lực ngày càng suy kiệt. Hai ngày 8 và 10 tháng 1 
năm 1918, nghĩa quân còn đánh nhau vói quân Pháp, 
nhưng cuổi cùng bên mình ỏng chỉ còn 2 người. Đề 
tỏ linh thần thà chết không chịu roi vào tay giặc, ông 
đã dùng súng luc lự sát. 

Phổ Đội Cấn nối tiếp phổ Lô Hồng Phong và đi vè 
phía Quăn ngựa cũ nên thòi Pháp thuộc gọi là đường 
Quần ngựa (route du Champ des courscs). Tên hiện 
nay được đặt từ sau Cách mạng. (Cl-2). 


3S — Đội Cung^ 

Đội Cung tức Nguyễn Văn Cung, quê ở Thanh-hóa, 
làm đội khố xanh đóng tại Vinh khoảng năm 1940. 
Tính ông khảng khái, Ihirờng ngày vẫn bênh vực che 
chở các binh linh chống lại những hành động áp bức 


Ls u. 
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của bọn sĩ quan Pháp nên được người chung quanh 
mến phuc. 

Ngày 8-1-1911, Nguyễn'.Văn Gung được điều lên đồn 
Chợ Rạng thay mội lèn đồn trưởng Pháp, ông bèn chuàn 
bị khởi sự và tối 13-1-1911, năm ngìiỵ sau khi nhậm 
chức, ông cùng 11 người lính lên xe ô-lô đi'lỉô-lương 
giết tỏn Tâỳ đoàn, bắt tên đòn trưởng, rồi' tàp hợp 
linh các đòn được 36 người, chia ra m'ộl toản về 
Chợ Rạng đắp ú chuẳn bị lác chiển, còiV 32 người thì 
lên 3 xe ô-lô kẻo về Vinh đỊnh đành-chiếiiv thị xã. 
Nhưng khi vào giết tên giảm binh thì việc bị lộ, bọn 
giặc chuần bị đổi phó kịp thời, đoẩn binh linh theo đội 
Cung bị tan rã hàng ngu. Nguyễn Vàn Cung chạy trõn 
vè Thanh-bóa định đi ra nước ngoài nhtrng đã bị bẵt 
27 ngày sáu ngáy khởi nghĩa. BỊ địch tra khảo, ông 
nhẫt định khòng khai cho ai, khống khái nhận mọi lỗi 
vè mình. Giặc Pháp xử tử ông và 10 người nữa. 

Phố Đội Cung ở cuổi phổ Bà Triệu, về phía nam ngã 
năm những phố Bà Triệu, Lê Đại-hành và Thái Phiên. 
Tên hòi Pháp thuộc là đường L/4 (voie L/4). (G4). 


36 — Đông-kinh Nghĩa-thục 

Đông-kinh Nghĩa-lhục là một phong trào yêu nước 
<lo một nhóm sĩ phu tiến bộ lãnh đạo váo khoảng đầu 
thế kỷ Ihứ 20. Tiung tàm của phong trào líi trường 
Đông-kinh Nghla-thục khai giăng vào tháng 3 năm 1907, 
tại Ilà-nội, nhà số 10 phố Hàng đà# hiện nay, (nhà số 
4 cùng phố là nhà riêng của Lương Văn Can, sau cũng 
có mở lớp dạy học). Sáng lập vién của trường gồm 
những sĩ phu nồi tiếng như Lương Văn Can, Nguyễn 
Quyèn, Lê Đại, Đào Nguyên Phỗ, Phan Tuấn Phong v.v... 
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Trong chương trinh học, nhà trường đã gạt bỏ những 
sách kinh truyện chữ Hán (hòi đó vẫn còn được dạy và 
dùng đễ đi thi) và thay thế bằng những mòn cách trí, 
vệ sinh, sử ký, địa ly phỏng theo chương trinh của 
thực dân bồi đó, nhưng được soạn theo một mục đích 
truyền bá lư tưởng mới, giáo dục lòng yèu nước và chi 
tự cường dàn tộc. Nhà trường còn tồ chức nhiều, 
cuộc diỗn thuyết, bình văn thơ, đọc báo chí cho quảng 
đại quần chúng, hò hào chổng lối học khoa cừ, chống 
hủ tực, theo lối sống duy lân, dùng nội hóa v.v... Những 
buối nói chuyện này thu bút rất nhiều thính giả : 

«■ Buẽi diễn thuyết, người đông như hội, 

Kỳ bình văn, khách tới như mưa »■ 

Phong trào Bông-kinh Nghĩa thực được đa sổ các 
tầng lớp nhân dàn hồi đó nhiệt liệt ủng hộ. Nó càng có 
uy tin vì đã liên kết được những nhà cách mạng đại 
diện cho tinh thằn yêu nước như Phan Bội Châu, Phan 
Chu Trinh v.v... 

Phong trào ngày càng lan rộng ra nhiều làng chung 
quanh Hà-nội, và nhiẽu lỉnh ở Bắc-kỳ và Trung-kỳ. 

Thực dân lúc đầu phải clio phép mở trường vi 
trường được tò chức theo đúuig luật lệ của chúng. 
Nhưng sau thấy trường trở thành một phong trào nguy 
hiêm cho chúng nên chúng ra lệnh đóng cửa vào tháng 
12 năm 1907. 

Năm sau. nhân vụ chổng thuế ở Trung-kỳ' và vụ Hà- 
thành đầu độc, chúng kiếm cớ bắt giam và xử án tù 
đầy các nhá lãnh li.i như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, 
Lê Bại, đồng thời tịch thu và cấm lưu hành các lác 
phàm của nhà trường. 

Quảng trường Bỏng-kinh Nghĩa-lbục ở bờ phía bẳc 
hồ Hoàn-kiếm, cuõi phổ Hàng đào là phố của trự sở 
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nhà Irưòng. Tèii hồi Pháp Ihiiộc là quảng trường Nê- 
gơ-ri-è (placc Négrier). (D4). 


37 - Hà-hi5i 

Hà-hòi là lèn niộl làng thuộc huyện Tliưòng-tín, lình 
Hà-đông, nai đã diễn ra trận chiến thắng của Quang- 
trung Nguyễn Huệ đẽnimồng 3 TẾt năm kỷ dậu (1789). 
Hà-hòi nguyên là một tièp đồn của quân Mãn Thanh, 
nhằm bảo vệ Thìing-long lá nơi chúng đặt đại bản doanh 
của đoàn quân xàm lược. Từ ngáy 20 tháng chạp năm 
mậu Ihàn, Quang Trung đã hạ lệnh cho quân sĩ ăn Tết 
trước ỏ' Tam-điệp (Ninh-binh), sau đó mả một chiến 
dịch thần tốr đánh ra Thăng-long. ỉỉềm 30 Tết, quàn ta 
vượt qua bến đò Gián-khằii (Ninh-binh). Đêm mòng 3 
Tết, nghĩa qnãn liến đến sát đồn Hà-hòi, quân Mãn 
Thanh ử trong đồn vần mải miẾt ăn Tết, khòng hay 
biết gi hết. Quang-trung cho quản bao vảy tứ phía và 
bất thần hò reo khắp bốn mặt, khiến quàn giặc hoảng 
sự, không rõ quán tii nhiều it ra sao. Quang-lrung lại 
cho loa kêu gọi giặc ra hàng. Quàn Mãn Thanh tranh 
nhau ra hàng đế Ihoàt chết. Ta thu đưọc loàn bộ võ 
khi lương thực nià không thiệt hại ngưòi nào. 

Xốin Hà-hồi trong lliời pháp thuộc gọi là xóm Giô- 
rò-ghi-be-ri (cilé .laurẻgnihcrry), Siiu Cách mạng dối là 
xóm Ilii-hồi, vi ỏ- ngaV .sát phố (juang-trnng và là một 
ngô cũa phố này, (E t). 

38 — Hai Bà Trưng 

IIíii Bà rrivng là danh hiệu hai vị nữ ai li hùng là 
Trưng Trac và Trưng Nhị đã lãnh dạo cuộc khởi uglũa 



đàu liên của nhàn dàn ta chống quàn xàm lưọc nhá 
Đông Hán năm ‘10 sau công nguvèn. 

Hai bà là hai chị cni ruột, què ở Mè-liiili, thuộc 
chàu Phong (nay là luiyộn Yẻn-làng, lỉnh Yinh-phúc), 
con gái lạc tướng huyện Mè-linh. 

Căm thù chinh sách tàn bạo của nhà Bông Hán, nhất 
là sau khi thái thú Tò Định đã giết 'Hii Sách, la chồng 
bà Trưng Trắc, liai Bà đã khỏi hình chổng lụi. 

Cuộc khỏi nghĩa nhóm lòn tứ quàn (ìiao-chí đà 
được nhân dàn các quẠn Cửu-chân, Xhạl-nam, llọp- 
phố nôi lèn hưỏng ứng. Hai Bà xuất quàn lừ Mè-linli, 
tiến đánh quàn trị quàn Giao-chỉ hòi dó dỏng (V I.ièn- 
lâu (tức là Lũng-khè, huyộn Thuận-lhánh hiộn nay). 
Nghĩa quàn các quặn khác cũng dánh chiỄm các trị sử 
địa phương. Chính quyền của bọn thốiìg trị xàm lưọ-c. 
ho.àn toàn tan rã. Hai Bà đã thu phục dược 65 thành, 
sau đố Trưng Trìỉc lèn làm vua gọi lá Trưng vuong, 
đóng đò ở Mỏ-Iinh. Nãm 42, vua Hán sai Mã Viện l.à một 
danh tướng thời đó đem C|uán sang đàn áp. Đội quàn 
này liín dọc theo bờ biên đến vịnh Hcạ-long rồi theo 
sông Bạch-đằng liến lèn Luc-đầu đến I.ãng- bạc (Ihuộc 
mièn đồi núi huyện Tiên-du cũ, nay thuộc huyện TiỀn 
sơn, tĩnh Há-bắc). Hai Bà Trưng liến quân lừ Mê-linh 
lới Lãng-bạc đê chổng lại quàn Mã Việr. TrẠn Lãng- 
bạc là một trận đánh lớn, hai Bà bị thua, chạv VÈ 
Cắm-khẻ (thuộc VTnh-lường, lình Vĩnh-phiic). Mã Viộn 
mang quàii duỗi theo. Hai hèn giao chiến nhiều trài’, 
cuối cùng vi thế yếu, Hai Bà đã tự trầm ở Hát giang 
(đoạn sòng Bày tiếp liền với sông Hồng). 

Hai Bà Trưng dược dàn chúng mến phực, idiieu nơi 
lặp dền thờ, nỗ! tiếng nluấl là đen Hát-mòn ỏ' Siri-.-làv, 
đôn Mè-linh ỏ' Vính-phúc và đền Bồng-r.hàn ỏ- Hà-nội. 
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Hàng năni cứ ngáy 6 Iháng 2 âm lịch, các nơi đều tS 
chức lễ kỷ niệm long Irọng. 

Phố Hai lỉà Trưng di lừ phố Lô Thánh-lông đến 
đường i\am-bộ. Hồi Pháp thuộc là đại lộ Uó-lăng-đơ 
(boulevard Rollíuides) (1)3). 


39 — Hàm-tử quan 

Hàm-lử quan thuộc huyện Khoái-chàu, tỉnh Hưng- 
yền, bèn là ngạn sông Hòng. Bầu năm Ất-dậu thời Trần 
Nhân-tông (128Õ), vua nhà Nguyên sai con là Thoát- 
hoan đem ÕO vạn quân sang xàm lược nước la. Tháng 
4 năm đó, tướng Nguyên là Toa-đô kéo quân đi đường 
thủy từ Nghệ-an ra Bắc, định theo sông Hồng đi ngược 
lên hợp lực với quân của Thoát-hoan đóng tại thành 
Thăng-long. Chiêu-văn vương Tràn Nhặt Duậl được 
lệnh cùng Hoài-văn hàu Tràn Quốc Toốn và tướng 
Nguyễn Khoái đem năm vạn quân đón đánh. Nhật 
Duật ra đến bển Hàm-tử thì gặp chiến thuyền của Toa 
đô. Hai bẽn giao chiến, quân ta đánh rất hăng, giết 
chết quân giặc rất nhiều làm cho Toa-đô hoảng sợ 
phải bỏ chạy về phía cửa biễn Thiên-trường (Nam-định). 

Phổ Hàm-tử quan đi từ đường Bạch-đằng ở sát bờ 
sông Hông đến đường Tràn Nhật Duậl. Thời Pháp thuộc, 
phổ này gọi là đè Phe-lon-nộ (digue Kellonneau), ta 
thường gọi là phố Càu-đất. Tên hiện nay được đặt lừ 
sau Cách mạng. (D5). 


40 — Hàn ThuYến 

Hàn Thuyên, nguyên tên là Nguyễn Thuyên, người 
làng Vu-càu, huyện Hạ-hòa, tỉnh Phú-thọ. Năm 1247, 
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đời Tràn Thái-lông, õng thi đậu thái học sinh (lức liến 
sĩ) làm đẾn chức hình bộ thượng thư. Sử chép: tháng 
8 năm Nhâm ngọ (1282), dưới triều Trằn Nhân-tòng có 
cá sẩu vào sông Lô (sỏng Hồng). Vua sai Nguyền Thuyên 
làm bài văn thả xuống nước, cá sấu tự nliièn đi mồt. 
Việc này giống việc Hàn Dũ đời Đường đã làm ử Trung- 
quốc, nên vua cho Nguyễn Thuyên đối ra họ Hàn, lừ 
đó sử sách thường gọi ông là Hàn Thuyên. 

Ông có tài làm văn thơ nòm và là người đììu liên 
áp dụng luật thơ Đường vào thơ nôm, được nhiều người 
bắt chước làm theo. Đời sau gọi thơ nòm theo thê Iho’ 
Đường là thơ Hàn luật, đê nhắc lại rằng lõi thơ đó bắt 
đSii có từ Hàn Thuyên. 

Phố Hàu Thuyên đi từ ngã sáu góc phố Lê Thánli- 
tông và phổ Tràn Hưng-đạo đến ngã năm đău phổ Lò 
đúc. Tên hồi Pháp thuộc lè phổ Pa-vi (rue Pavie). Tên 
hiện náy được đặt từ sau Cách mạng. (K 5). 


41 — Hoàng Diệu 

Hoàng Diệu (1832 — 1882) tén cũ là Hoàng Kim Tích, 
sau dồi là Hoàng Diệu, tự là Quang-viên, hiệu là Tĩnh- 
trai, người làng Xuàn^dài, huyện Dièn-phước, tĩnh 
Quảng-nam, đỗ phó bảng năm 1853. 

Nàm 1880, ông được cử giữ chức tồng đốc Hà-Ninb 
(tức Hà-nội, Ninh-bình). Lúc bấy giờ tình hình ở Hà- 
nội rẩt rối ren. Mặc dẫu trièu đinh Huế đã ký với Pháp 
hiệp ước 1874 với nhũ-ng điều kiện rất nỉỊng, Pháp vẫn 
lăm le đánh chiếm Bắc-kỳ và toàn bộ Việt-nam. Hàng 
ngày, ở Hà-nội, chúng có những hành động khiêu khích. 
Nhận thấy rõ dã tâm của chúng, lỉoàng Diệu ra sức đề 
phòng. 
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Ngày 17-1-1882 thống đốc Nani-kỳ giao cho thủy sư 
đại tá Hăng-ri Ri-vi-e (Henri Rivière) quyền chì huy 
cuộc chinh phục Bắc-kỳ Ri-vi-e đcm hai đại đội Pháo 
binh thủy quân và hai chiỄc chiến hạm từ Sài-gòn ra 
Bắc, ngày .8-4-1882 thi tới Hà-nội. Sáng sớm ngáy 25- 
4-1882, y gửi tổi hậu thư cho Hoàng Diệu đòi ông phải 
«triệt hiah » và « nộp mình », tnộp thành » cho y. Nhặn 
•được thư, ông lập tức ra lệnh canh gác và sẵn sàng 
chiến đấu. Đúng 8 giờ, Pháp nô súng đại bác bắn vào 
cửa thành phía b<ẳc (hiện còn vết tích), rồi đến 10 giờ 
45 thì tấn công vào khắp 4 cửa thành. Quàn ta ở trong 
thành anh (lũng bắn trả lại, địch chết khá nhiều. Hoàng 
Diệu tuy đang ốm cũng ra chỉ huy cuộc kháng chiến. 
Bỗng kho thu6c súng của la ờ trong thành bốc cháy, do 
mấy tên nội phản đ6t. Quàn Pháp thừa cơ bắc thang 
ở cửa tây trèo vào phá công, rồi ồ ạt kéo vào thành. 
Các quan chức giữ các cửa thành bỏ trổn. Hoàng Diệu 
biết không thễ chống đư<ỵc giặc nữa mới lên voi chạy 
vào hành cung, rồi đi đến Võ miếu lăy chiẽc khăn xanh 
đang chít trẽn đàu treo cô lên cây láo trước miếu lự 
tử. Lúc đó vào hồi 12 giờ trưa ngày 25-4-1882. 

Nhàn dàn được tin rất lẩy làm thương tiếc đã cùng 
nhau góp tiền mua áo quan làm lễ mai tảng ông tại nhà 
Học đường (tức là dinh B6c bọc). 

Nhiều thơ ca câu đối được sáng tác đề ca tung khi 
tiết hãt khuẫt của Hoàng Diệu và lên án những kẻ dầu 
hàng, bán nước. Trong sổ thơ văn đó có hai bài được 
truyền tụng là bài Hà-thành thất thủ ca và bài Chính 
khí ca. 

Đường Hoàng Diệu đi từ phổ Phan Bình Phùng đến 
phố Nguyễn Thái Học. Thời Pháp thuộc gọi là Bại lộ 
Pi-e-rơ Pa-xki-è (avenue Pierre Pasquier). Tèn hiện 
nay được đặt lừ sau Cách mạng. (C3). 
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42 — Hoàng Hoa Thám 

Hoàng Hoa Thám (1845— 1913), tức Bề Thám, là 
người đã lãnh dạo cuộc khởi nghĩa Yên-thế (tỉnh Bắc- 
giang, nay là tinh Hà-bắc) và đã đưcrng đầu với thực 
dân xâm lưọc Pháp trong hơn 25 năm (từ năm 1887 
đến đầu năm 1913). 

Hoàng Hoa Thám chinh lèn là Trương Nghĩa, quán 
làng DỊ-chế, huyện Tiên-lữ, tỉnh Hưng-yên. Cha là 
Trương Văn Thận có tham gia cuộc khỏi nghĩa của 
Nguyễn Văn Nhàn ỏ- Sơn-tây. Năm 1843, Nhân bị bắt 
và bị giết, sau dó it làu, Trương Văn Thận cũng bị bắt 
và đã cắn lưỡi tự sát. Em Trưong Văn Tbạn là Trương 
Văn Thân mang Trương Nghĩa từ Sơn-tây trốn sang 
Yén-lhế, ngu ờ hàng Trũng, đôi lén là Hoàng (^uát và 
đặt tèu cho cháu là Hoàng Hoa Thám. 

Ngay lừ những năm đầu, cuộc khôi nghĩa do Hoàng 
Hoa Thám lãnh đạo đã làm cho thực dân Pháp khiếp 
đảm. Chúng chú ý đàn áp, nhưng nghĩa quân đã tích 
cực chõng lại. Trong nhiều trận, Pháp bị thua đau. 

Ngày 17-9-1894, hai tôn Pháp là Sét-nay (Chesnay) 
và Lô-gi-u (Logiou) bị nghĩa quân bắt. Bọn thống trị 
Pháp phải bỏ ra 45.000 đòng Đông-dương dỄ chuộc, và 
chịu rút quân, đế một khu vực gòm 4 tống ỏ Yên-thế 
thuộc quyền kiêm soát của Hoàng Hoa Thám. 

Cuối năm 1895, chúng lại gây chiến, trở lại lấn công. 
Sau hai năm hành quân vô hiệu quả, đến tháng 11 năm 
1897, Pháp lại phải môf cuộc thương lượng và đình 
chiến lằn thứ hai. 

Cuổi năm 1906, nhà cách mạng Phan Bội Châu, từ 
Nhật-bản trở vê uước, đã dến Yèn-thế gặp Hoàng Hoa 
Thám dê ước hẹn cùng nhau hợp lực chống Pháp. Kễt 
guả cuộc bội đàm ấy là sự thành lập đồn « Tú Nghệ ì>. 
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phía sau đòn Pliồn-xương của nghĩa quàn, đế làm nơi 
dung nạp những nghĩa sĩ lừ Trung-kỳ trốn ra Bắc. 

Năm 1909, quán Pháp đã mở rất nhiều cuộc lấn công 
■\'ào Yên-thế. Hoàng Hoa Thám kiên quyết chống lại. 
Trước sức dồn ép của địch, nghĩa quân yếu dần, nhưng 
Hoàng Hoa Thám vẫn không hề nản chi. 

Cuối cùng giặc Pháp đã lập mưu ám sát ông. Ngáy 
10-2-1913, trong chiến khu Yên-thế, ông đã bị phản 
bội, và bị tay sai của giặc giết chết bằng hai nhát búa 
và nhiều nhát đâm. 

Đưòaig Hoàng Hoa Thám đi từ ph6 Phau Đinh 
Phùng qua virờn Bách thảo thẳng đến đường đi lìr 
Bưởi đến Cằu giấy. Hòi Pháp thuộc gọi là đường đê 
Pa-rô (digue Parreau). Tèn hiện nay được đặt từ sau 
Cách mạng. (Bl-2). 


43 — Hoàng Vàn Thụ 

Đồng chí Hoàng Văn Thụ (1906 — 1914) ủy viên 
Trung ương, quyẽn tông bí thư Bảng Cộng sản Đông 
dương, sinh năm 1906 tại châu Điềm-he, tỉnh Lạng-sơn. 
Đồng chí v6n dân tộc Táy, quê ở làng Nhân-ly, huyện 
Văn uyèn, tinh Lạng-sơn. sẵn có nhiệt tình yêu nước 
từ hôi nhỏ, nên năm 1928 đòng chi dã vượt biên giới 
sang Trung-qu6c liên lạc được với Việt-nam Cách 
mạng đồng chi hội, và vào làm công nhăn ở một xưởng 
máy ở Loiig-châu. Cuối năm 1929, đòng chí lập chi bộ 
Cộng sản đầu tièn ở bièn giới. Sau khi Đảng Cộng sân 
Đông dương ra đời (1930), đòng chí phụ trách dường 
liên lạc giữa trong nước và ngoài nưởc. Cũng năm đó, 
đòng chi đã cộng tác mật thiết với các đòng chí đảng 
Cộng sản Trung qu6c trong cuộc khỏi nghĩa thành lẠp 
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chinh quyền Xô-viễl Long-chàu. Nhưng Xô-viếl Long 
châu đã bị chính quyền phản động đàn áp, vá sau. 
mấy tháng đã thất bại. tíòng chi Hoàng Văn Thụ cùng, 
với các đòng chi Trung quốc rúl lui vào bí mậl. 

Năm 1932, đòng chi Lẻ Hồng Phong (xem niỊic này) 
lừ I.iên-xô về Nam-ninh (Qnảng-tày, Trung quổc) lập 
ban chỉ huy hải ngoại của Đảng và mở nhiều lớp chính 
trị. Đồng chi Hoàng Văn Thụ cỏ tham gia một trong 
những lớp này. Sau đó đồng chí được nhiều lần cử về 
nước công tác, cuối năm 1932 về thị xã Lạng-sơn tô 
chức k\' niệm Xô-viết Nghệ — Tĩnh, tháng 8-1936 vè 
Vũ nhai và Bắc son xày dựng chi bộ Bảng. Cu6i 1937, 
đòng chi Hoàng Văn Thu về hẳn trong nước nhận công 
tác, và được phái ra khu mỏ Hòn-gai, Uông-bí dê cùng 
c6 phong tráo cách mạng. Tháng 8 năm 1939, đòng chi 
được cừ làm bí thư Xứ ủy Bắc kỳ. Trong thời kỳ hoạt 
động ở Hà-nội, đòng chí thưò'ng đống vai một học sinh: 
tự học, cùng ử với một nhóm thanh niên ỏ' ph6 Triệu. 
Việt vưang hiện nay. 

Sau khi Đại chiỄn thế giới làn thứ hai bùng nô,, 
đồng chi Hoàng Văn Thụ đã đè nghị Xứ ủy cho xuất 
bản lờ « Giải phóng » đê tuyên truyền cho Mặt tràn 
phân đế và chuằn bị liến lên khởi nghĩa võ trang. 

Tháng 11-1940, đồng chi Hoàng Văn Thụ được củ' 
làm quyẽn Tống bi thư Bảng. Sau đó đồng chi sang. 
Trung-quốc gặp đòng chí Hò Chí Minh, và khi vè nước 
đòng chi đã bàn với tỉnh ủy Cao-bằng đê đón đông: 
chi Hò Chí Minh vào ngày 8-2-1941 và bố tri đê Ngưòi 
tới ở hang Pắc-bó thuộc huyện Hà-quảng (Cao-bẳng).. 
Sau đó đồng chí thay m,ặt Trung ương Đảng đứng ra 
thành lập Việt-nam cứu qu6c quân. Tháng 5 năm 1941, 
Hội nghị Trung ương làn thử 8 họp cạnh hang Pắc-bó: 
quyết định thành lặp M<ặl trận Việt-minh. Đồng chi 
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Hoàng Văn Thụ dược cử vào ban Tliưòng vu Trung 
ưo'ng và về hoạt động ỏ' đồng bằng làni còng lác binh 
vận. Tháng 8 năm 1943, do một lên phản bội, đồng chi 
bị Pháp bắt ả một cơ quan binh vận của Bảng dặt ỡ 
ngõ Năm Diệm thuộc khu Tám mái Hà-nội, nay õ' 
khoảng đầu ph6 Giảng-võ (phố Bại-la cũ) gần Nlià 
máy gạch Đại-la. 

Mặc dii bị đủ mọi thứ nliuc hình cực kj' dã man, 
■đồng chi vẫn không chịu tiết lộ bi mật của Bàng. Bế 
quõc Pháp đưa đồng chi ra tòa án kèT án lử liinh. 
Ngày 24-5-1944, chúng dem đòng chi ra bẳn ò Irường 
bắn Tương-mai. 

Hiện nay ở Tương-mai (xã Hoàng Văn Thụ) còn ngòi 
mộ đồng chí đã được sửa .sang thành di lích cách mạng. 

Phố Hoàng Văn Thụ đi lừ giữa dưòng Hùng-vư(rng 
•đến giữa đường Hoàng Diệu, tlồi Pháp Ihnộc gọi lá 
đại lộ Cộng hòa (Avenue de la Répuhlique). Sau Cúcli 
mạng được đối tèn là đại lộ Bân quỵèn, lừ kbi liếp 
quản thủ đô, chính phủ ta đã dồi thành lén phố hiộn 
tại. (C 3). 


44 — Hìs Xuân Hưo-ng 

Hò Xuân Hương là một nhà thơ phu nữ xuất sắc vào 
cuối thế kỷ thứ 19, nguyên quán ỏ' láng Quỳnh-đôi, 
huyện Quỳnh-lưu, lĩnh Nghệ-an. Cha Hồ Xuàn Hưong 
ỉà Hồ Phi Diễn đỗ tú lài vào đììu thế kỵ thứ 18, nhà 
nghèo phâi ra Bắc dạy học và lấy một ngưòi vợ họ Há 
ở vùng Bẳc-ninh, sinh Hồ Xuân Hương tại phường 
Khán-xuân, huyện Vính-thuận, Hà-nội (cạnh Hồ Tây 
hiện nay). Cuộc sõng của Hồ Xuíin Hương gắn lièn với 
thành Thăng-long cũ, trong thời kỳ suy làn đốn cực độ 
của chS độ phong kiến cu6i Lè dầu Nguỵễii. Cuộc đời 
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cùa nhà thơ đầ\' những chuyện bất như ý: hai phen 
làm lẽ, hai phen góa chồng, khiển Xuân Hương thông 
câm với địa vị Ihỉíp kém của phu nữ trong xã hội 
phong kiẽn. 

Thơ Hồ Xuân Hương được truyền tụng đều là những 
bài thơ nôm, trào phúng đả kích những thói rỏfm đirơng: 
thòi, hoặc nỏi lên sự phản kháng của phụ nữ đổi với 
chế độ hà khắc hồi đó, hoặc tà những cảnh đẹp của 
đắt nước mà Hồ Xuân Hương đã thưởng thức trong 
nhiều cuộc du ngoạn. 

Phố Hô Xuân Hương ỡvèphiađông hôThiền-quang, 
một đầu tiếp với phố Quang-trung, một đầu tiếp phổ 
Nguyễn Du vào chỗ ngã năm phố Nguyễn Du và phổ 
Bà Triệu. Hồi Pháp thuộc gọi là phô Gia-bui-ơ (rue- 
labouille), sau cách mạng Tháng tám đồi thành lén 
phố Hò Xuân Hương. (E 4). 


45— Hùng-vưtyng. 

Ilùng-vương là lên 18 vị vua nước ta thòi thượng 
cồ. Theo truyền thuyết, cháu ba đòi vua Thần-nông ở 
Trung quốc lá Bế Minh sinh hai con trai là Đế Nghi và 
I.ộc Tục. Đế Nghi làm vưong phương Bắc (Trung qu6c), 
I.ộc Tuc làm vua phương -Nam (lức nước ta), sử gọi 
lén là Kinh-dưong vưong. ồng này sinh Lạc-long quàn. 
I.ạc-long quân lấy vợ lá Âu cơ, sinh được trăm con 
trai. Người con trưởng nối ngôi vua, dựng nước gọi 
là Văn-lang, dóng đò ỗ' Phong-châu, nay là Bạch-hạc 
(Việt-ti i) thuộc lỉnh Phú-thọ. 

Hùng-vương truyền nỗi 18 đời, đều gọi là Hùng- 
vương, khơi dììu từ Kinh-dương vương vào năm nhâm 
luấl đến hết dời Hùng-vương thứ 18 vào năm quý mão, 
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tức dưong lịch từ năm 2879 đến 258 trước công nguyên, 
tính tất cả có tới 2022 năm, đến nay là ngót 49 thế kỷ. 

Iliộn giừ ỏ' Phú-lhọ cố núi Nghĩa-cương (thuộc xã 
Hi-cương, huyện Lâm-thao), cũng gọi là núi Hùng-virơng, 
trên núi có đền Hùng-vương. Hàng năm, ngày 10 tháng 
ba âm lịch có hội đền Hùng, gọi là ngày giỗ Tồ, nhàn 
dàn các tinh về dự rất dòng. 

Đường Hùng-vưong đi lừ phố Quan Thành đến phố 
Nguyễn Thái Học, qua qu.ảng trường Ha đinh và xuyên 
ngang phổ Trần Phii. Hồi Pháp thuộc gọi là Đường 
Bư-ri-e dơ Lin (avenue Brière de LTsle). Tèn hiện nay 
được đặt từ sau Cách mạng. (C 2). 


Huy văn (...xem phần II —tên đất). 

46 — Khúc Hạo 

Khúc Hạo là con Khúc Thừa Dụ, người đất Hồng- 
cháu, tức hai huyện Binh-giang và Ninh-giang, lỉnh Hải- 
dương ngày nay. Hồi ẩy nước ta bị nhà Đường đô hộ. 
Năm 906, nhân lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa 
Dụ tự xưng là Tiết độ sứ, chiếm giữ đất Giao châu, 
được một năm thì mất. Khúc Hạo nối nghiệp cha (907), 
bọn phong kiến nhà Hàu Lương (lèn nẳm chính quyền 
thay nhà Đường, bắt buộc phải công nhận. Nhưng 
năm 908, chúng lại cho Lưu An kiêm chức tTính hải 
quân tiết dộ sứ An-nam đô hộ » Khúc Hạo dã kháng 
cự lại mệnh lộnh đó. Năm 917, Khúc Hạo mẩt, truyền 
nghiệp lại cho con là Khúc Thừa Mỹ. 

Trong những năm đứng đầu Giao châu (907—917), 
Khúc llạo dã tiến hành nhiều cài cách quan trọng như 
thay đồi lại các khu vực hành chính, bình quân thuế 
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ruộng, bỏ lực dịch, xây dựụg được một chinh 
quyèn tự ti ị. lám màin niống cho một nhà nước phong 
kiến độc lập về sau. 

Iỉh6 Khúc Hạo di từ phố Lê Hàpg Phong đốn phố 
Tr.ần Phú. Tèn hồi Pháp thuộc là phố Sác-lo’ Gu-li-é 
(rue Charle.s- Coulier). (D S). 


47 — Lân-ông 

Lãn-ông lức Hải-thượng Làn-ông, là tên hiệu của 
Lê IIŨU Trác (1724 — 1791), con tiến sĩ Lê Hữu Mưu 
làm thượng thư đời Lê Du-tông, nguyỏn quán lủng 
Liêu-xá, huyện Đường-hào, lình Hài-dương (nay là 
huyện Yên-niỹ, tinh Hưng-yên). ỏng sinh ngày 12 tháng 
11 năm giáp thin (27-12-1724). Lúc nhỏ theo cha học ờ 
Thăng-long, năm 20 tuồi cha mất, ông về nhà nuôi mẹ. 
Ông học rộng, thơ hay, có chí khác người, khồng muốn 
làm quan, chuyên về y học. Trong 30 năm hoạt động 
đông ỵ, ông đã lích cực nghiên cứu và dã đè lại cho 
chúng ta nhiều tác phôm về y khoa rất có giá trị, đặc 
biệt là hộ « y tông tám lĩnh » gôm 63 quyèn, có y lý, 
bệnh lý, dược lý phản minh, có phân khoa phân loại 
đày đủ. Ong lại còn bièn tập bản Cf y huăn cách ngôn » 
đê răn bão những người làm thuổc nên có đạo đức, 
không nèn vì lợi, không nèn khinh miệt người nghèo, 
dối với bạn đòng nghiệp phải khiêm tỗn, học hỏi và 
giúp đỡ lẫn nhau. Chinh ông cũng là người luôn luôn 
nèu cao tinh thần phuc vụ bệnh nhân và đoàn kết giúp 
đỡ anh em đòng nghiệp. 

iỉưưng thời ông nối liếng là một danh y. Năm 1781, 
chúa Trịnh Sàm triệu ông ra Thăng-long chữa bệnh 
cho thế tử là Trịnh Cán, ông c6 thuật lại chuyên đi 
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này trong quyễn «• Thượng kinh ký sự »là một tàc phẫm 
văn học nỗi tiếng, ỏng mẩt ngày 15 tháng giêng năm 
tân-hợi (17-2-1791), thọ 67 tuồi. 

Tại nhà s6 9 phỗ 224, ờ phía sau nhà ga lớn Hà-nội, 
hiện có ngôi miếu gọi lả Y miỂu thờ ông cùng với Tuệ 
Tĩnh thiền sư là hai nhà danh y nồi tiếng nhSt nước 
ta ngày xưa. 

Phổ Lãn-ông đi từ cuối phổ Hàng đường đầu phổ 
Hàng ngang đễn phố Thuốc bắc và nổi liền phổ Hàng 
buòm với phổ Hàng vải. Hồi Pháp thuộc gọi là phổ 
người Phúc kiến (rue des Phúc kiến). (C 4). 


48 — Lê Đại-hành 

Ông tền thực là Lê Hoàn, người làng Bảo-thái, huyện 
Thanh-liêm, tỉnh Hà-nam (có sách chép Ái-châu, tức 
Thanh-hóa là không đủng), làm vua lừ năm 980 đến 
năm 1005. ông là người khảng khái, có chi lớn và nhiều 
tri dũng. Thời Đinh Tiên-hoàng, Lê Hoàn làm chức 
Thập đạo tưởng quàn. Dinh Tièn-hoàng mất, Vệ vương 
Đinh Tuệ còn thơ ấu, ông coi giữ việc nước thay vua. 
Nhà Tống ờ Trung quốc niuổn nhân cơ hội ấy chiếm 
nước la, sai bọn Hầu Nhân Bảo dem quân .sang xâm 
lược. Lê Hoàn tự làm tướng xuất quân chống giặc và 
trước khi xuất quân, được các tướng sĩ tôn lên làm vua, 
lấy niêu hiệu là Thiền-phủc, vẫn đóng đô tại Hoa-lư 
như nhà Đinh. 

Tháng 3 năm tân-tị (981), cánh quân bộ nhà Tổng, 
trổn đến sông Chi-lăng (hay Ninh-giang, có lẽ là sông 
Thương). Lê Hoàn sai người đến giả xin hàng đế du 
Hầu Nhân Bảo đến chỗ hiêm yếu, rồi đánh bắt và giết 
chẾt. Quân nhà T6ng lan VÕ-, bị giết quá nửa. Cánh 
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quân lhủj’ do cửa sỏng Bạch-đằng kéo vào, sau một trận 
giao chiến kịch liệt, cũng bị đại bại phải vội vàng rút 
lui. Quàn ta đại thắng, nhà Tống phải buộc lòng bãi 
binh, công nhận chủ quyền nước ta. 

Lê Hoàn, sau khi lên làm vua, đã chăm !o đời s6ng 
của nhân dàn, tự mình cày ruộng tịch điền ả núi Long 
đội (Hà-nam) đễ lô ý trọng nông, cho đúc tiền « Thiên- 
phúc » đề thống nhất tiền tệ trong nước, ỏng mất năm 
Ất tị (1005), ở ngôi 24 năm, thọ 65 tuôi. Có đền thờ ả 
Hoa-lư, cạnh đền thờ Đinh Tièn-hoàng. 

Phố Lè Đại-hành đi từ cu6i phổ 325 đến đầu đường 
Bạì-cồ Việt gàn ô Cầu Dền. Thời Pháp thuộc, là đại lộ 
Hoàng Cao Khải. Sau Cách mạng, la đã đỗi thành tên 
phố hiện nay. 

Lê Đại-hành còn được dùng đặt lên cho một ngõ nhỏ 
thông lừ phổ Lê Đại-hành ra phổ Thái Phiên. Khu vực 
này xưa là đàn Nam giao của triều Lè, đã bị Gia long 
phá dỡ năm 1805 chỉ còn lại tấm bia lập năm 1680 
(bia này đã đem về Viện Bảo tàng lịch sử). Tèn hồi 
Pháp thuộc là ngõ Sa-puy (Ruelle Chapuis). (G 4). 


49 — Lê Hồng Phong 

Lê Hòng Phong sinh trường trong một gia đinh 
trung nòng ở Nghệ-an. Vừa lớn lèn, đòng chi đã từ giã 
quê hương xuất dương hoạt động cách mạng. 

Năm 1923, đông chí học trường quân sự Hoàng-ph& 
được gặp Hò Chủ tịch, hồi ấy là đồng chi Nguyễn Ái 
Quốc và trở thành học trò của Người. Theo chỉ thị của 
Ngưòi, đồng chi đã cùng các đòng chí Phạm Hông Thái. 
Hò Tùng Mậu thành lập nhóm Tâm làm xã là một tồ 
chức tiền bổi của Việt-nam cách mạng đồng chí hội và 
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của Bảng cộng sản sau này. Hai năm sau, đòng chí gia 
nhập Bảng cộng sản Trung-quốc và đến năm 1926 
được cử sang Liên-xô học cho đến năm 1932 được phái 
về nước hoạt động, nhưng vi bị giặc Pháp lùng bắt gắt 
gao, đồng chi lại phải ra ngoài nước và đến nàm 193.Ĩ, 
được bàu làm ũy viên dự khuyết ban chấp hành Qu6c 
tế cộng sàn. 

Sau đó, đòng chí lại về nước và đốn 1936 cùng đòng 
chi Hà Huy 'Pạp triệu lập Hội nghị toàn quốc làn thứ 
nhất của Bảng còng sản Đông-dương. Căn cứ vào nghị 
quyết của Qu6c tế cộng sản, Hội nghị đã sửa đôi lại 
phương chàm, chinh sách của Bảng cho phù hợp với 
tinh thế mới. 

N.ăm 1938, dòng chi bị bắt ỏ’ Chợ-lớn (Nam-bộ). Bọn 
inật thám Pháp dùng đủ mọi cách từ tra lốn tàn nhẫn 
dến du dỗ ngon ngọt, đễ b.ắt đông chi khai, nhưng đòng 
chi khỏng chịu nói một lời nào có hại cho Bi\ng, cho 
Cách mạng. Cuối cùng, thực dàn Pháp kết án dồng chi 
<5 tháng tii, mặc dầu không có đủ bằng chứng dê buộc 
tội. ớ lù ra. đòng chí lại tiếp tục hoạt động. Tháng 9 
năm 1939, đồng chi bị bắt lần thứ hai, bị kết án 3 năm 
tù và cuối năm 1940, bị đày ra Côn-đảo. Trong khi bị 
giam ở Côn-đảo, đòng chí kién trì giáo duc anh cm tù 
chinh ti'ị cùng bị giam và truyền cho họ lòng tin tưởng 
sắt đá của đồng chi. Nhưng chế độ hà khắc của nhà lù 
đã làm hại sức khỏe của đồng chi. Bị kiết ly nặng, 
không được thuốc men, lại bị giam trong hàm t6i, ngày 
6-9-1942, đồng chi đã từ trằn. Trưóc khi qua đời đòng 
chi còn nhăn lại; « Tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng 
Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của 
Cách mạng ». 

Ph6 Lè Hòng Phong đi từ đưòng Hoàng Diệu dến 
phổ Ngọc hà. Hồi Pháp thuộc là đại lộ Gi-ô-va-ni-ne-li 
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(boulevard Giovanincll)'), tên hiện nay ctirọc đặt lừ sau 
hòa binh lặp lại. (C 2). 


50 — Lê Lal 

Lê Lai, ngưừi thôn I)ựng-tú, huyện Lương-giang, 
nay là huyện Thọ-xuân, tỉnh Thanh-hóa, năm 1418, theo 
Bình-định vương Lê Lợi khởi nghĩa chổng quân xàm 
lược nhà Minh. 

Buối đầu nghĩa binh có thắng vài tràn nhưng sau vi 
yếu thế phải tạm rút vS núi Chí-linh (nay là núi Pù- 
rinh), giáp biên giới Việt — Lào. (Xem mục Chí-linh). 

Tháng 4 năm kỷ-hợi (1419), quân Minh vày hãm 
Chi-linh rất ngặt, Bình-định vương phải bàn với các 
tướng: « Bây giờ ai có thề làm như Kv' Tín xưa đê ta 
tạm ẳn náu trong rừng núi, mưu linh cử sự về sau ? ». 

Lẽ Lai khảng khái tình nguyện mặc áo bào thay vua 
xông ra trận. Giặc bắt được ông tưởng là Binh-định 
vương, ra lệnh giết chết rồi kéo quân trở về. Nhờ thế, 
Bình-định vưong thoát được, và tiếp tục cuộc kháng 
chiến cho đến thắng lợi. 

Phố Lè Lai đi từ đường Trằn Nhạt Duật dến phổ 
Đinh Tíẽn-hoáng cạnh vườn hoa Chí-Iinh. Thời Pháp 
thuộc gồm hai phố Bò-mi-né (avcnuc Dominé) và Bô- 
nua (rue Bonhour). Tên hiện nay được đặt lừ sau 
Cách mạng. (D 5). 

51 — Lê Phụng Hiều 

Lè Phụng Hiếu người làng Băiig-sơn, Ái-chàu, nay 
là làng Uương-sơn, huyện Hoẳng-hỏa, lỉnh Thanh-hóa, 
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sống dưới thời Lị’. Tuồi trẻ ông nối tiếng là võ dững, 
cỏ lần trong một cuộc đảnh nhau với người làng bên 
cạnh, ông vươn minh nho cây lên đánh, khỏng ai 
dám đến gần. Lý Thái-tồ (1010 — 1028) nghe tiếng ông, 
bèn dùng ông làm tướng. 

Sau khi Lỷ Thái-tố chết, ba vương là Đông-chính. 
Dực-lhánh và Võ-đức đem quân đến vây kinh thành, 
toan cướp ngôi của thái tử Phậl-mã. Lè Phung Hiễu đã 
đưa vệ si đi dánh dẹp thành công và tôn thái tử Phật- 
mã lên ngôi, tức là Lý Thái-tông (1028 — 1054). Nhờ 
đỏ mà chinh quyền trung ương được giữ vững trong 
lúc đang càn thiết xây dựng nèn độc lập dàn tộc mới 
ở bước đàu. 

Phố Lè Phụng Hiếu đi từ đường Trần Quang Khải 
đến phố Ngô Quyền. Hồi Pháp thuộc là phổ tướng Lơ- 
cơ-lăng-giê (rue Génẻral Leclanger). (D 5). 

52 - Lê Quí Đôn 

Lê Quí Đôn (1726 — 1783), hiệu Quế-đường, qué làng 
Phú-hiếu, huyện Duyên-hà, tỉnh Thái-bình, là một học 
giả xuất sắc cuối thế kỷ thứ 18. Thuở bé, ông nỗi liếng 
là thần đòng, năm 27 luôi đỗ bàng nhãn, vào làm tòa 
Hàn làm, ròi sung vào ban toản tu Quổc sử. Mấy năm 
sau, đồi sang làm bên phủ Chúa Trịnh, năm 1760, được 
cừ đi sứ Trung quốc. Có thời gian ông bị gièm pha 
nên về nghi nhá soạn sách. Năm 1767, Trịnh Sàm lén 
cììm quyền, lại vời ông ra làm, sau thăng đến chức bồi 
lụng. Tháng 12 năm ất-nu'ii (1776), ông được bồ chức 
Hiệp đồng xứ Thuận-hóa. Bến năm 1787 ông làm Hiệp 
trấn Nghệ-an, nhàn mắc bệnli nặng, miít ỏ' đẫy. 

Lè Qui Đòn có một sức hiỄu biết rất uyên bác. Trong 
các tác phấm của ông, òng đã dẫn ra hàng ngàn sách 
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vở, trong đó có cả các sách phương Tà)’, ông đã ghi lại 
rất nhiều tài liệu vè kinh tế, xẵ hội, lịch sử, địa lý v.v... 
Ông đã đê lại nhiều tác phầm nồi tiẽng Iihư: Lê Iriều 
thông sử, Phả bién tạp lục, Ván đái loại ngữ, Toàn 
Việt thi lọc, QuẾ-đường thi tập, Quể-đường văn tập, 
Kiên văn tiều lục v.v... 

Phổ Lê Qui Bôn nằi liên phố Vân-đòn với phố 
Y-éc-xanh, thời Pháp thuộc là phố Mác-xen Lê-giê 
(rue Marcel Léger). (G 5). 


S8 - Lê Thạch 

Lè Thạch người làng Lam-sơn, huyện Thựy-nguyên 
(nay là huyện Thọ-xuàn), tỉnh Thanh-hóa, là cháu gọi 
vua Lé Thái-lô bẳng chú. 

Năm 1418, Lô Lợi khởi nghĩa ờ Lam-sơn chống quàn 
xâm lược nhà Minh, ông hăng hái cùng chú đánh giặc 
và mỗi khi ra trận, ông thường xung phong dẫn quân 
đi trước. Ngay lừ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa, 
ông đã đánh được Mã Kỳ, khi tén này mang quân vào 
đàn ảp nghĩa binh h Lạc-thủy (huyện cầm-thủy, Thanh- 
bòa). ông đã chém được hơn nghìn tên giặc và đã thu 
được quàn nhu khi giới rẫt nhiều. 

Năm 1421, khi Bình-định vương Lê Lợi đang đánh 
nhau vởi quân Minh ở đồn Ba-lẫm, thuộc huyện Lôi- 
giang (Thiệu-hóa), tù trưởng Ai-lao là Mãn Sát đem quàn 
đến nói dối lá đễ cứu viện nghĩa binh, nhưng thực là 
định đánh lén quân ta. Bình-định vương binh tĩnh cắt 
tướng đánh lại. Trong khi giao chiẽn, Lè Thạch không 
may giẫm phải chòng bị thương chết. 

Ph6 Lê Thạch ở cạnh vườn hoa Chi-linli, đi lừ phổ 
Ngô Quyền đến phố Đinh Tiôn-hoàng. Thời Pháp thuộc 
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gọi là đường Sa-vát-xi-ơ (avenue Chavassieux). Tên 
hiện nav được đặt lừ sau Cách mạng. (D õ). 


54-Lê Thái-tlỉ 

Lê Thái-tS, tên húy lù Lè Lợi (1385 — 1433), người 
làng Lam-sơn, huyện Lương-giang (nay là huyện Thọ- 
xuân), tỉnh Thanh-hóa. ỏng là người hào hiệp, khảng 
khái và có chí lớn. Hòi ấy, quân nhà Minh chiếm đóng 
nước ta. Biết tiếng Lê Lợi đưạc quần chúng mển phưc, 
bọn chúng tim cách du dỗ mời ông ra làm quan, nhưng 
ông không chịu và nói: «Trượng phu ỏf đời nên cứu 
nạn lớn, lặp công to, đê tiếng thofm nghìn đời, lẽ nào 
chịu nhẫn nhục làm lỏi lớ người khác ». 

Năm 1418, ông khỏi binh ở Lam-sơn, lự xưng là 
Bình-định vương và truyền hịch đi khắp nơi kê tội giặc 
Minh, hô hào nhàn dàn nối dậy. 

Ròng rã mười năm trời, đương đầu với giặc, ông 
đã tỏ ra là một lãnh lu sáng suốt và kiên cường, đằy 
nhiệt tình yêu nước. Mặc dầu bị nhiều lần thất bại, 3 lần 
phải rút lui về Chi-linh, ông vẫn không hề nàn chi. 
Năm 1424, ông thắng địch ở Nghệ-an. Năm 1425, quân 
ta bao vây Tây-đô (Thanh-hóa hiện nay) giải phóng 
Tân-bình (Quảng-bình) và Thuận-hóa. Nărn 1426, Lè 
Lợi liễn quàn ra Bắc, đại thẳng ở Tốt-động (thuộc tỉnh 
Hà-đông) và bao vây Đống-đố (Hà-nội). Mùa thu năm 
1427, nghĩa quàn tiêu diệt 15 vạn viện binh cuối cùng 
của giặc do Liễu Thăng và Mộc Thạnh đẫn đău. Liễu 
Thăng bị giết trong trận Chi lăng, còn Mộc Thạnh được 
tin khiếp sợ rút quân chạy về nước. Cu6i năm 1427, 
Đông-đô đưọc giải phóng. (Xem thèm Chi-linh — Chi- 
làng). 
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Níìm 1428, Lê Lọi lên làm vua, hiệu là Lê Thái-tỗ, 
đăt tèn nước là Đại Việt và đóng đò ỏ- Đòng-đô (đối ra 
là Đông-kinh). Năm 1433, ông mất, thọ 49 tuoi, ở ngôi 
6 nàm. Trong thời gian làm vua, ông đã chỉnh đổn lại 
bộ máy Nhà nước, đặt ra phép « quân điền 0 (quân cấp 
ruộng đất cho toàn thê quân dân lừ trèn xuống dưới), 
lặp trường Quổc lử giám, định rõ phép thi cử và bước 
đầu xây dựng luật pháp. 

Phỗ Lê Thái-tồ đi từ phố Lương Văn Can, chạy men 
hô Hoàn-kiếm đến phố Tràng-lhi. Thời Pháp thuộc grtí 
là đại lộ Bô-săng (avcnue Beauchamp). Tèn hiện nay 
được đặt từ sau Cách mạng. (D4). 


55 — Lê Thánh'tông 

Lê Thánh-tông, tên húy là Tư Thành, con trai thứ 
tơ vua Lê Thái-lông, sinh n.ăm 1442 tại ..chùa Huy-văn, 
thuộc làng Huy-vàn cũ, ỏ' phía Đông nam thánh Thăng- 
long, trong ngõ Văn-chương, thuộc ph6 Hàng bột hiện 
nay (xem Huy-văn). 

Triều Lc Thánh-lông là một triều đại thịnh trị vàọ 
bậc nhất, đặc biệt về mặt văn học. 

Năm 1494, Lê Thánh-tông lập ra hội Tao đàn gòm 
28 nhà văn thơ xuất sắc đương thòi và do ông đứng 
dầu làm Tao đàn nguyên soái. 

Đê khuyễn khích việc học, Lê Thánh-tông dã đặt rai 
lệ dựng bia ử Vàn miếu ghi tôn những ngưòi đỗ tiển sl. 
Lần đầu tiên, ông đã sai vẽ bản đò toàn quốc, ổng dã 
giao cho Ngố Sĩ Lièn soạn bộ Đại Việt sử kỳ toàn thưy 
đã đặt ra luật Ilòng-đức và 24 đièu giáo hóa dc khuyên 
dàn tụ dưỡng thói tốt nết hay. Ong lại còn khuyến 
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khích việc khai khẫn đất hoang, mở 42 sở đòn điền và 
đẵp đê, đào sông dê bảo vệ mùa màng. 

Lè Thánh-lông mất năm 1497, thọ 56 luôi, làni vua 
■điTỢC 38 năm. Hiện có lăng ở Lam-sơn (Thanh-hóa) 
và có tượng thờ tại điện Huj’-văn trong ngõ Văn-chương 
íhuộc ph6 Hàng bột, Hà-nội. (Về tượng này, có thuyểt 
cho là tượng của Lê Thần-tôn'g — xem mục Bách thảo 
và Huy văn). 

Phố Lê Thánh-tông đi từ phố Lý Thái-lố, trước Nhà 
hát lớn. đến phổ Trần Thánh-tôug. Thời Pháp thuộc 
gọi là đại lộ Bô-bi-ô (boulevard Bobillot). Tên hiện 
nay được đặt lừ sau Cách mạng. (E 5). 


56 - Lê Trực 

Lè Trực người làng Thanh-thủy, huyện Tuyên-hóa, 
tỉnh Quảng-blnh. Năm 188?, Hà-nội thất thủ, ông dang 
làm lãnh binh, vì không giữ đưạc cửa Tày, phải rút lui 
nén bị triệt hồi. 

Năm 1885, kinh đô Huể bị giặc Pháp chiếm, vua 
Hàm-nghi cùng Tôn-lhất Thuyết chạy ra Hà-tĩnh, xuổng 
chiếu cần vưong, kêu gọi sĩ phu đánh giặc cứu nước, 
ông cùng Nguyễn Phạm Tuân triệu tập nghĩa sĩ khởi 
binh chống Pháp ỏ vùng Quảng-bình. 

Tháng giêng năm 1887, quân Pháp lập đồn Minh- 
câm mé trên làng Thanh-thủy đế phá nghĩa quân và 
lùng bắt vua Hàm-nghi. Đại úy Mông-tô (Monteaux) 
chỉ huy đồn Minh-cầm biết ông là ngưòi trung can nghĩa 
khi CỔ mua chuộc đưa thư du ông ra hàng; òng khẳng 
khái lừ chổi. 

Quàn Pháp du khổng được, đánh ráo riết vào Thanh 
thủy, ông phải chạy ra mạn Hà-tỉnh, còn Nguyễn Phạm 
Tuân lèn đóng ở làng Yên-lộc phía nam sông Gianh. 
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ồng Hà-lính, hợp sức với Tòn-thất Bàm đánh 
quân Pháp. 

Bêm 20-9-1888, vua Hàni-nghi bị bắt. ông thấy tinh 
thế nguy ngập, đàiih giải tán nghĩa binh ròi lui về nhà 
không chịu cộng lác với địch. 

Phổ Lê Trựcđi lừ đău phố Sơn-tâyđẽn phổ Nguyễn 
Thái Học và tiếp liên với đầu phổ Trịnh Hoài Đức. 
Hòi Pháp thuộc gọi là phố tướng Lơ-bờ-loa (rue Génẻ- 
ral Leblois). Tẻn hiện đay được đặt từ sau Cách 
mạng. (D 2). 


57 - Lê Văn Hưu 

Lé Văn Hưu (1230— 1322) người thôn Phủ-Iý trung, 
huyện Thiệu-hỏa, lĩnh Thanh-hóa ; đời Trần Thái-tông 
ông 18 tuỗi, thi đậu bảng nhãn (1247) được b§ hàn lâm 
viện thị dộc, san Ihăng đến binh bộ Ihưạng thư, kiêm 
chức quốc sử viện giám tu. Năm nhàm tuất (1322), 
ỏng mất, hưảng thọ 93 tuồi. 

Lê Văn Hưu lá một nhà sử học rất uyên bác, có 
một lập trường khá tiến bộ và một tinh thần yèu nước 
chân chinh. Năm 1272, đời Trằn Thành-lông, ông soạn 
xong bộ Đại Việt sử kỷ là bộ sử đầu liên nưóc ta, 
chép lừ đời Triệu Võ-đế (Triệu Đà, năm 207 trước 
công nguyên) đến hết đời Lý Chiêu-hoàng (1224) gồm 
tẫt cả 30 quyễn. Hộ sử ấy nay không còn nhưng đã 
được nhà sử học Ngỏ Sĩ Liên trích dẫn khá nhiều trong 
bộ Đại Việt sử ký toán thư. 

Phổ Lê Văn Hưu đi từ chỗ ngã năm giữa các phố 
Hàm-long, Phan Chu Trinh, Hàn Thnyẽn và Lò-đúc đến 
phõ Huế, đầu phố Nguyễn Du. Hồi Pháp thuộc là phõ 
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La-vơ-răng (rue Laveran). Tên hiện nay đưạc đặl từ 
sau Cách mạng. (E4). 


58 — Lê Văn Linh 

Lê Văn Linh (1377 — 1448) người làng Hải-lịch, 
huyện Lôi-dương (nay là huyện Thọ-xuân), tỉnh Thanh- 
hóa. Lúc thiếu thời đã nồi tiểng văn học, linh trầm 
tĩnh, cưang nghị, nhièu mưu tri. 

Năm 1418, nghe tín Lô Lọ'i dự định khỏi nghĩa, ông 
tìm đễn Lam - sơn xin theo. Suốt mười năm kháng 
chiến chống quân Minh, ông đã cùng Nguyễn Trãi luôn 
luôn sát cánh vói Lê Lợi và được coi là một trong, 
những người công thần đứng hàng đàu. 

Phổ Lê Văn Linh đi từ phổ Phùng Hưng đến phS 
Lý Nam-đế. Tẻn hồi Pháp thuộc là ph6 tướng Nô-ghét 
(rue Général Noguès). (C 4). 


59 — Lữ Gia 

Lữ Gia là tễ tướng nhà Triệu (207 — 111 trước công 
nguyên). Vua thứ ba nhà Triệu là Triệu Minh-vương 
mất năm 112 trước công nguyên, vợ Triệu Minh-vương 
là Cù-thị, và con là Triệu Ai-vương (đang làm vua) 
muốn đem nước Nam-Việl dâng cho vua nhà Hán. Lữ 
Gia kièn quyết chổng lại. Vua Hán sai sứ giả là Thiếu 
Quý, người lình nhân cũ của Cù-thị, sang Nam-Việt, 
cùng Cù-lhị dụ dỗ Lữ Gia, nhưng Lữ Gia nhẩt định không 
chịu. Vua Hán sai tướng và em Cù-lhị là Cù Lạc đem 
hai nghìn người xâm lấn bờ cõi. I.ữ Gia bèn đem 
quân giết sứ nhà Hán và mẹ con .\.i-vương, tôn người 
con trưởng của Minh-vương là Iviển-đức (mẹ Kiến-đức 
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là người Việt-nam) lèn làm vua, hiệu là Triệu Dương- 
vương (112 trước công nguyên). 

Vua Hán được tin sai tướng là Lộ Bác Đức đem 10 
vạn quân sang xăm lược. Lữ Gia chống lại không nồi, 
và cùng với Dương-vương )}ị bắt và bị giết (111 Irưức 
công nguyên). 

Là một người đã cương quyết chống lại âm mưu của 
nhà Hán định đô hộ nước Nam-Việt, trong đó có nước 
la. Lữ Gia đă đưọ’c xem là người đã mỏ' đầu trang sữ 
chổng ngoại xàm của dân lộc. 

Phố Lữ Gia đi từ phố Trần Xuàn Soạn, chỗ tiếp giáp 
với phố Lò-đúc, đến phố Hòa-mã. Thời Pháp Ihuộc gọi 
là ph6 Lu 5 ’-rô (ruc Luro). Tên hiện nay được đặt từ 
sau Cách mạng. (E 5). 


60 — Lưcrng Ngọc Quỵến 

Lương Ngọc Quyến (1885 — 1917) tức Ba Quyến, hiệu 
Lập-nham, là con trai Lương Văn Can, một trong những 
người sáng lập Đông-kinh Nghĩa thục. (Xcm hai muc 
này), ông cùng với em là Lương Ngọc Nhiễm là những 
ngưừi thanh niên đầu tiên hưởng ứng phong trào Đông 
ducủa Phan Bội Châu, trốn sang Nhật-bản du học (1905). 
Ông đã tỏ ra đây nghị lực:khi ở Nhật, ông đã tự mình 
kiếm việc làm lấy tiìỉn ăn học. ông học trướng Chấn 
võ ở Đông-kinh và đến năm 1908 lại sang Trung quốc 
học thòm quân sự ử Quảng-dông và Bắc-kinh, và luôn 
luôn sát cánh vói Phan Bội Châu. Khi Việt-nam quang 
phục hội thành lập (tháng 3 năm 1912), Lưong Ngọc 
Quyến được cừ làm ủy viên quân sự trong bộ chấp 
hành. Năm 1914, trong lúc hội Việt-nam quang phục 
trài nhiều khó khăn, Lương vần mạo hiếm đi lại hoạt 



■động ờ Hương-cẵng, và bị cảnh sát Anh bắt nộp cho 
Pháp. Pháp kẽt án õng khồ sai chung thân. Trong nhà 
lao Hà-nội, ông thường xuyèn tuyên truyền cách mạng 
cho những người chung quanh, nén bọn thực dàn bèn 
dưa ông lỏn giam tại nhà lao 'riiái-nguyên (tháng 7-1910). 
Tại đây, niặc dầu bị nhốt trong phòng kin, ông cũng 
liên lạc đưạc với Trịnh Văn Cấn, lức đội Cấn, và một 
số binh linh. Bược sự khuyến khích của ông, Cấn quyết 
chí kéo cờ khởi nghĩa. (Xem mục Đội Cấn). Đèm 30 
rạng 31 tháng 3 năm 1917, cuộc khởi nghĩa bùng nồ, 
nghía quân làm chủ lỉnh lỵ Thái-nguyèn trong () ngày. 
■Sau đó, Pháp ở Hà-nội dưa quàn lên đánh, Bội Cấn 
phải tạm rút ra ngoài đè bảo toàn lực lượng. Nhưng 
dơn vị của Lưo ng Ngọc Quyến vì thiếu liên lạc nên đã 
tiểp tục chiến đáu cho đến người cuõi cùng, và ông đả 
anh dũng hy sinh. Cũng c6 người nói ông bị xiềng xích 
lâu ngày trong ngục tối, chàn bị sưng không đi dược, 
nèn khi nghĩa quàn rút ra ngoài tinh ly, ông đã khảng 
khái lự tử đề anh em khỏi bận vi minh trong lúc hành 
binh. Lúc đó ỏng 28 luỗi. 

Phổ Lương Ngọc Quyến đi lừ đường Trăn Nhặt 
Duật dến phố Tạ Hiện. Hòi Pháp thuộc phố này gồm 
hai phố Ga-lẻ (rue Galel) và Nguyền Khuyến. (C 4). 


61 — Lưo-ng Văn Can 

Lương Văn Can (1854 — 1927) hiệu là On-như, 
nguyên quán làng Nhị-khô, huyện Thưòng-tin, lỉnh 
Hà-đông, trú quán số 4 phõ Ilàng đào (Hà-nội), đỗ cử 
nhàn năm 1879 nên thường gọi là (av Can. ỏng xuất 
thản lá một nhà nho học, có chi khi, tuy thi đỗ lúc 
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còn it tuồi nhưng gặp lúc giặc Pháp đánh chiếm Bắc^ 
kỳ, ông không ra làm quan. 

Vào đầu thế kỷ thứ 19, phong trào Duy tàn Trung 
qu6c ảnh hưởng mạnh đến sĩ phu Việt-nam. Lương Văn 
Can cùng một s6 dòng chi đứng ra chủ trương dùng 
việc phát triên văn hóa, giáo đục tư tưởng đê cứu 
nước. Theo gương Phúc-trạch Dụ-cát <■) nước Nhật mở 
Khánh-ứng Nghĩa thục, ông đẵ cùng với Nguyễn Quyền, 
Bào Nguyên Phồ, Lê Đạiv.v... thành lập Đông-kinh 
Nghĩa thục vào tháng 3-1907, đăt trụ sử ờ sỗ 10 phổ- 
Hàng đào là nhà vợ ông, bán hàng tơ lụa ỏ- phố này. 
Bống-kinh Nghĩa thục đã gây một ảnh hưỏng khố sâu. 
rộng, thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân ta 
hòi đó. (Xem Bòiig-kinh Nghĩa thục). 

Tháng 11-1907, Đòng-kinh Nghĩa Ihuc bị bọn Pháp 
ra lệnh đóng cửa. Bến năm 1913, sau vụ ném bom ở 
Khách sạn Hà-nội, bọn chúng lại đàn áp, bắt giam 
những người cầm đầu Bòng-kinh Nghĩa thục. Lương 
Văn Can bị đưa ra Hội đồng đề hình ngày 5-9-1913, bị 
kểt án 10 năm biệt xứ, sau đó bị đưa đi an tri ở Nam- 
vang (Căm-pu-chia). Năm 1921, ông được tha VỄ, và 
mất tại Hà-nội năm 1927. ông có đê lại một s6 sách 
như « Hán học tiệp kính » dạy chữ Hán, và «Luận-iigữ 
loại ngữ », « Tráu thư loại ngữ » dịch hai cuốn sách 
kinh đièn LuẠn-ngữ và Mạnh-tử của Nho giáo. 

Phổ Lương Văn Can liếp liền phố Hàng cân và đi 
từ phõ Hàng bồ đến đầu phổ Lê Thái-lồ, gần bờ hồ 
Hoàn kiếm. Hồi Pháp thuộc là phố Lê Qui Bôn. Sau 
Cách mạng đồi ra tên phố hiện nay. (C 4). 


(1) Nhả giáo đục Nhậl-bỏn nồi tiêng, một trong những kiện tướng 
đau liên v'ê mặt tư tưông của phong trào Duy-tàn nước Nhật ( ISM—190i) 
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62 — Lý Bạo Thành 

Lý Đạo Thành người làng c5-pháp, (nav là làng 
Đinh-bảng), phủ Từ-sơn, lỉnh Bắc-ninh cũ (nay là tỉnh 
Hà-hắc). ỏng là tông thất nhà Lý. Thòi Lý Thánh-tông 
{1050— 1072), ông làm thái sư, và sau khi Thánh-tòng 
mẵt, ông chịu mệnh vua giúp ẫu chúa là Lý Nhân-lòng 
(1073 — 1128), mới 7 tuồi lèn làm vua. Mẹ vua là Y-lan 
làm Thái hàu, cẫm quyền chinh thay con. Tinh LỶ Đạo 
Thành ngay thẳng, phàm việc tấu đối đcu nhằm 
ích nước lợi dàn. ông hết lòng xếp đặt mọi việc trong 
triều và kế hocich ngoài hièn, không những có công mở 
mang việc học như lập Quốc tử giám năm 1070 mà còn 
giúp ích rất nhiều trong việc láni cho nước mạnh, đễ 
cỏ đù sức đánh quân xâm lược nhà Tống. 

Tháng 10 năm canh thân (1080), ông cảm bệnh mất. 

Phố Lý Bạo Thành đi từ phố Lý Thái-lố đến ph6 Tỏng 
Bản. Thời Pháp thuộc gọi là phổ đại úy La-bơ-rút-xo' 
{rue Capilaine Labrousse). (D 5). 


63 - Lỵ Nam-đé 

Lý Nam-đế, tèn thật là Lý Bòn (hay Lý Bi), người 
Thái-binh, thuộc Long-hưng (có lẽ thuộc tỉnh Thái-binb, 
nay ử làng Tử-đường, huyện Thuy-anh, tỉnh này còn có 
•đèn thờ ông), ông lài kièm văn võ, lúc đầu làm quan 
với nhà Lương. Thấy nhàn dân trong nưóc cực khồ vi 
chinh sách tàn bạo cùa quan lại nhà Lương, ông giận 
bỏ quan về làng, lo việc khởi binh chống lại, dược 
nhiều người hưỏíng ứng. Tháng giêng năm 542, ông 
đánh đuôi được thứ sử nhà Lương là Tiêu Tư, chiếm 
giữ thánh Long-biền, lẩy lại đ,ất Giao-chàu. Năm 511, 
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ống lèn ngôi, tự xưng là Nam Việt đế, đặt quốc hiệu 
là Vạn-xuân. 

Năm 545, nhà Lương sai Trần Bá Tiên đem quân 
sang đánh, Lý Bôn đ,ã xây dựng thành lũy ờ cửa sòng 
Tô-lỊch phía tây nam hồ Tây, chổng lại. Vì thể yếu, ông 
bị thua, bỏ Long-biên kéo quàn lui vàọ động Khuấl-Iẵo 
(thuộc tỉnh Tuyèn-quang). Năm .548, ông mất ở trong 
động, làm vua được 5 năm. 

Phổ Lý Nam-đế đi từ phố Phan Bình Phùng đến 
phõ Trăn Phú vá nằm trên vị trí bức tường thành phía 
đông của thành Hà-nội cữ. Tén hồi Pháp thuộc là phố 
Thống chỂ Giốp-phơ-rơ (ruc Maróchal Joffre). (D 3). 


64 — Lý Quốc-sir 

Lý Quốc-sư lên là Nguyễn Chi Thành, pháp hiộu là 
Minh-khòng (cũng cố nơi gọi là Không-lộ hoặc Khỗng 
Minh-khòng), ngưòi làng Bàm-xá, huyện Gia-viễn (tỉnh 
Ninh-bình), tru trì ở chùa Kco (huyện Vũ-tièn, tỉnh 
'l'hái-bình). 

Năm 1136, ông chữa được một bệnh kỳ lạ cho vua 
Lý Thằn-tông nèn được phong làm Quốc sư và được 
ban cho một nhà linh xá (nhà thanh khiết, chì nơi ỏ' 
cùa những người lu hành) ỏ' gần thành Thăng-long, 
làm nơi trú quán. Sau khi Minh-không mất, vua L5' 
Anh-lòng cho lóp dền thò' ông ử ngay địa điềm có đền 
Lý Quốc sư hiện nay. (Tại đen này còn giữ được một 
số tượng cô bằng đá và bằng gỗ, tương truyền là có 
từ dò-i Lý). 

Minh-khòng còn được coi như là tô nghề đúc ở nưóc 
ta và được thờ à dinh Ngũ xã cũng như ở chùa Tồ ong 
ơ phố Lò đúc (tức là phường Lò đúc ngày xưa). 


79 



Phố Lý Qu6c-sir đi từ phõ Hàng bông đến phố \hà 
thờ. Thời Pháp thuộc gọi là phõ Lăni-bơ-lô (rue Lam- 
blot). (D 4). 


6S — LÝ Thái-tS 

Lỷ Thái-tố, chinh tên là Lý Công uàn (974-1028), 
người làng cố-pháp, tức làng Bình-bảng, phủ Từ-sơn, 
lỉnh Bẳc-ninh cũ (nay là huyện Tièn-sơn, lĩnh Hà-bắc). 
Lúc nhỏ, õng làm con nuôi nhà sư chùa cô pháp là 
Lý Khánh Văn. Lớn lèn ông làm quan vỏíi nhà Tiên 
Lê. Sau khi Lê Long Bĩnh, tức Lê Ngọa-triều mất, 
Lý Công uẫn đưạc tôn lèn làm vua 1009, tức là Lý 
Thái-tỗ. 

Việc làm dầu tiên của ông sau khi lên ngôi là dời 
quốc đô lừ Hoa-lư (Xinh-bình) ra đóng lại thánh Bại- 
la cũ, tức là vào khoảng khu vực phía nam đoạn cuối 
đường Hoàng Hoa Thám hiện nay (tháng 7 năm canh 
tuất 1010). 

Kinh đò mới được đặt tôn là Thăng-long. Việc dời 
đô từ Hoa-lư ra Thăng-long có một ý nghĩa lịch sử 
lớn. nó đánh dấu sự phát triền của xã hội Việt-nam 
đã đến lúc đòi hỏi một trung tâm chinh trị, kinh tế và 
văn hóa có một tàm rộng lớn ho^n lí> khu vực Hoa-lư 
nhỏ hẹp. 

Lỷ Thái-lố còn chú 5' sửa sang mọi công việc trong 
nước: chỉnh đõn bộ máy hành chinh, chia nước làm 
24 lộ, lố chức lại quàn đội, quy dịnh chế dộ quốc hữu 
ruộng đất và chế độ thuế khóa v.v... đặt nèn móng cho 
chủ quyền dãn tộc vững chắc. 

Phố Lỷ Thái-tồ đi từ phố Lò SŨ đến phổ Tràng tiền, 
trước Nhà hát lón của thành phố. Thòi Pháp thuộc 
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gọi là đại lộ Bô đổc Cu6c-bê (boulevard Arairal Cour- 
bet). Tên hiện nay được đặt lừ sau Cách mạng. (D 5). 


66 — LÝ Thưừng Kiệt 

Lý' Thường Kiệt (10.36 — 1105) người phường Thái- 
hòa (thuộc khu vực làng Vĩnli-phúc. mé trên vườn Bách 
thảo), húyện Thọ-xương, đô thành Thàng-long, tức Hà- 
nội ngày nay, làm quan dưới ba trièu Lý Thái-lông, 
Lỷ Thánh-tông và Lỷ Nhàn-tông, thăng dến chức Thái 
úy. Khi mất .dưạc phong tước Việt quổc công. 

Năm 1075, họi) phong kiến nhà Tống âm mưu sang 
xâm lược nước ta. Căn cứ tập trung binh lực của chúng 
ở Ung-châu (Quảng tày), Khàm-châu và LiỂm-châu 
(Quảng Ííông). Trưởc m6i nguy cơ ấy, Lý Thường Kiệt 
chủ trương một mặt luyện quân táp trộn, một mỊit cùng 
Tông Đản kẻo quân bất ngờ vây hãm Khâm châu, Liêm 
châu và Ung chău, phá tan được âm mưu xâm lược 
của chúng. 

Sau cuộc tẵn công hoàn toàn thắng lợi, Lý Thường 
Kiệt rút qụ&n về phòng thủ đất nước, lập ba phòng 
tuyển. 

Hai phòng tuyến đầu thuộc khu vực tĩnh Lạng-sơn 
hiệii nay, đặt trên con đường dộc đạo từ Nani-quan 
xuống Thăng-long, hai hên có rừng núi hiễm trờ, còn 
phòng tUyỄn thứ ba quan trọng nhất đặt ở nam ngạn 
sông Như-nguyệt (làng Như-nguyệt, lỉnh Bắc-ninh cũ, 
tức sông Cầu hiện nay). 

Tháng giêng năm 1076, nhà Tổng sai tướng Quách 
Quỳ mang đại binh qua cửa Nam-quan. Mặt khác, thủy 
quàn Tống cũng tiến vào cửa sông Bạch-đẳng. Trước 
sức mạnh của địch, quàn ta tạm lui vè giữ phòng luyến 
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sỏng Như-Iiguyêt. tìến khi quàn giặc tiến đóng trèn bờ 
sông này, dễ cô vũ tinh thần quân sĩ, Lý Thường Kiệt 
làm bài thơ sau đây, đang đêm từ trong đền thờ Trương 
Hát Irèn bàf sông đọc to vọng ra; 

Nam quóc sơn hà Nam đé cư. 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm ? 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 

Nghĩa là: 

Núi sóng Nam qiiốc vua Nam ở, 

Phận định phán minh tự sách trời. 

Giặc cướp cớ sao xâm phạm đến? 

Chúng bag sĩ bị đánh lơi bời. 

Bài thơ làm quân sĩ nức lòng hăng hái đánh giặc. 
Quăn Tống bị thua to, chết rất nhiều phải rút ngay. 

Cuộc kháng chiến của nhân dãn la chổng quàn Tống 
đẵ thắng lợi rực rỡ. 

Dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt, quân ta còn 
hai lần đánh thắng quản x.âm lược Chièm-thành, một 
lần vào năm 1069 và một lần vảo năm 1104. 

Hiện nay có đền thờ Lý Thường Kiệt ở làng Nam- 
đòng (phổ Nam-đòng), ở thôn Bắc Hạ (120b phổ Hàng 
bông) và ở nhiều làng khảc thuộc tỉnh Thanh-hóa. 

Phố Lý Thường Kiệt đi lừ phổ Lê Thánh-tông đến 
đường Nam-bộ. Thời Pháp thuộc đặt lền là Bại lộ Ca- 
rô (boulevard Carreau). Sau Cách mạng đồi theo tèn 
hiện nay. (D 'Ằ. E 5) 
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Phố Lý Thường Kiệt 

Ảnh : Phan Xuân Thu 




G7 — Lỵ Văn Phức 

Lý Văn Phức (1785-1849) quê ờ làng Hồ-khẫu, huj'ện 
Vĩnh-thuận (nay thuộc khu Ba-đìiili Hà-nội), đỗ cử 
nhân năm 1819, làm quan dưới triều Minh-mạng và 
Thiệu-trị, có lần bị cách và công càn chuộc tội ở Mã- 
lai, và sau lại đưực cử đi còng cán ở nhiều nơi hải 
ngoại như Lữ-fõng, Quảng-đông, Ảo-mòn và Tàn-gia-ba. 
Năm 1841, ông đi sứ nhà Thanh. 

Lỹ Văn Phữc lá một người hiếu học, trước tác nhiều. 

ỏng có tài vê văn nôm. Ngoài cu6n « Nhị thập tứ 
hiếu » là niột cuổn sách chứa đựng khá nhiều quan 
diêm ý thức hệ phong kiến hẹp hòi và lạc hậu, ông còn 
có làm những bài phú nôm như Băt phong Ịưu truyện, 
Tự thuật kỳ, trong đó mặc dàu vẫn còn bị tư tưởng 
phong'kiến chi ph5i, ông đã nói lén đưọ'c cái giá trị 
của một cuộc sổng cần cù thanh bạch, đễ giữ vững 
nhân cách của minh. Lý Văn Phức còn đê lại một tác 
phằmlụcbảlchữ nôm là Ngọc kiêu lê tàií trugện,phÒDg 
theomột cuốn tiễu thuyết cùa Trung-quổc. Ngoài ra, trong 
nhiêu sách văn thơ, tạp kỳ viết bằng chữ Hàn, ông đã 
ghi lại những điều tai nghe mắt thSy, là những lài liệu 
quý giá về mặt văn học, lịch sử và xã hội thời trước. 

Phổ Lỷ Văn Phức ở gàn cuổi ph6 Nguyễn Thái Học, 
song song với phố Trịnh Hoài tìức. Hồi Pháp thuộc là 
đường 204 (voie 204). (D 2). 


68 — Mạc Đĩnh Chi 

Mạc Đĩnh Chi, người làng Lũng-động. huyện Chi- 
linh, tỉnh Hải-dương. ổng là dòng dõi Mạc Hien Tích, 
trạng nguyên đời nhà Lj’, và là tố bảy đời của Mạc 
Băng Dung, ông rất thông minh và có tái ứng đối. Năm 
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1301, đời Trần Anh-lông, ông thi đậu trang nguyên. 
Vua thấy người ông nhỏ và xấu, có ỷ chè. ông bèn làm 
bài phú « Ngọc tỉnh liên » tự ví mình như cây sen ử 
giếng ngọc. Vua xem khen hay cho đậu đằu vá bồ làm 
chức nội thư gia. Sau ông được thăng đến chức lả bộc 
xa, tức là thượng thư. ông đi sứ nhà Nguyên hai lần, 
và trong khi ứng đối đã tỏ ra là người hoc rộng văn 
hay và đầy lòng tự hào dân tộc, khiển cho vúa quan 
nhà Nguyên phải khâm phục và vì nê. ông làm quan 
rất thanh liêm nèn thường gia đinh nghèo túng, cỏ lần 
vua Trần Minh-tông sai người đem 10 quan tiền lén 
đặt trước cửa nhà ông đễ thử xem ông xử trí ra sao. 
Khi vào chầu, ông thẳng thắn đem việc trình lén vua 
biết. Đièu đó chứng tỏ đối với đồng liền, ống hỂt sức 
giữ gìn cần thận. 

Phổ Mạc Bánh Chi nftm trong khu vực bán đào Ngũ xã 
ở hồ Trúc-bạch. Tên phổ có từ thời Pháp thuộc. (B 3). 


68 — Mai HắC'đế. 

Mai Hắc-đế, chinh lên là Mai Thúc Loan, người 
làng Mai-phụ, huyện Can-Iộc, tỉnh Hà-tĩnh. Năm 722, 
giữa lúc nhà Đường đô hộ nựớc la, chinh sự tàn bạo, 
nhăn dân khô cực, Thúc Loan khỏi binh ở Hoan-chàu. 
(Nghệ-an) được nhiều người hưởng ứng. Bên ngoài, 
ông liên kết với các nước Lâm-ấp, Chân-ìạp. Bạo quân 
của ông dông lới 30 vạn người, đánh đâu được đó, 
sau khi làm chủ dưọ'c đất nước, ông tự xưng hoàng 
đế, \i da mặt đen nèn lực gọi là Hắc-đế, Vua Đường 
được tin cho tướng Dương Tư Húc đem quâư, sang 
kịp chuần bị, Mai Hẳc-đế phải lui quân 
về đóng ở Hùng-sỡn, thuộc iiuyện Nam-đàn (Nghệ-an)! 
Ong niat và táng tại đó. Hiện giờ còn vết cũ thành 
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Vạn-an của ông ờ trên núi ấy và có đền thờ ông tại xã 
Hương-lãm, gằn huvèn Iv Nani-đàn. Mai Ilắc-đế cCng 
được thờ ở đinh làng Ngọc-hà, gàn vườn Bách-lhảo 
Hà-nội. 

Ph6 Mai Hắc-đế đi lừ phố Tràn Nhân-lông đến đường 
Đại-cõ Việt. Thời Pháp thuộc gọi là phố Sa-ròng (rue 
Charron). (G4). 

70 - Nai Xuân Thưỏ*ng 

Mai Xuân Thường người làng Phú-lạc, huyện Tuy- 
viễn, tỉnh Bình-định, dỗ cử nhàn năm 1885. Sau khi 
dược tin trận phản công ở Huế đêni 5-7-1885 do Tôn- 
Ihất Thuyết lãnh đạo dã thất bại, và vua Hàm nghi 
xuất bôn, ông bỏ về què và đến tháng 10 năm đ6 ông 
đà cùng Bùi Điền và Nguyễn Bức Nhuận khởi nghĩa 
chống Pháp. Bùi Điền chịu trách nhiệm từ Phú-mỹ đỂn 
Bòng-sơn, còn phía nam các hạt ấy đẽu thuộc phạm vi 
ch) huy của Mai Xuân Thưởng. Tại Phú yên, nhân dân 
và sĩ phu nối dậy bắt giam án sàl Phạm Như Xương 
và làm chủ tinh thế. ơ phía bắc, nghĩa quàn ra Quảng- 
ngãi đánh tên Việt gian Nguyễn Thân nhưng bị thất bại. 
Không nản chí, nghĩa quân tiếp lục chiến đấu, kéo đến 
chiếm đóng phủ Bồng-sơn, đuồi tên tri phủ, tịch thu 
kho gạo. Nhưng sau đó, nghĩa quân bị kẹp giữa đạo 
quân của Triều đinh Huế và đạó quân viện trợ ở Nam- 
kỳ kéo ra, mặt khác Nguyễn Thàn đã dùng những thủ 
đoạn cực kỳ’ tàn ác đễ đàn áp dân chúng, nên phong 
trào khởi nghĩa yếu dần và cuối cùng tan rã. Tháng 6 
năm đinh hợi (1887), Mai Xuân Thưởng bị bắt chém 
cùng một s6 nghĩa sĩ khác. 

Ph6 Mai Xuân Thưởng ở phía tây vườn hoa Tây hồ 
n6i đììu phổ Thu 3 ’-khuè với cuối phố Phan Đinh Phùng 
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và đâu đường Hoàng Hoa Thảm. Hồi Pháp thuộc là 
ph6 HẠu quân Chất. Tên hiện nay được đ<ặt từ sau Cách 
mạng. (B 2). 

71 — Mê.>linh 

Mê-linh là tên cũ của làng Hạ-lôi, huyện Yên-lãng, 
tình Vĩnh-^úc, quê hương của Trưng Trắc, Trưng Nhị 
(xem muc Hai bà Trưng) và cũng là càn cứ địa của 
phong trào khởi nghĩa của hai Bà chống quân xâm lược 
nhà Đông Hán (năm 40 sau công nguyên). Từ Mê-linh, 
hai Bà đã đánh chiếm thành Liên-làu (huyện Thuận- 
thành, tỉnh Hà-bắc), thủ phủ chính quyền đô hộ nhà 
Đông Hán. Sau khi giành lại độc lẬp cho toàn bộ quặn 
Giao-chỉ và quận Cửu-chân, Trưng Trắc được suy tôn 
làm vua (từ năm 40 đến năm 43) và Mê-linh được chọn 
làm kinh đô. tìây là thù đô của chinh quyền tự chủ 
đẫu tiên của nước ta. Hiện nay ỏ' Hạ-lôi còn di tích 
thành Mê-linh cũ, tục gọi là ((Thành õng ». 

Vườn hoa Mè-llnh nẳm sát ph6 Hai Bà Trưng, chỗ 
ngã sáu phõ này với phổ Quán-sứ và phô Thợ nhuộm. 
Hồi Pháp thuộc gọi là công viên Bề lao (square de la 
Prison) vì ở phía sau nhà lao Hỏa lò. Tên hiện nay được 
đặt từ sau Cách mạng. (D 4). 


72 - Minh Khai 

Minh Khai (tức Nguyễn thị Minh Khai), nhà nữ cách 
mạng đảng viên cộng sản đău tiên ờ nước ta, tên thực 
là Nguyễn Thị Vịnh (1911 — 1941) là con một công chức 
làm ỏ nhà ga Vinh và là vợ đồng chí Lê Hồng Phong. 
Năm 1926, chị 16 tuồi, h(?c ở trường nữ học Vinh, 
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được đõiiỊ< chí Trần Pliú giác ngộ cách mạng. Năm 1927, 
chị tham gia Tàn Việt cách mạng đảng và được bău vào 
ban chấp hành tỉnh bộ Nghệ-an. Chị đứng ra tổ chức 
hội Phu nữ giải phóng và hoạt động ờ các khu nhân 
dân lao động lại Trường-lhi, Bến-lhủy và huyện Nghi- 
lộc, thuộc tỉnh Xghệ-an. Bị gia đinh ngăn cản, chị đã 
dời bò nhà ra đi đế hoạt động cách mạng. 

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản l)ông-dư<jtng ra đời, 
chị được kết nạp vào Đảng và sau đố đẩ Ip chức nhiều 
lớp huắn luyện ở Vinh. Mùa hè 1930, chị dược cử ra 
nước ngoài, công tác lại văn phòng Đông phương bộ 
của Quốc tế cộng sản ử Quảng-đông. Trong thời gian 
này, chị dã gặp đồng chí Lý Thụy lức dồng chi Nguyễn 
Ải Qu6c ỏ' Hương-cảng. Sau đó, chị bị mật thám Anh 
vây bắt và trao cho chính quyền Quảng-đông. 

Chúng giam chị hơn 3 năm, đến 1934, chị được hội 
Cứu tể Đỏ can thiệp nên được tha. Chị lại về Thượng- 
hải và được Đảng cử sang Liên-xô học trường đại học 
Đông-phương. 

Tháng 7 năm 1935, chị là đại biễu chính thức của 
Đảng Cộng sản Đòng dương tại Bại hội VII Quổc tế 
cộng sản họp tại Mạc-tư-khoa. Tại đây, chị gặp dòng 
chi Lê Hồng Phong và hai người bẳl đâu yêu nhau. 

Năm 1937, chị t6t nghiệp trường Bại học Bông- 
phương, được cử về nước tham gia xứ ủy Nam-kỳ và 
làm bi thư thành ủy Sài-gòn, cùng hoạt dộng với đồng 
chí Lê Hồng Phong, đại diện của Quốc tế cộng sàn 
bên cạnh Đảng Cộng sản Đông-dương. Chị đã lẵy bí 
daiih là chị Nàm Bẳc và trực tiếp chì đạo phong trào 
ái hữu và nghiệp đoàn của công nhản, đồng thời đấu 
tranh chõng bọn lờ-r5t-kít. 

Mùa hè năm 1938, đồng chi Lê Hòng Phong bị bắt 
do bị nội phản. Mùa xuân năm 1939, chị sinh con trai 



đầu lòng, nhưng chỉ một tháng sau chị đã đem gửi con 
đê tiếp tục hoạt động. 

Trong thời kỳ 1939 — 1940, thực dân Pháp khủng 
bổ c<ich mạng rất gay gắt. Chị Minh Khai bị bắt. Mặc 
dàu bị tra tấn dã man, chị nhất định bảo vệ bi mật 
của tồ chức. Bọn Pháp còn bố trí đế chị gặp đông chí 
Lê Hồng Phong, mong lọi dung tinh cảm vạ chồng đề 
nắm được chỗ SO’ hử của hai người, nhưng chị đã kiên 
quyết nén tình riẻng, bình lĩnh trả lời : ■,( không biết» 
trước mặt người chồng yêu qui mà đã mấy năni trời 
nay mới lại được gặp. Tuy không có chứng cớ, bọn 
Pháp vẫn cứ buộc lội chị là chủ mưu trong cuộc khởi 
nghĩa Nam-kỳ và kết án chị tử hình. 

Ngày 24-5-1941, vừa lúc chị 30 luôi, lại Hỏc-môn 
{Nam-bộ) chị đã ra pháp trường nhặn cái chễt vì Tỗ 
quốc, vi dàn lộc. 

Phố Minh Khai đi từ đê sông nông clển ngã tư Trung- 
hièn (cuối phõ Bạch-mai). 

Phổ này trước kia <nột phần ở phía tây, gọi là phố 
Hưng-ký (lấy tên nhà lư sản Hưng-kỹ có làm một dãy 
nhà cho Ihuẻ ỏ' đó), tiếp đó là phố Mai-động (lẩy tèn 
làng sở tại). Trong đợt đôi tẻn phỗ tháng 0 năm 1964, 
ta đã lấy tẻn nhà nữ cách mạng Minh Khai đặt cho 
toàn bộ con đường này. (K 4. ĩt). 


78 — Ngô Quyền 

Ngô Quyền người xã Bường-làra (nay là thôn Cam- 
lâm), huyện Tùng-lhiện, lỉnh Sơn-tíiy. ông dòng dõi quí 
tộc, cò tri dũng vá sức khỏe lạ thường. Buối đầu làm 
chức quan võ hằu cận của Dương Diên Nghệ, được 
Diên Nghệ tin yêu, gả con gái cho và cho coi giữ đất 
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Ải-cliâu (Thanh-hóa), Khi Kiều Công Tiễn giết Diên Nghệ, 
ông đem quân từ Ái-châu ra giết Công Tiễn báo thù 
cho chủ. Khi ấy quàn Nam Hán do Hoằng Thao dân 
đầu sang xâm chiỄm nước ta, Ngô Quyền quyết lâm 
chõng tại. ồng cho lấy gỗ tròn, đầu đẽo nhọn, bịt sắt, 
trồng thành từng dãy dài ngầm dưới mặt nước cửa sông 
Bạch-đẳng (thuộc tỉnh Quảng-ninh hiện nay). Nhân lúc 
nước thủy triều lên cao, ông cho thuyên nhẹ ra khièu 
chiến, giả cách thua chạy. Hoẳng Thao thúc quân đuối 
theo, thủy Irièu rút xuống, thuyền của quân Nam Hán 
mắc phải cọc bịt sắt nên bị đâm thủng, hoặc xô đồ ngả 
nghiêng. Quân la phản công lại, quân Nam Hán thua 
to, Hoằng Thao bị chết*đu6i. Năm đó là năm 938. Dẹp 
xong giặc, Ngô Quyền lên ngòi vua lức là Tiền Ngô 
vương, đóng đô ở Cô-Ioa, thành cũ của Thục An-dương 
vương, thuộc huyện Đông-anh, ngoại thành Hà-nội. 
ông mất năm 944 làm vua được sáu năm. 

Hiện nay ở Cam-lâm (Sơn-tây) có đèn thờ ông cùng 
một nơi với B6 Cái đại vương (Phùng Hưng). 

Với chiến thắng Bạch-đằng, Ngô Quyền đã chăm dứt 
cuộc thống trị hơn 1000 nàm của phong kiến Trung-quổc, 
và mở đầu một thời kỳ mới, thời kỳ độc lặp của 
nước ta. 

Phố Ngô Quyền đi từ phố Hàng vôi đến ph6 Hàm- 
long. Tên phố hồi Pháp thuộc là đại lộ Hăng-ri Ri-vi-e 
(boulevard Henri Rivière). Sau Cách mạng đồi theo tên 
hiện nay. Phổ Ngô Quyen chạy qua Bắc l)ộ phủ cũ, 
nơi đã chửng kiến những sự kiện lớn cùa lịch sử Cách 
mạng và Kháng chiẽn: đoàn mit tinh tuần hành chiếm 
dinh Khâm sai (nơi này sau Cách mạng là Bắc bộ phủ) 
ngày 19-8-1945, và trận phá xe lăng giết hơn trăm 
quân Pháp do liệt sĩ Lê Gia Bỉnh chỉ huy ngày 
20-12-1946 (E 4). 
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74 - Ngô Sĩ Liên 

Ngô Sĩ Liên, người làng Chủc-lý, huyện Chương-đức 
(nay là làngChúc-sơn, huyện Chương-niỹ, tỉnh Hà-đông). 
Không rõ ông sinh và niẩt năm nào. Năm 1442 đời Lè 
Thái-tông, ông thi đậu tiến sĩ, đưạc bồ vào viện Hàn 
lâm. Năm Hồng-đức thứ 10 (1480), đời Lê Thánh-lông, 
ông vàng lệnh vua viẽl bộ Đại Việt sử kỷ toùn thư, gòtn 
15 quyến, chép lừ đời Hòng-bàng đến lúc Lê Thái-tồ 
lên ngôi vua. Bộ sử này, vè đoạn lừ Triệu Đà đẽn hết 
thời thuộc Minh, đã dựa theo hai bộ sử của Lê Văn 
Hưu đời Trần vá Phan Phu Tiên đời đầu Lê, Ngô Sĩ 
Lièn chì sửa chữa lại và thêm lời bàn của ông. Riéng 
đoạn nối vè họ Hòng-bàng và nhà Thục thì tự ông theo 
dã sử và các truyền thuyết mà biên soạn ra. 

Phố Ngô Sĩ Liên đi từ phổ Nguyễn Khuyến (phố • 
Sinh từ cũ) đến phía sau ga Hàng cỏ Hà-nội. Hồi Pháp 
thuộc là phổ Lý Thường Kiệt. Ngô Sĩ Lièn còn được 
lấy tên đặt cho cái ngõ đi từ phố Tràn Quỷ Cáp (phía 
sau ga Hàng cỏ Hà-nội) đến phố Ngô Sỉ Liên. Thời Pháp 
thuộc ngõ này là đường 258 (voie 258). (D 3). 


75 - Ngỏ Thì Nhậm 

Ngô Thì Nhậm (1746 — 1803), thường đọc sai là Ng6 
Thời Nhiệm), hiệu là Hi-doãn, người làng Tả Thanh-oai, 
huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đõng, con Ngô Thì Sĩ, một 
nhà sử học và văn học đời Lê mạt. ông lúc thiếu thời 
đã nèi tiếng là học giỏi, năm 30 tuồi đỗ tiến sĩ (1775) 
làm quan trong triều, sau vì phạm lỗi bị cách chức 
nhưng đến năm 1787 đời Lê Chiêu-lhống lại ra làm hàn 
lâm hiệu thảo. Sau khi nhà Lê mất (1788), ông đưạc 
vua Quang-trung trọng dụng, giao cho giữ thành Thăng- 
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long cùng với Ngô Văn sở và ủy cho việc tồ chức bộ 
mày hành chínli ờ llắc-hà. 

Năm 1788, khi Tôn SI Nghị theo lời yêu càu của Lẻ 
Chiêu-lhống mang 20 vạn quàn Thanh xâm ph.ạm bờ 
cõi nước ta, ông bàn với Ngõ Văn sỏf lạm rút quàn từ 
Thăng-long vè Tam-điệp (Ninh-bình) đẽ bảo toàn lực 
lượng, đợi đại quận vua Quang-trung lừ Phú-xuàn 
kéo ra. 

Là một nhân lài lỗi lạc, ông đã giúp vua Quang- 
trung rất đắc lực trong việc giao thiệp với nhà Mãn 
Thanh. 

Trước và sau trân đại thắng Bỗng Đa (1789), những 
giẫy tờ giao thiệp với nhà Thanh đều do ông đàm 
nhiệm. Có lần nhà Thanh đòi theo lệ cũ bắt ta cõng 
người vàng; ông làm bãi «Miễn công kim nhân», lời 
lẽ đanh thép, nhà Thanh phải nhượng bộ. Năm 1789, 
ông làm chính sứ trong phái đoàn sang giao thiệp với 
triẾu đình Mãn Thanh, dược sĩ phu nhà Thanh khàm 
phuc. 

.Sau khi nhà Tảy-sơn mất (1802), ông và Phan Huy 
ích bị Gia-long cho đưa ra nắc-lhành (tức Hà-nội bày 
giờ), đem đánh đòn ở Văn-miếu đè cảnh cáo sĩ phu 
Bắc-hà đã theo Tày-sorn. Vì ông có hiềm riềng với Đặng 
Trần Thường, lúc ấy làm tán lý llắc-thành, nôn Thường 
sai, người đánh ông đến chết (1803). 

Ông có đê lại nhiều lác phầm về văn học và sử học 
rất có giá trị. 

Phố Ngô Thì Nhậm liẽp liền với đàu phía nam phố 
Ngô Quyên và chạy tới phó Nguyễn Còng Trứ. 

Hồi Pháp thuộc gọi lá phố Giắc-canh (rue 
Jacquin). (11 1). 
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76 — Ngô Văn sỏ- 

Ngô Văn Sôf là mộl danh tướng của vua Quang- 
Irung. Cuổi năm 1787, Ngô Văn sỏ' được Nguyễn Iluệ 
sai cùng với Võ Vàn Nhậm ra Bắc đánh Nguyễn Hữu 
Chỉnh. Sau đó thấy Võ Văn Nhậm có ỷ chuyên quyền, 
lập Lề Duy Cần làm giám qu6c bù nhìn, Ngô Văn sở 
can ngăn khòng được bèn mật báo vái Nguyễn Huệ. 
Nguyễn Huệ đem quân ra Hắc giết Võ Văn Nhậm rồi 
đê Ngô Văn Sở cùng Ngô Thi Nhậm ờ lại giữ đất Bắc 
thành (tháng 4 âm lịch, 1788). 

Cuõì năm đó, quản Mãn Thanh kéo vào nước ta lẵy 
tiếng II phù Lề í đế che đậy âm mưu xâm lược. Ngô 
Văn sỏf thấy thế giặc đang mạnh và nhàn tàm Bắc-hà 
vẫn còn hưởng về nhà Lê, nén theo đề nghị của Ngô 
Thì Nhậih, tạm rút quân vè Tam-điệp (Ninh-bình) đê 
bảo toàh lực lượng, đồhg thời đưa thư xin Tôn SI 
Nghị hồSri'binh.' Hành động khôn khéo của Ngò Văn 
Sở và Ngô Thì Nhậm đã làm cho tướng và quân Mãn 
Thanh càng thêm kiéu căng khinh suất và giúp Quang- 
trung c6 đủ thi gịờ kẻo quân ra Bắc tiến công quân 
giặc một cách bẵt ngờ. 

Trong cuộc bành binh chớp nhoáng của Quang- 
trung đàu năm 1789, Ngô Văn sỏr đã được cử cùng với 
Phan Văn Lân chỉ huy tièn đạo của đoàn quân chủ lực 
đánh thẳng ra Thăng-long vá đã góp phần vào những 
chiến thắng thằn tổc ở Cìián-khíìu (Ninh-bình), Hà-hôi, 
Ngọc-hồi (huyộn Thường-tín, FIà-đông), khiến quân 
Thanh ở Thăng-long trở tay không kịp và bị hoàn toàn 
tan rã trong trận Đống Da. 

Phố Ngô v.ăn sở đi ngang lừ phố Bà Triệu đến phố 
Quang-trung. Hòi Pháp thuộc gọi 1.'| phố Giu-hô (Hne 
Jouhaux). (E 4). 
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77 — Nguỵẽn Biêu 

Nguyễn Biêu người thôn Nội-dièn, xã Yền-hồ (xưa 
là Biiìh-hồ) huyện Ký-la, tỉnh Nghệ-an (nay là xã Đức- 
diên, huyện Bức-thọ, tỉnh Ilà-lĩnh). Tính ông cương 
trực, dũng câm. Thời Trần Trùng-quang (tức Trần Quý 
Khoáng, vua cuối cùng của nhà Trằn), ông thi đậu thái 
học sinh (lức tiến sĩ) vá làm điện tiền thị ngự sử. 

Đầu năm 1413, tướng nhà Minh là Trương Phụ lại 
đcm quàn sang xâm lược nưủrc ta, tiến vào Nghệ-an, 
lặp doanh trại trên núi Nghla-liệt, bên tả ngạn sông 
Lam, đế chỄ ngự quân của Trùng-quang đóng ở hữu 
ngạn. Tràn Trùng-quang bèn sai Nguyễn Biẽu sang 
dinh của Phvi đê nhờ hắn lâu vua Minh lặp lại con 
cháu nhà Trần lèn làm vua (ngôi vua cùa nhà Tràn 
bị Hồ Quý Ly tiễm đoạt từ 1400 đến 1407). Khi Nguyễn 
Biễu sang đến nơi, Phụ không nói gì dến việc phong 
'Trùng-quang làm vua, lại còn bắt ông lạy, nhưng ông 
không chịu khuất. Theo gia phả, đê thử tinh thần ông, 
Phụ sai dọn cỗ đằu người thết ông. ông liền khoét hai 
con mắt, chấm với giẩm nu6t và làm luôn một bài 
thơ qu6c âm đầu dề là «ẪII cỗ đầu người», ý nói đầu 
giặc Minh là dò nhắm ngon. Phụ tha ông về, nhưng 
sau lại cho người duỗi theo bắt lại, òng giận mắng vào 
mặt hắn rằng: « Trong bụng Ihl mưu đồ cướp đoạt mà 
ngoài mặt thi nói nhản nghĩa ; đã hứa lập con cháu 
nhà Trần, nhưng lại dặt quận huyện đê cai trị, vơ vét 
tiền của chàu báu, tàn hại nhân dân; bọn chúng mày 
thật là loài ngược íặc I ». 

Trương Phụ nồi giận ra lệnh đem trói ồng vào chàn 
cột cầu Lam đễ nước thủy triều dâng lên dim chết, 
nhưng ông đến chết vẫn khảng khái vạch mặt chử' 
mắng bọn cướp nước. 
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Thời Hồng đức, Lê Thành - lông phong ông tước 
Nghía vương và sai lập đền thờ ở chính quán. Tại thòn 
Linh-quy, huyện Gia-làm, ngoại thành Hà-nội, cũng có 
đền thờ ông. 

Phố Nguyễn Biêu nằm ngang từ phố Quan Thánh 
đễn phổ Phan Bình Phùng. Thời Pháp thuộc gọi là phố 
anh em Snày-đe (rue des Prères Schneider). Tén hiện 
nay được đặt từ sau Cách mạng. (D 3). 


78 — Nguỵẽn Binh Khiêm 

Nguyễn Binh Khiêm (1491-1585), tự là Hanh-phủ, 
hiệu là Bạch-vân cxr sĩ, biệt hiệu là Tuyết-giang phu lử, 
người làng Trung-am, huyên Vĩnh-lại, (sau đồi là làng 
cố-am, huyện Vĩnh-bảo), lỉnh Hải-dương. Ởng sinh năm 
1491, mẵl năm 1585 (thọ 95 tuồi). Thuở nhỏ, ông học 
bà mẹ, sau theo học bảng nhãn Lương Bắc Bằng, 
người xã Hội-trièu, huyện Hoẳng-hóa, tỉnh Thanh-hóa. 
ỏng học rộng biết nhiều, linh thông vS 15' học, nèn một 
học giả người Trung-qu6c có câu thơ khen rằng ((Người 
Lĩnh-nam biết lý học có ông Trình Tuyền ». Nhà Mạc 
phong cho ông tước Trinh Quốc-công nên la quen gọi 
ông là Trạng Trình. 

Gặp buồi nưrrc nhà loạn lạc, các tập đoàn phong 
kiến tranh nhau quyền vị, dành giểt lẫn nhau, rồi kế 
đến Mạc Băng Bung cướp ngôi nhà Lê (1527), ông lấy 
làm bất đắc chi nên khồng chịu đi thi, đem đạo học 
ra giúp đời. Mãi đến năm 1535, ông đã 55 tu5i, mó'i 
thi đặu trạng nguyên, ông làm quan với nhà Mạc được 
8 năm, trong khi dó, ông có dàng sớ xin chém 18 kẻ 
lộng thần. Năm 1542, ông cáo quan vS nhà, dựng am 
Bạch-vân đê au nghỉ. Mỗi khi nhàn rỗi, ông chống gậy 
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cùng học trò ngao du đây đó, dạo khắp các danh sơn 
như Yèn-lử, Kinh-chủ, Đồ-sơn v.v... Đễn đâu thích ỷ thì 
ngâm vịnh, tả cảnh tươi đẹp của non sòng đất nước. 

ỏng tuy ở nhà, nhưng các vương hầu thường đến 
hỏi han ông về chính sự. Theo truyền thuyễt thì cả 
chúa Trịnh lẫn chúa Nguyễn (hõi đó là Trịnh Tùng 
và Nguyễn Hoàng) đêu đến thỉnh giảo ông. Học trò 
theo học ông rất đông, cỏ nhiều người làm nèn sự 
nghiệp hiến hách như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu 
Khánh, Nguyễn Dữ v.v... 

Người ta thường cho ông có lài biểt việc lương lai 
và gàn cho ông nhiều câu sấm, rồi có một số người đã 
lợi dung những câu ấy đế tuyên truyền mề hoặc. 

Nguyễn nỉnh Khiêm có sáng tác hàng nghìn bài thơ 
văn bằng chũ' Hán và chữ nôm được chép trong Bạch- 
ván thi tập và Bạch-ván quốc ngữ thi tập. 

Phổ Nguyễn Bỉnh Khiêm đi lừ phõ Hò Xuân Hương, 
qua trước Viện tìòng ỵ Việt-nam, đến phố Tô Hiến 
Thành. Thời Pháp thuộc gọi l<à phố Bơ-nẽ Đô-ren (rue 
René Daurelle). (Ci 4). 


79 — Nguỵẽn cảnh Chân 

Nguyễn Cảnh Chân người tỉnh Nghệ-an, buồi đầu 
làm quan với nhà Ilồ. Khi ấy giặc Minh đang xám chiếm 
nước la, Hồ Quý Ly kháng chiến thất bại. nhà Ilồ bị 
đồ, Trần Ngồi, con thứ Trăn Nghệ-lông chạy vào Ninh- 
bình khòfi nghĩa, tự xưng là Giản-định đế (1407). Nguyễn 
Cảnh Chân cùng với Bặng Tất theo giúp Gián-địnhđánh 
giặc. Nhân dân nhiều noi nhiệt liệt hưởng ứng, nghĩa 
quân tiến đánh quân Minh ở bến Bô-có (trên bò sông 
Đáy, thuộc huyện Ý-yèn, lìnhNam-dịnh, gần lình lỵ Ninh- 
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binh). Quân ta thắng trận lớn và liến lên giải phỏng 
Đông-đô (tức Hà-nội hiện nay). Trong khi ấy, có bọn 
quan hầu cân của Giản-định ton hót với vua rằngBặng 
Tất và Nguyễn cảnh Chân chuyên quyền. Giân-định 
tin lời, cho triệu hai người đến và sai giết chết. Sau 
đó, quàn của Giản-định bị lan rã và chẳng bao làu, 
Giản-định bị giặc bắt (1409), giải vê Kim-lăng (kinh đô 
nhà Minh lúc bấy giờ). 

Ph6 Ngu)'ễn Cảnh Chân đi lừ ph6 Phan Đình Phùng 
đến phổ Hoàng Văn Thụ. Thời Pháp thuộc gọi là phố 
Đét-ĩơ-nay (rue Destenay). (C 3). 


80 — Nguyễn Cao 

Nguyễn Cao người làng Cách-bi, huyện Quể-dương, 
lỉnh Bắc-ninh (nay là tình Há bắc), đỗ giải nguyên năm 
1867 nên thường được gọi là thủ khoa Cao. Năm 1883, 
Pháp đánh chiếm Hà-nội lần thứ hai, ông đang làm tán 
h’ quân thứ, b6 chánh Thái-nguyêu, bỏ quan về nhà. 
Mặc dầu triều đinh Huế đcã ký hiệp ước (lầu hàng, ông 
vân mộ binh khởi nghĩa chống Pháp và đã nhièu lằn giao 
chiến với quân gi.ặc vào giữa nám 1884. Vào khoảng 
tháng 12 nam 1886, vì lực lượng non yếu, phong trào 
khởi nghĩa tan rã, ông phải về ẫn tránh tại vùng động 
Hương-lich và dạy học tại làng Kim-giang, buvện Sơn- 
lãng(sau là huyện ứng-hòa), tỉnh Hà-đông. Ngày 4 tháng 
4 năm 1887, giặc Phảp đư(ỵc tin báo mang quàn đến 
bắt ông. Dàn làng khuyên ông nên di trốn, ông khảng 
khái dễ chúng bắt, sợ rẳng mình thoát di thi làng sẽ 
bị vạ lây. lỉắt đưọ'c ông, gi.ặc Pháp đem giam ông lại 
Hà-nội, rồi tra hỏi ông đê lấy tài liệu về phong trào 
khởi nghĩa, nhưng ông đã trả lời đanh tlú'p, vạch trần 
dã tám xàm lưc)c của bọn chúng, rồi tự r.ạch hụng kỏo 
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ruột ra ngoài. Bọn giặc sợ hãi phải cho ngtròi buộc 
thuốc, nhưng ông lại tuyệt thực và cắn lưỡi tự tử. Sau 
khi ông chết ngày '14-4-1887, giặp Pháp đã dã nian chặt 
đầu ông đem bêu ôr ngoại thành. 

Phổ Nguyễn Cao đi tứ phổ Nguyễn Huy Tự (phổ 
Nguyễn Lai Thạch cũ) qua chỗ tiếp giáp giữa phố Lê 
Quj' Đôn và phố Y-ec-xanh, rồi quặt ra phố Lò đúc. 
Tên hồi Pháp thuộc là đường 163 (voie 163). Sau Cách 
mạng ta đồi tên là phô Nguyễn Thị Bình. Trong hồi tạm 
chiếm, là phổ Chu Mạnh Trinh, tìến đợí đối tên phổ 
tháng 6 năm 1964, xét thấy Chu Mạnh Trinh chỉ là một 
nhà văn lãng mạn tiêu cực, đại diện cho khuynh hướng 
hưởng lạc suy đồi cu6i thẽ kỷ thứ 19 nên ta thay tèn 
Chu Mạnh Trinh bằng tên của Nguyễn Cao. (D 5). 


81 — Nguyễn Chế Nghĩa 

Nguyễn Chế Nghĩa người xã Hội-xuyên, huyện Gia-lòc, 
tỉnh Hải-dương. ông có sức mạnh khác thường, thuở 
bẻ học nghề võ nhưng vẫn thích ngâm vịnh thơ văn. 
ỏng là một tướng giỏi, có nhiều công trạng trong cuộc 
kháng chiến chổng quân xâm lược nhà Nguyên dưới 
đời Trần. Ông đã chặn đánh bọn tướng giặc là Trinh 
Bằng Phi, .\-bát-xich và Áo-lỗ-xích trên đường Vạn-kiếp 
Lạng-sơn, khi chúng hộ vệ Thoát-hoan chạy tr6n vê 
nước, sau trận thua lớn ở sông Bạch-đằng (1288). Trong 
trận này, A-bál-xích bị trúng tên chết. 

Ông mất thời Trần Anh-tông, không rõ năm nào. 
Hiện có dèn thò' ông tại xẵ Hội-xuyên, Hải-dương và 
ở thôn Kiêu-kỵ, huyện Gia-Iâm, ngoại thành Hà-nội. 

Phố Nguyễn ChỄ Nghĩa là một phố nhò đi từ phố Trần 
Hưng-đạo đến phổ Hàm-long, trước cống trường Ngô 
Sĩ Liên trông sang. Thời Pháp thuộc gọi là phổ Béc-na 
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đờ Bô (rue Bernard dc Beau). Sau Cách mạng ta đã 
đôi thành tên phố hiện nay. (E 4). 


82 — Nguỵẽn Công Trứ 

Ngiivễn Còng Trứ (1778 — 1859), lự là Tồn-chất, hiệu 
là Hi-văn, người làng U 3 '-viễn, huyện Xghi-xuân, tỉnh 
Hà-tlnh. Ông sinh năin 1778 trong một gia đinh bàn 
nho. Năm 1819, ông thi hương đậu giải nguyên, được 
bố làm quan, thăng dần đến chức tông d6c Hẩi-an (Hấi- 
dương — Quảng-ỵên). Sau đó thăng lên giáng xuống 
nhiẾu làn, có lần bị cách tuột phải đĩ làm linh thú. 

Năm 1827, Minh-mạng cử ông sung chức Dinh điền 
sứ, trông coi việc khai hoang ruộng đất nước mặn (hàm 
điền) thuộc hai tỉnh Nam-định và Ninh-bình. Chưa 
đày hai năm, ông đã niộ được 3610 người dàn nghèo, 
khấn được 32.790 mẫu lập thành ,hai huyện Tiền-hải 
(Thái-binh) và Kim-sơn (Ninh-binh). Năm 1832, ông làm 
tồng đốc Hải-an, sai linh đắp đê chắn nước bề, khai 
hoang được 3500 mẫu, lập thành ấp Hướng-hỏa. Năm 
1841, ông làm Tuần phủ tĩnh An-giang (Nam-bộ), mặc 
dầu luôi già, ông cũng cố gắng tự đi đôn đõc các xã 
dân đào kênh Vĩnh-tế đè làm lợi cho việc canh 
nông. 

Nguyễn Công Trứ không những có tài kinh tế mà 
con là một nhà văn lỗi lạc, đê lại nhiều bài thi ca nói 
lèn cái « chi khí nam nhi », và tố cáo chế độ quan liêu 
thổi nát đưong thời. 

Pliố NgU 3 ’ễn Công Trứ di từ phổ Trằn Thánh-tông 
đến phố Huế, dọc theo Nhà máy Rượu Hà-nội, thòng 
^ Hiến Thành. Thời Phá]) thuộc gọi là phố 

Đội La-ri-vè (rue Sergent Larrivé). (G 4-5). 
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83 — Nguyễn Du 

Nguyễn Du (1765—1820) tự là Tố-như, hiệu là Thanh- 
hiên, người xã Tiên-điền, nay là xã Xuân-tiên, huyện 
Nghi-xuân, tỉnh Hà-tĩnh. ỏng là con trai thứ bảy của 
Xuân quận công Nguyễn Nghiễm và là con trai thử ba 
của bà trắc thất Trần Thị Tần, người làng Hoa-thiều, 
hu 3 'ện Đông-ngạn, trấn Kinh-bắc (nay là làng Kim-lhiều, 
huyện Tiên-sơn, tỉnh Hà-bắc). ỏng sinh năm 1765. Năm 
19 luôi, ông thi hương đậu tú tài, nhưng chưa ra làm 
quan thì nhà Lè mất ngôi, nhà Tây-sơn lên thay, ông 
không theo, trỏf về quê nhà ở Hà-lĩnh. Tháng 6 năm 
nhâm-tuấl (1802), đời Gia-long, ông được bỗ tri huyện 
Phù-dung (nay là huyện Phù-cừ, tỉnh Hưng-yên), ít lâu 
sau thăng tri phủ Thường-tín (Hà-đông), rồi đối vào 
Huế, sau bô làm cai bạ (như bố chinh) lỉnh Quàng-bình. 
Năm 1813, ông được thăng hàm Cần chánh điện học sĩ, 
và được cử đi sứ Trung quốc. Năm 1814, sứ bộ trỏ’ vè 
nước, ông dược thăng chức hữu tham tri bộ Lễ và giữ 
chức ấy cho đến khi mất, ngày 10 tháng 8 năm canh 
thin (tức 16-9-1820), thọ 56 luối. 

Nguyễn Du là một nhà đại thi hào dàn tộc. ởng đã 
viết cu6n Đoạn trường tán thanh tức Truyện Kiầu, là một 
lác pbầm vĩ đại trong nền văn học cỗ điên nước ta, lên 
án sự thổi nát của chế độ phong kiễn cuối thế kỷ' XVIII, 
và đề cao quyền sổng của con người trong xã hội. 

Ngoài Truyện Kiêu và vài tác pliẫm khác bằng tiếng 
Việt, Nguyễn Du còn đê lại ba tạp thơ chữ Hán nồi 
liếng là Thanh-hiên thi tập. Bắc hành tạp lục và Nam 
trung tạp ngám. 

Ph6 Nguyễn Du đi lừ phố Huế đến đường Nani-bộ, 
dọc theo bờ phía bắc hò Thiền-quang. Thời Pháp thuộc, 
ph6 này gồm ba phố nối liền nhau là phố Đuy-phuốc 
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(Duíourcq), phổ Ha-le (Halais) và phõ Ri-ki-ê (lUquier). 
Sau Cách mạng, ngày 1-12-1945, Uy ban nhàn dàn Hà- 
nội đã lấỵ tên Nguyễn Du dễ đặt chung cho ba phố nói 
trên. (E 3.4). 


84 — Nguỵẽn Bình Chiều 

Nguyễn Đinh Chiêu (1822—1888) là một nhà thơ lớn 
của dân tộc, lượng trưng tinh thàn yêu nước bất khuăt 
của miền Nam trong thời kỳ đầu cuộc xâm lăng của 
giặc Pháp. Ông người thôn Tân-tbới, huyện Bình-dương, 
tỉnh Gia-định (nay thuộc khu vực thành phố Sài-gòn), 
xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo. Năm 1843, 
ông đỗ lú tài. Trong khi ra Huê’ sửa soạn thi cử nhân 
và thi Hội thi nghe tin mẹ mất (1848), ông phải bỏ về 
ròi vì thương mẹ, khóc quá, bị mù hai mắt. Sau đó ông 
ờ nhà dạy học nên thường gọi là cự đồ Chiễu. 

Năm 1858, Pháp đánh Gia-định, ông vì mắt mù không 
thê trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến nên phải chạy 
vè Cần-giuộc (nay là Chợ lớn) dạy học. Pháp chiếm Cần- 
giuộc năm 1861, ông lui về BỄn-tre, và sau khi 6 lỉnh 
Nam kỳ bị mất, òng nhất định ỏf nông thôn dạy học, 
không cộng tác với Pháp. Giặc thấy ông có nhiều uy 
tin trong dàn chủng đã nhiều lần tìm cách mua chuộc 
ông bằng lợi lộc vặt chất hay danh vị, nhưng ông cương 
quyết khước từ. Trong cuộc kháng chiến của Trương 
Định, ông đã không ngại ngằn giúp mưu kế cho Trương 
Định. Òng đã tỏ thái độ dứt khoát đứng về phía chỉnh 
nghĩa trong những bài Văn tế Trương Bịnh, Tế nghĩa 
sĩ Căn-giuộc, Hịch đánh chuột và trong truyện Xgư 
tiêu vấn đáp. Ngoài những áng văn nói trên, lác 
phằm Lục Ván Tién của ông biền hiện lý tưởng 
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nhàn nghĩa của đạo nho chàn chinh được nhàn dân ta 
đặc biệt niỄii chuộng. 

Xguyễn Đinh Chiếu đã đóng góp cho gia lài văn học 
Việt-nam những áng thơ văn bất hủ. Cả cuộc đời của 
ông l.à một cuộc đời chiến đấu anh dũng, 

Trong hồi tạm chiỄm, tòn của Xguvễn Đình Chiêu 
đã dùng đặt cho đường (voie) 105 — 106, một phổ nhỏ 
ỏ- khu vực bán đảo Xgũ-xũ thuộc hồ Trúc bạch. Trong 
đợl đôi tên phố tháng 6 năm 1964, ta đã chuyên lền ông 
đến phổ hiện lại, trước kia là dường 296, một con 
đường rộng và đẹp mới mở dọc theo phía đông vườn 
hoa Thống nhất, di từ phố Trần Xhàn-tông đến phổ 
Tò Hiến Thành. (G 4). 


85 — Nguỵẽn Gia Thiều 

Nguyễn Gia Thiều thường được gọi là òn-như hầu 
(1741 — 1798), người lùng Liỗu-ngạn, huyện Siêu-loại, 
tỉnh Bắc-ninh (nay là huyện Thuận thành, tỉnh Hà-bắc), 
sinh năm 1741, là con Nguyễn Gia Cư và công chúa 
Quỳnh-liên Trịnh thị Ngọc Tuàn, con gái Trịnh Cương. 
Vi là cháu ngoại nhà chúa, nèn lúc nhỏ ông được nuôi 
dưỡng trong phủ chúa, học tập cả vãn lẫn võ. 

Năm 19 luôi (1759), ông được sung chức hiệu ủy cai 
quản bỉnh mã. Xăm 41 tuôi (1782), ông được bồ chức 
tông binh mã, coi trấn Hưng-hốa. Vì có lập được ít 
nhiều quân công, ông được phong tước On-như hầu. 
ồng có tài trang tri nên được chúa giao cho việc trần 
thiẽl phủ chúa, do đó, tuy làm trấn thủ Hưng-hốa, ông 
vẫn thường lưu ử Thăng-long. nghĩ ngơi tại nhà riêng 
ỏf Tây hò, cùng với bạn hữu bàn chuyện văn chương 
đạo 15'. ỏng thường nghiên cứu đạo Phật đạo Lão nên 
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chịu nhiều ảnh hưỏng của hai đạo náy trong tho' văn 
của ông. 

Năm 1786, Tây-sơn ra Bắc, nlià Trịnh stip đố, ông 
trốn tránh lên vùng Ilirng-hóa, sau được vua Quang- 
Irung triệu về Bắc-lhành (Hà-nội). Nhưng ông thác bệnh, 
giả điên, xin về an dưỡng ử què nhà, rồi mất ngày 
mồng 9 tháng õ năm mậu-ngọ (22-6-1798), thọ 57 tuôi. 
ông có sáng tác nhiều thơ văn chữ Ilán vá chữ Nôm, 
nhưng bị thất hạc hàu hết, chi còn lại ôn-như thi tập, 
Cung oán ngâm khúc. Táy hồ thi tập v.v... 

Cung oán ngâm khúc viết vào khoáng 1783 — 1786 là 
tác pbằm nồi tiẽng của ông, t6 cáo sự thối nát của chế 
độ phong kiẽn chà đạp lên quyền sổng con người. 

Phổ Nguyễn Gia Thiều đi từ phổ Quang-trung đẽn 
ph6 Trẫn Bình Trọng. Hồi Pháp thuộc gọi là pb6 Bô- 
ni-fa-xi (rue Boniíacy). Sau Cách mạng, la đòi tên là 
phố Ồn-như hàu. Tại phổ này có ngôi nhà tru sở của 
bọn Việt-nam qu6c dân đảng phản động đã phạm những 
tội ác bẳt cóc tra tấn, giết người rdi đem chôn giấu ở 
ngay trong vườn (đàu năm 1946). (E 4). 


86 — Nguỵẽn Hữu Huân 

Nguyễn Hữu Huân người làng Tịiih-hà, huyện Kiếu- 
hưng, tỉnh Định-lường (nay là Mỹ-tho). đỗ thủ khoa 
(tức đầu cừ nhân) năm 4832, nén thường gọi là thủ 
khoa Huân. Khi giặc Pháp bắt đầu chiếm Nam-k5', ông 
đang làm giáo thụ đã bỏ về đứng ra mộ quàn khởi 
nghĩa, hoạt động chổng giặc trên một đia bàn rộng lớn 
từ Tàn-an đến Mỹ-tho. õng bị giặc Pháp bẳt tới ba lần 
mà không hỄ nản chi. Làn đầu bị bắt rồi được thả 'ra, 
ỏng vẫn liẾp tục mộ quàn khởi nghĩa. Lần thứ hai vào 
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năm 1863, giặc đày òng ra đảo Rè-uy-ni-ông (Réunion) 
suốt 7 năm ròng. Mãn hạn được về, ông lại tập họp 
quần chúng chống Pháp lần thứ 3. Cuộc lihửi nghĩa của 
ông làn này được đông dào nhân dàn hưửng ứng và 
mử rộng suót từ Mỹ-lho đến Sa-đéc. Năm 1874, òng 
lại bị giặc bắt. Chúng tìm niọi cách mua chuộc đe dộa 
đễ lung lạc ông nhưng đều thất bại. Cuối cùng chúng 
kết án xử lử ông (187,5). Dê uy hiếp tinh thần quàn 
chúng, chúng đà đóng gông ông, bẳt ông ngồi trên mui 
thuyền đưa đến chỗ hành hình ở cù lao Rồng (lỉnh 
Mỹ.tho), nhưng dọc đưòaig òng vẫn ung dung làm thư 
rồi ngâm to lôn, động viên lòng yêu nước của đồng bào 
tụ l<ặp ả hai bờ sông. 

Khi gần lứi chỗ hành quyết, ông đẵ cắn lưữi tự lử, 
không chịu đề cho giặc chém chĩỉt. 

Ph6 Nguyễn Hữu Huân đi tứ cột đông hồ ờ đường 
Trằn Nhật Duật đến phố I.ò SŨ. Hồi Pháp thuộc là phổ 
thổng chẽ Pè-tanh (rue Marẻchal Pétain). Sau Cách 
mạng đối thành phố Bắc-ninh. Chinh quyền bù nhìn 
hồi tạm chiếm đồi lA phố Phan Thanh Giản. Trong đợt 
đối tôn phô tháng 6 năm 1964, ta đã quyết định bỏ tền 
Phan Thanh Giản và thay bằng tên cùa Nguyễn Hữu 
Huân. (Tên của Nguyên Hữu Huân trước được đặt 
cho một phổ nhỏ ử găn cầu Long-biên, không xứng 
đáng với vai trò lịch sử cùa ông). (C 5). 


87 — NguỴễn Huy Tự 

Nguyên Huy Tự hiệu uần trai, (1743-1790), ngưòi 
làhg Trường-lưu. lông Lai-thạch, huyện La-Sơn (nay 
là huyện Can-lộc), tỉnh Hà-lĩnh. 
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Ong sinh năm cành-hirng thứ 4 (1743) đời Lè Hiễii- 
tông. Năm 17 tuồi đậu liirơng cống (cử nhân), được 
hố giúp cha là thám hoa Nguyễn Huy Oánh trong việc 
giảng dạy thế lử con chúa Trịnh (tức Trịnh Sâm). Sau 
đó, ỏng ra làm íiuan tỉnh ngoài, thăng đến chức đ6c 
đòng trấn Hưng-hóa, kiêm dốc đồng trấn Sorn-tây. 

Năm 1874, ử kinh đô có loạn kiều binh. Nguyễn 
Huy Tự lấy cớ còn c6 cha già xin về chăm sóc ròi lưu 
ả nhà luồn, không ra làm quan nữa. Niên hiệu Quang- 
Irung thứ 3 (1790), theo lời đề cử của Ngô Thì Nhâm, 
ông được vua Quang-lrung mời vào Phú-xuân, bồ chức 
thị lang; đưọ-c il lâu, ông vè thăm nhà, nhàn cảm bệnh 
mất ngày 27 thảng 7 năm (lanh-tuất (5-0-1790), thọ 48 
tuồi. Ong ià tác giả truyện Hoa iiên, một truyện qu6c 
âm nồi tiếng viết theo thề Ihơ Uic bát, tà mõi tình giữa 
đôi thanh nièn nam nữ vi mễn tái nhau nẻn dã tự 
dộng cùng nhau đinh ước, bất chấp cả lễ giáo phung 
kiến cS truyền. 

Phố Nguyễn Huy Tự đi lừ đường Trần Khánh Dư 
đến phổ Y-éc-xanh. Hòi Pháp thuộc gọi là phố Công- 
xtăng Ma- lit (rue Constanl Mathis). Sau Cách mạng đối 
là phố Nguyễn Thị Kim. Trong thời tạm chiếm gọi lá 
phố Nguyễn Lai Thạch. Tháng 6 năm 1904, trong dịp 
sửa đôi tên phổ, ta đã sửa lại theo lên hiện nay. (G õ). 


88 —Nguỵẽn Khắc Cần 

Nguyễn Khắc Cần (1875-1013) là một chiến sĩ \'iệt-nam 
Quang phuc hội, què ỏr thôn Yèn-viên, huyện Gia-lâm, 
ngoại thành Ilá-nội. ông là niột nhà nho, đỗ nhị trường, 
làm nghề dạy học, nén cũng gọi là ông Đồ càn. ổng 
theo Phan Bội Châu sang Trung-quốc, sau được lệnh 
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cùng một số đồng chi khác mang lạc đạn về ném chết 
trừng phạt mấy lên trùm thực dân Vtà việt gian, nhầm 
khích động tinh thần yêu nước của quần chúng. Chinh 
một trong nliững quả tạc đạn đó đã giết chết tên việt 
gian tuần phủ Nguyễn Duy Hàn ở Thái - binh ngày 
12-4-1913. Bển ngàỵ”2C-4 - 1913 tại khách sạn Ilà-nội 
(Hanoi Hôtel), Nguyễn Khắc càn đã ném bom giẾt chết 
hai tên trung tá Pháp và làm bị thương một sô khúc. 
Sau đó, ông định trốn sang Trung-quôc, nhưng ngày 
10-5-1913, ông bị bắt ở I.ạng-sơn. Ngày 29-8-1913, ông 
bị dưa ra Hội đồng đề hình xét xử cùng 96 người khác 
(kê cả 13 người vắng mặt), trong đố có cả một sổ- 
yếu nhân của phong trào Bông - kinh Nghĩa-thục bị 
giặc Pháp ghép vào cuộc truy tõ lần này đễ cố dập tắt 
phong trào. Ngày 5-9-1913 Nguyễn Khắc Cần cùng 6 
đồng chí khác bị kết án lử hình và đến ngày 24-9-1913 
thi bị xử lử. Cho đến phút cuối cùng, ông cũng nhu" 
các đồng chi kia đã tỏ ra hết sức gan dạ, khiến báo chi 
của Pháp hòi đó phải khâm phục (Theo Việt-nam nghĩa 
liệt sử, người ném bom ỏ' khách sạn Hà-nội là Hán 
Minh, cùng đảm nhiệm kẽ hoạch ám sát với Nguyễn 
Khắc Càn. Nguyễn Khắc Cần dă khăng khái nhàn mình 
là chủ động vu này đê Hán Minh được thoát). 

Phô Nguyễn Khắc Cần đi lừ phõ Tràug-liền đến phíi 
IN' Thường Kiệt, song hành với phố Ngô Quyền và phố 
Phan Chu Trinh. 

Tèn hòi Pháp thuộc là phố Buy-tơ-rơi đS Ranh (rue 
Dutreuil des Rhins). Sau Cách mạng, đối là phố Nguyễn 
Khuyến. Trong đợl sửa dôi tén phố tháng 6 năm 1964. ta 
đã chuyên lên của Nguyễn Khuyến tới một phô khác xứng 
đáng hơn (xem Nguyền Khuyến) và đặt cho phố này 
tèn nhà chiến sĩ cách mạng đã ném quá bom giết hai 
lên sĩ quan Pháp ỡ hàng hiên khách sạn Hà-nội, một 
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ngôi nhà ở đầu phổ nàv giáp với phố Tràng-liền. 
(DE 5). 


89 — Nguỵẽn Khắc Hiẽu 

Nguyễn Khắc Hiếu, hiệu Tản-đà (1888-1939) quê làng 
Khê-thượng, huyện Hất-bạt, lỉnh Sơn-tây. là một nhà 
báo và nhà thơ. ông v6n thông nho học, nhưng sau khi 
bỏng khoa thi hương năm nhãm-tý' (1912), dng bỏ lối 
khoa cử, quay sang học chữ qu6c ngữ và tiếng Pháp, 
Năm 1921, ông làm chủ bút Hữu thanh tạp chi, năm 
1926 ông ra tờ An-nam tạp chi (bị đình bản năm 1933). 
Tác phầm của ông gồm có: Khối tinh con, Giấc mộng 
con, Giẵc mộng con thứ hai, Giấc mộng lớn. Thăn tiền, 
Thề non nước, Trằn ai tri kỷ (tiễu thuyết). V.V.. 

Thơ văn của ông, nói chung, có tinh chất lãng mạn, 
thoát ly, liêu cực. Nhưng ông cũng có những bài thấm 
đượm lòng yèu nước thương nòi nhơ : Gửi người tri 
âm, Vịnh bức dơ đò rách, Thề non nước, Viếng Binh 
Còng Tráng. 

Phỗ Nguyễn Khắc Hiếu ở khu bán đảo Ngũ-xã thuộc 
hò Trúc-bạch. Thời Phủp thuộc là đưòng 103 (voie 
103). (B3).' 


90 - Nguỵễn Khắc Nhu 

Nguyễn Khắc Nhu, tức Xứ Nhu, là một yếu nhân 
của Việt-nam qu6c dân đảng, ông là một nh<à nho cở 
danh vọng, què ử làng Song-khê, huyện Eạng-giang, 
tình Bắc giang (Hà-bẳc hiện nay), lúc đàu đã từng đứng 
ra mưu sự khỏi nghĩa cùng một s6 đông chi trong 
nhân dân và trong quàn đội Pháp và lâp ra phái « Việt- 


107 



nam dàn qu6c ». Không niay cơ sở chế bom bị phát giác 
•vi sơ ý đề bom nỗ gày tai nạn lử thương, giặc Pháp 
đã bắt nhiều người. Nguyễn Khắc Nhu trốn thoát và 
dược Việt-nani qu6c dân đảng vừa thành lập mời tham 
gia. Ồng nhận lời, và phái « Việt-nam dân quốc)) hầu 
'hết đă gia nhập Việt-nam quốc dân đảng, lạo cho đảng 
này một lụx lượng khả lớn ở vùng Bắc-ninh và Bốc- 

giang- 

Sau khi Việt-nam quổc dân đảng bị vỡ lở, giặc Pháp 
'khủng bố mạnh, năm 1929, ông cùng với Nguyễn Thái 
Học (xem mục này) chủ trương bạo động, ông lĩnh 
trách nhiệm chỉ huy những cuộc khởi nghĩa tại mẫy 
tỉnh miền trên như Yên-bái, Phú-thọ, v.v... Ngày khỏi 
sự định vào hòm 9-2-1930. Vào khoảng 1 giờ đêm hôm 
đố, cuộc khởi nghĩa bùng nỗ lại tỉnh lỵ Yên-bái. (Xem 
Yên-bái). r.ũng dèm 9-2-1930, dưới quyền điều khiên 
của Nguyễn Khắc Nhu, nghĩa quàn nôi lèn đánh đồn 
Hưng-hóa và phủ Làm-thao (Phú-thọ). Vì thiếu phõi 
hợp kịp thời, việc đánh đòn Hưng-hóa không có kết 
quả, Nguyễn Khắc Nhu bèn kéo quân đến tiếp viện 
nghĩa quân đang bao vãy dồn Lâm-thao, khiến bọn 
binh lính đồn này phải đầu hàng. Nhưng viện binh củạ 
Pháp lièn đó đã tới và trong cuộc giao chiến, Nguyễn 
Khắc Nhu hị thương và bị bắl. Sau đó, ông đã cắn lưỡi 
chết tại dọc đường. 

Phố Nguyễn Khắc Nhu nguyên đi tử phố Phó Đức 
Chinh đến ph6 Hàng than, nhưng sau hòa bình, đoạn 
đầu ph6 này đã sáp nhập vào khu vực nhà máy điện 
Yên-phu nên nay chỉ còn đoạn đi lừ khu vực này đẽn 
phố Hàng than. Tên hòi Pháp thuộc là ph6 Tiền quân 
Thành. (IB 4). 
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91 — Nguyễn Khoái 

Nguyễn Khoái là một dãnh tướng thời nhà Trần, 
nối tiếng trong cuộc chõng quân xâm lược nhà Nguyên 
vào những năm 1285 và 1288. 

Lằn thứ nhất, ông cùng Trần Nhật Duặt và Trần 
Qu6c Toản đem quân đón đánh đạo quân của Toa-đô 
ờ Hàm-tử quan (Hưng-yên), không cho chúng lèn mạn 
trên ph6i hợp với đại quân của Thoát-hoan ở Thăng- 
long (tháng 4 năm ất-dậu — 1285). 

Lần thứ hai vào khoảng tháng 3 năm mậu-tí (1288), 
theo hiệu lệnh của Trằn Hưng-đạo, ông cho quân maÌ! 
phục ở phía trên cửa sông Bạch-đẳng. Khi đoàn thuyền 
quân Nguyên, trên đường rút lui của chúng, đi qua 
quãng sông mà Trần Hưng-đạo đã sai đống cọc gỗ 
ngầm dưới mặt nưởc, Nguyễn Khoái cho một toán quân 
ra khiêu chiến rồi giả thua chạy đễ nhử chúng vào 
trận địa của ta. Lúc đó nước thủy triều xuõng nhanh, 
thuyền của giặc mắc phải cọc gỗ đồ nhào, phục binh 
của Nguyễn Khoái phối hợp với quân của Trần Hưng- 
đạo đánh quật trỏf lại, giết quân địch chết đầy sông và 
bắt sổng được nhiêu tướng giặc trong đỏ cỏ tèn tướng 
bung hân ồ-mã-nhi. 

Đến ngày xét định công trạng, Nguyễn Khoái được 
phong tước hầu và được ban một ấp gọi tèn là Khoái- 
lộ (nay thuộc huyện Khoái-chAu, lình Hưng-yèn). 

Đường Nguyễn Khoái đi lừ nhà máy xay Lưưng-yên 
n6i tiễp với đường Trìín Khánh Dư, dọc theo bò’ sòng 
Hồng, đến phố Lãng-yẽn (tức dốc Lương-ỵèn cũ). Thời 
Hháp thuộc gọi là đường bờ sông Rê-na (quai Uheinart). 
Tèn hiện nay được đặt lừ sau Cách mạng. (G 6). 
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92 — Nguỵẽn Khuyến 

Nguyễn Khuyến (1835 — 1919) Irước lẽn là Nguyễn 
Thắng, hiệu Quế-sơn, người làng Yên-đỗ, huyện Binh- 
luc (Ilà-nani) xuất Ihàn ừ một gia đinh nho sĩ nghèo, 
thuở còn hàn vi phải đi (lạy học đê sinh sống và nuôi mẹ. 

Năm 1864 ông đỗ giải nguyôn trong kỳ’ thi lurưng, 
bảy năm sau (1871) đỗ hội nguyên và đình nguyên, 
nên thường được gọi là Tam nguyên Yèn-đỗ. 

Ong làm quan ở nhiÈu noi, cuối cùng nàm 1883 khi 
Pháp (lã lấy liắc-kỳ, Nguyên Hữu Bộ, tèn viột gian hồi 
ăy giữ chức kinh lưọc Bắc-k)’, đã cử ông làm tồng đốc 
Sưn-Hưng-Tuyên, nhưng ông lấy cớ đau mắt cáo quan 
về nhá không chịu cộng lác với Pháp. Thực dàn Pháp 
nhièu lần cho người đến vời ông ra làm C[uan, ông đều 
thoái thác không nhận. 

Văn thơ Nguyễn Khuyến nửa bẳng chữ Hán nửa 
hằng quốc âm được tập hợp lại trong Quế sơn thi DỞn 
tập, phản ảnh tâm hồn của một nhà nho bất đẳc chí 
trong cảnh nước nhà mất cjuyền lự chủ. Ngoài ra vi 
ông sõng lâu năm ỏf quê hương nên văn thơ ông dặm 
nhiều màu sắc nhân dân và dãn tộc. 

Phố Nguỵỗn Khuyến dị lừ đường Nam-bộ, chỗ gặp 
nhau giữa phổ cửa nam và ph6 Hai Bà Trưng, đến phố 
Văn miếu. Hồi Pháp thuộc gọi là phổ Sinh-từ vi cạnh 
đó có đền sinh từ (đền thờ sống) tèn Nguyễn Hữu Bộ, 
kinh lược Bíĩc-kj', tay sai đắc lực của Phấp. Sau Cách 
mạng, ta đã dôi ra là phố Bùi Huy Bích, nhưng trong 
thời lạm chiếm, chinh rjuỵSn bù nhìn lại lấy lại tén cũ 
là phổ Sinh-lừ. Trong đọ’t đồi tên phố tháng 6 năm 
1964, ta đã thay tồn phõ Sinh-từ bằng lên phố Nguyễn 
Khuycn, lấy tôn nhà thơ nồi liếng đã có một s6 hài thơ 
chàm biếm kin đáo nhưng sâu sắc tèn việt gian 
Nguyễn Hữu Bộ. (B 3). 
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93 — Nguỵẽn Lâm 

Nguyễn Lâm người làng Chi-Iong, huyện Phong- 
điền, tỉnh Thừa-thiên, con trai Nguyên Tri Phưcrng 
(xem Nguyền Tri Phương) lấy con gái vua Thiệu-trị nên 
cũng gọi là phò mã Lâm. 

Ngày 20 tháng 11 năm 1873, lẻn thực dân Pháp Gác- 
ni-ê (Prancis Garnier) đem binh đánh thành Ilà-nội. 
Nguyễn Lâm cùng theo cha lúc đó làm kinh lưọ'c lên 
cửa đông nam chống giữ nhưng vi lực lượng yếu nên 
chi được ngót một tiếng đồng hồ thì thành vỡ. ông bị 
đạn hi sinh. 

Phổ Nguyễn Lâm đi từ đường Hoàng Diệu đến 
quảng trường Ba-đinh, chạy sát phù Chu lịch tới ph6 
Ngọc-hà. Hồi Pháp thuộc là đại lộ Pòn Đu-me (avenue 
Paul Doumer). (C 2). 


94 — Nguỵẽn Phạm Tuân 

Nguyễn Phạm Tuân người làng Bắc-cứ, lỉnh Quảng- 
bình, đỗ cir nhàn năm 1873, làm tri phủ tìức-lhọ, lỉnh 
Há-tĩnh. Sau khi kinh thành Huế thẵt thủ (1885), ông 
bỏ quan về nhà khởi nghĩa, đột nhập thành Quảng- 
binh giết b6 chính Nguyễn Binh Dương rồi cùng Tôn- 
Ihấl Đàm, Tôn-thấl Thiệp theo phò vua Hàm-nghi 
ở mạn huyện Tuyèn-hóa, lãnh đạo nghĩa quân đánh 
Pháp ở vùng Quảng-bình. 

Tháng 3 năm 1887, lên đại lá Pháp Mu-lô (Mouleanx) 
ở dồn Minh-cầm bất thần đến vây làng Yèn-lưong chồ 
Nguyễn Phạm Tuân đóng quân, ông dã chổng cự dũng 
cảm nhưng vi bị dánh bất ngò’ nèn làm vào thế yê'u. 
Cuối cùng õng bị trọng Ihưong ở ngực và bị bắt. Bịch 
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đinh cứu chữa đễ tra hỏi, ông chửi mắng chúng kịch 
lia và đòi chúng giết ông. Mu-tô đưa ông vè đồn, tra 
tẩn ông và những người bị bắt rẩt dã man đế bắt khai 
chỗ ở của Hàm-nghi nhưng ông cũng như mọi người 
không ai chịu nói. Mấy ngày sau ông bị hi sinh. 

Phổ Nguyễn Phạm Tuân đi song hàng với phổ Sơn- 
tây về phía bắc, hồi Pháp thuộc là đường 143 (voie 
143). (C 2). 


9S — NguỴẽn Quang Bích 

Nguyễn Quang Bích (1832 — 1890) biệt biêu là Ngư 
phong, người làng Trình-phố, huyện Chân-định, tinh 
Nam-định (nay là huyện Kiến-xương, tĩnh Thái-binh). 
Ông sinh ngày mòng 8 tháng 4 năm nhàm-lhìn (8-5- 
1832), năm 1809, đậu đinh nguyên hoàng giáp, làm quan 
đốn chức chinh sử sơn phòng lỉnh Hưng-hóa. Đến năm 
1876, ỏng kiêm luôn chức tuần phủ tỉnli này. Ngày 12 
tháng 4 năm 1881, quân Pháp đành thành Ilưng-hóa. 
Ồng cùng Lưu Vĩnh Phúc qiiyỂt chí giữ thành nhưng 
thế yếu không chổng nỗi, phải tạm rút lui vào vùng 
núi hilm trử trong huyện căni-khê (Phú-lhọ). Tháng 7 
năm 1885, ông đưọ'C vua Hàm-nghi phong làm Hiệp 
thông Bắc-kỳ quân vụ, đưọc quyền bô dụng các quan 
văn võ loàn cõi Bắc-k)’. Ngay sau đó ông lại được 
lệnh đem quốc thư sang giao lông đốc Vân-nam đế 
chuyln lên triều đình nhà Thanh xin viện binh. Trỏf về 
nước, ông cùng các bạn chiến đấu như Nguyễn Văn 
Giáp, Nguyễn Thiện Thuật cùng nhiều nhàn sĩ yôu 
nước khác tồ chức việc chống Pháp cứu nước. Nhàn 
dân nhiều nơi sôi nỗi hưởng ứng, kễ cả các dàn tộc 
thiêu số từ Ilưng-hóa đến Cao-bẳng, Lạng-sơn. Nhiều 
lan quân Pháp tiến công vào các căn cứ địa của nghĩa 

LS 8. 
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quản, nhưng đều bị đảnh bại. Dùng võ lực không xong, 
chúng quay ra dùng cách dụ dỗ, nhưng Nguyễn Quang 
Bích kien quyết cự tuyệt. Tháng 9 năm kỷ sửu (1889) 
chủng dẫn quân trèo non vưạt su6i tiến vào vùng Quế- 
sơn, châu Yên-lập (Phú-thọ) là nơi Nguyễn Quang Bích 
đóng quân. Dưới sự chỉ huy của các danh tướng như 
Đề Kiều, Dề Dị, nghĩa quàn lừ trền cao bắn xuống rất 
trúng đích, khiẽn quân giặc bị thương và bị chết gầu 
hết. Sau trận đại thắng ẵy, Nguyễn Quang Bích truyền 
lệnh cho các tướng sĩ khắp nơi chuằn bị cuộc tấn công 
lớn vào đầu năm sau. Không ngờ ngày 13 tháng chíỊp 
năm đó (5-1-1890), ông càm bệnh nặng ròi mất tại đại 
bản doanh nghĩa quân ở núi Tôn-sơn, châu Yên-lập, 
thọ 38 tuối. Trước khi mất, ông dặn những người thân 
cận về sau cố tưởng nhớ đến ông thì cứ lẩy ngày tỉnh 
thành Hưng-hóa thất thủ mà làm giỗ (12 tháng 4). 

Đối với Bắc-k}', Nguyễn Quang Bich cỏ một nhiệm 
vụ, và một địa vị giống như Phan Đình Phùng ở 
Trung-kỳ. Trong quyến Ngư phong í/li vàn tập của ông, 
có khá nhiều bài kễ lại nỗi gian lao vất vả trong cuộc 
đấu tranh chổng Pháp thời bấy giờ. 

Phố Nguyễn Quang Bích đi từ phổ Phùng Hưng 
thông ra phổ Hội Tin lành. Phố này nguyên lá phổ 
Phạm Phú Thứ. Trong đợt đối tên phõ tháng 6 năm 
1964, ta đã dôi ra lá phổ Nguyễn Quang Bích. (D 4). 


96 — Nguỵẽn Quyền 

Nguyễn QuyẼn (1870—1942), người thôn Thượng-trì, 
phủ Thuận-thành, lỉnh Bắc-ninh, đỗ tú tài năm 1897, 
làm huấn đạo ở Lạng-sơn, nên thường được gọi lả 
Huẫn Quyền. 
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ồng là một nhà nho giàu lòng yêu nước. Năm 1907, 
trước phong trào chống Pháp sôi nối từ Nam chí Bắc, 
ông đã từ chức đế về Hà-nội cùng vói Lưong NTin Can 
và một số sĩ phu khác mỏ- trường Đông-kinh Nghĩa- 
thục (Xem Đông-kinh Nghĩa-thực). ông được cử làm 
hiệu trưởng trường này. Trưừng mả được mấy tháng 
thì thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa. Sau đó Nguyễn 
Quyền ra mỏ- hiệu buôn Hồng-tân-hưng, bèn ngoài là 
thương nghiệp, nhưng bên trong vẫn liên lạc với những 
phong trào cứu nước. Được ít làu bọn Pháp lại bắt 
ông phải ra làm huấn đạo huyện Phù-ninh, tĩnh Phú- 
thọ, một miền trung du hẻo lánh. 

Đến năm 1909, nhân vụ Hà-thánh đàu độc, chúng 
đưa ông ra tòa, lên án lử hình, sau cải khố sai chung 
thân, đày ra Cồn-đảo. về sau ông được đưa về an trí 
ở Bển-tre cho đến ngày ông mất, hòi tháng sáu 
năm 1942. 

Phố Nguyễn Quyền ở phía tây hồ Thiền-quang và 
đi lừ phố Tràn Bình Trọng đến đường Nam bộ, song 
hàng với phố Nguyễn Thượng Hiền. Hòi Pháp thuộc 
là đường 170 dư (voie 170 bis). (E 3). 


97 — Nguỵẽn Thái Học 

Nguyễn Thái Học (1908 — 1930), nguyên quán làng 
Thồ-tang (huyện Vĩnh-tường, tình Vĩnh-phúc), sinh viên 
cũ trường Cao đẳng Thưong mại của Pháp, là đảng 
trưởng Việt-nam quốc dàn đảng, một đảng cách mạng 
thành lập ngày 25-12-1927 lại Hà-nội. Đẳng náy vè tôn 
chl chịu ảnh hường lớn của chủ nghĩa Tam dàn của 
Tôn Dạt-tiên và trong một thời gian ,đã tập hợp được 
đông đảo những phần lử yêu nước trong các tằng lớp 
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trí lliức, tiêu tữ sản, tư sản, địa chủ, phú nông và 
hạ sĩ quan. 

Sau vu ám sát tên Ba-danh (Baxin), một tên chủ 
mộ phu làn ác, hồi tháng 2-1929, nhiều đáng viên bị 
bọn Pháp bắt, và -sau đó nhiều cơ sỏ’ chế tạo bom bị 
phát giác, khiến hai lãnh tụ của Việt-nam quốc dân 
đảng là Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu quyết 
định bạo động khỏ’i nghĩa. Theo sự phân công phụ 
trách thi Nguyên Thái Học chịu trách nhiệm chỉ huy 
những |CUỘC khởi nghía tại mấy tỉnh miền xuôi như 
Hải-phòng, KiỄn-an, Hải-dương, Phà-lại, v.v... còn 
Nguyễn Khắc Nhu thì chỉ huy những cuộc khỏ’i nghĩa 
tại măy lĩnh miẽn trên như Yên-bái, Phú-thọ v.v... 
Nhưng nhật kỳ khởi nghĩa lại các nơi kbòng được nhẫt 
tri. Tại Yèn-bái, Phú-thọ, cuộc nối dậy nồ ra vào ngày 
9-2-1930. Tại các tỉnh miền xuôi thi ngày 15-2-1930, 
nghĩa quân đánh chiếm huyện Vĩnh-bảo (Hải-dương) 
và huyện Phụ-dực (Thái-bình). Việc mưu đánh những 
thị trấn Hải-dương, Phả-lại, Kiến-an được chuần bị từ 
lâu nhưng bị thất bại. ít ngày sau, Nguyễn Thái Học 
bị tuần phiên ở đồn điền của một tên thực dân Pháp 
xứ Cỗ vịt huyện Chi-linh (Hải-dương) bắt. Sau đó, ông 
bị Hội đồng đề hình của Pháp kẽt án tử hình và bj 
hành hình ở Yên-bái ngày 17-6-1930 cùng với 12 chiến 
sĩ Việt-nam quốc dân đảng khác. Năm ấy ông 23 
tuôi. ổng đã tỏ ra gan dạ cho đến phút cuối cúng và 
trước khi lên đoạn đầu đài đã cùng các đòng chí hô 
lón : « Việt-nam độc lâp vạn vạn tu6 ». 

Phố Nguyễn Thài Học thời Pháp thuộc là phổ Buy- 
vi-li-è (rue nuvillier), nhưng dân chúng vẫn quen gọi 
là phố Hàng đẫy. (D 2. 3). 

Nguyễn Thái Học còn là tỏn một ngõ đi từ ngã tir 
phổ Chu Văn An và ph6 Nguyễn Thái Học đến phổ 
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Hàng cháo. Ngõ này hôi Pháp thuộc là ngõ Bảo anh. 
Tên hiện tại mới được đặt trong đợt đối tên phõ hồi 
tháng 6 năm 1964. (D 2). 


98 — Nguỵẽn Thiện Thuật 

Nguyễn Thiện Thuật (1844 — 192G) què làng Xuân- 
duc, huyện Mỹ-hào, tỉnh Ilưng-yôn, là người cầm đầu 
cuộc khởi nghĩa Bãi sậy (xem mục Băi sậy) chống giặc 
Pháp lừ 1885 đến 1889. ông đỗ cử nhân năm 1871, làm 
quan đến chức tán tương quân vụ ở Sơn-tây riên 
thường gọi là Tán Thuật. Năm 1883, sau khi Triều đình 
Huế kỷ hiệp ước đầu hàng Pháp, ông được lệnh gọi 
về kinh nhưng ông không theo và bỏ sang Long-châu 
(Trung-qu6c) chiêu mộ quân sĩ chờ ngày khỏfi sự. Năm 
1885, hưởng ứng chiếu cần vương của vua Hàm nghi, 
ông trở về nước tỗ chức ch6ng giặc Pháp và chọn khu 
Bãi sậy làm căn cứ địa. Suốt 4 năm trời, ông lãnh 
đạo cuộc khàng chiến ở vùng này, áp dung một chiến 
thuật du kích linh động trong một vùng rộng lớn và 
được nhân dân địa phương nhiệt tình ủng hộ. Giặc 
Pháp bị phục kích nhiều trận và bị thiệt hại nặng. Chúng 
phải áp dựng lõi khủng b6 trắng, đàn áp những làng 
ủng hộ nghĩa quân và, thi hành chính sách dùng người 
Việt trị ngưòi Việt, cho lên việt gian Hoàng Cao Khài 
khi ăy lá tồng đốc Hải-dương lĩnh chức tiễu phủ sứ 
đem quân đi đánh dẹp. 

Cuối cùng vào khoảng năm 1887 — 1888, thấy lực 
lượng nghĩa quân sút kém dần, Nguyễn Thiện Thuật 
trao binh quyền cho em là Nguyễn Thiện Kế và tướng 
là Bốc Tít rồi sang Trung-quốc tìm Tôn-thất Thuyết, 
^ng có đến nhà Lưu Vĩnh Phúc ròi đi Khâm-châu 
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và \am-ninh, định gây thèm lực lượng mới, nhưng 
không thành. Năm 1926 ông mất b Nam-ninh, hiện mộ 
ông còn ở ngoại ô phía tây thành này. 

Phố Nguyễn Thiện Thuật, ở phía sau chợ Đồng xuân, 
và đi từ phổ Hàng khoai đến phố Hàng chiếu. Hồi 
Pháp thuộc là phổ Lơ-pa-giơ (rue Lepage). Sau Cách 
mạng, ta đối ra là ph6 Tán Thuật, một tên mà quần 
chủng thường dùng đễ gọi Nguyễn Thiện Thuật. (C 4). 


09 — Nguỵẽn Thiẽp 

Nguyễn Thiếp (1723-1804), (có sách chép Thiệp là 
sai), người làng Nguyệt-ao, tống Lai-thạch, huyện La- 
sơn, xứ Nghệ-an (nay là huyện Can-lộc, tỉnh Hà-tĩnh), 
tên hiệu là La-Sơn phu lử hay Lục-niên phu lử. Năm 
1743, thi hương đậu cử nhân, nhưng mãi đến năm 1756, 
ông mới ra làm quan và đẽn năm 1768, ông cáo về ở 
ần trên ngọn Bùi-phong trong dẫy núi Thiên-nhận giữa 
hai huyện Hương-sơn và Thanh-chương. 

Năm 1788, Tôn Sl-nghị đem quân sang chiếm nước 
ta, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Quang- 
trung, rồi kéo quân ra Bắc. Khi đi qua Nghệ-an, Nguyên 
Huệ có mời ông đẽn hội kiến đê hòi mưu kế đánh giặc. 
Ong thưa; «... Nếu đánh gấp đi thì không ngoài 10 
ngày là thắng được í. Nguyễn Huệ mừng nói: « Phu lử 
nói chính hợp ý ta D. Sau đó, Nguyễn Thiếp đưọ'C 
Quang-trung giao phó cho việc coi đất xây thành 
« Phượng hoàng trung đô J> thuộc thị xã Vinh ngày nay. 
Năm 1791, theo lời mời của Quang-trung, Nguyễn Thiếp 
vào Phú-xuân, trình bày ba phương pháp trị nước và 
nhận chức viện trưỏng Viện Sùng chính ở Nghệ-an, 
cùng với nhiều nhân sĩ khác dịch các sách kinh truyện 
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chữ Hán ra chữ Nôm dâng lền và được nhà vua ban 
khen. Ngày 29 tháng 7 năm nhâm-tý (16-9-1792), vua 
jQuang-trung mất, con là Nguyễn Quang Toàn mới 10 
tuôi lên nõi ngôi, cơ nghiệp nhà Tây-sơn suy dần. Đằu 
năm 1801, trước tình hình nguy ngập, Nguyễn Quang 
Toản mời Nguyễn Thiếp vào Phú-xuân đê hỏi việc 
nước. Trong khi ông đang lưu ở Phú-xuân thi kinh 
thành bị Nguyễn Ảnh đánh úp, Quang Toản chạy ra 
Bắc, Nguyễn Ánh cho gọi Nguyễn Thiếp đến có ý muốn 
mời ông ra làm quan, nhưng ông từ chổi, lui về trại 
núi, đến đầu năm 1804 thì mất. Hiện còn mộ và nhà 
thờ của ông ở Bùi-phong. ớ Nguyệt-ao cũng có nhà 
thờ ông, con cháu còn giữ được lập Hạnh-am thi cảo 
và các thư tín qua lại với vua Quang-trung và các quan 
chức triỄu Tây-sơn. 

Phổ Nguyễn Thiếp đi từ phố Nguyễn Trung Trực 
và nối với phổ Nguyễn Thiện Thuật. Thời Pháp thuộc 
là phố Đuy-răng-tông (rue Duranton). (C 4). 


100 — Nguỵẽn Thượng Hiền 

Nguyễn Thượng Hiền (1868— 1925), hiệu Mai-sơn, 
người làng Lièn-bạt, huyện Sơn-lẵng, tĩnh Hà-nội (nay 
là huyện ứng-hòa tĩnh Hà-đông). ỏng học giỏi, 17 tuSi 
(1884) đỗ cử nhãn, năm 1892 đỗ hoàng giáp. Mặc dầu 
thi đậu, ông không chịu ra làm quan, về ỏf trại Na-sơn 
(Thanh-hóa). Bọn thực dân và triều đinh Huế lo ngại 
vè uy tin của ông nên bắt ép ông ra làm việc và bố 
ông làm chức toản tu ờ Quốc sử quán, sau thăng đ6c 
học tỉnh Ninh-bình (1901), Hà-nam (1905) và Nam-định 
(1906). Lúc còn ở nhà cũng như khi ra làm quan, ông 
đều tiếp xúc với nhiều nhà cách mạng như Tăng Bạt 
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Hỗ, Nguyễn Quyền, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. 
Hòi đó phong trào Duy tân v<à Đông du đang sôi nồi, 
Nguyễn Thượng HiỄii đã bí mặt ủng hộ bằng mọi cách, 
nhất là đã dùng văn thơ đê cố động lòng yêu nưóc 
chõng Pháp. Bọn thực dân chực hại ông nên năm 1908 
ông trốn ra nước ngoài. Nhàn việc này, chúng đưa ông 
ra lòa án Thanh-hóa, xử ông tử hình vắng mặt (1908). 

Ồng tới Quảng-đông gặp Phan Bội Châu rồi cùng 
với Phan .sang Nhật-bản hội họp với các đòng chí trong 
phong trào Đông du và các học sinh xuất ngoại. 

Sau đó ông trỏf lại Trung qu6c, cùng Phan Bộl Châu 
hoạt động. Buỗi đầu, ông có khuynh hướng quân chủ. 
Năm 1912, ông tán thành chế độ dân chủ do Việt-nam 
quang phục hội chủ trương. Năm 1917 ông hi vọng 
lợi dụng cuộc Âu chiến đễ đánh Pháp, nên đã sang 
Xiêm gặp sứ thần Đức và Áo đế nhờ viện trợ quân sự, 
nhưng việc không thành, ông trỏ’ về Trung quổc cùng 
một s6 đòng chi tồ chức đánh úp Lạng-sơn, Móng-cáy. 
Việc này có gây được it nhiều ảnh hưởng, nhưng kết 
quả không được như ý muốn. Sau đỏ là những cuộc 
thất bại liên liỗp. ông chán nản buồn rầu bỏ đi tu ở 
một ngồi chùa ở Hàng-chàu (Trung qu6c) và mất tại 
đấy ngày 28-12-1925. 

Phõ Nguyễn Thượng Hiền ở phía tây hồ Thiền-quang 
và đi từ phố Trần Binh Trọng đến đường Nam-bộ, 
tiếp liỄn với phõ Khâm-thién. Thời Pháp thuộc là phổ 
Mông-gơ-răng (rue Montgrand), sau Cách mạng đồi 
thành tôn phõ hiện nay. (E 3). 
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•101 — NguỴỄn Trãi 

Nguyễn Trãi (1380 —1412) hiệu ức-trai, là con bảng 
nhãn Nguyễn Phi Khanh và Trần Thị Thái (con gái tư 
đồ Trần Nguyên Đán, tôn thất nhà Trần). Tỗ tièn gõc 
ờ làng Chi-ngại, huyện Chi-linh, lỉnh Hải-dương, đến 
đời Nguyễn Phi Khanh mới dời về ở làng Nhị-khê, 
huyện Thượng-phúc (nay là huyện Thường-lin, tình 
Hà-đông). Nguyễn Trãi sinh năm 1380 tại nhà ông 
ngoại ờ Thăng-Ịong. ông học rộng kinh sử và thông 
hiêu binh thư binh pháp. Năm 1400, ông 21 tuồi, thi 
đâu tiè'n sĩ, cùng với cha ra giúp nhà Hồ, được Hò 
Quý Ly bố chức ngự sử đài chính chưảng. Năm 1407, 
quân Minh xâm lược nước ta, nhà Hồ mất, Nguyễn 
Phi Khanh bị bắt giải sang Trung quốc, Nguyễn Trãi 
đưa cha đến Trẩn Nain-quan (nay là Mực Nam-quan), 
rồi vâng lời cha trỏ’ về lìm cách cứu nguy cho nước, 
báo thù cho cha. Giặc dò biết ý định ấy nên đã giam 
lỏng ông trong thành Bông-quan (lức Thăng-long, nay 
là Hà-nội), mãi đến đầu năm 1418, ông mới trôn thoát 
đi vào Thanh-hóa giúp Lè Lợi lãnh đạo nghĩa quân 
Lam-sơn diệt giặc cứu nước. Trong công cuộc kháng 
chiến chổng quàn xâm lược nhà Minh kóo dài 10 năm, 
từ 1118 đến 1427, ông là ngưòi cộng sự đắc lực vào 
bậc nhất của Lê Lợi. Với chủ trưong đành vào tâm lý 
của địch (tàm công), ngòi bút của ông có sức mạnh ba 
quàn. Nhiều thành của giặc mỏ’ cửa ra háng mà ta không 
phải niẩt một mạng người, tốn một vièn đạn. Nhiều 
tướng giặc đưọ’C ông thuyết phục, như đô đốc Thái 
Phúc, trở lại giúp la một cách đắc lực. Năm 1428, giặc 
Minh bị thua, phải xin hàng, Nguyễn Trãi đã thay lời 
Lê Lợi viết bài Dìtìh ngô đại cáo, một bản anh hùng 
ca vĩ đại néu rõ chiến tranh về phía ta là chinh nghĩa, 
đòng thời cũng nòi lên lóng thiết tha mong muốn hòa 
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bình của nhân dân ta. Dưới hai triều Lê Thái-lô và Lê 
Thái-tông, từ 1428 đến 1442, ông đã đem hết sức lực 
và tài năng ra giúp vua xày dựng một quốc gia giàu 
mạnh, ỡng cương quyết bài trừ những hành vi hại dân 
hại nước của bọn quyền thẵn tham nhũng. Cuối cùng, 
năm 1440, dưới đời Lè Thái-tông, bị bọn gian thần gièm 
pha và nhận thấy chi mình không thễ đạt được, ông 
cáo quan về yên nghỉ trôn núi Côn-sơn (Hải-dương) là 
nơi mà Tràn Nguyên Đán, ông ngoại của ông, đã 
dựng Thanh-hư động làm nơi dưỡng nhàn. Nhưng bọn 
càm quyền ở trong triều vẫn đem lòng thù ghét ông, 
và nhân cái chết bất ngờ của Thái-tông ở Lệ-chi viên 
(huyện Gia-lương, tĩnh Hà-bắc) hồi tháng 8 năm nhâm 
tuất (1442), chúng vu cho ông đã xui vợ lẽ là Nguyễn 
Thị Lộ giết vua và kết tội ông phái tru di lam tộc 
(giẽt cả ba họ). Ngày 16 tháng 8 âm lịch năm đó (lức 
19-'.)-]442), ông và vợ con ông đã bị hành hình. Chúng 
còn ra lệnh thiêu hủy những vun thơ sách vờ của ông 
đê lại. Hơn hai mươi năm sau (1461), Lè Thánh-tông 
biết rõ nỗi oan của ông, xuổng chiếu trả lại ông chức 
tước cũ và cho sữu tầm các tác phẫm của ông, chép 
thành ưc-trai di tập, trong đó có lâp thơ quổc âm, lức 
là tập thơ nôm cồ nhẩt trong nèn vàn học tiếng Việt 
của chúng ta. 

Thời Pháp thuộc, tên ông được dùng đế đặt cho 
một phố ở gần chợ Hàng da. Nhung phổ ấy nhỏ hẹp 
không xứng đáng với sự nghiệp của ông nên trong đợt 
sửa đồi tên phõ tháng 6 năm 1964, Chinh phủ ta đã 
quyẽt định lấy tên ông đặt cho con đường đi từ Ngã tư 
Sỏ- vào sát thị x,ã Hà-đông, tỉnh quê hương của ông. 
(Hl). 
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102 — Nguỵẽn Tri Phưcrng 
Ngu)'ễn Teì Phương (1800-1873), tự là Hàin-lrinh, 
hiệu là Đường-xuyên, người làng Chi-Iong, huyện 
Phong-điền, tỉnh Thừa-thièn, sinh năm 1800 trong một 
gia đinh nông dàn nghèo. Thuở nhỏ, ông rất chăm học, 
có đi thi hương nhưng không đậu, nên đà chỉ làm một 
chức thơ lại thường. Tuy nhiên, nhờ có tài lỗi lạc hơn 
người, ông được thăng khá nhanh và cuối cùng, dưới 
triều Tự-đức, ông làm đến chức Võ hiên điện đại học 
sĩ, nhiều làn giữ chức thống đ6c quân vụ ò Nam-kỳ 
và ở Bắc-kỳ. Năm 1858, giặc Pháp đánh Đà-nằng, ông 
được cử căm quân chống lại. Tháng 2 năm sau, Pháp 
và I-pha-nho tẩn công Gia-định, triều đình lại sai ông 
đem quân vào cứu viện và lập đại dồn ở Chi-hòa đê 
phòng ngự. Đại đồn mất, ông bị thương và bị giáng 
chức. Về sau, ông lại được Tự-đức cử làm Kinh lược 
Bắc-kỳ đễ lim cách đ8i phó với thời cục ngày một khó 
khăn. Năm 1873, thực dân Pháp chực gây hẩn ở Hà- 
nội. Trước sự khiêu khích trắng trợn của chúng, Nguyễn 
Tri Phương đã hết sức trầm tĩnh và nhẫn nại. Cu6i 
cùng chứng đã đưa ra những yêu sách cực kỳ vô lý 
như đòi mỡ sông Hòng cho thuyền buôn của chúng đi 
lại tự do, thủ tiêu quyền thu thuỄ thương chành của 
Việt-nam b Bắc-kỳ v.v... Nguyễn Tri Phương không 
chịu chấp nhận những yêu sách ấy. Trước thái độ 
cương quyẽt của ông, sáng ngày 20-11-1873, Phơ-răng- 
xi Gác-ni-ê (Prancis Garnier) ra lệnh bẳn đại bác vào 
thảnh. Ông đỗc quân bẳn trà lại, nhưng không may 
bị trọng thương ỏ' bving. Giặc thừa thế phá cửa vào 
chiễm thành rồi cho bắt ông, định cửu chữa, nhưng 
ông không chịu buộc thuổc, không chịu ăn uống, được 
mấy hôm thì chết, nêu cao khí tiết một vị lão thần 
tận trung với nước. 
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ông và Hoàng Diệu (xem mục này) đều được thờ 
tại dền Trung-liệt, cạnh phổ Tây-sơn (phổ Thái-hà cũ). 
Trước cống đền có đôi câu đối như sau : 

Thử thành quách, llìử nhân dán, hách chiến sơn há 
dư xích địa. 

Vi nhật tinh, vi hà nhạc, thập niên tăm sự cộng 
thanh thiên. 

Tạm dịch; htày thành quách, này nhàn dán, trăm 
trận núi sông cón dư tấc đất. 

Làm nhật tinh, làm hà nhạc, mười năm tám sự chung 
một bàu trời. 

Trong đợt đôi tên phố tháng 6 năm 1964, chính phủ 
ta đã quyết định lấy tên của Nguyễn Tri Phương đặt 
cho con đường ỏ' trong thành, di lừ phố Phan Bình 
Phùng đến đưòng Điện-biên-phủ, song hàng với đường 
Hoàng Diệu. (C 3). 

103—Nguỵễn Trung Ngạn 

Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) hiệu Giới-hiên, người 
làng Thò-hoáng, huyện Ân-lhi, tỉnh Ilưng-yên. ông sinh 
năm 1289, lúc nhỏ nồi tiỂng thần đồng. Năm 1304, đời 
Trần Anh-tông, ông 16 tuồi, thi đậu hoàng giáp cùng 
một khóa với Mạc Đinh Chi. 

Nguyễn Trung Ngạn là một vị quan giỏi, có tài chính 
trị và kinh lế, buSi đàu làni chức gián quan, sau thăng 
đến chức nhập nội hành khiỗn kiêm coi việc chép sử. 
Năm 1337 ông làm tào vận sứ ỏ’ lộ Khoái-châu (Hưng 
yên) có đặt ra kho chứa thóc thuế đê chẫn cấp 
cho dãn nghèo đói, nhà vua hạ chiêu truyền các lộ 
khác bầt chước thẽ thức làm theo. Năm 1341, ông được 
cử làm đại doãn (tức là vị quan đứng đàu) ử kinh đô. 
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Năm 1370, ông mất, thọ 82 tuồi, có đê lại tập thơ 
Giới hiên ihi tập, biêu lộ lòng ỵèu cảnh đẹp thiên nhiên, 
và mỗi tình thiết tha đối với non sông đất nước. Năm 
1335 nhân việc Trần Minh-tông sang đánh Ai-lao, Nguvễn 
Trung Ngạn có làm bài văn Ma nhai kỷ công khắc 
vào vách đá, hiện vẫn còn Irèn núi thôn Trầm hương, 
huyện Tưững-dưo’ng, tỉnh Nghệ-an. Ngoài ra, ông đã 
cùng với Trương Hán Siêu soạn hai cu6n Hình luật thir 
và Hoàng triều đại đien. Hiện nay có đÈn thờ Nguyễn 
Trung Ngạn ử số 48 ngõ Phất-lộc (đình Tièn-hạ). 

' Phổ Nguyễn Trung Ngạn đi từ phổ Phạm Đình Hố 
đỂn phõ Nguỵỗn Công Trứ. Thời Pháp thuộc gọi là 
đường 172 (voie n*> 172). (G 5). 


104 — Nguyên Trung Trực 

Nguyễn Trung Trực, có tèn là Lịch, ngưòi Tân-an 
(Nam-bộ) vốn nhà nghèo, vừa làm nghS cày cấy, vừa 
làm nghề chài lưóíi. Khi giặc bắt đầu đánh chiếm Nam- 
kỳ, ông mộ nghĩa quân chống lại, được nhiều người, 
hưởng ứng. Trận đánh có ảnh hưỏng rỗl lớn của ông 
trong thời kỳ này là tràn đổt cháy chiếc lầu chiến 
Et-pẻ-răng-xơ (Espérance) trẽn sống Vàni-cỏ lại làng 
Nhật-tảo (Tàn-an) ngày 10-12-1861. Tàu này được dùng 
làm chỉ huy sở của quản đội Pháp vi chúng không 
dám lên đóng trên cạn. Nguyễn Trung Trực đã bày 
mưu cho một toán nghĩa quân du bọn giặc lèn bờ 
đánh, ròi ông đã cùng 5 chiếc buồm có mui đi lại 
gằn, nhảy lôn tầu tắn công, khiến quân giặc trử lay 
khộng kịp bị giết hău hSt. Sau IrẠn này, ông đã được 
triều đình Huế (hồi đó còn chủ trương chống Pháp) 
phong chức Thành thủ úy, coi giữ vùng Hà-tiòn. ỏng 
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còn mộ thêm quân sĩ đánh bại quân Pháp nhiều trận 
như ở vùng Bến Lức tỉnh Tày-ninh, có lần tràn sang 
cả những tỉnh miền đòng như Biên-hòa. 

Sau khi ba tĩnh miền tày bị mất (1867), tricu đinh Huế 
đi sâu vào chính sách đầu hàng, phong ông làm chức 
lãnh binh đế mua chuộc ông, ròi ra lệnh cho ông dời 
Nam-bộ đi ra Trung-bộ. ỏng cương quyết chông lại 
lệnh ấy, lập căn cứ ử Hòn Chông và dọc ven biên từ 
Hà-tiên vè phía nam, đòng thời chiêu lập dàn cày và 
dân chài khởi nghĩa ch6ng Pháp. 

Năm 1868 ông đánh úp đồn Kiên-quang ỏ’ Rạch-giá, 
tiêu diệt toàn bộ quân địch, nhưng sau đó địch đã huy 
động một lực lượng lớn và chiếm lại đồn. Nguyễn Trung 
Trực lui vè Hòn Chông, cuối cùng ông bị Pháp bắt. 
Chúng liẾt sức dụ dỗ ông hàng, nhưng ông không chịu 
và đã trả lời chúng bằng câu nói nồi tiếng « Bao giò' 
đẩt này bết cỏ thi người Nam mới hễt chõng Tây ». 
Giặc đã đcm ông ra hành hình ở Rạch-giá vào cu6i 
năm 1868. 

Phố Nguyỗn Trung Trực đi từ đường Yên-phụ đến 
phổ Hàng than. Tên hồi Pháp thuộc là phổ Tơ-ri-pen- 
bach (rue Trippenbach). (B 4). 


105 — Nguyễn Trưcrng Tộ 

Nguyễn Trường Tộ (1828 — 1871) người làng Bùi- 
chu, yiuyện Hưng-nguyèn, tỉnh Nghệ-an, sinh năm 
1828 trong một gia đinh cơ đổc giáo nghèo. Từ thuở 
nhỏ ông học chữ Hán, nhưng không thích lối văn 
chương khoa cử. về .sau ông được một giám mục người 
Pháp là Gô-chi-ê (Gaulhier) dạy cho học chữ Pháp 
và các môn khoa học phỗ thông. Nhân giám mục Gô- 
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chi-ê về Pháp nghỉ, ông đi theo sang Pháp, ở học ít 
lâu. Lúc trở vè, ông có ghé thăm thành ph6 La-inã (Ý) 
và Hương-càng, Quảng-đỏng (Trung-qu5c). Qua noi 
nào, ông cũng đê ý quan sát và nghiên cứu những vấn 
đề có bồ ích cho qu6c kế dân sinh, nhất là việc xày 
dựng hương thôn, khai thác niỏ quặng, đất đai v.v... 

Biết ông là người cố kiến thức, năm 1866, triều đình 
Huế phái ông cùng đi với giám mục Gô-chi-è sang Pháp 
mua máy móc v,à thué mướn thợ chuyên môn. Công 
việc tiến hành gần xong thì có lệnh đình chỉ gọi ông 
về nước vi tháng 6 năm 1867 thực dân Pháp vi phạm 
điều ước năm 1862, trắng trợn chiếm ba tĩnh miều tây 
Nam kỳ tức Vĩnh-long, Châu-đổc, Hà-liên. Năni 1871 
ông mất, thọ 44 tuồi. 

Là một nhà nho học đày nhiệt linh yêu nước và có 
một cái vốn tân học khá phong phú, Nguyễn Trưòng 
Tộ hiếu rõ thòi thế và đã nghĩ ra một chương trình 
cải cách nhẳm làm cho nước nhà trỡ nèn giàu mạnh. 
Chương trình cài cách ấy ông đã trình bày trong 14 
tập điSu trần mà ông đă gửi lẽn trièu đinh liên tiếp lừ 
nàm 1863 đẽn năm 1871 là năm õng mất, vè những vấn 
đẽ chinh trị, ngoại giao, kinh tế, võ bị, học thuật v.v... 
Ong đặc biệt nhấn mạnh việc chẩn hưng nông nghiệp, 
công nghiệp và thưong mại, khai thác khoáng sản, 
nhưng những đề nghị của ông dều không được triêu 
dinh Huế thi hành. Ngoài ra, chính ông đă tự mình 
giúp tỉnh nhà đào lại kênh sắt đê việc giao thông giữa 
các tĩnh Thanh-hóa Nghệ-an được dè dàng và tiện lợi 
hơn trước. 

Phố Nguyễn Trường Tộ dí lừ ph8 Hàng than dến 
phố Cửa bắc. Thời Pháp thuộc gọi là phố Giăm-be 
(rue .lambert). Tẽn hiện nay được đặt ra từ sau Cách 
mạng. (B3). 
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106 — Nguỵẽn Văn Siêu 

Nguyễn Văn Siêu (1799 — 1872) hiệu Phương-đình, 
nguyên quàn ử thôn Kim-lũ, xã Đại-kim, huyện Thanh- 
trì ngoại thành Hà-nội, nhưng lừ nhỏ đã dời ra ờ giáp 
Giang-nguyên, thôn Dũng-lhọ, huyện Thọ-xương cũ, 
thuộc địa phận phố Nguyễn Văn Siêu ngày nay. 

ông nẽi tiếng học giỏi, đốn năm 1838 đỗ phó bàng. 
Cuộc đời làm quan của ông đầy sóng gió, nhiều lăn bị 
giáng chức. Năm 1831, ông đang làm án sát, thác bệnh 
xin về hưu, ở nhà viết sách, dạy học, gần hai mươi 
năm cho dến khi mất. 

IIọc trò của ồng rất đòng, có nhiều ngưòi thành đạt 
nén uy tin của ông rất lớn. ông đế lại nhiSu tác phầm 
thuộc nhiêu loại: tho' văn, nghiên cứu địa lý và văn 
học, sử học. ông nôi tiếng về thơ ca, và là bạn thân 
của Cao Bá Quát, được gọi cùng với Cao Bá Quát là 
« Ihàn Siêu thánh Quát ». Văn thơ của ông phản ảnh vẻ 
đẹp của đất uưóc, và tình trạng khố khàn cùng cực của 
nhân dàn trong xã hội phong kiến triều Nguyễn đang 
xuổng d5c ử giữa thế kỷ thứ 19. 

Phố Nguyên Văn Siêu hiện nay thuộc giáp Giang- 
nguyên cũ. Nhà s6 12-14 ph6 này chính là nơi ông dạy học 
ngày xưa. ông có xây ở đây một cái nhà vuông (nay đã 
măl) đê giảng sách, do đó lấy tên hiệu là Phương-đinh. 
Tại nhà s6 20 cùng phố, xưa là đình giáp Giang-Iiguyên, 
nay là nhà thờ ông, hiện còn giữlđược một số b<ản khắc 
gỗ vS mấy tác phằm của ông (đại bộ phận những bản 
khắc gỗ này hiộn đỗ tại đền Ngọc sơn, là liơi ông 
đã có công cùng các bạn bè vận động dân chúng xáy 
dựng lại vào năm 1865). 

Phố Nguyễn Văn Siêu xưa là dòng sông Tô-lịch 
chày lừ ph6 Ngõ gạch xuống, qua phố này và phổ Chợ 
gạo rồi đồ ra sông Hồng. 
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Tên hồi Pháp thuộc là Ản-sál Siêu. Sau Cách mạng 
đSi là phố Phương-đình, là tên hiệu của Nguyễn Văn 
Siêu. (Ô 4). 


107 — Nguỵẽn Văn Ttí 

Nguyễn Văn Tố (1889 — 1947) là một nhân sĩ tri 
thức đầy tinh thần yêu nưóc. Thời Pháp thuộc, ông 
làm việc tại trường Viễn-đông bác-cồ, học rộng biẾt 
nhiều. Năm 1938 ông đã cùng nhiều bạn ti'i thức lập 
Hội truyền bá qu6c ngữ, gây nên một phong trào 
quăn chúng rộng rãi dưới sự lãnh đạo cùa Đảng cộng 
sản Đông-dương hồi đó, nhằm nâng cao trình độ văn 
hóa và ý thức chinh trị trong nhân dân. Sau cách mạng 
Tháng tám, ông được cử làm Bộ trưỏng bộ Cứu tế xã 
hội trong Chinh phủ đầu tiên của nước Việt-nam dàn 
chủ cộng hòa. Trong Kháng chiến, ông cùng Chính phủ 
dòfi lên mạn ngược và đã hi sinh trong trận Igiặc Pháp 
nhảy dù càn quét thị Irẵn Bắc-cạn ngày 7 tháng 10 
năni 1947. 

Nguyễn Văn Tổ là một học giả được đông đâo giới 
tri thức quí mến vi đức tính thận trọng và khiẻm t6n 
của ông. Những lác phầni của ông — phần lớn là những 
bài nghiên cứu đăng trong nhiÈu báo và tạp chi tiếng 
Việt và tiểng Pháp — cung cấp khá nhiều lài liệu cho 
việc nghiên cứu lịch sử và văn học. 

Phố Nguyên Văn Tố ở v.áo khu chợ Hàng da di từ 
cuối phố Đường thành tới phố Phùng ĩlưng. Hòi Pháp 
thuộc là phố Nguyễn Trãi. Trong đợl đỗi tẻn phố tháng 
6 năm 1964, lên vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã 
đưọ'c chuyên lới một nơi khác xứng đáng hơn, và lèn 
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của Nguyễn Văn Tố đã được dùng đễ đặt lên cho pli6 
này, là nơi trước đày trong một thời gian lại ngôi nhà 
số 44 có đặt trự sở trung ương Hội truyền bá quốc ngữ 
mà ông lá hội trưởng suốt từ ngày thành lập. (D 4). 


108 — Nguỵẽn Xí 

Nguyễn Xi (1396 — 1445) người làng Thượng-xá, 
huyện Chàn-phúc (nay là huyện Nghi-lộc) lĩnh Nghệ-an. 
Ông là con một nhà nghèo, sống hẳng nghề đi săn 
bắn. Năm 19 tuồi, ông đến Lam-sơn làm gia nhân cho 
Lè Lợi. Năm 22 tuSi (1418), ông theo Lê Lợi khởi nghĩa 
đánh quân xảm lược nhà Minh. Tháng 10 năm binh 
ngọ (1420), ông cùng Đinh Lễ chỉ huy nghĩa quân phục 
kích tướng nhà Minh là Vương Thông ờ Tốl-động (huyện 
Chương-mỹ, lỉnh Ilà-đông), giết được tướng giặc lá 
Trần Hạp (cũng đọc là Hiệp) vá 5 vạn quân địch. Vương 
Thông phải kéo tàn quân rút lui vê Đông-quan (Hà-nội 
hiện nay). Sau chiến thẳng này, nghĩa quân đã tiến vây 
thành Đông-quan (Hà-nội hiện nay). Tháng 3 năm đinh 
mùi (1427), trong trận Mi-động (thôn Hoàng-mai, huyện 
Thanh-trì) phía nam Hà-nội, Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ 
cưỡi voi đánh trận bị sa lằy, và bị quân Minh bắt được. 
Binh Lễ bị giốt chết, Nguyễn Xí đã lìm cách trốn thoát. 
Mấy tháng sau, tháng 9 âm lịch 1427, ông cùng Phạm 
Vấn, Lê Khôi lĩnh 3000 quàn tiếp ứng mặt trận Xương- 
giang, bắt sõng được Thôi Tụ, Hoàng Phúc. Chiến thẳng 
Xương giang, đã cùng với chiến thắng Chi-lăng, tièu diệt 
toàn bộ đạo viện binh do Liều Thăng chỉ huy, bắt buộc 
giặc Minh phải rút về nước. 

Nguyễn XI là một trong những người đứng hàng dầu 
trong cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi chõng quân Minh, 
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ông được ban € quốc tính s nên sử cũng chép là Lê Xi. 
Sau khi ông mất, ông được thờ làm phúc thần ở quê ông, 
đền hiện nay vẫn còn. 

Phố Nguyễn Xi nõi phố Binh Lễ với phổ Tràng tièn" 
Tèn hồi Pháp thuộc là phổ Boa-xi-e-rơ (rue Boissière)" 
(D 5). 

109 — Ông ích Khiêm 

Ông ích Khiém (1829— 1883), người huyện Diên- 
phước, tinh Quảng-nam, đỗ cử nhàn nàm 1847, lúc đàu 
làm việc tại HuỂ, sau chuyền sang ngành võ. Tinh ông 
cương trực hay chống lại cấp trên, nên cuộc đời làm 
quan của ông luôn luôn lẽn xuống. Năm 1882, ông ích 
Khiêm dâng sớ lên Tự-đức xin khai mò vùng Lạng-sơn, 
Cao-bẳng. Hủi-ninh, Thái-nguyẻn, đê lấy tiên chi dùng 
vẾ việc quân trong lúc ta đang cần chuần bị chống Pháp, 
nhưng Tự-đức chằn chừ không nghe. 

Sau khi Tự-đức mất (1883), Hiệp-hòa lèn nổi ngòi> 
ông ích Khiêm đã đứng vè phe chủ chiến, chông lại 
giặc Pháp. Thấy Hiệp-hòa thông đòng với Pháp, ông 
ủng hộ Tôn-lhất Thuyết phế bỏ vua náy, và đã cùng 
Trương Đăng Bễ bắt Hiộp-hòa uổng thuốc độc chết. 
Năm 1883, ông bị triÊu đình Huế bắt an tri ở Bình-thuận 
và chết trong khi ỏ' ngục. 

Phố Ông ích Khièra ờ phla nam vườn Bách thảo, đi 
từ ph6 Nguyễn Lâm qua phía tây Chùa Một cột, đến 
phổ Trần Phú. Ilồi Pháp thuộc là phố Tướng Măng- 
gianh (rue Général Mangin). Sau Cách mạng đã đồi 
Ihành tẻn ph6 ông ích Khiôm. (C 2). 
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no - Pa-xt<r 

Pa-xtơ (Pasleur, Louis) là một nhà bác học Pháp 
cu6i thế kỷ thứ 19 (1822 — 1895) đã có công lớn đặt nèn 
tảng cho khoa vi trùng học hiện đại, trong việc nghiên 
cứu cách gây men, các chứng bệnh than của gia súc, 
bệnh chó dại cũng như cách điều trị những bệnh trên 
và nhiều bệnh truyỄn nhiễm khác. 

Vưcrn hoa Pa-xtơ ở giữa những phố Trần Thánh- 
t6ng, Y-ec-xanh, Tăng Bạt Hồ và Nguyễn Còng Trứ, và 
ờ phía bắc Viện Vi trùng học (viện Pa-xtơ cũ). Tén vườn 
hoa này được đặt ra từ hòi Pháp thuộc. Ta đã giữ lại 
tèn đó vi là tẻn của một danh nhàn đã cỏ một sự nghiệp 
khoa học cổng hiến nhiều cho nhãn loại. (G 3). 


111 - Phạm Bình H'ồ 

Ph.ạm Đình Hố (1768— 1839) tự là Tùng-niền, qué 
làng Đan-loan, huyện Đường-an (nay lil huyện Binh- 
giang, lỉnh Hải-dương), có nhà ờ phường Thài-cực, 
thành Thííng-long, lức là ph6 Hàng đào hiện nay, là nơi 
xứa kia có khá đông dân làng Đan-loạn di cư ra kinh 
đô làm nghề thợ nhuộm. 

Tuy chỉ đỗ sinh đồ (tủ lài) nhưng ông có tiếng là 
mộl người học rộng biết nhiều, nên năm 1821, Minh- 
mạng khi ra Bắc đã vời ông ra làm quan và bô ông vào 
viện Hàn lâm. Được ít lâu, ông xin lừ chức. Xăm 1826, 
ông lại được triệu vào HuẾ làm tế tửu Quốc tử giám. 
Năm san, ông lại xin nghỉ, lẩy lý do là mắc bệnh, 
nhưng ròi lại phải ra lùm thị giảng học sĩ. 

PhcTin Binh Hỗ đã trước tác nhiều sách trong đó có 
hai tác phẫm nồi liếng nhiíl là Tang thương ngẫu lục 
(cùng soạn với Nguyễn Án) và Vũ trung tùy bút là 
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những tập bút ký cung cẫp nhiều tài liệu VẾ văn học, 
lịch sử thời Lê-mạt. 

Phổ Phạm Đinh Hồ đi từ phố Tăng Bạt Hô đến phổ 
Lỏ-đúc và tiếp liền với phố Hòa-mã. Tén hồi Pháp 
thuộc là phố Số-ông (rue Chéon). Sau Cách mạng, ta 
đã đối là phố Phạm Đình Hố. (E 5). 


112 — Phạm Hồng Thái 

Phạm Hòng Thái (1884 — 1924) tên thật là Phạm 
Thành Tích hay Phạm Dài, què ở làng Do-nha, huyện 
Hưng-nguỵén (Nghệ-an). Thuờ nhỏ ông theo học trường 
Pháp Việt Há-nội, tới năm 23 tuồi (1916) vào học 
trường Kỹ nghệ Hải-phòng. Năm 1919, học xong lỉhòng 
được tuyên dụng, ồng đi làm công cho một hãng vận 
tải và sửa chữa ô-tô của người Việt-nam, sau vào làm 
ở nhà máy xc lửa Trường-thi, rõi lại làm ở nhà máy 
diêm Bến-thùy. Năm 1923, ông được đàng Việt-nam 
cách mạng chọn đưa sang Trung qu6c. Tháng 6 năm 
1924, toàn quyền Bỏng-dương là Méc-lanh đi công cán 
sang Nhật, khi trở về có ghé vào tô giới Sa-điện của 
Pháp ở Quảng-chàu (Trung qu6c). Phạm Hòng Thái 
được lĩnh trách nhiệm giết tên trùm thực dân này đễ 
gảy một liếng vang mạnh cho phong trào cách mạng 
Việt-nam. Ngáy 19-6-1924, các nhà đương cục Pháp tại 
Sa-điện mờ tiệc chiêu đãi Méc-lanh tại khách sạn Vich- 
tô-ri-a. Phạm Hòng Thái đã thản nhiên di vào khách 
sạn, trưởc mắt bọn mật thám và cảnh sát, và đã ném 
tạc đạn qua cửa số vào bàn tiệc làm chẽt và bị thương 
măy người nhưng toàn quyền Méc-Ianh thoát chết 
Phạm Hồng Thái tháo chạy. Bị bọn linh Pháp đuSi bắt, 
ông nhảy xuống sòng Châu-giang và đã hi sinh. Di hài. 
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ông đưạc đem chôn ờ Hoàng-hoa-cương bèn cạnh mộ 
72 liệt sĩ Trung quốc đã hi sinh năm 1911 trong cuộc 
cách mạng Tân-hợi. Năm 1956, nhà thơ T6 Hữu nhân 
qua thăm mộ Phạm Hòng Thái có mấy câu thơ: 

Sống, chếi, được như Anh, 

Thù giặc thương Nước minh. 

Sống, làm quả bom no, 

Chết, như dỏng nước xanh. 

Phổ Phạm Hồng Thái đi từ phố Cbâu-long đến ph6 
Hàng than. Hồi Pháp thuộc là phố Ê-min Nô-li (rue 
Emile Nolly). Tên hiện nay được đặt từ sau Cách 
mạng. (B 3). 


il8 — Phạm Ngũ Lão 

Phạm Ngũ Lão (1255 —1320) người láng Phừ-ủng, 
huyện Mỹ-hào, tình Hải-dương, (nay thuộc huyện Ẩnr 
thi, tinh Hưng-yên), là một danh tướng đời Tràn, được 
Trằn Hưng-đạo rất tín nhiệm, đã có công lớn trong 
việc đánh bại giặc Nguyên xâm lược, dẹp giặc Ai-lao 
và Chiêm-thành. 

ổng xuỉt thân từ hàng ngũ quân linh nhưng có chí 
lởn, rất chăm đọc sách và hay ngàm thơ. Bài thơ 
t Thuật hoài ĩ> nối tiếng của òng nói lên chi hoài bão 
của rièng ông và đồng thời phản ảnh được cái khi thẽ 
ngang tàng của tằng lớp thanh niên đău đời Trằn. Về 
mặt võ, ông chỉ huy quân đội rất có kỷ luật nhưng 
cũng rẩt dàn chủ. sử chép rằng ông t đ6i đãi với tướng 
tá như người nhà, đòng cam cộng khô », d đội quân... 
thân yêu nhau như cha con nén đánh đâu được đấy í. 
Ông I‘ẫt thanh liêm, mọi thứ chiến lợi phằm đều đem 
s^ung vào kho tàng trong quàn. Khi ông mất, vua thương 


134 



tiếc, không thiết triều luôn 5 ngày. Xhân dàn đều tôn 
kính ông và đã lập đền thờ ông ờ ngay chỗ đất nhà 
ông ở trong làng. Tại Hà-nội, cũng có đen thờ ông lại 
ph6 Lý Qu5c-sư, gọi là í Phù-ủng vọng từ x>. 

Phố Phạm Ngũ Lão đi từ phổ Tràng-tiền đến giáp 
phố Đinh Công Tráng, thuộc khu vực Đồn thủy-quân 
của ta trước kia. Khi Pháp sang xâm chiếm nước ta, 
chúng đã bắt Triều đình Huế nhường cho chúng một 
khoảng đất rộng ở khu vực này đỉ chúng lập đòn binh. 
Cho nên chúng đã đặt lên phố này là ph6 Nhượng địa 
(rue de la Concession). Sau Cách mạng, ta đã đòi thành 
tên ph6 hiện nay. (E 5). 


114 — Phạm Sư Mạnh 

Phạm Sư Mạnh là một nhà văn nồi tiếng đời Tràn, 
quê ử làng Hiệp-thạch, huyện Kinh-môn, lỉnh Hài-dương. 
ồng là học trò của Chu Văn An, đỗ thái học sinh (lức 
tiến sĩ) đời Trần Minh-tông (1314 — 1329), làm quan 
trải quạ ba triều vua Minh-tông, Hiến-tông và Dụ-tông. 
Năm 1345, ỏng được cử đi sứ Trung quốc đễ biện luận 
về vấn đề cột đòng trụ mà bọn phong kiến nhà Nguyên 
nêu ra đễ gây chuyện với ta. 

Văn tho’ ông còn lưu lại trong Hiệp thạch tập. 
ông đã dùng ngòi bút đày tình càm tả những cảnh đẹp 
của đất nước. Tại núi Klnh-chủ, quê hương ông, còn mặt 
vách đá khắc bài thơ bút tich của ông ca ngợi chiến 
thắng Bạch-đằng. 

Phố Phạm Sư Mạnh đi từ phổ Phan Chu Trinh đến 
ph6 Ngô Quyền và ở vào khu « Bào toàn cục » tức là 
nơi đúc tiÈn cũ, cũng gọi là Tràng liền, dã bị Pháp bãi bỏ 
sau khi sang xâm chiếm nước ta. Do vị tri đó, nên bọn 
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Pháp đẵ gọi phổ này là phố Xirờng đúc tiền (ruc de la 
Sapèquerie). Sau Cảch mạng, ta đã đồi thành tôn phố 
hiện nay. (E 5). 


115 — Phan Bội Châu 

Phan Bội Châu (1867— 1940), biệt hiệu là Sào-Nam, 
nguyên quán tại thôn Ban-nhiễm, huyện Nam-đàn, lỉnh 
Nghệ-an. ông Ihi đậu thủ khoa năm canh-tý (1900), 
nhưng không ra làm quan và hiSn cả cuộc đcri cho công 
cuộc cách mạng chổng Pháp. 

Tháng 5 năm 1904,, Phan Bội Châu cùng một s6 
nhân sĩ sáng lập Duy làn hội nhằm mục đích gây một 
lực lượng kháng Pháp ở trong và ngoài nước. 

Tháng giêng năm 1905, theo kẾ hoạch hoạt động của 
hội, ông xuất dưo^ng sang Nhật. Trong khi ở đất Nhật, 
ông có viết một số tác phầm gửi về nước như Việt-nam 
vong quốc sử, Khugến thanh niên du học văn, Lưu cầu 
huyết lệ tán thư, Hải ngoại huyết thư, Ai cáo Nam-kỳ 
phụ lão v.v... Những tác phẫm đó cộng với sự tuyên 
truyền vận động của Duy tân hội trong nước đã thúc 
đẫy một số người cho con cm xuất dương sang Nhật 
cầu học, gây thành một phong trào gọi là « phong trào 
Đống đu» (1905 — 1908). Nhưng do Pháp can thiệp, 
tháng 9 năm 1908, chinh pliủ Nhật hạ lệnh đuồi học 
sinh ViệCnam ra khôi nưóc Nhật, ròi đến tháng 2 năm 
1909, Phan Bội Châu cũng bị trục xuất. Ôiig phải sang 
Trung quốc, nhưng vì lình hình không thuận lợi, tháng 
10 năm 1910, ông lại lánh sang Xiêm (Thái-lan). 

Năm 1912, sau cuộc cách m<ạng Tân-hợi Trung quốc, 
ông trở vè Quảng-đông cùng một số nhà cách mạng 
Việt-nam hoạt động ở Trung qu6c, thành lập Việt-nam 


136 



quang phục hội, với tôn chì duy nhẩt là đánh đuỗi giặc 
Pháp, thành lập nước Cộng hòa dân quốc Việt-nam- 
Sau đó, hội phái người về hoạt động ở trong nước. 
Việc ám sát tuần phủ Thái-bình Nguyễn Duy Hàn và 
việc ném bom vào Khách sạn Hà-nội (Hanoi-Hôtel) 
tháng 4 năm 1913 đcu do hội chủ trương. Nhân những 
vụ bạo động nảy, Phan Hội Châu bị thực dân Pháp đưa 
ra Hội đồng đề hình kỂt án tử hình vắng mặt (5-9-1913). 
Cững năm 1913, toàn quyền Bông-dương An-bc Xa-rô 
(Alberl Sarraut) mua chuộc được bọn quân phiệt Trung 
quốc ở Quảng đông, Phan Bội Chàu bị bọn này bắt 
giam, đến năm 1910 mófi được thả ra. Ỡ trong ngục, 
ông có viết quyên Ngục trung thư. 

Ngày 30-G-1925 thực dàn Pháp lừa bắt ông ở lô giói 
Thượng-hẵi rồi đưa về giam tại Hà-nội. Đến ngày 
23-11-1925, chúng kết án ông kliồ sai chung thân. Sau 
vi nhân dân biêu tinh đòi thả ông và vì dư luận sòi sục, 
ngày 22-12-1925, loàn quyền Va-ren (Vai'cnne) phải ra 
lệnh 9 ân xá » cho ông và bẳt ông về an trí ờ Huế. ông 
mất tại Huế ngày 29 tháng 10 năm 1940, thọ 74 tuSi. 
Mô ông táng tại núi Hến-ngự, trước ngôi nhà mà nhân 
sĩ các giới đã góp tièn làm dê ông ở từ lúc ông về Huế. 

Trong khoảng hơn 20 năm đầu thế kỷ thứ 20. Phan 
Bội Châu liêu biễn cho linh thần đấu tranh của phái sĩ 
phu yêu nước nhằm giành lại tự do độc lập cho dân 
tộc. Văn chương của ông nòng nàn nhiệt tinh cách 
mạng, có tác dung kích thích lòng yêu nước rất mạnh. 

Phô Phan Bội Châu đi từ chỗ gặp nhau giữa các 
phô Cửa nam, Tràng-thi và Thọ- nhuộm đến phố Trần 
Hưng-đạo. Hồi Pháp thuộc là phổ Bờ Cô-lôm (ruc Be 
Colomb), sau Cách mạng đôi ra tên hiện nay. (D 3). 
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tinh Nam-định Ninh-bình bị quân Pháp liến công. Năm 
1883, Tòn-lbất Thuyết họp đinh thần đê định việc bỏ 
Dục-đức lập Hiệp-hòa. ông can đảm đứng lèn phản đối, 
bị Tôn-lhất Thuyết cách chức. Nhưng năm 1885, sau khi 
kinh thành thất thủ, Tôn-thẩt Thuyết đưa vua Hàm-nghi 
ra sơn phòng Ilà-lĩnh, ông vẫn đến gặp và nhận chức 
hiệp thống quàn vụ, lãnh đạo các đạo quân Cần vương 
chống Pháp tại ba lỉnh Nghệ-an Hà-tĩnh Quảng-bình. 
Ban đàu, lực lượng còn non yếu, nghĩa quân phải rút vào 
vùng rừng núi thuộc hai huyện Hương-sơn, Hương- 
khê (Hà-tlnh). Năm 1887, Phan Đình Phùng cải trang 
làm tháy đò Nghệ đi ra Bắc liên lạc với các lãnh tụ 
Cần vương ỏf Bắc-kỳ. Trong khi đó, Cao Thắng cùng 
một số tướng tá khác ờ nhá củng c6 lại lực lưọnig. Năm 
1889, Phan đinh Phùng trở về, tS chức lại đội ngũ, lập 
ra các quàn thứ (tức là chỗ quán dóng) hoạt động trên 
một địa bàn rộng lớn và vững chắc hơn trước. Dưới 
sự điều khiên của ông và sự chỉ huy của những lưóng 
giỏi như Nguyễn Chanh, Cao Thắng, nghĩa quàn đã 
hoạt động mạnh và đã gây cho địch nhièu tôn thất nặng 
nề. Có lần địch dã phải mượn tay tèn việt gian Hoàng 
Cao Khải, khi ấy làin Kinh lược Bắc-kỳ', lấy tinh dồng 
hương viết thư dự dỗ vá mua chuộc ông, nhưng ông đã 
cự tuyệt với những lời lẽ đanh thép, về sau, vi sự liếp 
tế lương thực và võ khi gặp nhiều khò khăn, các lường 
giỏi như Nguỵỗn Chanh, Cao Thắng lại bị chè't trận, nên 
nghĩa quàn lâm vào thế bi, mặc dầu có thắng đưọc 
vài tràn khả quan trọng như tiàn Vự-quang vào cuỗi 
năm 1891. Thèm vào đó, Phan Đinh Phùng lại mắc 
bệnh ly khá nặng, đển ngày 13 tháng 11 năm ất mùi 
(28-12-1895), ông niăt ờ đại bản doanh của nghía quân 
tại núi Quạt, trong dãy Trường-sơn. 
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Phố Phan Dinh Phùng đi lừ phõ Hàng cót đến đirờng 
Hoàng Ht>a Thám, dọc Iheo bức tưdrng thành phía bắc 
của thành Hà-nội. Tại ph6 này còn,,lại cửa bắc là di 
tích duy nhẩt của thành Hà-nội cũ. ở tường cửa bắc 
này còn ghi đấu căm thù của những phát đạn đại bác 
do giặc Pháp bắn vào thành ngày 25-4-1882. Hòi Pháp 
thuộc, phố này gọi là đại lộ Các-nò (boulevard Carnol). 
Sau Cách mạng ta đã đôi tèn là phõ Phan Dinh Phùng. 
(B3. C3,4) 

Phan Bình Phùng còn được đặt tên cho một cái ngõ 
ờ giữa khoảng hai phố Nguyễn Hiêu và Đặng Tất (B3). 


iiS — Phan Huy Chú 

Phan Huy Chú (1782-1840) đầu liên lèn là Hạo, sau 
vi tránh lên húy của nhà NgU)'ễn, nén đối là Chú, tự Lâm- 
líhanh, hiệu Mai-phong, người ấp Yèn-scni, xã Thuy- 
khuê (nay là xă Sài-sorn), huyện Quốc-oai, tỉnh San- 
lây. Ông là dòng dõi một gia đinh nho học nối tiếng 
ở Hà-tlnh, đến đời ông nội ông là Phan Huy càn đỗ 
liến sĩ, làm quan ở Thăng-Iong, mới nhập tịch làng 
Thụy-khuê. Cha là Phan Huy ích, một văn thần có 
liếng của triều Tày-sưn. (Xem Phan Huy Ich). 

Từ thuỏ' nhỏ Phan Iluy Chú đã nồi liếng là hay 
chữ, nhưng đi thi hai lần chi đậu tú lài. ông ờ nhà 
dạy học và viết sách. Năm 1821, Minh-mạng biết tiếng 
ông, vời ông vào Huế, bồ làm biôn lu trường Quốc tử 
giám. Ông đã hai lần đi sứ Trung-qu6c. Lần đi sứ thứ 
hai vè ông bị cách chức v.á il lâu sau bị bắt đi công 
cán ở Giang-lưu-ba (tức lu-đô-nê-xi-a ngày nay). Lúc 
về ông được cử làm Tư vu bộ Công, nhưng rồi ông 
lấy cứ đau chân, cáo quan về làng díỊv học. 
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Tác phẳm có giá trị nhất của ông được Mỉnh-mạng 
khen thưửng năm 1821, là bộ Lịch triều lìiếR chương 
loại chi, gồm 49 quyên chia làm Iti phần. Bộ sách này là 
một tài liệu quý giá về tinh hình chinh trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội nước la từ cuối triều Lê trở về trước. 
Ngoài ra, Phan Huy Chú còn viẽt nhiều tác phẫm khác 
trong đó có cuổn Hoàng Việt địa dư chí ghi chép về địa 
lỷ Việt-nam, Dương trình Uij kiến, hay Hải trình chi lược 
ghi lại nhưng điều lai nghe mắt Ihẫỵ khi đi sứ Giang- 
lưu-ba v.v... 

Phố Phan Huy Chủ đi từ phố Lố Thánh-tông đến 
phố Hàn Thuyòn, là tên đặt sau ngày cách mạng Tháng 
tám đề thay cho tên phõ Ra-phơ-nen (rue Haft'ene!) hồi 
Pháp thuộc. 

Ngõ Plian Huy Chú ả về phía số lé phổ Phan Huy 
Chú, giữa khoảng phố Lý' Thường Kiệt và phố Tràn 
Hưng-đạo. Tòn thời Pháp thuộc là ngõ vỏc-đoong 
(impasse Verdun). (E 5). 


449 — Phan Huy ích 

Phan Huy ích (1750-1822), hiệu Dụ-am, tồ tién ở 
làng Thu-hoạch, huyện Can-lộc, tình Ilá-tĩnh, sau dời 
ra ờ xã Thụỵ-khuè (nay là xã Sài-sơn), huyện Quốc- 
oai, tĩnh Scrn-tày. õng đỗ đình nguyên tiến sĩ năm 
1775. Lúc đầu ông làm quan với nhà Lẻ. Nh<à Lê mất, 
ông giúp Tây-scrn, được vua Quang-trung tin dùng, cử 
đi sứ Trung-quốc giao thiệp với nhà MHn Thanh. Sau 
khi Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tâỵ-sơn, ông và Ngô 
Thi Nhàm bị triều đinh nhà Ngu_\ễn đưa ra đánh đòn ờ 
Văn miếu. Sau đó ông vc Sài-sơn dạy học cho đến khi 
mất, năm 1822. 
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Phan Huy Ich là một nhà chinh trị đã đóng một vai 
trò khả quan trọng trong việc ngoại giao giữa vua 
Quang-lrung Nguyễn Huệ với nhà Thanh, ỏng còn là 
một nhà thơ văn đã đc lại nhiều tác pbẫm cả Nôm lẫn 
Hán, cung cấp nbièu tài liệu cho việc nghiên cứu lịch 
sù triều Tày-sơn (Uụ-am ngâm lục, Dụ-am văn tập, 
Tinh sù kỷ hành, Bang giao tập). 

Phố Phan Huy ích đi từ phổ Nguyễn Trường Tộ 
đến ph6 Quan thánh, song hàng với phố Hàng bủn. 
Hồi Pháp thuộc là phố giám mục Đày-đi-ê (rue Monsci- 
gneur Deỵdicr). Sau Cách mạng đồi là ph6 Lê Hữu cảnh. 
Trong hồi tạm chiếm, đồi thành ph6 Bùi Viện. Trong kỳ 
<ìối tèn phố tháng 0 năm 1964, chinh phủ ta đã quyết 
định tlôi tên phổ Bùi Viện ra là phố Phan Huy ích. (B 4). 


120 - Phan Phu Tiên. 

Phan Phu Tiên lá một nhà sử học và văn học nôi 
tiễng cuối đời Tràn, cl.ầu đời Lé, què ở làng Đòng-ngạc, 
huyện Từ-liêin, ngoại thành Hà-nội, dỗ thái học sinh 
năm 1390 đòi Trần Thuặn-tòng. Dời Lè Thái-tè, nàm 
Thuận-thiên thứ 2 (1429), ông làm bác sĩ (giàng viên) 
tại Quỗc tử giám, và trông coi viện Quốc sử. Năm 1453, 
LèNhàn-tông cử õng soạn sách Đại Việt sử ký lục biéiì 
chép từ đời Trần Thái-lông (1225) đén năm Lè Lợi đánh 
duồi giặc Minl) ve nước (1427), nối theo bộ tìại Việt sử 
ký của Lè Văn Hưu. Bộ sử do ông biên soạn gồm 10 
quyen, hiện nay không còn, nhưng ph.ần lớn dã được 
đúc lại trong bộ Đại Việt sử ký toàn tlm cùa Ngô SI 
Lièn. 

Phan Phu Tiên còn đê lại một sõ bài thơ và một 
tặp thi tuyến nôi liếng lả Việt ám thi tập chép lại 


143 



những bài thơ của người Việt làm trong những đời 
Trần, Hồ và Lê sơ. Bây là tập thi tuyên đău lièn của 
nước la, rất quý giá cho lịch sử văn học. 

Phổ Phan Phu Tiên ở về phía tây Văn miếu, song 
hàng với phố Hàng bột và đi từ phố Hàng cháo đến 
phố Cát-linh. Hồi Pháp thuộc là đường 206 (voie 200). 
Sau Cách mạng đỗi ra tén phố hiện nay.(D2). 


121 — Phan Văn TpỊ 

Phan Văn Trị (1830 — 1910) là một nhà văn thơ 
yêu nước nối tiêng ở Nam-bộ trong thòi kỳ đầu Pháp 
thuộc. Ông người tinh Gia-định, năm 1849, đỗ cử nhàn 
nhưng không ra làm quan. Giặc Pháp đánh chiếm ba 
tĩnh phía đông Nam kỳ, một số người ra làm tay sai 
cho giặc, riêng ông lui về nhà dạ}' học ở Tân-an và 
cần-thơ, tự mình cày cuổc, sổng cuộc đời nông dân, 
đồng thời lấy văn thơ ngâm vịnh đS tỏ chi minh. Trong 
khi đó, ông vẫn chú ý đến thời cuc, ông là bạn thàn 
của Nguyễn Đinh Chiêu, hai người cùng nhau thường 
trao đỗi Ý kiến trong việc giủp các lãnh lự khởi nghĩa 
chống Pháp cũng như dùng văn thơ nêu cao chính 
nghĩa. Lúc đó Tôn Thọ Tường ra làm tay sai cho giặc 
Pháp, muốn tự bào chữa cho'minh, đã làm một số bài 
thơ lién hoàn tự thuật. Phan Văn Trị đã họa lại các 
bài ấy, vạch rõ bộ mặt phàn dân phân nước của bọn 
tự mệnh danh là có học thức mà cam tâm đi làm tôi 
tớ cho địch. Cuộc « bút chiến 9 này đã có tiếng vang 
rộng lớn và có ảnh hưởng sâu sắc trong giới sĩ phu 
đưong thời. Phan Văn Trị còn sáng lác nhiẽu bài thơ 
khác ngàm vịnh những vật, những cảnh gắn liền với 
cuộc sống thực tế của nhãn dân lao động; trong một 
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số bài đó, ông đã mượn đề tài thơ đê nghiêm khắc lên 
án bọn cSm quyền. 

Phổ Phan Văn Trị cẳt ngang phố Hàng bột, Ihuộc 
địa phận làng Thịnh-hào và làng Văn-chương cũ. Phô 
này hồi Pháp thuộc là đường 221 (voie 221), sau gọi là 
phổ Trương Vĩnh Ký. Trong đợt đối tên phố tháng 6 
năm 1964, ta đã đôi thành tên phố Phan Văn Trị. (D2). 


422 — Phó 0ứe Chính 

Phó Đức Chinh (1908 — 1930), người làng tìa-ngưu, 
tỉnh Bẳc-ninh (nay là tỉnh Hà-bắc) là một yếu nhàn của 
Việt-nam qu6c dân đảng, đã cùng Nguyễn Thái Học và 
Nguyễn Khắc Nhu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa hồi tháng 
2 năm 1930. Theo sự ph&n công thi ông phụ trách đánh 
vào đồn Thông, một đại bản doanh quàn sự của Pháp 
ờ Sơn-tây, với sự phối họ-p của các lực lượng chiến 
thắng từ Yèn-bái, Hưng-hóa vàLâm-thao dồn về.Nhưng 
cuộc khởi nghĩa ngày 9-2-1930 tại Yên-bái, Hưng-hóa 
và Lâm-thao bị thất bại, nên kế hoạch đánh đòn Thông 
không thực hiện được, it ngày sau, Phó Bức Chính bị 
giặc Pháp bắt được, dưa ra Hội đồivg đề hình kết án 
tử' hình. 

Ngày 17-6-1930, hồi 5 giờ rưõi sáng, ông bị đưa lén 
máy chém ờ Yên-bái cùng với Nguyên Thái Học và 11 
liệt sĩ khác. Năm ấy ông 23 tuồi. Cho dến phút cuối 
cùng, ông vẫn tô ra một tinh thăn gan dạ không chịu 
khuất và một thái độ rất binh tĩnh trước cái chết, khiến 
quàn địch phải kính phục. 

Phố Phó Bức Chinh nguyôn đi từ đường Thanh niên 
dến đường Yẻn phu chõ giáp phố Hàng bún, nhưng sau 
hòa bình, Nhà máy điện Y'ên phụ được mở rộng ra 
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giữa ph6 nên nay phố này chia làm hai đoạn, một đoạn 
chạy đến phố cửa bSc, Ihẳng vào công trước nhà máy 
điện, một đoạn chạy từ phía sau nhà máy ra đường 
Yền phu. Tên hồi Pháp thuộc là phổ Lô cốt Bắc (rue 
Bloclỉhaus Nord. (B 3). 

123 — Phù-đbng thiên-vưtrng 

Phù-clồng thiên-vương là một nhân vật truyền 
thuyết, thường được gọi là Thánh Gióng, quê ở làng 
Gióng, tức lảng Phù-đồng, huyện Tièn-du, tỉnh Bắc- 
ninh, nay thuộc huyện Gia-lâm ngoại thành Hà-nội. 
Tuc truyền thời Hùng vương thứ 6 cố giặc Ân ỏ' phương 
Bắc đến xâm lược nước ta, đóng ở núi Trâu-.sơn, đất 
Vũ-ninh, tỉnh Bắc-ninh cũ. Vua cho sứ giả đi khắp 
nước tim người tài giỏi ra đánh giặc. Thánh Gióng bấy 
giờ đã lèn ba tuối mà vẫn không biết nối biết cười, 
nhưng khi nghe tin có sử giả đi qua thi vut ngồi dây, 
nối được, rồi bâo mẹ mời sứ giả vào và nối với sứ giả 
xin nhà vua dúc cho một ngựa sắt, một roi sắt, một 
áo giáp sắt đl đi dẹp giặc. Đến khi nhà vua cho đem 
những thứ đó đến, Thánh Gióng vươn vai đứng dạy, 
người bỗng lo lớn hẳn lên rồi mặc áo giáp, nhảy ngựa 
cầm roi đi phá tan được giặc Ân, xong rồi phi ngựa 
lên núi Vệ-linh (thuộc tỉnh Vĩnh-phúc hiện nay), cửi 
bô áo lại, cưỡi ngựa sắt bay lên trời biến mất. Vua 
phong cho làm Phù-dông thiên-vương và cho lập đèn 
thờ tại làng. 

Thánh Giỏng là một hình ảnh tuyệt đẹp của người 
anh hùng chõng ngoại xàm đầu lièn của nước ta, tượng 
trưng cho sự trưởng thành nhanh chóng và nhảy vọt 
của dàn tộc ta. Háng năm cứ đến ngày mồng 8 tháng 
4 âm lịch thi dân làng Gióng lại mở hội kỷ niệm, diễn 
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lại CUỘC đánh trận của Thánh Gióng và hát những bài 
ca ngợi còng đức của vị anh hùng này. 

Phố Phù-đông thiên-vương đi lừ phổ Trần Xuân 
Soạn dến phổ Hòa-mã, song hàng với ph6 Thi Sách và 
pb6 Ngô Thi Nhàm. Thời Pháp thuộc tén là phổ Pét- 
ca-đo (rue Pcscadores). (E 4 G4). 


424 — Phùng Hưng 

Phùng Hưng người làng Đường-lâm, huyện Phúc- 
thọ, (nay là thôn Cam-lâm, huyện Tùng-thiện, tỉnh Sơn- 
tây), sinh vào ngày 25 tháng 11 năm canh-lý(tức 5-1-761), 
măt vào ngày 13 tháng 8 năm nhâm-ngọ (tức 13-9-802). sử 
chép ông có sức mạnh khác thường, có thễ vật nôi trâu, 
đánh được cọp. Hồi ấy, nhà Đường cai trị nước ta, đô 
hộ là Cao Chính Binh rẩt Iharn tàn, bạo ngược, Phùng 
Hưng cùng với em là Phùng Hãi bèn nồi dậy dành 
chiếm nhiều làng ấp trong vùng rồi kóo vè vây phủ đô 
hộ. Cao Chính Binh hoảng sợ, phát ốm rồi chết. Năm 
791, Phùng Hưng chiễm được phủ thành (tức La-thành, 
ở phía nam hò Tây, vào khoảng những làng Vĩnh-phúc 
Bại-yên hiện nay), giành đưực chinh quyền. Sau khi 
niấl, ông đưạc nhân dân tôn xưng là Bố Cái đại vương 
(đời xưa gọi cha là hổ, gọi mẹ là cái, ý nói coi ông như 
cha mẹ). 

Hiện nay còn mộ lăng của ông lại thôn Vạn-phúc, 
cách Văn miếu Hà-nội chừng 5, 6 trăm thườc về phía 
tây nam, hai bên cò đôi càu đối chữ Hán: 

Anh hung Ichai ihác kham thiên cỗ 
Phụ mẫu xưng hô hợp vạn dán 
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Nghĩa là: 

Sự nghiệp khai thác của ngưò i anh hùng trngần 
nghìn dời. 

Gọi là cha mẹ thật lá hợp muôn dàn. 

Sau khi tiếp quản thủ đô, chinh phủ ta đã cho tu 
sửa lại lăng. 

ở Cani-lâiu, quê Hhùng Ilirng, có đền và bia thờ ông 
cùng vói Ngô Quyền là người cùng làng. Đền này là 
một di tích lịch sử đã đưọ-c lỉộ Văn hốa xếp hạng, ớ 
thôn Thịnh-hào (khu phõ Đống Đa, Hà^nộỉ) cũng như ử 
làng Triều-khiic (huyện Thanh-trì, ngoại thành Hà-nội) 
cũng có đền thờ ông. 

Fh6 Phùng Hưng khỏfi đầu từ phổ Phan Bình Phùng, 
dọc theo đường xe lửa, đến phổ Hàng bông. Tên 
hòi Pháp thuộc là đại lộ Ilăng-ri Đoóc-lê-ăng (boule- 
vard Henri d’Orléans). Tên hiện nay được dặt lừ sau 
Cách mạng. (B 3.C 4). 


125 — Phùng Khắc Khoan 

Phùng Khắc Khoan (1528 — 1613) tir là Hoâng-phu, 
hiệu là Nghị-lrai, sinh năm 1528, người làng Phùng-xá 
(tục gọi là Bùng), huyện Thạch-thất, tỉnh Sơn-tâỵ. I.úc 
trẻ rất thông minh, theo học Trạng Trình, lức 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, ổng người khi tiết, thấy nhá Mạc 
làm điều thoán nghịch, ông không phục, di vào Thanh- 
hóa giúp vua Lê, được bố chức ký lục và cử đi các 
huyện chiéu dụ những dàn lưu tán trở về què cũ lồm ăn. 

Tính ông ngay thẳng, có lần trái ý vua, bị trích cư 
ỡ Thành-nam, một nưi hẻo lánh thuộc huyện Tương- 
dưong, tỉnh Nghệ-an. ồng lăỵ làm uất giận làm bài ca 
bằng quốc âm nhan đề iXgư phủ nhập dáo ngiigên đế 
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bày tỏ lòng trung nghĩa của mình. Vua xem lấy làm 
cảm động, triệu ông trở về. 

Năm 1.Ĩ80, nhà Lê trung hưng băl đầu mỏf lại khoa 
thi hội tại Vạn-lại (Thanh-hóa). ỏng dự thi và đỗ 
hoàng giáp, rồi thăng dàn đỂn chức thị lang, đi sứ 
Trung quốc đế cầu phong cho vua Lê. Khi ông đến Yên- 
kinh, người Minh làm khó dễ, chè người vàng của vua 
Lê đem cống không theo mẫu người vàng của nhà Mạc 
làm cúi dầu xuống, ông cãi lại rằng: « Nhà Mạc cướp 
ngôi, danh nghĩa là nghịch nên người vàng cúi đău. 
Nhà Lê khỏi phục lại đẵt nước, danh nghĩa là thuận, 
nên ngưừi vàng ngửa m.ặt, qui chế cũ còn đó. Nay bắt 
theo lệ nhà Mạc thì không hợp lẽ khích lệ người chính, 
trừng phạt người tà ». Vua Minh đành phải chịu. Năm 
1613, ông mẩt, thọ 84 tuồi, có đễ lại Nghị trai thi 
tập, Mai-lĩiih sứ Hoa tùng vịnh, Ngư phủ nhập đào 
nguyên v.v... 

Tương truyền khi ờ Trung-quổc, Phùng Khắc Khoan 
có nghiên cứu nghễ dệt lụa, lúc trở về Mạy người làng 
làm theo, gọi là lụa Bùng, vè sau, một người con gái 
làng Bùng lấy chõng về làng Hào-hậu, huyện Quỳnh- 
lưu (Nghệ an) đem nghè áy truyền vào quê bên chồng 
làm theo, gọi là lụa Bèo (làng Bèo tức Bào-hậu) cũng 
là loại lua tốt như lua Bùng Sơn-tãy. 

Phổ Phủng Khắc Khoan đi lừ phố Trần Xuân Soạn 
đến phõ Hòa-mã. Thời Pháp thuộc gọi là phổ An-phơ-rè 
Lô-giơ-rô (rue Alíred Logerot). (E 4). 

126 — Quang-trung 

Quang-lrung là niên hiệu của Nguyễn Huệ (17.53-1792), 
■''! anh hùng đã cùng anh là Nguyễn Nhạc và em là 
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Nguyễn Lử lãnh đạo cuộc cách mạng Tày-sơn bắt 
đẫu từ năm 1771 đến năni 1802 thi chấm dứt. 

Trong ba anh cm Tày-so n thi Nguyễn Huệ lá tài giỏi 
hơn hết. Ông đã 3 lần dẫn quân vào tìia-định đánh 
đuối Nguyễn Ánh và lần cuối cùng trong chiến thắng 
Rạch-gằni Soài-mút dã diệt trử hai vạn quân xâin lược 
Xiêm đo Nguyễn Ánh rước vào tàn hại nhân dàn. 
Năm 1786, Nguyên Huệ tiến binh lấy Phú-xuân rồi 
thẳng ra Bẳc-hà lật dồ chúa Trịnh, giao lại đất cho vua 
Lê lừ Thanh-hóa trở ra. Sau đó, ông trở về Phú-xuân 
được Nguyễn Nhạc phong làm Bắc-binh vương, chiếm 
lĩnh dải đẩt từ Quảng-nam ra đến Nghệ-an. Năm 1788, 
do sự phản bội của Lê Chièu-lhổng đem quân nhà Thanh 
vào xâm lược đất nưóc, Bắc-bình vương lên ngôi vua, 
lấy niên hiệu là Quang-lrung kễ từ ngày 25 tháng 11 
năm mâu-thãn (22-12-1788). Ngay hôm đó, nhà vua kéo 
quân ra Bắc. Ngày 20 tháng chạp năm ấy, đoàn ngự 
đạo ra đến núi Tam-điộp (Ninh-bình). Vua Quang-lrung 
hạ lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi ăn tết ròi mới xuất quàn 
hẹn với mọi người sẽ cùng nhau đểu ngày mồng bảy 
tháng giêng ăn mừng năm mới trong thành Thăng-long 
(lúc đó đang bị quân Mãn Thanh chiếm đỏng). Sau 
những chiến thắng Hà-hồi (xcm mục này) và Ngọc-hồi 
ngày mồng .0 tháng gìèng năm ất-dậu (tức 30-1-1789), 
quàn Tây-sơn dã đại thẳng quân Thanh ở tìổng đa 
thuộc làng Khương-thưọng, phía tây nam thành Thăng- 
long. Phó tướng giặc là Sầm Nghi Bõng treo cô lên 
cây đa ờ Loa-sơn (gò Bống-đa, di chỉ hiện ở trong khu 
vực trường Cán bộ công đoàn) lự tử. Chánh tướng là 
Tôn Sĩ Nghị hốt hoảng bỏ Thăng-long chạy về bắc. 
Sách Đại Nam liệt truyện của nhà Nguyễn chép : « Chiêu 
hôm đó, Nguyễn Iluệ dẫn quân vào thành mình mặc 
chiếc áo bào xém đen đày mùi thuổc súng. » 
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Dẹp xong thù trong giặc ngoài, vua Quang-trung 
bắt tay vào việc kiến thiết đất nước. Những đạo chiếu 
khuyến nông, lập học, cầu hiền, cùng việc dùng chữ 
Nôm trong thư văn, việc lập Sùng chính viện giao nhà 
danh sĩ Nguyễn Thiếp coi việc dịch các sách kinh truyện 
nho giáo ra tiếng Việt v.v... nói lén tinh chất tiến bộ 
của những cải cách mà vua Quang-trung đã chủ trương 
thi hành. Tiếc rằng những cải cách đó vừa mới bắt 
đầu thì nhà vua đă từ trần vào ngày 29 tháng 7 năm 
puang-lrung thứ 5 (tức 15-9-1792), thọ 40 tuỗi. 

Quang-trung là một anh hùng dân tộc. Nhà Nguyễn 
xem nhà Tây-sơn là inộl ngụy triều và xcm Quang- 
trung là một kè nghịch tặc. Tuy nhiên, nhàn dân cả 
nước vẫn quý mến ông. Pho lượng Quang-trung thờ 
giấu ỏ' chùa Ilộc dưới hình thức lượng Đức ông của 
đạo Phật là một bẳng chứng cụ thế nói lên lòng quý 
mến ấy. Từ ngày cách mạng Tháng tám thành công, sự 
nghiệp của vua Quang-trung càng đưọc đề cao. Hàng 
năm, cứ ngày mòng 5 tháng gièng ôm lịch dần lộc la 
làm lỗ kỷ niệm chiÊn thắng Đống-đa, nhắc lại trang 
sử vẻ vang của vị anh hùng áo vải. 

Phổ Quang-lrung đi lừ phô Nhà chung, giáp vườn 
hoa Tày-sơn (ở trước phủ cũ chúa Trịnh là nơi Quang- 
trung đã trú quàn khi ra Hắc lần đầu tiôn, năm 1786) 
thẳng tời ph6 Trần Nhân-tông, giáp hồ Thiền-quang. 
Thời Pháp thuộc, phố này gọi là đại lộ Giô-ré-ghi-be- 
ri (boulevard .lauréguiberry). Sau Cách mạng ta đối 
tên phõ hiện tại (xem thèm; Tày-sơn, Hà-hòi). (DE 4). 

127 - Tạ Hiện 

Tạ Hiện, có tái liệu ghi là Tạ Quang Hiện — chưa 
rõ nguyên quán và năm sinh giữ chức đô đốc dưới' 
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triều Tự-đức. Sau cuộc lấn công vào doanh trại 
quân Pháp ở Huế hồi tháng 7 năm 1885 thất bại, vua 
Hàm-nghi rút lỉhỏi kinh thành và ra chiếu càn vương 
chống Pháp, Tạ Hiện đã khởi nghĩa ỏ' miền Nam định, 
Ninh-bình. Tháng 11 và 12 năm 1885, giặc Pháp phải 
huy động một lực lượng thủy lục quân khá lớn đề càn 
quét vùng này. Nghĩa quàn đã chiến đấu chổng lại răt 
mạnh đến nỗi đằu năm 188tì, địch phải đem thêm một 
binh đoàn nữa đẫ đàn áp. Ngày 2 tháng 2 năm 1887, 
Tạ Hiện bị giặc bẳt và bị giết. 

Phố Tạ Hiện đi từ ph6 Hàng buồm đến phố Hàng 
bạc và thông ra phổ Đinh Liệt. Tén hồi Pháp thuộc 
là phố Giè-rô (rue Géraud) nhưng dân chúng vẫn quen 
gọi là ngõ Quảng lạc, vi ỏ' giữa cái phố chật hẹp này 
có rạp hát Quảng-lạc (tức rạp Kim-lan hiện nay) lá 
một trong những rạp hát cũ nhất của Hà-nội. Sau Cách 
mạng, la đã đồi tèn là phố Tạ Hiện. (C 4). 


128 — Tao-đàn 

Tao-đàn là tên một hội văn thơ đầu tièn trong lịch 
sử nước la do Lê Thánh-lông sáng lập năm 1494. Nhà 
vua đứng đàu làm « Tao-đàn nguyên soái » và kén chọn 
28 văn thần có tài văn học như Thân Nhân Trung, 
Đỗ Nhuận (hai người này làm Tao-đàn phó nguyên 
soái), Quách Đình Bảo, Nguyễn Xung Xác v.v... làm 
hội viên gọi là Tao-đàn nhị thập bát tú, có ý so sánh 
với 28 vị sao sáng trèn trời và với cả 28 vị công thằn 
đã được vẽ hình ỏ' Vân đài nam cung đời Đông Hán 
ỏ' Trung-qu6c. 

Hội Tao-dàn đã đế lại nhiều tác phẫm văn học trong 
đó nồi tiếng nhất có tập Quỳnh uyền cửu ca (chín khúc 
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ca ở vườn Quỳnh), ca tựng cảnh thải binh thịnh trị 
của xã hội ta về thời đó và tập Minh hương cằm tú 
(vẻ gấm vóc của quê hương trong sáng), ca ngợi vẻ 
đẹp của đất nước ở 13 cửa biln trên đường vào phưong 
Nam. 

Vườn hoa Tao-đàn nằm ở phía trước trường Đại 
học Y Dược hiện tại, ở cạnh các phổ Lè Thánh-tông, 
Lý Thường Kiệt và Phan Huy Chú, hòi Pháp thuộc có 
tên là vườn hoa trường Đại học (square de 1'Univer- 
sité). (E5). 


129 - Tăng Bạt Hb 

Tăng Bạt Hỗ (1859 — 1907) quê ở Quy-nhơn mới đầu 
tham gia phong trào Cần vương trong nhóm Mai Xuftn 
Thưởng ở Binh-định năm 1886. ông đã từng sang Xièm, 
sang Trung-quốc, sang Nga, sang Nhật dê lo việc cứu 
nước, nhưng không thành, nên lại về nước... 

Tháng 5 năm 1904, tại Quảng-pam, Phan Hội Chàu 
cùng một số sĩ phu lập ra « Duy lân hội », nhằm gây 
một lực lượng chống Pháp ở trong và ngoài nước. 
Tăng Hạt Hồ được giới thiệu vào hội và ngày 20-1-1905 
đã dẫn đường cho Phan Bội Cháu xuất dương qua 
Hương-cảng, Thượng-bải rồi sang Nhật. Sau đó Tàng 
Bạt Hỗ lại về nước, hoạt động cho * phong trào 
Bông-du ». 

Đầu năm 1907, ông mắc bệnh nặng rồi mất tại Huế, 
trên đường đi vào Nam vận động chổng Pháp và góp 
tiên gửi sang Nhật giúp cho học sinh. 

Phố Tăng Hạt Hô đi từ cu6i phố Lê Thánh-tông 
đến phố Y-ec-xanh, qua phía tây câu lạc bộ Lao động 
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và đường 147 (voie 147). Tỏn hồi Pháp thuộc lá ph6 
Rê-vô-rỏ-ni (rue Révérony). (K 5). 


430 - Tâỵ-kíìt 

Địa điếm Tây-kẽl chưa xác định rõ ử về nơi nào, 
có lẽ là hữu ngạn sông Hồng đối diện vói làng 
Dông-líết, huyện Khoái-châu, tỉnh Hưng-yên. Theo sử 
chép thì sau khi thua trận ử llàm-tử quan (Hưng-yên) 
tlnáng 4 năm ẩt-dậu (128.Ĩ) tướng Nguyên là Toa-đô lui 
quân về Thiôn-trưòng (Nam-định) không làm thế nào 
liên lạc được với đại quân của Thoát-hoan đóng lại 
thành Thăng-long. Quàn ta một mặt tiến đánh quân 
giặc ở bến Chương-đương (Hà-đõng); mặt khác ở phía 
đông thì đánh vào doanh U‘ại của giặc ở Tà)^-k6't, chém 
được Toa-đô và đuối theo ô-mã-nhi đang đèm phải 
dùng thuyền con vượt biến chạy trốn vào Thanh-hóa. 
Ta bắt sống dược hàng mấy vạn quân giặc. Trận chiển 
thắng Tây-kết diỗn ra vào ngày 20 tháng 5 năm ẩl-dậu 
thòi Trần Nhân-lông (24 Ihiing 0 nấm 1285), do Trần 
Quang Khải và Trần Quốc Toản chỉ huy. 

Phố Tây-kết di từ bờ sông nòng qua đường Bạch- 
đằng đến giáp đường Triĩn Khánh Dư, Irưốc cửa bệnh 
viện Việt — Xô hữu nghị. Tèn phổ này mới đặt từ sau 
Cách mạng. (G 6). 


431 — TâỴ-soTi 

Tây-sơn là tên một cuộc khởi nghĩa nông dân oanh 
liệt nhẩt trong lịch sử nước ta v,ào cu6i thế kỷ thứ 18, 
dưói sự lãnh đạo của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyên 
Lữ và Nguyễn Huệ. Tồ tiẻn nhà Tày-sơn xưa là người 
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hu 3 'ện Hưng-ngiiyên, tỉnh Nghệ-an. Khi quàn chúa 
Ngu)’ền ra đánh Bắc-há cố bắt một số dân vùng này 
đem vè Nam. trong số những người đó cố òng lồ bốn 
đời của ba anh em, bị an tri ở miền núi, lập thành ấp 
gọi là ấp Tâ 3 ’-sơn, sau đối là An-khồ, thuộc huyện Phù- 
cát tỉnh Binh-định. 

Cuộc khởi nghĩa bắt đàu năm 1771 ỏ' ấp Tâ 3 '-sơn. 
Năm 1773, nghĩa quân chiếm được Qui-nhơn và phát 
triền ảnh hưởng dàn dần khắp từ nam chi bắc, tiến 
tới thống nhất đất nước, thanh toán cảnh Nam Bắc 
phàn tranh hàng mấy thể kỷ giữa họ Trịnh và họ 
Nguyễn. 

Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ dã lèn ngôi vua, thiết 
lập một triều đại được sử mệnh danh là triều Tày-sơn. 
Triều này đã có công lớn đánh đuồi những toán quân 
xâm lăng do bọn phong kiến thStlhíí đi ra nước ngoài 
cầu viện : Nguyễn Ảnh dẫn quân Xiêm vào chiíím một 
s6 lỉnh ở Nam-bộ, Lê Chiêu - thống đón quân Mãn 
Thanh váo ThỀíng-long. Nghĩa quàn Tà5’-S0'n dưới sự 
chỉ huy của Nguyễn Huệ, đã đánh tan hai vạn thủy 
binh của quân Xièm ỏ' Rạch-gầm và Xoài-mút ở phía 
tây Mỹ-lho năm 1781, và cỉt phá hai mươi vạn C[uàn 
Thanh tại trận Đống Đa năm 1789. 

Triều đại Tây-sơn ngắn ngủi nhưng đă đưa ra được 
một số chinh sách lớn nhầm phục vụ quyền lợi quần 
chúng, giải quyết một phàn nào những đòi hỏi cấp 
thiết của xã hội nước ta vào cuối thế k 3 ' thứ 18 (xem 
Quang-trung). 

Phõ Tày-sơn đi lừ phổ Nam-đõng đến Ngã tư sở, 
qua khu Đống-đa là nơi đã diễn ra trận chiến thắng 
lịch sử của Quang-trung Nguyễn Huệ năm 1789. Trong 
hồi tạm chiếm gọi là phố Thái-hà. Trong đợt đôi lèn 
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phõ Iháng 6 năm 1964, ta đã xóa bô tên này và thay 
bằng tên Tày-sơn (61). 

Ngoài ra, sau Cách mạng, ta còn lấy lên Tày-sơn 
•đê đặt tên cho vườn hoa ỏ' đầu phổ Quang-trung, góc 
phố Nhà chung và phõ Trường-lhi, thay cho tèn 
hồi Pháp thuộc là vưòn Xi-mô-ni (square Simoni) 
vì địa điêm này tiếp giáp phố Quang-trung, lại ỏ ngay 
trước cửa phủ chúa Trịnh cũ là nơi mà Nguyễn Huệ 
đã trủ quân khi ra Thăng-long lần đau vào ngày 26 
tháng 6 năm Binh-ngọ (21-7-17<S6). (D 4). 


432 - Thái Phiên 

Thái Phiên người Quảng-nam, ờ một làng gần 
Đà-nằng, đã từng hoạt động cách mạng chống Pháp trên 
20 năm, có chân trong Duy tân hội cũ và là một cánh 
tay dắc lực của Phan Bội Châu hòi đó. 

Hồi cuối năm 191.5, nhân dịp nước Pháp đang bị 
khổn quản trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, 
Thái Phiêu đứng ra triệu tập ở Huế cuộc hội nghị lằn 
thứ 1 (tháng 11 năm 1915), và đến tháng 2 năm 1916, 
cuộc hội nghị lần thứ 2 ở Huế quyết định khởi nghĩa 
và cử Trẫn Cao Vàn mời vua Duy tân tham gia. 

Thái Phiôn đuợc cử vào trong ủy ban khởi nghĩa 
và cùng Trần Cao Vân, Nguyổn Súy, trực tiếp điều 
khiển cuộc bạo dộng ở Huế. 

Theo kế hoạch thì nhài kỳ khởi nghĩa định vào ngày 
3-5-1916. Việc chuần bị đưọc tiến liành gấp rút, nhưng 
vừa đến ngày khởi sự thi công việc bị bại lộ. Pháp thu 
hết võ khi và ra lệnh không cho binh lính ra khỏi trại. 
Cuộc khởi nghĩa thất bại. Bêm 3 rạng 4, tháng 5, vua 
Duy-làn cùng Thái Phiên, Trần Cao Vân đã rút khỏi 
hoàng thành theo đúng kế hoạch, nhưng không thăy 
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động, đành phải xuỗng thuyền đi về phla Nam giao, 
Ngày 6-5-1916, Duy-tẳn bị bắt và đày ra đảo Ilê-uy- 
ni-ông (gần châu Phi). Thái Phiên, Trần Cao Vân cũng 
bị bắt và bị kết án tử hình đem chém ở cửa Ần-hòa 
(phía bắc thành Huế). 

Phố Thái Phiên đi lừ phổ Huế đến góc phố Bà Triệu 
và phố Lé Đại-hành. Tèn hồi Pháp thuộc là phố Sa-puy 
(rue Chapuis). (G 4). 

133 — Thanh niên 

Đường Thanh niên đi lừ bờ sông đầu đưòng Yẻn- 
phụ lới phố Quan thánh, ngăn cách hồ Trúcbạcli với hồ 
Tày. Trước kia, đường này tên là đường cỗ-ngư. Năm 
1959, do công sức của thanh niên thủ đô cùng nhau lao 
động xã hội chủ nghĩa, đưòng được đắp thêm và mử 
rộng; trong thòi gian đắp, Hồ Chủ tịch cò đỂn thăm và 
khen ngợi. Sau đó ủy ban bành chinh Hà-nội đã quyết 
định gọi tên đường này là đường Thanh niên. (Cày đa 
ỡ vưòn hoa góc phố Quan thánh và đường Thanh niên 
là do chinh tay Hò Chủ tịch tròng). 

Bứòng Thanh niên xưa gọi là đường CS-ngư, 
nguyên là một cái đập do dãn các làng Yên-phu, Y’èn- 
quang và Trúc-yèn đắp vào khoảng nàm 1620 đê chặn 
giữ cá (vi vậy gọi là đập cỉì ngự, nghTa là vững chắc, 
sau đọc chệch ra là cố-ngư. Cũng có thuyết cho rằng 
hồ Trúc bạch xưa kia c6 lên là cô ngựa — niã cảnh 
hồ — nên đọc chạnh ra là cồ-ngư). 

Đường này hồi Pháp thuộc gọi là đường thống chế 
Ly-ô-tây (routc Marẻcbal Lyauteỵ); sau cách mạng 
Tháng tám gọi là đường Cô-Iigư; từ năm 19.59 mới cờ 
tên đường Thanh niên. (AB 3). 
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134 - Thi Sách 

Tlú Sách, người huyện Chu-diên, nay là huyện Vlnh- 
tường, tỉnh Vĩnh-phúc, là con một vị Lạc tướng và là 
chồng bà Trưng Trắc. Lúc đìíu, ông làm huyện lệnh 
huyện Chu-dièn, dưới quyên thái thú Tò Định. Nhưng 
thấy Tô Định tham tàn bạo ngược, ông bèn chống lại. 
Vì vậy, ông bị Tô Định giết chết. Sau đó bà Trưng Trắc 
đã cùng em là Trưng Nhị nôi dậy đánh đuôi bọn đô 
hộ nhà Hán (xem muc Hai Bà Trưng). 

Phô Thi Sách đi từ phố Lê Văn Hưu dến phổ Hòa- 
mã. Thòi Pháp thuộc gọi là phố Ê-ren dơ Bơ-ri-dit 
(rue Hérel de Brisìs). (G 6-7). 

Phố Thi Sách có một ngõ cụt là ngõ Thi Sách, ở 
bên dãy nhà số chẵn. (E 4). 


135 — Thống nhất 

Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 19,54 đẵ qui định là đến 
ngày 20-7-19.56 sẽ tiến hành tông tuyễn cử đề thống 
nhất đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ và bọn bù nhìn 
tay sai ở miền Nam đã một mực phá hoại hiộp nghị 
đó, chổng lại ý nguyện hòa bình Ihổng nhất Tổ quốc, 
của loàn dân. Vì vậy cuộc đấu tranh thổng nhất nước 
nhà cùng với việc bảo vệ và xày dựng miên Bắc vững 
mạnh là hai nhiệm vu hàng đầu của toàn thế nhân 
dàn ta hiện nay. Ý chi thống nhất này dựa trôn một 
sự thực lịch sử; tinh cách thổng nhSt của nước Việt- 
nam và dân tộc Việt-nam từ bắc chi nam về inặl lãnh 
thồ, ngôn ngữ, phong tục, giống nòi. 

Dê biễu lộ ý chi đó, danh từ « Thống nhất » dã được 
dùng đè dặt tòn cho một vườn hoa cạnh phổ Kim liên 
là một vườn hoa lớn nhát đầu tiên do nhàn dân thủ 
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đô góp sức xà 3 ' dựng sau hòa bình, tại khu vực hò 
Bảv' niẫu cũ, từ năm 1958 dếii năm 1960. Khu vực nà)' 
nằm trong địa phận làng Thiền-quang thuộc tông Vĩnh 
xuơng và làng Vân hồ thuộc lồng Kim liên đều trong 
huyện Thọ-xưưng thời xưa. Trong thời Pháp thuộc và 
lạm chiếm, nơi này là một khu đồ rác bẫn thỉu, nay 
đã biển thành một vườn hoa rộng rãi bao bọc quanh 
hồ. Hổ Chủ lịch và nhièu lãnh tụ cũng như nhiẾu khách 
quý nưóc ngoài đã tới trồng cày kỷ niệm trong vườn 
hoa Thống nhất. 

Vườn hoa Thống nhất hiện nay là một khu vườn 
hóng mát giải trí đẹp nhất ở phía nam thũ đò. (G 3). .( 


136 — Tô Hiẽn Thành 

Tò Hiến Thành, ngưò-i làng Hạ-niỗ, nay thuộc huyện 
Đan-phượng, lỉnh Hà-đông. Thời Lý A.nh-tông (1138 — 
1175), òng lập được nhiêu võ công; đánh Thân Lợi, 
đánh Ngưu-hõng và Ai-lao, Chièm-thành, đều thắng 
trận nên được thăng đến chức thái úy, giữ trọng trách 
ở chổn triều đường. Hơn 20 năm cầm quyền chinh, 
Tô Hiến Thành chăm lo việc nước, rèn tập quân sĩ, 
bảo vệ bièn phòng, làm cho nước mạnh dân yèn. 

Năm ất-mùi (1175), Anh-lông mất, Tỏ Hiến Thành 
làm phụ chinh, vâng di chiếu lạp Long Cán mới 3 tuôi 
lôn ngôi vua. Thái hậu là Lê thị dem vàng lót với vợ 
ông đê xin blp con mình là Long Sưởng trước đã được 
phong làm thái tử nhưng vi có lỗi bị truẵt. ông nhất 
thiết khòng nghe, nói rằng: « I.àm điều bất nghĩa mà 
được giàu sang, người trung thần nghĩa sĩ lẽ nào vui 
theo!... » Itòi õng cùng triều thằn cứ lập Long Gán làm 
vua, lức là Lý Cao-lông (1176 — 1210). 
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134 — Thi Sách 

Thi Sách, người huyện Chu-diên, nay lá huyện Vlnh- 
tường, lỉnh Yĩnh-phúc, là con một vị Lạc tưcrng và là 
chòng bà Trưng Trắc. Lúc đâu, ông làm huyện lệnh 
huyện Chu-diòn, dưới quyền thái thú Tò Định. Nhưng 
thấy Tô Bịnh tham tàn bạo ngược, ông bèn chổng lại. 
Vì vậy, ông bị Tô Bịnh giết chết. Sau đó bà Trưng Trắc 
đã cùng em là Trưng Nhị nối dậy đánh duỗi bọn đô 
hộ nhà Hán (xem mục Hai Bà Trưng). 

Phố Thi Sách đi từ phố Lê Văn Hưu đến phố Hòa- 
mã. Thòi Pháp thuộc gọi là phổ É-ren đơ Bơ-ri-dit 
(rue Hérel de Brisis). (G 6-7). 

Phố Thi Sách có một ngõ cụt là ngõ Thi Sách, ở 
bên dãy nhà s6 chẵn. (E 4). 


135 - Thống nhất 

Hiệp nghị Gicr-ne-vcr năm 19,Õ4 đã qui định là đến 
ngày 20-7-19.Õ6 sẽ tiến hành tống tuyễn cử đề thống 
nhăl đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ và bọn bù nhìn 
tay sai ỏ miên Nam đã một mực phá hoại hiệp nghị 
đó, chống lại ỷ nguyện hòa binh thống nhăl Tô quốc, 
của loàn dân. Vì vậy cuộc đấu tranh thổng nhất nước 
nhà cùng với việc bảo vệ và xày dựng miền Bắc vững 
mạnh là hai nhiệm vụ hàng đầu của toàn thê nhân 
dàn la hiện nay. Ý chi thống nhất này dựa trên một 
3ự thực lịch sử; tính cách Ihổng nhất của nước Việt- 
nam và dân tộc Việt-nam từ bẳc chí nam về mặt lãnh 
thồ, ngôn ngữ, phong tực, giống nòi. 

Dễ biêu lộ ý chí đó, danh từ « Thống nhất » dã được 
dùng đẽ dặt tòn cho một vườn hoa cạnh phổ Kim liên 
là một vườn hoa lớn nhất đầu liên do nhân dân thủ 
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đô góp sức xâ 3 ' dựng sau hòa bình, tại khu vực hồ 
Bả}' mẫu CÌJ, lừ năm 1958 đến năm 1960. Khu vực nàj' 
nằm trong địa phận làng Thiền-quang thuộc tông Vĩnh 
xương và làng Vân hồ thuộc lông Kim liên đều trong 
huyện Thọ-xương thời xưa. Trong thời Pháp thuộc và 
tạm chiếm, noi này là một khu đô rác bẫn thỉu, nay 
đã biến thành một vườn hoa rộng rãi bao bọc quanh 
hồ. Hò Chủ tịch và nhiều lãnh tụ cũng như nhiỄu khách 
qu5' nước ngoài đã lới trồng cày kỷ niệm trong vườn 
hoa Thống nhất. 

Vườn hoa Thống nhất hiện nay là một khu vườn 
hóng mát giải tri đẹp nhất ở phía nam thủ đô. (G 3). < 


136 — Tô Hiẽn Thành 

Tô Hiến Thành, người làng Hạ-mỗ, nay thuộc huyện 
Đan-phượng, tỉnh Hà-đông. Thời Lỹ A.nh-tông (1138 — 
1175), ông lập được nhiều võ công: đánh Thân Lợi, 
đánh Ngưu-hống và Ai-lao, Chiồm-thành, đều thắng 
trận nên được thăng đến chức thái úy, giữ trọng trách 
ở chốn triều đường. Hơn 20 năm cầm qnỵèn chinh, 
Tô Hiến Thành chăm lo việc nước, rèn tập quân sĩ, 
bảo vệ biên phòng, làm cho nước mạnh dàn yên. 

Năm ất-mùi (1175), Anli-tông mẩt, Tò Hiến Thành 
làm phụ chinh, vâng di chiỄu làp Long Cán mới 3 tuSi 
lôn ngòi vna. Thái hậu là Lê thị đem vàng lót với vợ 
ông đẻ xin lập con mình là Long Sưởng trước đã được 
phong làm thái tử nhưng vì có lõi bị truất, ông nhất 
thiết không nghe, nói rằng: « Làm điều bất nghĩa mà 
được giàu sang, người trung thần nghĩa sĩ lẽ nào vui 
theo!... » Rồi óng cùng triều thần cứ lập Long Cán làm 
■vua, lức là Lý Cao-tòng (1176 — 1210). 
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Tháng 6 năm kỷ-hại, (1179), Tô ITiến Thành mất. 
Trong khi ông lâm bệnh, có tham tri chinli sự là Võ 
Tán Đường ngày đêm chàm sóc thuốc thang, còn gián 
nghị đại phu Trăn Trung Tá vì bận việc không đến 
được. Khi bệnh tình của ông trỏ- nặng, I.ê Thài hậu đến 
thăm và hòi ai cỏ thê thay ông làm tưởng cju6c. Hiến 
Thành đáp: « Trằn Trnng Tá có thê làm được ». Thái 
hậu nói: « Tán Đường hàng ngày hầu thuổc thang, sao 
ông không cử? » — ông thưa lại: « I5ệ hạ hỏi người có 
thê thay tôi nên lôi cử Trần Trung Tá; nẽu hỏi người 
chăm sóc thuốc thang thì không phải Tán Đường còn 
ai hơn ». Thái hậu khen ông là trung nhưng sau vẫn 
không làm theo lò-i ông nói. 

Tại Hà-nội, làng ích-vỊnh, huyện Thanh-tri, có dền 
thờ Tô Hiến Thành; ngoài ra còn nhiều nơi khác cũng 
thờ ông làm phúc thần, đáng chú ị’ nhất là ngôi đền ở 
xã Thăn-lhiệu, huyện Gia-viễn, tính Ninh-bình. 

Phổ Tô Hiến Thành khởi đầu lừ phổ Huế đến phổ 
Nguyễn Binh Chiêu, cạnh vườn hoa Thõng nhất. Thời 
Pháp thuộc, phổ này gọi là phố Vi-ê-lê (ruc Wiélé). 
(G4-Õ). 


137 — Tôn-thất Bàm 

Tôn-thẩl Dàm (1864 — 1888) c6 sách chép là Đạm, 
là con trai trường của Tòn-thãl Thuyết. Truyện ci’ia 
ông đưọ-c Nguyễn Thưọ-ng Hiền ghi cliép trong Nam 
chi tập. Theo thi liệu này, năm kỷ-mão (1879), Tôn-thăt 
Thuyết làm tống đ6c Ninh Thái (Bắc-ninh, Thái-nguyèn) 
nhân bệnh vè nghỉ tại nhà riêng ỏ'Thanh-hóa, cho Tòn- 
thất Bàm và em ruột Bàm làTiệp (lứcTỏn-thất 'riiiệp) theo 
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học thân phự Nguyễn Thưạng Hiền là Nguyễn Thưọng 
Phiên. Ngáy đêm ông chăm đọc sách, lác rỗi lặp việc 
binh. Sang năm sau, Tôn-lhẫt Thuyết vào Kinh làm 
thượng thư bộ binh, ông ỏ' lại Thanh-hóa học tập. Sau 
ông vào Kinh giúp cha sắp đặt việc quân. Năm ất-dậu 
(1885), kinh thành thất thủ, ông theo cha phù vua Hàm 
nghi ra Quảng-bình, lấy chỗ sơn trại của Trương Quang 
Ngọc làm nơi vua ở. Rồi cha sang Trung quốc cău viện, 
dế ông ở lại giúp vua, coi việc quân hai tỉnh Hoan, Ái 
(Nghệ-an, Thanh-hóa). ông lưu người em là Tiệp ở 
hầu vua, tự mình liến binh ra Hà-lĩnh giúp quân Phan 
Bình Phùng đánh giặc. Quang Ngọc làm phản, ngày 26 
tháng 6 năm mậu-ti (1888), dẫn giặc dang dêm lén vào 
trại. Tiệp múa gươm ch6ng cự, bị giặc giỄl chẾt. Giặc 
bẳt vua về tỉnh ly Quẵng-bình, ròi đưa sang thành phố 
An-giê ở Rắc Phi. ồng Đàm được tin liền viết bài biêu 
dâng lèn vua tự kê tội minh giúp vua chẳng xong, xin. 
chẽt đê tạ vua và cha. Rồi ông tự sảt. 

Phố Tôn-thất Đàm đi lừ đường Hoàng Diệu đến 
đường Điện-bièn phủ, về phía bên trái Bộ Ngoại giao. 
Thời Pháp thuộc gọi là phố ô-li-vi-ê (rue Ollivier). (C 3). 


138 — Tôn-thồt Thiệp 

Tòn-thất Thiệp (có sách chép là Tiệp) là con trai 
thứ của Tôn-lhồl Thuyẽt vả là em ruột Tôn-thất Đàm. 

Về tiếu sử Tôn-thất Thiệp, xin xem mục Tôn-lhăt 
Bàm ồ trên. 

Phố Tôn-thấl Thiệp đi từ phố Trần Phú đến đường 
Biện-biên phủ (gần chỗ chắn xe lửa). Thời Plnáp thuộc 
gọi là phố Đại tướng Bơ Ba-đen (rue Génóral De Ba- 
dens). (D 3). 


is 11 . 
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139 — Tông Đản 

Tông Đẳn là một võ tướng giỏi triều Lý, không rõ 
què ở đâu. Năm 1075, ông cùng với Lý Thường Kiệt 
thống lĩnh 10 vạn quân chia đường sang đánh nhà T6ng 
phong kiến Trung qu6c trước khi tồng khởi binh sang 
xàm chiếm nước ta. Tông Đản sang Ung-châu (nay là 
Nam-ninh, thuộc Quảng-tày) và vây thành Ung-châu hơn 
bõn mươi ngày. Tri châu là Tô Giám đóng chặt cửa 
thành cố giữ. Tháng giêng năm binh-dàn (1076), quân 
ta xẽp bao ilất sảp vào thành làm bậc thang mà leo lèn, 
thành bị hạ. Tô Giàm tự đổt mình chết. Quân ta giết 
quân địch rất nhiều, sau đó lại rút ngay vè nước. 

Phố Tòng Đản tiếp theo phõ Ilàng vôi, qua công 
phía tây nhà bảo làng Cách mạng, đến phổ Tràng tièn 
thi hết. Thời Pháp thuộc gọi chung tên với phổ Hàng 
vôi (rue de la Chaux). (D 5). 


140 — Tồng DUỴ Tân 

Tống Duy Tân (1837 — 1892) người làng Bông-biện 
(Hông-trung) huyện Vĩnh-lộc, tính Thanh-hóa, đậu tiến 
sĩ năm 1875. Lúc đầu, ông được bồ đốc học Thanh-hóa, 
sau chuyến sang thương biện tỉnh VI.I cùng tỉnh, ròi 
làm chánh sử sơn phòng ở thượng du Thanh-hóa. Giặc 
Pháp gây biến, ông bỏ quan về nhà. Khi tiếp được chiếu 
cần vương cùa vua Hàm - nghi, ông liền hưởng ứng, 
cùng các thân hào có uy tin trong tỉnh như Phạm Bành, 
Hoàng BẠt Đạt, Cao Điễn, Hà Văn Mao, cầm Bá Thưcrc 
(hai ông này người Mường), tỗ chức hương binh, phất 
cờ khởi nghĩa chống Pháp ỏ’ Hùng-lĩnh, (huyện Nông- 
c6ng, lỉnh Thanh-hóa). Nghĩa quân CSn vương Thanh- 
hóa dã hoạt động rất mạnh vá đã đánh địch nhiễu trận 
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quan trọng, nhất là ở Ba-đình. Sau 7 năm đương đầu 
với giặc, nghĩa quân vì thiếu lưong thực và khí giới 
nên suy yếu dần. Cuối cùng Tống Duy Tàn cùng với 
Cao Điếu và một .số tướng lá binh sĩ rút lên vùng núi, 
đóng tại Xièn-k)', một dãy núi hẻo lánh thuộc huyện 
Lang-chánh, phía tây tỉnh Thanh-hóa. Đê bảo đảm an 
toàn cho vị thủ lĩnh, các tưóng tùy tòng đã b6 trí đè 
Tống Duy Tân ở trong một hang đá phía nam Niên-k)', 
chỉ vài ba người thân tín đưọc ra vào phục dịch mà 
thôi. Hất dồ có lêu tri phủ Quảng-h6a lá Cao Ngọc Lỗ 
gọi ông bằng cậu và lại là học trò cũ của ông dò biết 
tin lức. Xgáy 5 tháng 10 năm 1892, hẳn đã dẫn một tèn 
giám binh người Pháp đem 20 lính khổ xanh ập vào 
bắt được ông, đóng cũi giải về tỉnh lỵ Thanh-hóa. Bọn 
Pháp tìm cách dụ dỗ mua chuộc đế hỏi dò tin tức về 
Tôn-lhấl Thuyết và TrSn Xuân Soạn, nhưng ông cương 
quyết khước từ nèn bị chúng kết án tử hình đem ra 
chém đău ở chợ Tbanh-hốa. Trước khi bị hành hình, 
ông có ứng khấu câu đối như sau nói lên chí khí cao 
thượng của ông: 

Nhi kim dĩ liễu tiền sinh trái 
Tự cò do truyẻn bất lử danh 

nghĩa là: 

Nợ xưa nay trả xong ròi, 

Cái danh băí tử đời dời còn vang. 

Cái chết anh dũng của T6ng Duy Tàn đã xúc động 
lòng người, nên có nhiều càu đối viếng, trong đỏ có 
câu sau đày : 

Tô dịa khả mai Cao Ngọc Lễ 
Hữu thiên bẫl phụ Tống Duy Tân. 

nghĩa là; 

Không đất đề chôn Cao Ngọc Lễ 
Có trời chẳng phụ Tống Duy 'Tán. 
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Phổ Tổng Duy Tàn đi từ đằu phổ Trần Phủ về phía 
đông đến đường Diện bièn phù (gàn chỗ chắn xe hòa). 

Tên ph6 Tống Duy Tàn mới được chinh phủ qu 5 'ết 
định đặt lừ tháng 6 năm 1964 đẽ thay cho tên phõ Kỳ 
đòng. Thò’i Pháp thuộc phố này gọi là phố Dại úy Bơ- 
ruỷt-xò (rue Capilaine Brusseaux). (D 3). 


141 — Trăn Bình Trọng 

Tràn Bình Trọng nguyên dòng dõi Lê Bại-hành. Tố 
phụ của ông làm quan thời Trần Thái-tông có nhiều 
công trạng được vua ban cho quốc tinh (họ nhà vua), 
vì vậy ông cũng theo họ Trần như ông và cha. 

Tháng hai năm ẩt-dậu (1283), trước sự tấn công ò 
ạt của quân Nguyên, quân ta phải rút lui lại nhiều 
nơi, [Trần Binh Trọng được lệnh ỏ’ lại cố giữ đẩt 
Thiên-lrường (nay là huyện Mỹ-Iộc, lĩnh Nam-định) là 
quê hương của nhà Trằn. Khi quân Nguyên đến trại 
Tha-mạc (hay Đà-mạc), ở khúc sông Thiên-mạc, huyện 
Đông-an (nay là huyện Khoái-châu, tỉnh Hưng-yèn). 
Trần Bình Trọng đem quân ra đánh; vì quàn it thế cô, 
ông bị giặc bắt đem nộp cho Thoál-hoan. Biết rõ ông 
là một vị tướng giỏi, Thoát-hoan hễt sức khuyên dỗ 
ông hàng, đặt tiệc thết đãi rất tử tế, nhưng ông không 
thèm ăn uống gì hết; dò hòi việc nước, ông cũng không 
nối một lòi. Cuối cùng Thoál-hoan hỏi: « Có muốn làm 
vương đẩt Bắc không? » ông quát to, nối : « Ta làm ma 
nước Nam, không thèm làm vương đất Bắc ». Thoát- 
hoan nối giàn ra lệnh giết hại ông (tháng 2 năm ắt- 
dậu — 1283). 

Phố Trần Bình Trọng đi từ phố Trần Hưng-đạo, 
đến phố Trần Nhân-lông, phía lây hồ Thiền-quang. Thời 
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Pháp thuộc, phố này gọi là phố Đơ-loóc-niơ (rue 
Delõrme), sau Cách mạng đã đurợc đôi ra tên phố hiện 
tại.(E3). 

142 — Trần Cao Vân 

Tràn Cao Vàn (1866 — 1916) là một trong những 
người trọng;yếu trong cuộc khởi nghĩa ở Huế và ả miền 
Nam Trung kỳ dự định vào ngày 3-5-1916, thường được 
gọi là « Duy tân khỏri nghĩa ». 

ông là inột nhà nho, quán làng Tư-phú, phủ Điện- 
bàn, tỉnh Quảng-nam. ông hoạt dộng chính trị từ hồi 
còn trẻ, đẵ cộng sự khỏi nghĩa với Võ Trứ, niột thú lỉnh 
văn thân ỏ' Binh-định, nên bị giam 18 tháng. Sau vì 
làm sách Trung thiên dịch nên lại bị giam 3 năm. 
Được tha về, năm 1908 ông lại tham gia phong trào 
« xin xâu », chống thuế ở Quảng-nam, Quảng-ngãi nền 
lại bị bắt đày đi Côn-đảo. 0’ Côn-lôn 6 năm, sau khi 
được tha về, ông lại tiếp tục hoạt động. Chính ông là 
người đã thuyết phuc vua Duy-tàn bỏ ngôi vua đê đánh 
giặc cứu nước, ỏng còn vận động những binh lính bị 
tuyến mộ sang Pháp đánh nhau với Bức đê họ sẽ quay 
súng giết giặc. Ồng đã viết chiếu chỉ của nhà vua gửi 
cho các nhân sĩ khuyòn họ phò vua cứu nườc. S6 người 
hưởng ứng ngày một nhiều. 

Nhưng vừa đến ngày khởi sự thì công việc bị bại 
lộ. Cuộc khửi nghĩa không thành công. Vua Duy-lân 
bị giặc bắt đưa đi đày ở đào Rè-uy-ni-ông, còn Trần 
Cao Vân thì bị giặc chém ở cửa .\n-hòa (thành Huế) 
cùng một lúc với Thái Phiên (xem Thải Phiên), ít ngày 
sau khi cuôc khởi nghĩa thất bại. 

Phõ Trần Cao Vân đi từ ph5 Yén-bái đến phổ 336, 
hòi Pháp thuộc là đường 230 (voie 230). 
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Phổ Trần Cao Vân có một cái ngõ cùng lèn ở phía 
dãy nhà s6 lẻ, ăn thông ra phố Thịnh-yèn, giáp phía 
đông đên Bế-thich. (G 4). 


148 — Trần Hưng>đạo 

Trần Hưng-đạo, tên thẠt là Tràn Quốc Tuấn, (1226— 
1300), nguyên quán làng Tức-inặc, huyện Mỹ-lộc, tỉnh 
Nam-định, là con An-sinh-vương Trần Liễu và là cháu 
gọi vua Trẫn Thái-tông bằng chú ruột. 

Ong được phong tước Hưng-đạo vương nên còn có 
tên là Trần Hưng-đạo. 

Từ năm 1285 đến năm 1288, quàn Nguyên hai lần 
sang xâm lược nước ta, deu dưới triều Trần Nhàn- 
lông. Ngay lừ năm 1282, la đã biết tin quàn Nguyên 
chuẫn bị sang xàm lược. Năm 1283, Trần Quốc Tuấn 
được cử làm tiết chế, thống lĩnh quân đội loàn quõc. 
Mùa thu năm 1284, ông tỗ chức một cuộc duyệt binh 
lớn ở Đông-bộ-đầu, sát kinh thành Thăng-long, rồi 
chia quàn đi đóng ở các nơi hiếm yếu, còn miiih thì 
đến đóng ờ Vạn-kiếp (Hài-dương) đê chỉ huy chung. 

Đầu năm 1285, năm mươi vạn quân Nguyên ào ạt 
kéo vào nước ta. Thế giặc mới sang rất mạnh. Chúng 
tiến vào Thăng-long, vua và trièu đinh phải rút vào 
Thanh-hóa. Nhàn-tông lấ}' làm lo sợ, bàn với Trần 
Quốc Tuấn có nên « tạm hàng đế cứu muôn dàn ». 
Quốc Tuấn khảng khái trả lời ; «Nếu bệ hạ muốn 
hàng, hẵy xin chém đầu tôi đi đã rõi sẽ hàng ». Câu 
nói cưong quyết đó đã làm cho nhà vua quyết chí 
chống giặc, và khiến quân sĩ nức lòng bảo vệ 
đất nước. 
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Bễ huấn luyện quân sĩ, Trần Quốc Tuấn soạn sách 
Binh thư yêu lược, trinh bày binh pháp của Tòn Ngô 
đời xưa, và có liên hệ với hoàn cảnh thực tể nước ta. 
Bồng thời đê cô vũ thúc đẫy mọi người ra sức giết 
giặc, ông lại viết bài Hịch tướng sĩ, một bài văn kiệt 
lác nêu cao lòng yêu nước và chí căm thù địch. Bài 
này đã có tác dụng khích lệ rất lớn, nhiều tướng sĩ đã 
lẩy mực thích vào cánh tay hai chữ íSát Thát » (nghĩa 
là giết giặc Thát-Đát, tức giặc Nguyên) đế tỏ quyết tàm 
đảnh bại quân thù. 

Với linh thần quyết chiến quyết thẳng ấy, quân vả 
dân ta, dưới sự lãnh đạo của Trần Qu6c Tuấn, đã 
giành được thẳng lợi lớn trong các trận Hàm-tử quan, 
Chương-dương độ, Tây-kết và Vạn-kiếp (xem những 
tên này). Kinh thành Thăng-long được khôi phuc, quân 
giặc đại bại phải bỏ chạy về nước, tướng giặc là Thoát 
hoan phải chui vào một cái ống đồng rút lui. 

Bầu năm 1287, vua nhà Nguyên lại cho quân kéo 
sang xâm lấn nước ta lần thứ hai. Trần Nhân-tông hỏi 
ý kiển Tràn Quốc Tuấn về cách chổng giữ. Quốc Tuẵn 
nói đại ý: « Bây giờ quân ta đã quen chiến đấu, quân 
địch lại từ xa đến mỏi mệt, và chúng còn khiếp sợ về 
những trận thua trước, mất cả nhuệ khí... Năm nay la 
đánh chúng chắc dễ hơn trước ». 

Quả nhiên, đúng như lời Trăn Qu6c Tuấn đã phông 
đoán, vởi khí thế sẵn có, quân ta lại giáng cho địch 
những đòn quyết liệt trong trận Vân-đôn vá trận Bạch- 
đẳng (xem những tên này), đánh đuôi Thoát-hoan và 
quân Nguyên ra khỏi bờ cõi (tháng 3 năm mậu-ti—1288), 

Hiện giờ tại Vạn-kiếp (Hải-dương) có đền thờ ông 
răt nguy nga tráng lệ, tức là đền Kiểp-bạc. Hàng năm 
ở đây có mở hội vào ngày 20 tháng 8 âm lịch là ngày 
ông từ trần. 
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Pliổ Trần Hưng-đạu đi từ đường Tràn Khánh Dư 
đến đường Nam-bộ, trước sân ga Hà-nội. Thời Pháp 
thuộc gọi là đại lộ Găm-bét-ta (boulevard Gambetta). 

Tại phổ này, trước ngày cách mạng Tháng tám, ngôi 
nhà s6 101 dã là nơi thành ủy Đảng cộng sản Bông- 
dương ở Hà - nội quyết định tống khởi nghĩa cướp 
chính quyên thủ đô, và đã là nơi làm việc của Thành 
ủy trong những ngày đàu sau Cách mạng thành 
công. (E 3.4.5). 


444 — Trăn Khánh Dư 

Trần Khánh Dư là người họ tôn thất nhà Trần, 
thời Tràn Thái-tông, vì có công đánh giặc, được phong 
chức Phiêu kỵ đại tướng quân, tước Nhân-huệ vương. 
Về sau, vi có lỗi, ông bị cách hết quan tước và tịch 
thu tài sản. Trong cảnh nghèo bấn, ông trở vè què cũ 
ở Chi-linh (Hải-dương), làm nghề bán than nuôi thân 
và gia đình. Năm nhâni-ngọ (1282), được tin quân Nguyên 
sắp sang xâm lược nước ta, vua Trần Nhân-tông hội 
họp các triều thần tướng hiệu ở bến Binh-than (thuộc 
xã Trần-xá, huyện Chi-linh, tỉnh Hải-dương) đê bàn 
kế hoạch đánh giữ. Lúc ấy, Khánh Dư chở thuyền than 
đi qua, vua trông thấy sai quân sĩ gọi lại. Thẫy Khánh 
Dư mình mặc áo vải gai, đầu đội nón cói, vua động 
lòng thương, tha lội trước và cho dự bàn việc binh. 
Những lời nghị luân của ông đcu hợp ỷ vua nên được 
vua cho phục chức và phong làm phó đô tướng quàn. 
Với chức mới ồy, Khánh Dư đẵ lập được nhiều chiến 
công quan trọng, nhất là đã chiến thẳng đoàn thủy 
quàn Nguyên ở Vân-đồn (nay thuộc tỉnh Quảng-ninh) 
năm đinh-hợi (1287). (Xem thêm Vân-đòn). 
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Đường Trần Khánh Dư dọc theo đê sông Hồng, 
tiếp liền đường Trần Quang Khải đến đầu đường Nguyễn 
Khoái. Thời Pháp thuộc, gọi là bến Rê-na (quai Uhei- 
nart). Sau Cách mạng, ta đỗi ra tèn hiện nay. (E 5). 


14S — Trăn Khát Chân 

Trần Khát Chàn người làng Vlnh-ninh, huyện Vinh- 
lộc, tỉnh Thanh-hóa, dòng dõi Trần Binh Trọng, làm 
thượng tướng dưới triều Trần Nghệ-lông (1370 — 1372). 
Thời dó, nhà Trần ngày càng suy yếu, quân Chièm- 
thành đã hai lần lấn công và xâm chiểm thủ đô Thăng- 
long vào những năm 1371 và 1378, mỗi làn chúng đều 
đốt phá kinh Ihành trước khi rút lui. Năm 1389, vua 
Chiêm-thành là Chế Bồng Nga lại đem quàn đánh tràn 
vào nước ta, định tàn phá Thăng-long một lần nữa. 
Quàn Chiêm đã chiếm được Nghệ-an, Thanh-hóa. 
Hò Quý Ly đem quân chổng lại, nhưng bị thua trận. 
Chế Bồng Nga dẫn thủy quàn tiến thẳng ra Thăng-long. 
Trần Khát Chân được lệnh đốc suất quân đội ra chống 
cự. Tháng 2 năm 1.390, ông đã cho bắn hỏa pháo giết 
được Chế Bồng Nga trên sông Hải-lriều (giữa huyện 
Tiên-lữ, thuộc Hưng-yên, và huyện Hưng-nhân thuộc 
Thái-binh). Quân Chièni hoàn toàn tan rã phải rút 
về nước. Năm 1399, thấy Hồ Quỷ Ly chuyên quyèn 
giết Trần Thuận-tông, Tràn Khát Chân cùng với một 
số quí tộc nhà Trần lập mưu ám sát Hõ Quý Ly tại 
hội thề ở Bổn-scm (huyện Vĩnh-lộc, Thanh-hóa), nhưng 
việc không thành, ông cùng một sõ triẾu thàn khác và 
gần 400 người gia thuộc bị giết. 

Trần Khát Cbàn được nhân dán coi như tượng 
trưng cho lòng trung dũng nên được thờ ỏ' rất nhiều 
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làng tại Thanh-hỏa. ở Hà-nội, làng Tirơng-mai, xã 
Hoàng Văn Thụ, huyện Thanh-lrì, cũng có đền thờ 
Trần Khát Chân. Theo thần phả ông dã có thái ấp ở 
địa phận làng này. 

Đường Trần Khát Chân hòi Pháp thuộc là đường 
222 (voie 222), sau Cách mạng đối là đường Đại-cò Việt 
(đường này ngoài đường 222, còn gồni cả đường 202 
vè phía tây và đường 164 về phía đông). Sang thời kỳ 
lạm chiếm, quãng đường về phía đông, lừ ỏ Cầu Dền 
(đầu ph5 Bạch-mai) đến đường Lương-yên, gần đè sông 
Hòng đỗi tên là đường đê La-lhành, trong khi ở phía 
tây cũng có đường đê La-thành đi từ đường Kim-liên 
đến phố Cầu giấy. Như vậy đường đê La-thàhh gồm 
hai đoạn cách biệt nhau ở khoảng giữa là đưòng Đại- 
cõ Việt. Việc cắt quãng như vậy X(it ra không hợp lý, 
cho nên trong đợt đối tên phổ tháng 6 năm 1964, la đã 
quyết định lấy lên của Trần Khát Chân đặt cho quãng 
đưòng đi từ ổ Cầu Dền đến đường Lương-yên, giáp 
đè sông Hông, đẽ ghi lại chiến thắng trên sông cùa vị 
tướng náy. (G 4-5). 


146 — Trăn Nguyên Hãn 

Trẫn Nguyên Hãn là một công thần đời Lê, đã giúp 
Lè Lợi trong cuộc khàng chiến chống quàn Minh, ông 
người làng Sơn-động, huyện Lập-thạch (nay thuộc tỉnh 
Vĩnh-phúc), cháu tư đò Trần Nguyên Đán (ông ngoại 
Nguyễn Trãi). Trong khi quân Minh chiếm cứ nước ta, 
ông đã cùng Nguyễn Trãi lim vào Lara-so^n (Thanh-hóa) 
theo Lê Lợi khởi nghĩa (1418). Năm 1425, Lê Lợi vây 
thiinh Nghệ-an, õng được lệnh cùng với Lê Nỗ đem 
quân vào đánh giặc Minh ỏ- Tân-bình (nay là Quảng- 
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binh) và ở Thuận-hóa (nay tà Quảng-lrỊ, Thừa-tliiên), 
giái phóng đirợc hai miền này. Sau đó, ồng bổ li'í một 
sõ quân ờ lại giữ các thành, còn một sõ lớn nữa thì 
cùng với quân mới tuyên ở vùng giải phỏng đưa ra mặt 
trận phía bắc bô sung cho đạo quân của Lê Lọà 

Năm 1426, Lê Lợi vày thành Đông-quan (Hà-nội 
hiện nay) do giặc chiếm đóng, ổng lĩnh hơn trăm 
thuyền thủy quân theo dòng sông Hát (lức sông Hòng) 
xuôi đến bến Bông-bộ-đầu (bến sông Hồng, sát Hà-nội), 
phá được quân Minh do Vương Thông chỉ huy, thu 
được hơn trăm thuyền địch và rất nhiều khi giới. Năm; 
1427 ông cùng Lê Sát tiến lên phía bắc đánh thành 
Xương-giang (thuộc thị trấn Bắc-giang) một cứ diễm 
trọng yếu nhất của giặc trên đường Nam-quan đến 
Đông-quan. Thành Xương-giang bị hạ ngày 8 tháng 9‘ 
âm lịch, 10 ngày trước khi viện binh của Liễu Thăng 
kéo đến bièn giới, do đó đã góp phần quan trọng trong 
cuộc tiêu diệt viện binh cuối cùng của địch và giải 
phóng thành Đông-quan sau này. 

Năm 1428, khi luận công khen thưởng, ông được 
phong lả tướng quốc và được cho đồi theo họ vua. 
Sau đó, ông xin về hưu ở làng. Năm 1429, Lê Thái-tô' 
ngờ ông mưu phản, cho người đến bắt, đưa về đến bến 
Sơn-động (huyện Lập-thạch) thi ông tự trằm chết. Nămi 
1455, vua Lê Nhân-tông xét ông vô tội, xu6ng chiếư 
trả lại chức tước cho ông. 

Phổ Trần Nguyên Hãn đi từ phổ Đinh Tiên-hoàng 
đến đường Trần Quang Khải. Hồi Pháp thuộc là phố 
Ban-ny (rue Balny), sau Cách mạng đã được đôi ra: 
tên phố hiện tại. (D 5). 
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147 — Trăn Nhân tông 

Năm 1279, Trần Nhân-lông lên ngôi vua, lẵy niên 
hiệu là Thiệu-bảo (1279 — 1284), sau đôi là Trùng-hưng 
{1285 — 1293). Dưới sự lãnh đạo tối cao của ông và 
của Thượng hoàng Trằn Tliánh-tông, quàn dàn ta đã 
hai lần đánh bại quân xâni lược nhà Nguyên. So sánh 
lực lượng hai bên, thì càn cân nghiêng hẳn vè phía 
giặc, nhưng quàn dàn ta đã thắng một cách rất vẻ vang, 
đó là vì hai vua này đã hiểt dùng những tướng lĩnh 
tài giỏi và đẵ động viồn dược tinh thần yèu nước ghét 
giặc cùa mọi tầng lớp nhàn dân. Với cuộc họp các 
vương hầu ở hến Bình-than (huyện Chí-linb, Hải-dương) 
năm 1282 và cuộc đại hội cảc bô liỉo ở điện Diên-hông 
năm 1284, Trần Thánh-tông và Trần Nhân-lông đã cố 
kết được lòng người, ai nấy đèu hăng hái ra sức diệt 
giặc cứu nước. Tràn Nhân-tông lại khéo đ5i xử với 
các tù trưởng các dân tộc thiêu sổ cho nên không những 
Trịnh Gi6c Mật ở Đà-giang đã qui thuận triều đinh mà 
các man trưởng như Lương Uẵt, Hà Tất Năng v.v... 
cũng đem bộ hạ ra hợp lực với quan quàn đế diệt trừ 
quân xâm lược. 

Thời Trần Nhân-tông, văn thơ bâng chữ Nôm bắt 
đầu nấy nỏf và dược nhà vua lưu ý khuyến khích, sử 
chép; « Nguyễn Thuyên vi giỏi thơ phú bằng chữ Nòm 
nên được nhà vua cho đôi họ là họ Hàn » (năm 1282). 
(Xem thêm muc Hàn Thuyên). 

Năm quí tị (1293), Trần Nhân-lòng truyền ngôi cho 
con là Tràn Anh-tông và lên làm thượng hoàng, đến 
năm 1299 thi xuất gia đi tu, làm vị sư tô thứ nhất trong 
nhóm Trúc-lâm lam tố, một chi phật giáo rièng của 
nước ta. Năm 1308, Nhàn-tông mất ở chùa trôn núi 
Yên-lử (huyện Bòng-triều, Hải-dương) thọ 51 tuSi 
(1258 — 1308). 
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Phố Trần Nhân-tông đi từ phổ Huế đến cuối đường 
Nam-bộ dọc theo phía nam hồ Thiền-quang và phía 
bắc vườn hoa Thổng nhất. Thời Pháp thuộc, phổ này 
gọi là phổ Công sứ Mi-ri-ben (rue Kcsidcnl Miribel). 
Tên hiận nay dưạc đặt từ sau Cách mạng. (E 3-4). 


148 — Trẳn Nhật Duật 

Trần Nhật Duật (1254 — 1330) là con thứ 6 của Trần 
Thừa, em ruột Trần Thái-tông và TrSn Quang Khải. 
Ông học thông kinh sử, tinh thạo âm nhạc, giỏi tiếng 
nước ngoài, nhất là tiếng Trung-quốc và tiếng các dân 
tộc thiêu sổ. 

Năm 1280, thồ ti ở Đà-giang là Trịnh Giốc Mật tư 
họp dân chúng cướp bóc. Vua sai ống đi đánh dẹp. Khi 
quân của Trần Nhật Duậl kóo đỂn Đà-giang, Gi6c Mặt 
sai người đến nói vứi ông : « Giốc Mật không có ý ch6ng 
lại triều đình, nếu chủ tướng đi một người một ngựa 
đến gặp thì xin hàng ngay ». Nhật Duật nhận lừi rồi 
cùng với năm sáu tiêu đồng ra đi. Khi ông đến nơi, 
người Mán đứng bao vây hai ba hàng, ông cứ đi vào 
tự nhiên, cùng Giốc MẠt nói chuyện bằng tiếng Mán 
và theo phong lục Mán ăn bằng tay, uống bằng mũi. 
Mọi người vui vẻ, không có ý nghi ngờ nhau. Gi6c 
Mật đem cả gia thuộc ra hàng. 

Tháng chạp năm giáp thân (đàu năm 1285), quân 
Nguyên cử đại binh do Thoảt-hoan chỉ huy xâm lăng 
nước ta, chiếm lấy Thăng-long. Tháng hai âm lịch năm 
ấl-dặu (1285) tướng nhà Nguyên là Toa-đô lừ Nghệ-an 
vượt bề ra Hắc định liếp ứng cho Thoát-hoan ở Thăng- 
long đến Hàm-tử quan (thuộc Hưng-yên) thi bị quân 
của Tràn Nhật Dnịit đánh bại, phải lui ra giữ mặt ven 
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íbê. Nhờ vậy quân la đảnh được Thoát hoan và lấy lại 
được Thăng-long bị giặc chiếm đóng. 

Đường Trần Nhật Duậl đi từ đầu Cíìu Long-biên dến 
đàu đường Trần Quang Khái. Thòã Pháp thuộc gọi tên 
là bến Co'-lê-niăng-xô (quai Clémenceau). Sau Cách 
mạng đồi ra tén hiện nay. (C 4). 


149 — Trăn Phú 

Đòng chí Trần Phú, tống bi thư đău tiồn của Bảng 
cộng 3.ản Đông-đương (nay là Bảng lao động Việl-nam) 
sinh ngày 1-5-1904 tại làng Tùng-ảnh, huyện Đức-lhọ, 
tỉnh Ilà-tĩnli, con một nhà nho nghèo. Thuở nhỏ, đồng 
chi học trường Quổc học Huế. Sau khi đỗ bằng thành 
chung năm IS tuôi, đồng chi dạy học ở Vinh. Năm 
1926, đồng chi đã cùng các chiến sĩ cách mạng Lê Văn 
Huân và Trần Binh Thanh lô chức ra Đảng Tân Việt, 
một trong những lồ chức cách mạng liền thân của 
Bảng cộng sản. Bến tháng 7 năm 1926, đông chi được 
cử sang Quảng-châu (Trung-qu6c) gặp các đông chí lãnh 
'đạo Việt-nam thanh niên Cách mạng đồng chi hội đễ 
bàn về việc hựp nhất hai đăng. Trong chuyến đi này, 
đồng chi đã gặp Hò Chủ tịch (hồi đó là đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc) và đã trờ thành người giúp việc đắc lực cho 
Hồ Chủ tịch trong việc đoàn kết các phong trào cách 
mạng trong nước. 

Cuối năm 1926, đồng chi về nước báo cáo cống tác 
và sau dó dirợc cử sang Lìên-xô học ử trường Bại học 
cộng sản của những ngưòi lao động phương đông ử 
Mat-xcơ-va. 

Năm 1930, dõng chí Trần Phú trở vè nước, ngay 
sau khi Bảng cộng sản Bông-dương dược thành lập, và 
•vừa lúc phong trào cách mạng đang sôi nôi. Tháng 7 
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năm đó, đồng chi được chỉ định bố sung vào ban chấp 
hành Trung ưưng lâm Ihời của lỉảng và được cử làm 
Tông bi Ihư. Trong Ihời kỳ này, đòng chí đả cùng với 
Ban chấp hành Irung ương lãnh đạo cao trào cách 
mạng írong những tháng cuổi 1930 đàu 1931: phong 
trào Xô viết Nghệ Tĩnh, những cuộc vùng dày lièn tiếp 
của nòng dân công nhàn toàn cõi Đông-dương. 

Bồng chí đã đặt trụ sờ của Trung ương lâm thời 
tại nhà số 90 pb6 Thợ Nhuộm Ilà-nội. Tại đây đồng 
chi đă cùng với một số dồng chi khác thảo ra bản 
« Luận cương cách mạng tư sản dân quyền » (lức bản 
« Luận cương chính trị))), vạch rõ hai nhiệm vu cách 
mạng dàn tộc và dàn chủ, đánh dô đế quốc và phong 
kiến, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bản luận cương được 
Hội nghị Trung ương lằn thứ nhất thòng qua vào tháng 
10 năm 1930. 

Ngày 18 tháng 4 năm 1931, đông chí bị thực dàn 
Pháp bắt ỏf Sài-gòn. Bị tra tấn dã man, đồng chí vẫn 
giữ tinh Ibàn bất khuất của người chiếu sl cộng sản, 
và nói thẳng vào mặt chúng ; « Tao biết nhiều người 
là dế làm việc cho Đảng lao, cho nước tao, chứ kbòng 
phải đê khai ra cho chúng mày bắt bớ ! ». 

Bị giam ba tháng trong hầm tối, đông chí cương 
quyễt đấu tranh, bỏ ăn mười hai ngày, bẳl quàn địch 
phải đưa dồng chi ra ngoài, giam cùng với các đòng chi 
khác. Bồng chi đã tận dụng cơ hội này đỗ đem hết sức 
mình tham dự mọi cuộc thảo luận chinh trị, bồi dưỡng 
huấn luyện cho các dồng chí trẻ luSi. Nhưng chỄ độ 
lao tù vô cùng hà khắc của địch đã làm cho đò)ig chí 
mắc bệnh nặng. Được dưa vào nhà thương Chợ Quán 
(Sài-gòn), đòng chí mất ngày 6-9-1931, lúc đó mới 27 
tuồi. Trước khi nhắm mắt, đồng chí còn dặn lại anh em 
« Hãy giữ vững tinh thần chiến đấu ». 
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Pli6 Trần Phú đi (ừ khoảng cuõi phổ Phùng Hưng 
đến cuổi phổ Ong ích Khiém. Phố này hòi Pháp thuộc 
gồm hai phố: đại lộ Ga-li-ê-ni (boulevard Galliéni) và 
đại lộ Phê-lich Pô-rơ (boulevard F61ix Paiire). Sau Cách 
mạng, ta đã nhập hai phõ làm một và đSi tèn là dại 
lộ Tôn-thẫl Thuyết. Trong thời tạm chiếm, phổ này 
là đại lộ Hám-nghi, sau khi hòa bình lập lại, la đã đặt 
tên phố hiện nay. (D 2-3). 


150 — Trần Quang Khải 

Trần Quang Khải (1241— 1294) là con thứ 3 của Trần 
Thừa, cm cùng mẹ với Trần Thái-tông. Năm 1268, ông 
được phong lước Chiêu-minh đại-vưong với chức thái 
úy, sau thăng chức thượng tướng, thõng lĩnh mọi việc 
trong nước. Năm 128Õ ông đem quân vào Nghệ-an chặn 
đường không cho tướng Nguyên là Toa-đõ từ Chiẽm- 
Ihành đem quân theo đường bộ di ra Bắc phổi hợp với 
quán của Thoát-hoan, khiến 'Poa-đô phải dẫn quân 
xuống thuyên theo dường bẽ, đi vào sông Hòng và bị đánh 
bại trong trận Hàm-tử quan (xem mục này). Còn Quang 
Khải khi được tin Toa-đô xuống thuyền liền kéo quân ra 
Thanh-hóa Iheođưòng bộ, rồi lừ đó đi thuyền ra bế, vào 
sông Hồng, lập chiến’công ỏ’ bến Chương-dương (xem 
mục này) khiến Thoát-hoan phải bỏ Thàng-long chạy qua 
sòng Hồng sang giữ mặt Kinh-bắc (Hà-bắc hiện nay). Sau 
chiến thắng Hàm-tử và Chương-dương, thành Thăng-long 
được giải phóng, và Quang Khải đã làm bài thơ nối tiếng 
mừng đoàn quàn chiến thắng trở về Kinh thành: 

Voợt sáo Chương-duong độ 
Cầm HỒ Hàm-tử quan 
Tlìái bình tu nỗ lực 
Vạn ch cựu giang san. 
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Nghĩa là; 

Bến ChiTơng-dương cướp giáo 
Cửa Hàni-tử bắt thù 
Thái binh nên găng sức 
Non nước vững ngán thu. 

Tiăn Quang Khải còn cùng với Trằn Quốc Toản đại 
thắng quân Ngu}'ên trong trận Tây-kết (128Õ). Trong 
trận này, tưóng giặc là Toa-đô bị chỏm đầu, ô-mã-nhi 
phải chạy Irổn, quân Nguyên bị lan rã hoàn loàn. 

Sau khi giặc Nguyên bị đánh bại, Trần Quang Khải 
vẫn giiT chức thượng lưỚJig cho đến khi niẵl. ông còn 
là tác giả tập thơ Lạc đạo (nay không còn). 

Đưòng Trần Quang Khâi nối lièn cu6i đường Trần 
Nhặt Duật với đầu đường Trần Khánh Dư, dọc theo 
bờ đô sông Hồng, qua trước cửa phía dông nhà Bâo 
tàng Cách mạng Việt-nam. Thời Pháp thuộc gọi là 
bến Ghi-ơ-mô-tò (quai Guillemoto). .Sau Cách mạng 
đồi ra lên hiện nay. (D 5). 


151 — Trần Quí Cáp 

Trần Quí Cáp (1870— 1908), hiệu Thai-xuyèn, người 
làng Bất-nhị, huyện Diên-phước, lỉnh Quàng-nam, là 
một nhà cách mạng đã cùng Phan Bội Châu và một s6 
sĩ phu khác lập ra Duy tân hội vào năm 1904, với mục 
đích chống Pháp. Khoảng từ 1906 đến 1908, phong trào 
Duy tân, lan rộng ở Trung-kỳ, Trììn Qui Cảp là một 
trong những người lãnh đạo. Những người đứng đầu 
phong trào phàn công nhau di diỗn thuyết, đem những 
tư lưỏng mới vận động dân chúng, t háng 3 năm 1908 
nhiốu cuộc biễu lình «xin xâu» nô bùng ỏ’ Quảng- 
ham và dần đần lan ra nhiều tĩnh khác ở Trung-kỳ’. 
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Trần Quí Cáp lúc đó đang làm giáo llnj phủ Ninh- 
hòa lỉnh Khánh-hòa đưạc tin mừng lắm, nhàn viết 
thư về nhà có câu « ngô hạt thử cử, khoái lai, khoái 
tai! » (Hạt ta làm việc ấy, sướng quá, sướng quá !). 
Thư ấy bị tèn tuần phủ Khánh-hòa bắt được đem cho 
Pháp và ông đã bị kết án tử hình về «tội xui dân 
làm loạn ». Tháng 5 năm mậu-thân (190<S), chúng đã 
chém ông ở Khánh-hòa. ông Huịmli Thúc Kháng là 
bạn thân của ông từ Côn-lôn có gửi bài thơ khóc 
ồng trong đó có hai câu như sau do tác giả tự dịch : 
Quyết đem học mói thay nô kiếp, 

Náo biết quyần dán nảy họa nguyên! 

Ph6 Trần Qui Cáp ỏ’ phía sau khu nhà ga Hà-nội 
và đi từ phố Nguyền Khuyến đỂn phổ Quốc tử-giám, 
■thời Phảp thuộc, gọi là ph6 Đinh Tiên-hoàng. (D 3). 


152 — Trần Quốc Toản 

Trần Quổc Toản, người họ tôn thất nhà Trần, cháu 
Trằn Hưng-đạo, được phong tước Hoài-văn hSu. Lúc 
còn trẻ òng dã có chi khi cương cường. Năm nhâni-ngọ 
thời Trằn Nhân-tông (1282), nhà Nguyên có ý dòm dỏ 
nước ta. Trần Nhân-tông về bến Binh-than (huyện Chí- 
linh, lỉnh Hải-dưong) cùng các vương hầu tướng hiệu 
bàn kẽ đánh giữ. Quôc Toản đi theo xe vua. nhưng 
vi còn it tuồi không được dự bàn việc quàn. Ỡng lấy 
làm hồ giận, trong tay cầm quả cam b6p nát lúc nào 
không biết. Khi trôf vè, òng cùng hơn một nghìn gia 
nhăn thân thuộc sắm sửa binh khí, chiến thuyền, kéo cờ 
đè sáu chữ « Phá cườiig tặc, báo hoàng ân » (phá giặc 
dữ, báo ơn vua). Đến khi quân Nguyên sang, Qu6c 
Toản cùng đội gia binh xông pha đi trước, quân giặc 
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trông thấy khiếp sợ, phải tránh lui, không dám đỗi 
địch. Trong những năm kháng chiến chống quân Nguyên, 
Quốc Toàn lập được nhiều chiển công oanh liệt, nhất 
là đã tham gia vào những cuộc chiến thắng ở Hàm-lử 
quan và ỏ- bến Chưưng-dưcmg năm 1285. '(Xcm mục 
Hàm-lử-quan, Chượng-dưưng). 

Phố Triìn Qu6c Toản đi lừ phố Huế đến phổ Trần 
lỉinh Trọng. Thời Pháp thuộc gọi là phố l\ê-nắc 
(rtie Reinach), sau Cách mạng đối ra lên phõ hiện 
nay. (E 4). 


158 —Trần Thánh-tòng 

Trần Thánh-lông (1240-1290) làm vua lừ 1258 đển 
1278 sau đó làm thượng hoàng, đã giữ một vai trò quan 
trọng trong cuộc kháng chiến của nhân dàn ta chống 
quàn Nguyên. Trong khi còn làm vua,Tràn Thánh-tông 
dã khôn khéo và cương quyết cự tuyệt mọi thủ đoạn 
khièu khích hăm dọa của triều dinh nhà Nguyên, đồng 
thời rèn luyện quân đội. chuằn bị lực lưọng, sẵn sàng 
dập tan ãm mưu thâm độc của chúng. Trong cuộc chiến 
thẳng quàn Nguyên vào những năm 1285 và 1287—1288 
Tràn Thánh-tòng, vói tư cách là thượng hoàng, đã có 
phăn đóng góp khá quan trọng trong việc điều bình 
kliiẽn tướng. 

Dưới triều Trần Thánh-lông, với sự khuyến khích 
cùa nhà vua, Lè Văn Hưu đã soạn xong bộ Đại-Việl 
sử ký gồm 30 quyên, chép các việc từ đời 'rriệu Võ 
đế (Triệu Bà) đến đòi Lý Chiêu-hoàng. Đó là bộ quốc 
sử đằu liôn của nước ta (1272). 

Ph8 Trần Thánh-tông tiếp với phổ Lè Thánh-lông, 
thẳng Iheo vườn hoa Pát-xtơ đến ph5 Y-éc-xanh. Thời 
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Pháp thuộc gọi là phổ Bại úy Pu-Ii-gô (rue Capitaine 
Pouiigo) (R 5). 


154 — Trẳn Tế Xưtyng 

Trần Tế Xương(1870-1907) thường gọi là Tú Xương, 
tên là'1'rần Duy Uyên, người làng Vị-xuyên, huyện Mỹ- 
lộc, tĩnh Nam-định (nay thuộc thành ph6 Nam-định). 
Năm 1894, ông đỗ tú tái, những khoa sau, ông đi thi 
nhiều lần mà vãn không đỗ cử nhân. Năm 1906, ôngđi thi 
khoa cuối cùng, đỗi chữ đệm lấy tên là Trần Cao Xương 
nhưng vẫn bị hỏng. Năm sau ông mất, mới 38 luôi. 

Trần Tế Xương sống ờ thời kỳ thực dân Pháp bẳl 
đầu đặt nền móng thổng trị ở ngoài Bắc, đang tạo ra 
một tầng lớp quan liêu mới làm lay sai cho chúng. 
Ổng đã phản ảnh cái xã hội thổi nát của thòi kj' đó 
vào trong tho văn của ông; bằng một giọng châm biếm 
sâu cay, ông đã đả kích bọn quan lại làm tay sai cho 
giặc, bọn bán rẻ lương tâm chạy theo tiền bạc và danh 
lợi, bọn rởm đời lố lăng trong buỗi giao thời. 

Phố Trăn Tế Xương ở khu bán đảo Ngũ-xã, trên hd 
Trúc-bạch, thời Pháp thuộc là đừờng 108 (voio 108). 
Sau Cách mạng la đã đồi là ph6 Tú Xương là tên lỊià 
quần chúng quen gọi nhà thơ. (B 3). 


ISS — Trần Xuân Soạn 

Trần Xuftn Soạn (1849 — 1923), người làng Thọ-hạc, 
(nay là xã Bông-lhọ) huyện Đòng-sơn, tỉnh Thanh-hóa, 
là con một nhà nghèo, Ihuỡ nhò thất học, có sứe khỏe 
hơn người và giỏi nghề võ. Năm 18 luSi, nhân ở làng 
bên cạnh có một thanh niên con nhà giàu bị bắt linh. 
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bỏ tiền ra thuê ông đi thay, nên ông nhập ngũ. Nhờ 
sức khỏe và có đảni lưạc, ông được thăng chức rất 
nhanh. Năm 1<S82, ông đang làm đễ đốc ờ 13ẳc-thứ (Bắc- 
ninh) thì có lệnh triệu về kinh, làm đề đốc kinh thành, 
chủ yếu đê tồ chức đội quân phẩn nghĩa của Tôn-lhất 
Thuyết, sau được cất lên chức Tả quân dô thống. Đêm 
hôm 4 rạng 3 tháng 7 năm 1885, trong trận tấn công vào 
doanh trại gi.ặc Pháp tại kinh thành Huế, ông đã cùng 
Tôn-thất Thuyết đảm nhiệm việc đánh úp đồn Mang-cá 
của Pháp. Sau khi kinh thành thất thủ ngày &-7-1885, Tôn- 
thất Thuyết đem vua Hàm-nghi chạy về phía Hà-tĩnh, 
ông dẫn quân đi theo hộ vệ. Ra đẽn Hà-tĩnh, Hàm-nghi 
ở lại, Tôn-thất Thuyết ra Bắc, ông được lệnh cùng 
Tôn-thất Hàm (cm Tôn-lhất Thuyết) ra Thanh-hóa lố 
chức nghĩa quân càn vương chổng Pháp. Từ cuối năm 
1875 đến năm 1887, Trần Xuân Soạn đã hoạt động tại 
nhiều nưi trong lỉnh Thanh-hóa. Chinh ông đẵ chọn 
đẵt ba làng -Mỹ-khê, Thưọ'ng-thọ và Mậu-thỊnh, thuộc 
huyện Nga-sơn, tỉnh Thanh-hóa, rõi ủy nhiệm cho 
Đinh Công Tráng lập căn cử Ba-đình (xem mục này). 
Nhiều lần giặc Pháp dụ hàng, ông cương quyết ciỊf 
tuyệt. Chúng bèn đào mộ lồ tiẻn cùa ông lấy xương 
quẳng xuống sông. 

Tháng giêng năm 1886, căn cứ Ba-đình bị vây hãm 
và uy hiếp, Trần Xuân Soạn đã kéo quân lừ đòn MS- 
cao (huyện Yèn-định, lỉnh Thanh-hóa) đến trợ chiến, 
mỏf đường cho nghĩa quân rút lui. Giữa năm đỏ, ông 
ra Bắc gặp Tôn-lhất Thuyết ở vùng Hưng-hốa, rồi cả 
hai người cùng đi sang Trung-qu6c xin viện binh. Việc 
không thành, ông ở luôn bên ấy (có người nói ông có 
trở về cầm quàn đánh Pháp ở Bắc-k5’). 

Ông đã mất tại Thiều-châu (Trung-quổc) ngày 10 
thảng 11 năm qui hợi (17-12-1923), thọ 75 tuồi. 
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Ph6 Trần Xuân Soạn đi từ phổ Lò đúc đến phổ 
Huế, sát cạnh chạ Hòm. Thời Pháp thuộc gọi là phổ 
Hác-măng (rue HarmanU). (E 4). 


156 — Triệu Quốc Đạt 

Triệu Qu6c Đạt, người huyện Nông-c6ug, quận cửu- 
chân (nay là tỉnh Thanh-hóa) là anh ruột Bà Triệu. 
Năm 248 ông đã cùng Bà Triệu, khải nghĩa lại 
vùng Nông-c6ng và nhiều nơi khác trong quận cửu- 
chân (xem Bà Triệu), ông đã từng đánh nhiều trận và 
đẵ bị chết trong chiến đấu. 

Ph6 Triệu Quốc Đạt nẳra ngang giữa phố Tràng-thi 
và phố Hai Bà Trưng, phía sau Tòa án nhân dàn. Tên 
hồi Pháp thuộc là ph6 Rô-đi-ê (rue Rodier). (D 4). 


157 — Triệu Việt-v,ư<rng 

Triệu Việt-vương tên thật là Triệu Quang Phục, 
người quận Chu-diên, phủ Vĩnh-tường, (nay là huyện 
Vĩnh-tường lỉnh Vĩnh-phủc). 

ông đã giúp Lj' Bôn lức Lý Nam-đế trong cuộc khỏfi 
nghĩa chống quân đô hộ nhà Lương. Năm 545, tướng 
nhà Lương là Tràn Bá Tiên đem quân sang đánh. Lý 
Nam-để lui vào động Khuấtrlão, giao binh quyèn cho 
Triệu Quang Phục, Quang Phục lập căn cứ ờ chằm Đạ- 
trạch thuộc huyện Khoáí-chàu, tỉnh Hưng-yên. Giữa 
chằm có bãi rộng mênh mông, bốn mặt bùn lầy, phải 
dùng thuyền độc mộc và biết 161 đi mới qua lại được. 
Quang Phục đem hơn một vạn quân đến đóng ỏ' bãi 
này, đêm đến ra đánh úp trại quân Lương, giết chết và 
bắt sống quân địch rẫt nhiều, lại cướp được nhièu 
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lương thực eủa giặc đem về nuôi quàn, làm kế duy trì 
lâu dài. Năm 548, Lỹ Nam-đế mấl. Năm sau (549), 
Quang Phục lên làm vua, gọi là Triệu Việt-vương. 
Tháng giêng âm lịch năm 550, Tràn Bá Tièn trờ về 
nước, giao binh quyền cho tì tướng là Dương Sàn. 
Quang Phục liến quân ra đánh. Dương Sàn bị thua 
chết, Triệu Việt-vương chiếm thành Long-biên là thủ 
phủ Giao-châu. về sau Triệu Việt-vương tin lời cầu 
hòa của Lý Phật-tử, chia đất cho ở, lại gả con gái đề 
làm thân. Năm 571, Lý Phật-tử phản bội, đem quân 
đánh úp. Triệu Việt-vương thua chạy, đến cửa bê Đại- 
nha (cũng gọi Đại-ác, nay thuộc huyện Nghĩa-hưng^ 
tỉnh Nam-địiih), cùng đường gieo mình xu6ng bẽ tự tử, 
làm vua được 22 năm (549—571). 

Phổ Triệu Việt-vương đi từ phố Nguyễn Du đến phó 
Đoàn Trần Nghiệp. Tên hồi Pháp thuộc là phố Sàng- 
xô-mơ (rue Chanceaulme). (G 4). 


1S8 — Trịnh Hoài 0ức 

Trịnh Hoài Đức (1765 — 1825) tự là Chỉ-sơn, hiệu là 
Cẩn-lrai. Tồ tiên nguyên người Trung-qu6c, tỉnh Phúc- 
kiến, di cư sang đất Trấn-biên (tĩnh Biôn-hòa Nam-bộ). 
ông là bọc trò của nhà học giả nồi tiếng hồi đó là 
Võ Trường Toàn. 

Năm 1788, Nguyễn Ánh chiễm lại đất Gia-định, mở 
khoa thi hương đầu tiên, Trịnh Hoài Đức ra ứng thi, 
được lấy đỗ và bồ làm hàn làm viện chể cáo, coi việc 
văn thư. Năm đầu niên hiệu Gia-long (1802), ông được 
bổ thượng thư bộ hộ, rồi sung chức chánh sứ sang nhà 
Thanh (Trung quôc), sau làm hiệp trấn Gia-định. ông 
có đễ lại Cấn-traì thi tập, (trong Gia-định tam gia thi 
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tập) Bắc sứ thi tập và bộ Gia định thông chí, chép lịch 
sử và địa lý đẵt Gia-định (Nam-kị’) trong thời k5' họ 
Nguyễn làm chúa ỏ' phương nam. 

Phố Trịnh Hoài Đức đi từ phõ Nguyễn Thái IIọc 
đến pliố Cát-linh, qua trước cửa Sàn vận động Háng 
đẫy. Thời Pháp thuộc gọi là đưcrng 214 (voie 214). (D 2). 


159 — Trương 0Ịnh 

Trưong Định (1821 — 1861) nguyòn người huyện 
Binh-son, tỉnh Quảng-ngãi. Thời Thiệu-lrị, cha làm 
lãnh hinh lỉnh Gia-định, ông theo cha vào Nam-kỳ, lấy 
vợ người Tàn-an tình Dịnh-tường. Cha mẩt, ông ở lại 
què vợ. 

Trương Định vốn thông hiêu binh thư, giỏi võ nghệ, 
nhăl là môn bẳn súng. Thòi Tự-đức, ông tự xuất của 
nhà ra chiêu mộ dàn nghèo lập đồn điền, liên được 
xung chúx quản cơ. Năm 18.Õ9, giặc Pháp đánh chiếm 
thành Gia-định, ông dẫn binh đến hợp lực với quân 
triều đình, thường đi tién phong, lập khá nhiều chiến 
công. Năm 1861, quàn triều đình bị thua, lui về giữ 
Bièn-hòa, Trương Định rút quân về đỏng tại Tân-hòa, 
thường đem quân phuc kích, giết nhiều quân địch, triều 
đinh hay tin bô ông làm lãnh binh tỉnh Gia-định. Với 
sự hợp lực của tuần phủ Gia-dịnh là Đỗ Quang (người 
Nam-định), ông tô chức được một đội quân hơn S.QOO 
ngưòl, quyết lòng diệt giặc cứu nước. Bất đồ ngày 5 
tháng 6 năm 1862, triều đình Huế ký hàng ước với 
Pháp, và ra lệnh giải binh, gọi các quan chức trờ về. 
Theo lời yêu cầu thiểt tha của nhàn dân, Trương Định 
cương qu}'ê't ở lại tiỄp tực kháng Pháp, ồng nói: « Tòi 
thà mang tội với triều đinh, chứ không nỡ ngòi nhìn 
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đẵt nước chim đắm vào tay giặc I ». Hào kiệt các nơi 
đều hường ứng lời kêu gọi của ông. Mọi người đồng 
thanh tôn ông làm Bình tây đại nguyên soái, lập căn cứ 
địa tại Tân-hòa, tỉnh Gò-công. Ngày 25 tháng 2 năm 
1863, địch tẩn công dữ dội, nghĩa quAn chổng cự anh 
dũng, suốt ba ngày liên. Sau vi hết thuốc súng, Trương 
Định cùng một sổ quân rút vè phía rừng sát bê, lập 
căn cứ mới ả Phước-lộc, tập hợp nghĩa binh, tiếp tục 
chiến đấu. Nhiều lần tướng Pháp là Bò-na (Bonard) 
nhờ Phan Thanh Giản viết thử khuyên ông ra hàng, 
nhưng ông cự tuyệt. Cu6i cùng Pháp đã mua chuộc 
đưỌ'C một lên thuộc hạ của ông. Trong khi ông chuần 
bị đánh lẵy lại Tàn-hòa thi tên này chi diễm cho giặc 
bi mật vảy ông ở Tân-phước. Mờ sáng ngày 20-8-1864, 
chúng àp tới một cách bẵt ngờ. Trưo-ng Bịnh bị trúng 
đạn gãy xương sổng. Không muổn đê giặc bắt sống, 
ông rút gươm tự sát, lúc ấy ông 44 tuSi. 

Trong bài văn tế Trương Bịnh, nhà thơ Nguyễn 
Đinh Chiều dã tả đúng tâm sự của ông trong hai câu sau : 

K Vì nước tấm thăn đã gởi, còn mất cũng cam ; 

Giúp (lời cái nghĩa phải lùm, nên hư náo ngại ». 

Bưừng Trương Bịnh đi từ ngã tưTrung-hiÊn(cu6i phổ 
Bạch-niai), qua thôn Hoàng-mai, Tương-mai, Giáp-lực, 
đến Buôi cá, chõ ngã ba giáp vói đường quõc lộ số 1. 
Đường này được đặt lèn lừ tháng 6 năm 1964. Trước 
kia phố Trương Bịnh ở bên cạnh vườn Nhà hát lớn và 
câu lạc bộ Boàn kỂt.hiện nay đã được đôi là phố cồ-tân 
(xem cô-tân). (K 4). 

IGO — Trưorig Hán Siêu 

Trương Hán Siêu tự là Thăng-phủ (cũng có tên tự 
nữa là Thăng-am) quẻ làng Phúc-am, huyện Yêu-khánh 
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(nay là huyện Gia-khánh, lỉnh Ninh-bình). Lúc đàu ông 
làm mạc khách của Hưng-đạo-vương Trần Qu6c Tuẵn, 
năm 1308 do tài vãn học, ông được Trần Qu6c Tuấn 
liến cử làm hàn lãm học sĩ, vào đời Tràn Anh-lòng, 
sau thăng chức hành khiên. Năm 1341, Dụ-tông lên 
ngôi, ra lệnh cho ông cùng Nguyễn Trung Ngạn biên 
định bộ Hoàng trieu đại đữn, khảo soạn bộ Hình thư. 
Năm 1353, Chiêm-lhành tiến quân cướp Hóa-châu, 
quân ta bị thất bại, vua triệu òng cùng bán mưu rồi cử 
ông vào trong đó trấn giữ. Năm sau, công việc hoàn 
thành, ông xin về, chưa tới kinh đô thì lạ thế. 

Ông lá tác giả bài phú Bạch-dằng giang bằng chữ 
Hán, trong đó ông đã biêu hiện ý chí tự cường của dân 
tộc, lòng tự hào trước cảnh đẹp của đất nước, và 
truyền thống đấu tranh anh dũng chổng ngoại xâm của 
nhàn dán ta. 

Trong một số bi ký, ông đã lứn liếng công kích đạo 
Phật, vạch rõ những tệ hại của tôn giáo về mặt đạo lỹ 
và sàn xuất. 

Phố Trương Hán Sièu đi lừ phố Ngô Văn sỏ' đến 
phổ Nguyễn Du. Tén hòi Pháp thuộc là phố Rô-be 
(rue Roíỉcrt). (E 4). 


161 — Tuệ»tĩnh 

Tuệ - lĩnh chinh tên là Nguyễn Bú Tính, hiệu là 
Hòng-nghĩa, pháp hiệu là Tuệ-lĩnh, người bàng Nghĩa- 
phú, tông Văn-thai, phủ Thượng-hòng (nay là thỏn 
Hồng-nghĩa, xã cằm -võ, huyện cầm -giáng, tỉnh 
Hẳi-dương). về năm sinh, năm mẵt của ông, chưa xác 
định được. 

Tương truyền ông học giỏi, đời Trần Du-tông (1341 — 
1369) thi đậu hoàng giáp nhưng không ra làm quan. 


186 



khổng lấy vạ, theo đạo Phật và chuyên nghiên cứu 
nghề thu6c, nhất là thuốc Nam. ông rất tinh thông 
nghề nà\' và có iSn sang Trung-qu6c chữa bộnh cho 
hoàng hậu, ông chữa khỏi và đưạc phong <( Đại ỵ 
thiền sư ». 

Tuệ-tĩnh đã nghiên cứu cày cô Việt-nam dùng đê 
chữa bệnh, còn sưu tằm các bài thuốc thường dùng 
trong dân gian đế viết ra hai tác phlìm y học là Hồng- 
nghìa giác tu y thu và Nam duợc thằn hiệu làm nèni 
tảng đầu liên cho ngành y dược Việt-nam. Có thê nói' 
ông là người đầu tiên chủ trương lấy thu6c Nam chữa 
bệnh cho người Nam. 

Phố Tuệ-llnh nối tiếp phố Hòa-mã và đi lừ ph& 
Huế đến phõ Nguyễn Đinh Chiêu, cạnh vườn hoa. 
Thổng nhất. Hồi Pháp thuộc phổ này là phố Gút-xa 
(rue Goussard), sau Cách mạng đôi là phố Thái Phiên,, 
trong thời k5' tạm chiếm lấy tên là phố Chợ duỗi. 

Trong đợt đỗi tên phổ tháng 6 năm 1964, nh,ận thấy 
tèn ph5 Chợ đuồi không có ý nghĩa gì đáng giữ lại, 
ta đã quyết định lấy tèn của Tuệ-tĩnh, đặt cho ph5 
này ở sát cạnh ph6 Nguyễn Bĩnh Khiôm là noi hiện, 
nay có tru sỏ' Viện Đông y. (G 4). 


ỊG2 — Tức-mặc 

Tức-mặc là tên một làng thuộc huyện Mỹ-Iộc tỉnb 
Nam-định, lá đất quê hương của nhà Trần (1225— 1400). 
một triều đại đã ba lần đánh đuôi quân Mông-cố sang 
xâm lấn nước ta. Bòri Trần Thánh-tông (1258 — 1278), 
Tức-mặc được đồi tên là Thiên-lrường, (Thiên-trường 
sau là một phủ gồm nửa tĩnh Nam-định về phía bắc 
hiện nay). 
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Trong đời Trần các vua sau khi nhường ngôi cho 
con, vê làm Thái thượng hoàng thường lui VẾ à Tức- 
mặc, cho nên ở khu này xưa kia có kiến thiết nhiều 
cung điện đẽn chùa. Iliện nay cung Trùng-quang, cung 
Trùng-lioa đã mất, chỉ còn chùa Phồ-ininh có ngọn tháp 
nSi tiếng, và đền Cố-trạch lặp trên khu nhà ở cũ của 
Trăn Hưng-đạo. 

Ngõ Tức-mặc ở cuổi phố Trần Hưng-đạo về phía 
nam, gàn ga Ilà-nội. Thời Pháp thuộc là khu Tân-hưng 
(cité Tân-hưng). Sau Cách mạng ta đôi thành tèn hiện 
tại. (E 3). 


163 — Vạn-kiẽp 

Vạn-kiếp là một địa điếm thuộc xã \'ạn-yèn, huyện 
Chí-linh, lĩnh Hải-dương. Nơi đày hình IhỂ hiễm trờ, 
mặt sau có núi cao, mặt trước có sông Lục-đău, là 
chỗ có sáu ngả sòng châu lại rồi lừ đỏ tỏa đi các nơi 
hầu khắp miền Bắc. Vì lẽ đó, Vạn-kiếp là một vị trí 
quàn sự quan trọng, tìầu năm 128,õ, Trần Hưng-đạo 
đã hội họp các tướng tại Vạn-kiè'p đl đặt kế hoạch 
tạm giữ, ròi chia quân đi chổng cự ỏ' các vùng lân cân. 
Tháng 5 ùm lịch năm đó, sau tr.^n Tày-kết, quàn la 
chém được tướng gi.ặc Nguyên là Toa-đô, Thoát-hoan 
bèn định rút lui về nước, và bị quân mai phục của 
Trằn Quốc Tuấn đón đánh ở Vạn-kiếp, quân Nguyên 
chết quá nửa. Trôn đường trốn chạy, Thoăt-hoan đã 
phải chui vào ống đòng đê lên xe bẳt quân kéo chạy 
thoát thân. 

Trận đánh thẳng ở Vạn-kiếp đẵ chấm dứt cuộc xâm 
lược của giặc Nguyên lìĩn thứ nhẩl. Hiện tại ở Vạn- 
kiếp có đẫn thờ Trần Hưng-đạo là một đèn nỗi tiếng 
trong toán quốc. Trên cột hoa biêu trước cồng đền có 
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câu đối chữ Hán như sau, diễn tả vẻ núi sông hùng vt 
vùng Vạn-kiếp: 

Vạn-kiếp hữu sơn giai kiếm khi 

Lục-đàu wd thủy bất thu thanh. 

Tạni dịch: Vạn-kiếp núi chồng hình kiếm dựng, 
Lục-đầu nước dội tiếng quân hô. 

Phổ Vạn-kiếp đi lừ đường Bạch-đẳng trên bờ sông 
Hòng đến đường Trần Khánh Dư tiếp giáp vói chỗ phổ 
Trần Hưng-đạo. Tôn này mới đặt từ sau Cách mạng 
(G 8). VcỊn-kiểp còn là lên một ngõ ăn ra phổ Trần 
Hưng-đạo, gằn đối diện với đằu phố Yếl-kiên. Hồi Pháp 
thuộc ngõ này có tên là xóm Thịnh-đức (cité Thịnh- 
đức). (E 6). 


164 — Vạn-xuân 

Vạn-xuàn là tèn nước ta trong thời nhà Tiền Lý 
(544 — 602). 

Sau khi đánh đuSi thứ sử Tiêu Tư, khòi phục lại. 
đẩt nước, năm 545, L5' Bôn tự xưng là Nam Việt đế,, 
đặt quốc hiệu là Vạn-xuân, tỏ ý lừ nay nước nhà độc 
lập mỏf đầu một kỷ nguyên lâu dài tươi đẹp như muôn 
mùa xuân (xem thêm muc Lý’ Nam-đế). 

Vườn hoa Vạn-xuân ở khoảng giữa những đầu ph6- 
Phan Đình Phùng và Quan thánh. Hồi Pháp thuộc là 
vưòn Các-nô (square Carnot). (C 4). 


165 — Vân đồn 

Vân-đồn nguyên là một trang trại lập từ năm 1149, 
thời nhà Lý, trên một hòn cù lao ỏ’ phía ngoài đảo Cái- 
bàn, trong vịnh Bắc-bộ. Cù lao này gọi là đảo Vân-hải, 
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thuỘG huyện Nghiêu-phong, lỉnh Quảng-yên (nay là tỉnh 
'Quảng-ninh), là tỉnh mà thời nhà Trần gọi là trấn 
Vàn-đòn. 

Thời Lý Trăn, Vân-đồn là một càng mạu dịch và 
là một căn cứ hải quân quan trọng nằm trên con đường 
Jiâi vận Trung quốc — Việt-nam. 

Nơi này đã ghi một chiến thắng quan trọng của ta 
trong cuộc kháng chiến chống quàn Nguyên xàm lăng 
lăn thứ hai (1287-1288). 

Tháng 12 năm Binh-hợi, triều Trần Nhàn-tòng (tức 
íháng giêng năm 1288), Trằn Khánh Dư làm phó tướng 
được Trần Hưng-đạo ủy thác cho việc phòng giữ hải 
phận ư phía bắc. Nhàn khi doàn thuyền vân lải lương 
thực của quân Nguyên do Trương Như Hỗ chỉ huy đi 
qua Vân-đòn, Khánh Dư đem quân đốn đánh, đoàn 
thuySn gồm hơn bốn trăm chiếc bị tan vỡ. Quàn ta bẳt 
được khí giới lương thực nhiều vô kễ. Như Hố chạy 
thoát trở về Quỳnh-châu (Hải-nam). Được tin, quân 
Nguyên đóng tại các noi hoảng sợ vì Ihiễu lương ăn, 
đòi chủ tướng mau trở về nước. Trên đường rút lui, 
chúng bị Tràn Hưng-đạo đón đánh và tiêu diệt trên 
sông Bạch-đẳng. Đạo quân của Thoát-hoan chạy về 
theo đường bộ cũng bị đánh tan. Cuộc xâm lược của 
quân Nguyên lần thứ hai chẩm dứt. 

Phố Yân-đồn đi từ bờ sông Hồng qua đường Bạch- 
đẳng đến giáp đường Trần Khánh Dư. Tèn ph6 được 
đặt ra lừ sau Cách mạng. (G 6). 


166 —Vũ Hữu Lợl 

Vũ Hữu Lợi người làng Dao-cù, huyện Nam-trực, 
tỉnh Nam-định. ông học rộng, tinh cương trực, không 
ham danh lợi, không sợ cường quyền. Nărn Tự-đức 
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thứ 28 (1875), ỏng thi hội, đậu liến sĩ nên ngưòri ta 
thường gọi ông là ống nghè I)ao-cù. Ngày 27-3-1888, 
quân Pháp lìíy lliành Nam-định. ông đang làm đốc học 
tỉnh ấy, bỗ về nhà mở trường dạy học, ngấm ngằm 
cùng với người đồng quận là lìóàng giáp Đỗ Huy Liệu 
mưu tinh việc khửi sự đánh Pháp, ồng liên kết ^ược 
nhiều nhà buòn Hoa kièu và nhieu lính tập cùa Pháp, 
định ngày chiỄm tỉnh thành Xam-định. Công việc đang 
sắp đặt chưa xong thi tống đổc \am-định là Vũ Văn 
Báo biết tin, lấy nghĩa bạn cũ dến thăm đê dò xét tinh 
hình. Vũ Hữu Lọ’i biết ỷ, mới ra vế câu dổi sau dày 
cho học trò đối lại : « hỹ chi đình, thi lễ chi đinh » 
(nhà ông Lý là nhà thi lỗ). Ròi ông thầm bảo học trò 
đổi lại như sau: « Háo chi quách, khuyên dương chi 
quách » (Da con báo là da chó dê), cả hai VÊ' đều lấy 
điền trong sách I.uận ngữ: Lỷ là con Khống lử tức là 
con một vị có đạo đức, nhưng L\' cũng lá tên bố của 
Vũ văn Háo, 5' nói cha hắn dạy đạo đức thánh hiẽn 
nhưng hắn thi là loài chó dê. Vũ Văn Báo thấy thầy 
trò Vũ Hữu Lọi có ý nhục mạ hắn, lấy lám tức giận, 
trở vè ton hót với Pháp bắt ông tống giam. Nhưng ông 
không chịu khuất, lớn tiếng chửi bọn bán inróc và 
cướp nước. Chúng nồi giận, t6i ngày 30 tháng chạp 
âm ÌỊcli (1883), chung gie^l ông, ròi chém đầu đem hòu 
ở chợ Nam-định. 

Trước khi bị hành hình ông đà làm một câu đối 
gửi cho mẹ già như sau : 

Hạnh nghĩa ái lirong ly, hiếu tử mộ từ tám bắt lão. 

Thành bại phi sỏ- luận, cô thần báo quôc tử do vinh. 

Tạm dịch : 

/In nghĩa tiếc phải rừi, con hiếu mến mẹ hiền, lồng 
không chút nguội. 

Thánh bại chi dáng kề, tôi trung đìn nợ niró-c, chết 
uẫn còn vinh. 
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Phố Vũ Hữu Lợi đi từ phố Yết-kiêu đến đường 
Nam-bộ. Hồi Pháp thuộc là phố Hà VSii K5’- (E 3). 


167 - Y-éc-xanh 

Y-éc-xanh (Ycrsin) (1863—1943) là một nhà bác học 
Pháp nỗi tiẽng vê khoa vi trùng học và ilỊch tễ học. 
Ông v6n người Thviy-sĩ, đỗ bác sĩ năm 1885 ỗ' Bức và 
từ năm 1888 làm việc tại viện Pa-xlo' ở Pa-ri. Trong 
những năm 1888—1890, cùng với nhà bác học Pháp Ru 
(Roux), ông đã J)hảt hiện được chất t6c-xin hộnh bạch 
hàu và đến năm 1891, thì sáng chế được thuốc tiêm 
phòng ngừa bệnh nguy hiễm đố. Lũng năm 1894, ông 
dưọ-c cử đi Hương-cỉing nghiốn cứu về bệnh dịch hạch, 
sau đó ông phát hiện ra đưọc vi trùng bộnh này, và 
cùng với bác sl Can-niél (Calmelte) và Bo-ren (Borrel) 
tìm ra đưọ’c phương pháp điều trị. 

Ông là ngưòi đã sáng lập ra viện Pa-xtơ ờ Nha- 
trang (Trung-bộ) năml895, đã thám hiếm và tim ra vùng 
cao nguyên Dà-lạtnăin 1893 và đã dưa giống cao su vào 
tròng ỏ' Đòng-dương. Ngoái ra ông còn có công dóng 
góp nhicu trong việc nghiên cứu bài trừ bệnh dịch 
trâu bò và một số bệnh truyền nhiễm khác của gia súc. 

ông mất ở Bông-dương ngày 2-3-1943. 

Y-éc-xanh được lẫy tên dặt cho một phổ ỏ’ trước 
viện Pa-xtơ (nay là viện Vi trùng học), vi sự nghiệp 
khoa học của ông gắn liền với ngành vi trùng học mỂ> 
viện này là nơi trung tâm nghiên cứu. 

Phố Y-éc-xanh đi tử cuối phố Lê Quỹ Đôn đến phố 
Lò đúc. Tên hồi Pháp Ihuộc là phố Bác sĩ Can-mòt 
(ruc Docleur Calmelte). (G 5). 
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i68 - Yên-bái 

Yên-bái là một tĩnh thưọng du Bắc-bộ nâm trên con 
đường xe lửa Hà-nội Lào-cai và là nơi đã nố ra phát 
súng đầu tiên của cuộc tồng khởi nghĩa của Việt-nam 
quõc dân đảng đầu năm 1930. Theo chương trình đã 
định, Nguyễn Khắc Nhu chịu trách nhiệm chỉ huy những 
cuộc nôi dậy miền trên như Yêu-bái, Phú-thọ, còn 
Nguyên Thái Học thi phu trách chỉ huy những cuộc 
nỗi dậy ở miỄn xuôi như Hải-phòng, Kiến-an, Hải- 
dương, Phả-lại. 

Một giờ đêm ngày 9 rạng ngày 10-2-1930, nghĩa quân 
gồm những đảng viên tròng đơn vị linh khố đỏ và trong 
dàn chúng đã chia làm ba toán đánh úp hai dồn binh 
Pháp ở Yên-bái và khu vực nhà ở của bọn sĩ quan 
Pháp ở khoảng giữa hai đòn. Nghĩa quân giết được 5 
sĩ quan Pháp, làm bị thương một s6, chiỄm được đồn 
phía dưới và lới đóng nhà ga, đọc hịch khởi nghĩa trước 
dân chúng và treo cờ khởi nghĩa nửa đỏ nửa vàng ỏt 
một vài công thự trong lỉnh Yên-bái. 

Nhưng nghĩa quân dã đê thoát tên chỉ huy Pháp là 
trung tả Ta-công (Tacon). Tên này 'đóng ỏ' đồn phla 
trên, sau khi nghe tiếng sủng khởi nghĩa ở phía dưới 
đã xuổng nấp trong hàm và lấy súng bẳn ra. Những 
cuộc tẩn công của nghĩa quân lên đồn này đỄu không 
kết quả. Do đó, đến 7 giờ sáng ngày 10-2-1930, Ta-công 
đă tập hợp lại đưọ'C đội ngũ chia làm 3 cánh quân phán 
công xu6ng trại linh phía dưới, và trong thời gian ngắn 
đã chiểm lại được mọi vị trl và đã bắt và đem bẳn 
ngay lại chỗ một sổ cai và linh khô đỏ cùng những, 
người má chúng cho là tham gia khỏi nghĩa. 

Tinh ra cuộc khởi nghĩa Yên-bái nồ chưa được 
một dêm đă bị dập tắt và sau đó, các yểu nhân 
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của Việt-nam quốc dân đảng đà bị bọn Pháp bắt 
gần hết! 

Trong loàn bộ cuộc tông khời nghĩa của Việt-nam 
<fuốc dãn đảng, cuộc khởi nghĩa Yên-bái dã nồ ra đàu 
tiên và đã gày thiệt hại cho địch nhiÊu hoín cả, nên 
thường được coi như là tièu biễu cho tinh thần và hành 
động quyết liột chổng Pháp của Việt-nam quốc dàn 
đảng. 

Cũng tại Yén-bái, ngày 17-6-1930, hồi 5 giờ 30 sáng, 
13 nghĩa sĩ Việt-nam qu6c dân đảng đã hiên ngang 
bước lên đoạn đàu đài và trước khi hi sinh, đã hô to 
khầu hiệu: « Việt-nam vạn tuế I Việt-nam độc lập vạn 
vạn tuỄ 1 ». 

Phổ Yên-bài đi lừ phổ Nguyễn Công Trứ đếnđưcrng 
Trần Khát Chàn (tức đường đồ La-lhành cũ). Hòi Pháp 
thuộc là đường 233 (voie 233). Sau Cách mạng, đã dồi 
thành tên hiện nay. (G 4). 


469 - Yên-thế 

Yèn-lhế tức phủ Yên-lhế (nay là huyện Yên-lhế) 
thuộc tỉnh Bẳc-giang (nay là tỉnh Ilà-bắc), là nơi mà từ 
năm 1387 đến đầu năm 1913, Hoàng Hoa Thám lức Đễ 
Thám dùng làm căn cứ địa chống thực dàn xâm lược 
Pháp, và cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của người anh 
hùng dân tộc này. Yèn-lhế cỏ nhieu núi rừng hiẽni trỏ', 
rất thuân tiện cho việc đánh du kích. Chiến khu Yèn- 
Ihế là một mối lo sợ lòm cho giặc Pháp cách đây trên 
ÕO năm. Ngay idii mó'i đặt chân lèn đ<ất Bông-dương 
(1897), loàn quyồn Pòn Đu-ine (Paul noumer) cũng đã 
ph<ải dặc biột chú ý đến người lãnli tụ duy nhất của 
nghĩa quàn Yèn-thễ, ngưòi anh liùng bách chiến đã 
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được giặc mệnh danh là « con hùm Yẻn-lhế ». (Xem 
mục Hoàng Hoa Thám). 

Phổ Yèn-lhô' song hàng với ph6 Nguyễn Thái Học và 
phố Nguyỗn Khuyến (lức phố Sinh lừ cũ). Hồi Pháp 
Ihuộc là đường 268 (voie 268). 

Phố Yèn-thế có một ngõ gọi là ngõ Yên-thế. Hòi Pháp 
thuộc dàn chúng quen gọi ngõ này là ngõ Văn-tân vi 
xưa kia thuộc thôn Văn-tân, tồng Yên-hòa, huyện Thọ- 
xương. (D 3). 


170 — Yét Kiêu 

Yết Kiêu cùng với Dã Tượng là hai gia tướng thân 
tin của Hưng-đạo vương Trần Quổc Tuấn, đã có cống 
giúp Hưng-đạo vương trong cuộc chổng giặc Nguyên 
trong khoảng lừ 1285 đến 1288. ông có tài lặn dưới 
nước, đẵ nhiêu lần lặn đi đục đắm thuyên của giặc. 

Sử chép rằng trong một chiến dịch, Yết Kiêu chịu 
trách nhiệm giữ thuyền ở bến Bãi (chưa rõ ở đâu), còn 
Dã Tượng thì đi theo Hưng-đạo vương. I.úc quân ta bị 
thua, thủy quân tan vỡ, Ilưng-đạo vương có ý muổn 
theo đưòiig núi rút lui. Dã Tượng nói: « Yết Kiêu chưa 
thấy chúa công lại, tất không dời thuySn đi no'i khác ». 
Hưng-đạo vương vội vàng đi đến bến Bãi, quả nhiên 
thấy một minh thuyền Yết Kiêu còn đỗ ở đấy, virơng 
cả mừng nói: « Chim bòng hộc sở dĩ bay cao được là 
nhờ có sáu cái xương tru ỏ' cánh; nếu không có sáu cái 
xương tru cứng I an ấy thi hồng hộc cũng như loài chim 
thường thôi ». Nói xong, Ilưng-đạo vương bước lèn 
thuyền, nhàn thuàii chiều gió, quân linh chèo thuycn đi 
như bay, quân Xguỵôn đuôi theo không kịp. Klii đến 
Vạn-kiếp, Hưng-đạo vưong liội quân các lộ, rồi chia 
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đi đóng tại các nơi ở Bắc-giang đẽ chổng lại và liéu 
diệt quàn thù. (Xem thèm mục Dẵ Tượng). 

Ph6 YêT Kiêu đi từ phố Trần Hưng-đạo đến ph6 
Nguyễn Thượng Hiền, qua trước cửa trưòrig .Mỹ thuật. 
Thòi Pháp thuộc, gọi là phố Bô-vò (rnc Bovet). ,Sau 
Cách mạng, ta đã đôi thành tèn ph6 Yết Kiéu, (K ;i). 
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PHẦN 11 

NHỮNG PHỐ MANG TÊN ĐẤT 



171 — An-scrn 

An-sơn là lên một ngõ b đường Bại-la vẽ phía nam, 
gàn ngã tư Trung-hiền, cuói phố Bạch-mai, có cách 
đày độ 40 năm. Lai lịch lên ngõ không rõ. (K 4). 


172 — An>thành 

An-thành là lên hai ngõ ở đường Yén-plni về phía 
bẳc, trong địa phận làng Yên-phụ, trên bãi cạnh sông 
Hồng. Tôn đầu tiên do đội cải cách ruộng đất đặt năm 
1955 là .\n-dưong. 

Ngõ này ở trẽn bãi, dân cư phàn lớn ờ những tĩnh 
khác đến cách dây vài ba chục năm, làm nghề trồng 
mầu. (A 3). 


173 - Bách thảo 

Bách thào là tên niột vườn hoa lứn ử về phía nam 
Hồ-tây, vào khoảng giữa những đường Hoàng Hoa 
Thám, đường Hùng-vương và phổ Nguyễn Lâm. Vườn 
này do thực dân Hháp lập ra từ đầu năm 1890. Sau 
khi phá thành Thăng-long cũ, chúng đã cướp một phàn 
lớn ruộng đất làng Thanh-bào, làng Ngọc-hà và làng 
Khán-xuân rộng chừng 18 công mẫu, lập một khu 
vườn lớn li'õng cây, nuôi thú c6l đê cho bọn thực dân 
và hạng người giàu có đến chơi dạo. Xưa còn gọi là 
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Vườn Bách-tbú (vì có nuôi nhiều íỊÌốnịị thú) hoặc Trụi 
Hàng-hoa, vì ở sát địa phận làng Ngọc-hà chuyên làm 
nghe trồng hoa (lê bán. 

Vườn này xưa kia là khu giảng võ triều Lê-sơ, vào 
Ihế kỷ thứ 15 đời Lê Thánh-tông, vua thường đứng 
trén cái gò (hiện vẫn còn ở trong vưỂrn) đễ duyệt quàn 
sĩ thao luyện, cho nèn có tên là Khán-sơn. Cuối thỂ 
kỷ thứ 17, Vua Lê Gia-tòng (1672 — 1675) đã cho lập 
đền trên gò này, lạc tưọaig thờ Lẻ Thánh-tông. Đền 
này đến cuối thời Lè Trịnh bị phá hủy, tượng Lẻ Thánh- 
tông được đem về thờ ở đền Huy-văn hiện nay lại phố 
Hàng bột (theo sách Tang thương ngẫu lục cùa Phạm 
Bình Hồ thi đ6 là tượng của Lé Thần-tòng). 

Những giống chim muông nuôi ở đây sau khi đại 
chiến thứ hai bùng nỗ, đã chết (lằn vì Ihirc dân Pháp 
không còn chú ý chăm sóc. 

Từ ngày tiếp qnản thủ (lò, Chinh phủ ta đã sửa sang 
khu vườn, gây lại việc chăn nuồi .các giống muông thủ, 
trong đó có nhièu giống vật mới do các nước bạn gửi 
tặng. Vườn Bách thảo hiện nay đã trờ thành một nơi 
giải tri và tô chức vui chơi cho thanh thiếu nièn vá 
nhân dân lao dộng. 

Tên hồi Pháp thuộc là « vưòai Thảo mộc » (jardin 
Botanique). (C2). 


174 — Bạch>mai 

Bạch-mai là lén ph6 tiếp theo phõ Huế về phía nam, 
thuộc địa phận làng Bạch-niai cũ. Làng này xưa thuộc 
tồng Kim-lièn, huyện Thọ-xương, tên cô ghi trong sử 
là Hồng-mai. 
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Tại làng náy hiện còn một số di tích cũ, trong đọ 
nồi liếng nhất lá chùa Lièn-phúi, lập năm 1732, có ngọn 
tháp Iịic lăng Diệu-qiiang xày giũa thế kỷ 19 là một 
công Irình kiến trúc đáng chú Ý. Ngoài ra còn có văn 
từ huyện Thọ-xư.ơng xày dựng năm 1832. 

Láng Bạch-mai nguyên có 6 giáp : Tô, Hoàng, MẬt. 
Nội, Nh.ấl, Nhị. Hai giáp Tò và Hoàng thờ chung một 
cái dinh gọi là đình Tò Hoàng, ở trong ngõ Tô Hoàng 
hiệu nay. Còn '1 giáp sau thì có đinh Đại và đình Bông, 
đình Đại là dinh to và cố hơn cả, dùng đê hội họp 
toàn thê dàn 4 giáp. 

Ngoài ra làng còn có một cái nghè dành rièng cho 
các cu bò lão, gọi là Nghè Cô (nghè này bị dố nát trong 
chiỄn tranh đă làu không dùng đến nèn đã bị dữ năm 
1959). 

Tèn những địa diêm trên đã được dùng đẽ đặt lỏn 
cho những ngõ Tô Hoàng, ngõ Bình Đại, ngõ Đình 
Đông, và ngõ Nghè Cò. Ngoài ra trong địa phân làng 
Cạch-mai và ăn thông ra phố Cạch-maí còn nhiều ngõ 
khác nữa: như ngõ Văn-chĩ, ngõ chùa Hương-tuyết, 
ngõ Giếng Mứt, ngõ Giếng Hậu khuông v.v... (xem 
những lên này). 

.Ngoài ra phố Bạch-mai còn có một số ngõ mang 
những lèn khòng hợp lý (lén danh nhân đặt không đúng 
chỗ, lèn trạch chủ) nên trong đợl đôi lên phố tháng 0 
năm 1901, ta đĩi thay những lèn ngõ này bằng những 
con số chỉ những số nhà ỏ đầu ngõ đẽ tiện cho viộc 
tìm kiếm như ngõ 105 Bạch-mai (ngõ Quang-trung cũ) 
ngõ 307 Bạch-mai (ngõ Thái-lợi cũ), ngõ 357 Bạch-mai 
(ngõ \' ạn-thái cũ), ngõ 392 Cạch-mai (ngõ Thuạn- 
thành cũ). 

Tèn ph6 hồi Pháp thuộc là dường Bạch-mai (roule 
de Bạch-mai). 
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Nhà số 154 phổ nà}' là nhà riêng của đồng chi 
Nguyễn Văn sắc tức Phong Sắc, một trong 8 đồng chí 
sáng lập ra Đông-dưo'ng cộng sản đảng năm 1929, Nhà 
này dã là nơi hội họp thường xuyèn của các đồng cht 
sáng lặp ra chi bộ đầu tiên. (K 4). 


175 — Báo-khánh 

Phổ I3áo-khánh ở váo phla tây hò Hoàn-kiếm và đi 
từ phổ Lê Thải-tồ đến phố Hàng trổng. 

Xưa là đất thôn Báo-khánh, lông Thuận-mỹ, huyện 
Thọ-xương, nguyên là đẵt phường Báo-thièn đời Lý đã 
có ngôi chùa Báo thiên nồi tiếng, xây dựng từ năm 
1057. Tèn hồi Pháp thuộc là phố Pô-chi-é (rue Poltier), 
sau Cách mạng được đồi là phố Báo-khánh. (E 6). 

Báo-khánh cũng còn được lấy tên đặt cho cái ngõ 
đi từ ngõ Hàng hành ăn thông ra ph6 Báo-khánh. Ngõ 
Báo-khánh hồi Pháp thuộc là đường 271 (voie 271). (D 4). 


17G — Bát đàn 

Phố Bát đàn tiếp liền với phố Hàng bồ về phía tây 
và đi đến phổ Phùng Hưng. Xưa là đất thôn Nhân-nội, 
thị, lông Tiền-túc, sau dôi là tông 'Ihuận-mỹ, huyện 
Thọ-xương. 

Phố này xưa có lên là phố Hàng bát cũ, hồi trước 
chuyên bán các thứ bát, đĩa, ấm, chén bẳng dò đàn, 
nên lấy lên mặt hàng mà đặt lên cho phố. Hồi Pháp 
thuộc bọn Pháp đã dựa vào tiếng Việt ra và gọi là 
phổ cũ Hàng chén (rue Vieille des tasses), sau Cách 
mạng gọi theo tên hiện nay. (C 4). 
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177 - Bát sứ 

Phố lỉál sứ đi lừ phổ Hàng vài đến phố Hát đàn, 
xưa là đẩt thôn Dông thành thị, tồng Tịền-túc (sau đôi 
thành tông Thuận-mỹ), huyện Thọ-xương. 

Phố này hồi trước chuyên bán các thứ hát, đĩa, ấm, 
chén biằng sứ nên lấy tên mặt hàng mã đặt cho phố. 
Hồi Pháp thuộc, bọn Pháp đã dựa vào tiếng Việt ra 
gọi là phổ Hàng chén (rue des Tasses). Sau Cách mạng 
ta đã đỗi ra tên hiện nay. (C 4). 


178 - Bích câu 

Bich-câu là tên một phường ở phía tây nam thành 
Thăng-long, thuộc huyện Quàng-đức, phủ Phụng-lhièn 
cũ, (sau là huyện Vlnh-lhuận phủ Hoài-đức), nỗi tiếng vè 
một cuộc tinh duyên đã được ghi lại trong truyện Hích- 
câu kỳ ngộ (chuyện gặp gữ kỳ lạ ở phường Bich-c.âu). 

Truyện Bích-càu kỳ' ngộ do Đoàn Thị Diêm ghi lại 
đầu tièn bằng chữ Ilán trong tập Truyần kỳ tân phả 
vào khoảng đằu Ihế kỷ thứ 18, về sau cố người diễn 
ra tiếng Nôm theo thễ văn lục bát. Câu chuyện kễ lại 
xẫy ra vào đời Ilồngrđức (cu8i thế kỷ thứ l.õ) giữa 
một nho sinh là Tú Uyên và tiên nữ Giáng Kiều, trong 
khung cành của kinh thành Thăng-long cũ. 

Phố Bich-câu đi từ phố Cát-linh đến phổ Đbàn Thị 
Biếm. 

Phố này tròng thẳng ra đền Bich-câu tức là Bich- 
câu đạo quán, nơi thờ Tú Uyên. Dền này nay ỏ' vào 
phố Cál-linh. 

Hồi Pháp thuộc là phố Gờ-ráp-phơi (rue Graf- 
feuil). (D 2). 
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179 - Cát-linh 

Phố Cát-linh đi lừ phố Hàng bột đến phố Giàng võ 
(tức phố Rại-la cũ). Nguyên xưa là đất hai thôn: Yên- 
Irạch, Cál-linh, lồng Yèn-thành, huyện Vĩnh-lhuàn. Tên 
thòn Cát-linh đã được dùng đê đặt lén cho phố. Xay 
còn chùa Cát-linh ở giữa phố. Ngoài ra, tại phố này 
còn có niột ngôi đền thờ Tú Uyên, gọi là đốn Bich-càu, 
trông thẳng ra phố Bích-câu (xcm Bich-câu). (D 2). 


180 — Cầu giấỵ 

Càu giấy là tèn một cái cầu bẳc qua sông Tô-lịch, 
thuộc dịa phẠn làng Yên-hòa, huyộn Từ-lièm. Làng Yên- 
hòa cỏ nghề thủ công làm giấy, do đó thành tên cầu. 

Khu vực Cầu giấy đã được chứng kiến hai cái chết 
của hai tên tướng Pháp trong thời kỳ đầu tiên thực dân 
Pháp đánh chiếm Hà-nội. 

Lần thứ nhất trong trận đánh ngày 21-12-1873, tướng 
Pháp là Pho-răng-xi Gác-ni-ê (Prancis Garnier) một 
tháng sau khi chiếm được thành Hà-nội (20-11-1873), 
dã bị giết chết gần đấy tròn đường đê La-thành, thuộc 
địa phận làng Giảug-võ, trong khi y xuất trận đê giối 
nguy cho Ilà-nội đã bị quân ta phối hợp với nghĩa quân 
Cờ đen tiến sát thắt ch,ít vòng vây. Lần thử hai, tướng 
Pháp là Hăng-ri Ri-vi-e-rơ (Henri Rivière), sau khi 
chiểm Hà-nội lần thứ hai (25-4-1882), cũng bị quân ta 
và nghĩa quân Cờ đen bao vây và chuần bị tẩn công. 
Ngày 19-5-1883 y định xuất qu<5n bất ngờ đê đánh úp 
quân ta, nhưng đã bị ta bố tri quàn phục kích: Ri-vi- 
e-rơ bị giết ở địa phận làng Dịch-vọng gần đấy. 

Phổ Cằu giấy đi từ công đèn Voi phuc đến Cầu giấy 
trèn sông Tô-lỊch. (D 1). • 
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181 — Cầu gỗ 

Phố Cầu gỗ ử phía bắc hò Hoàn-kiếni, nối phố Hàng 
thùng với phố Hàng gai xưa thuộc thôn Gia-ugư và 
phường Đông-hà, lồng Đông-lhọ. Vào khoảng 70 năm về 
trước, phía bắc phố Iià\’ là niộl khu hồ ao, lau rộng ra tói 
phõ Gia-ngư và .sát phố Hàng biỊc. Khu hồ ao nà}’ ăn 
thông ra hồ Hoàn-kiẾm, nén người ta bắc càu gỗ làm 
lối đi lại, sau thực dân Pháp lăp hồ dần mỏ’ phố nhưng 
cằu này vẫn còn tồn tại trong một thời gian. Tên hòi 
Pháp thuộc là «rue du Pont en bois», dịch từ liếng Việt 
ra. Sau Cách mạng, ta đã chinh thức hóa tèn phố Cầư 
gỗ. (I) 4). 

Cầu gỗ còn dược dùng đặt tên cho một cái ngõ’ 
n6i liền phổ Trung-yên đi từ phõ Gia-Iigư đến phỗ 
Cầu gỗ. Ngõ này trước đây là ph6 Cao Bá Nhạ, mới 
mang lèn hiệu tại trong đợl đối lên ph8 tháng 6 năm 
1964. (C 4). 


182 - Chả cá 

Phố Chả cá đi từ ph6 Hàng mã dến phố Lẵn-ôtTg,. 
thuộc thôn Đòng-thuận, tồng Đồng-xuân, huyện Thọ 
xưưng cũ. 

Phố này xưa kia là phố Hàng sơn. Cách đảy độ 
trên 70 năm tại gia đinh họ Đoàn ỗ’ nhà số 4 phổ 
này có món ăn đặc biệt trong nhà, lấy cá nướng làm 
chả ăn cùng với bún và một s6 gia vị, được bạn bè 
thưởng thức khen ngợi. Sau đố, gia đình này mới nghĩ 
cách mỏf một cửa hiộu, thường được gọi là hiệu ông 
Lã Vọng vi ngoài cửa có tượng Lã V’ọng bằng gỗ xách 
một xâu câ. 
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Móii chẵ cá dần dần được người Hà-nội ưa thích 
và phố này được gọi tên là ph6 Chả cá, dân chúng hău 
như quên hẳn tèn cũ là phố Hàng S 0 'n, chỉ còn tồn lại 
trong tền dịch ra tiếng Pháp là « rue de la Laque » (phố 
Hàng sơn), ghi trên bản đồ của bọn Pháp. Sau Cách 
mạng, ta đã chinh thức hóa tén gọi của dân chúng và 
■đặt lên cho phổ này là phố Chả cá. (C 4). 


183 — Chân Cầm 

Ph6 Chàn Cầm di từ phổ Lý Qu6c sư đến phố 
Phủ Doẵn. 

Nguyên xưa là đất thôn Minh-cầm, tồng Tiền-túc, 
huyện Thọ-xương, sau đồi thành thôn Chân-cầm, thuộc 
tông Thuận-mỹ, huyện Thọ-xương. 

Tương truyền rằng dân ò thôn ẩy hồi xưa có nghề 
làm các thứ đàn: đàn tranh, đàn huyền, đàn thập luc, 
-đàn nguyệt v.v... 

Hòi Pháp thuộc gọi là phổ La-gít-kê (rue Lagisquet). 
Tên hiện nay được đặt từ sau Cách mạng, theo lên 
tlién cu. (D 4). 


184 — Châu-long 

Phố Châu-long ở phía đông hô Trúc-bạch và đi từ 
phổ Phó Đức Chinh đến phổ Quan thánh. Phố lấy tèn 
là Châu-Iong vì ở số 32 cùng phổ có chùa Châu-long, 
một ngôi chùa tưong truyền có từ đời Trân, con gái 
vua Tràn Nhân-tông đã đến tu ở đây một thời gian. 
Chùa và phố thuộc địa phận thôn Châu-an, tống Yên- 
thành, huyện Vĩnh-lhuận cũ. 
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Ilòi Pháp Ihuộc phố này gôm phố Ăng-toan Bon-nê 
(Anloine Bonnet) ỏ' phía bắc, và ph6 Nguyễn Công Trứ 
ở phia nam, s<át phố Quan thánh. 

Quãng giữa phố Chàu-long, có ngõ Châu-long đi 
từ phố Cửa bắc qua phố Châu-Iong và lới phố Bặng 
Dung. 

(Theo Tây hồ chí, chùa này chính tẻn là Châu-lăng 
vi được dựng trên đỉnh gò Châu-lăug ở giữa hồ, sau 
gọi lầm là Châu-long). (B 3). 


185 — Chạ* Ddng xuân. 

Ngõ Chợ Bồng Xuân bên s6 chằn phổ hàng Chiếu, 
cu6i ngõ sát liên với chợ Bồng Xuàn. Hồi Pháp thuộc 
gọi là đường 252 (voie 252). (xern thêm Bồng-xuân). (C4). 


186 — Chợ gạo 

Phố Chợ gạo song hành với phố ổ Quan chưởng, 
đi từ đường Trần Nhật Duậl đỂn phố Bào Duy Từ. Xưa 
là cửa sông Tô-lịch cũ đô ra sông nồng. Trên bờ sông 
tụ làp những híàng bán gạo nên Ihành tên. Phõ này là 
địa phàn thôn Ilưong-nghĩa cũ, hiện nay còn đền ỏ’ 
cùng phổ. Hòi Pháp thuộc, gọi lá «khu buôn bán ». 
(place du Commcrce). (C 4). 


187 - Chợ Khâm-thiên 

Phố CliỌ' Kliâm-thièn di suối lù' plìố Khàni-lhiên ra 
đSn dường Ca-lhành (quãng từ ô Chọ' Dừa dến đường 
Nam-bộ), xuyên qua Ihòn Mỹ-đức và Ihôn Trung-phụng. 
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Trong phố nà 3 ' cố nhiều ngõ, vì Ihực lế đây là những 
xóm láng cũ đà dần dẫn biến thành ph6; các ngõ Hồ 
Hũi-cál, đình Tirơng-thuẠn, Miếu Chọ-, Gia-lu (không 
phải là Gia-tự như ghi Irèn bản đồ) Vạn-ứng, Xã-dẳng, 
l.nn-bá, đều là những tên cũ Ihông dung Irong dàn gian, 
lai lịch nhicu khi không rõ, nhưng đều có từ trưóc hòi 
Pháp thuộc. (Riêng ngõ đinh Tương-thuạn là tèn một 
thôn cũ của xã Mỹ-đức, và ngõ Vạn-ứng sỏ' dĩ thành 
tèn vi trong đố có ngôi chùa lánh-ứng lự (xcm Ihcni 
Khâm-thiên). (E G 3). 


187a — Chợ Mo* cũ 

Ngõ Chợ Mơ cũ là lên một ngõ của phố Bạch-mai 
ờ dãy nhà .số le, trước đây có cái chọ' khá lớn là Chợ 
Mơ cũng có tèn là Chọ' Mới. Cách đày 50 năm chọ' này 
được dời xuổng cuối phổ Bạch-mai, lức là Chợ Mơ ỡ 
ngã lư Trung-hiền hiện nay. (H 4). 


188 — Chùa Hưang-tuỵết 

Chùa Hương-luyết là tên một ngõ ở về phía đống 
phổ Hạch-mai. 0’ đày có ngôi chùa Hương-tuyết mới 
làm cách dây độ 50 năm. Tại ngôi chùa này, hồi tháng 
hai năm 1929, dã có buồi họp các lổ và các chi bộ cộng 
sản Bẳc-kỳ, bàn về việc thánh lập tìảng cộng sản Đông- 
dương, thay cho Thanh niên cách mạng đồng chí hội- 
Hội nghị cũng cử ban chấp hành trong đó có các đông 
chi Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn sắc. (H 4). 


208 



188a — Chùa Liên 

Ngõ Chùa Liên là mộl ngõ ở phía tây phố Bạch-mai, 
về dãy nhà sổ chằn. Trong ngõ có chùa Lièn-phái, một 
di tích nôi tiếng ở Hà-nội (xem mực Bạch-mai). (H 4). 


189 -- Chùa Một cột 

Chùa Một cột chinh tên là chùa Diên-hựu, ở thôn 
Thanh-bảo cũ, nay ở về phía tày nam lỗ dài quảng 
trường Ba-đình. 

Chùa xây năm 1049, đời Lý Thái-tông. Chùa làm theo 
hinh hoa sen và dựng trên một cái cột đá đặt giữa một 
cái hò trỗng sen, do đó gọi là chùa Một cột. 

Chùa Một cột làm theo một kiêu kiến trúc độc đáo, 
biêu hiện một nghệ thuật khá cao, và được coi là một 
trong những di tích cố nhất ờ thủ đô Há-nội. Ngày 11- 
9-1954, trưởc khi rút lui, thực dân Pháp và chinh quyền 
tay sai đ5 cho gài mìn phá hủy ngôi chùa, chỉ còn lại 
cái cột đá và mấy cái xà gỗ. 

Ngay sau khi tiếp quản thủ dô, Chính phủ ta đã cho 
làm lại nguyên vẹn như trước và đến tháng 4 năm 19Õ5 
thi hoàn thành. 

Năm 1958 nhân dịp Hồ Chủ tịch sang thăm Ấn-độ, 
tống thống Ấn-độ là Pơ-ra-xát có tặng một cây bò đè, 
cây này đã được đưa về trồng ở vườn cạnh chùa. 

Ph6 Chùa Một cột đi từ góc phố Chu Văn An và 
đưỀrng Điện-biên phủ đến phố ông ích Khiêm. 

Thời Pháp thuộc gọi là phổ É-li Cìơ-rô-lô (rue Elie 
Groleau). (C 2). 


LS li. 
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190 - cĩỉ-tân 

cô-tân là tèn một thôn cũ ở khu Yực Nhà hát lớn, 
thuộc lồng Phúc-lâni, huyện Thọ-xương cũ, có lẽ xưa 
là Thảo-tân, nơi Trịnh Tùng đã đóng quân đầu tiên sau 
khi ra đánh đuôi họ Mạc và chiếm thành Thăng-long 
năm 1592, vt\ cũng là nơi Lê Thế-tông cho mở khoa thi 
hội năm 1595, làn đầu tiên trong thòi Lê Trung-hưng. 

Phố Gỗ-lân ỏ' phía tây bắc Nhà hát lớn, và đi giữa 
vườn hoa Nhà hàt lớn và câu lạc bộ tìoàn kết, nối phố 
Tràng-tiền với phổ Lj' Bạo Thành. Tên hòi Pháp thuộc 
là phố Thống chS F6c (rue Maréchal Foch), sau Cách 
mạng được đỗi là phổ Trương Công Định. Trong đợt 
sửa đối tên phố tháng 6 năm 1964, tên nhà lãnh tụ 
nghĩa quàn chổng Pháp ở Nam-bộ là Trương Định đã 
được đặt cho một phố khác xứng đáng hơn và tèn cô- 
tân đã được dùng thay thế tên cũ đó. (D 5). 

191 — Cỉtng trắng 

Cống trắng là tèn một cái cống ỏf 'phố Khâm-thiên, 
có cách đây trên 70 năm, đễ thông nưórc giữa khu vực 
hồ Văn-chưong và hồ Mỹ-đức. 

Ngõ Cống trắng ở phố Khâm-thiên nằm cạnh cống 
này nên thành tên. (E 3). 

192 — Cồng đục 

Phố Cồng đi.ic đi lử phố Hàng mã đến phố Iláng vài. 
Xưa là đất thôn Đòng thành thị, tồiíg Tiên-túc, sau 
thuộc lông Thuận-mỹ, huyện Thọ-xưong. 

Trước khi thành Hà-nội chưa bị phá dỡ vào năm 
1891 — 1897, thi đoạn tường thánh ỏ’ cuối phố Hàng mã 
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hiện nay có đực một cái công nhỏ đế tiện cho quàn 
lính ra phía chạ Đông-thành, do đó gọi tên là phố 
Công đục. 

Hồi Pháp thuộc gọi là ngõ Hàng vài (ruelle des 
Ẻtoííes). Nhưng dân chúng vẫn quen gọi là phõ công 
đục. Sau Cách mạng, ta đã lấy lén này đê đặt tèn phổ 
đó. (C 4). 

193 - Cửa bắc 

Phổ Cửa bắc đi từ đường Yên-phự đến phố Phan 
Đinh Phùng, và tiếp liền với đàu đường Nguyễn Tri 
Phưorng ở trong thành. 

Sờ dĩ thành tên là vl phố này ăn thông vào cửa 
bắc của thành Hà-nội triều Nguyễn. 

Thành này xây dựng năm 1805, theo kiêu Vô-bàng 
(Vauban) của Pháp, hình vuông, chung quanh có tường 
bao bọc và c6 5 cửa: cửa đông, cửa tây, cửa bắc, cửa 
đông-nam cửa tây-nam. 

Sau khi chiếm Hà-nội, bọn thực dân Pháp, trong 
khoảng từ 1894 đến 1897 đã phá thành Hà-nội, chi còn đễ 
lại Cột cờ và cồng thành Cửa-bắc, nhưng cống này đã bị 
bịt kín. ở tường phía ngoài cống cửa bắc còn giữ lại 
mẵy vết đạn đại bác lừ ngoài sông bắn vào thành trong 
trận tấn công của giặc Pháp ngày 25-4-1882. 

Hồi Pháp thuộc, ph6 cửa bắc gọi là phố Đỗ Hữu 
Vị. Tèn hiện nay được đặt từ sau Cách mạng. (B 3). 

194 — Cửa đông 

Phõ Cửa đông tiếp liền phổ Hàng phèn và đi từ phổ 
Hàng gà đốn phổ Lý Nani-đế, rồi ăn sâu vào trong 
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thành gẫn đến đơờng Nguyễn Tri Phương. Phổ này đi 
qua Cửa đông của thành Hà-nội, do đó thành tên. 

Cửa đông đã bị giặc Pháp phá hủy trong khoảng lừ 
năm 1891 đến năm 1897 (xem thêm cửa bắc). Vị trí cũ 
của cửa này ở vào khoảng ngã tư phố cửa đông vời 
phố Phùng Hưng hiện nay. 

Tên hồi Pháp thuộc là đại lộ Tướng Bi-sô (avenue 
Général Bichot), nhưng dàn chúng vẫn quen gọi là phổ 
Cửa đống, nẽn sau Cách mạng, la đã lấy tên này đặt 
cho phố. (C 4). 

195 — Cửa nam 

Phổ Cửa nam đi từ phổ Phan Bội Châu đến đường 
Nam-bộ. Gọi là cửa nám vi b về phia cửa đông-nam 
thành Hà-nội cũ. cửa này đằ bị giặc Pháp phá hủy 
(xem thêm cửa bắc), nguyên xưa thuộc đất thôn Vĩnh- 
xương và thôn Yên-trung hạ, tồng Tièn-nghiêm (sau 
đồi ra tồng Vĩnh-xương) huyện Thọ-xương. Nay còn 
đinh của thôn này ở số 47 phố cửa nam và còn chùa 
ở số 94 ph6 Hai Bà Trưng. 

Thời Pháp thuộc gọi là phổ Nê-rè (rue Neyret), sau 
Cảch mạng dSi theo tên dân chúng vẫn thường gọi là 
phố Cửa nam. (D 3). 


196 - 197 — Đạl la và La thành 

Đại-la là lên rút ngắn của Đại-la thành. Đại-la 
thành hay La thành là những lên chung chi khu tường 
thành bao quanh một thành lũy hay kinh lh,ành ờ trong. 
Hai tên này ban đău xHẩt hiện trong sử la đê chỉ 
những thành do bọn đô hộ phong kiến Trung-quốc đẳp 
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trong hồi Bắc tliuộc b địa phận Hà-nội hiện nay : La 
thành do Truơng Bá Nghi đắp năm 767, sau được đắp 
vững chắc và rộng hơn vào năm 808 do Trương Chu 
và năm 866 do Cao Bièn, và được gọi là Đại la thành. 
Năm 1010 Lý Thái-tồ dời kinh đô lừ Iloa-lư đến Đại- 
la thành của Cao Biền và đSi tên là Thăng-long. Bốn 
năm sau (1014) Lý Thái-tô lại cho dắp tường đất bao 
bọc chung quanh ; thành lũy này cũng được gọi là Bại- 
la thành. Dưới các triều Lỷ, Trần, Lê, Đại-la thành 
còn nhiều làn được đắp lại. 

Trong vàn thơ của ta, La thành hay Bại-la thành 
nhiều lúc được dùng như những tên riêng đề ehỉ thủ 
đô Thăng-Iong xưa. 

Hiện nay La-lhành và Bại-la thành đã được dùng 
đề đặt tên cho hai đường phố khác nhau: 

1 — Phổ Đại-la di từ ngã tư Trung-hiền (cuối phổ 
Bạch-mai) tới Ngã tư Vọng (ngă tư ph6 Đại-la với 
dường quõc lộ sõ 1) thực ra phố này không liên lạc gì 
với La thành hay thành Đại-la cũ, mà chỉ là một phàn 
của con đường dài bao quanh nội thành Hà-uội mà 
hồi Pháp thuộc, bọn Pháp đặt lén là Đường vòng (Route 
circulaire). (K 3-4). 

2 — Đường La thành đi lừ Giảng-võ qua ô Chợ 
dừa chạy dài đến Ô Kim-liên. Trước đây còn có tên 
là (ĩĐê La thành » vì đường này đắp cao và đi dọc theo 
phía bắc sòng Kim-ngưu. Đó là một khúc của La thành 
bay Bại-la thành cũ. (E 1-2, G 2-3). 

— 0ê La thành (xem Đại-la và La thành). 

— Bê Yên-phụ (xem Yên-phự). 


213 



i97a — Dền Tư<rng-thuận 

Ngõ Bền Tirơng-thuận ở đầu phố Khâm-thiên, bên 
dãy nhà số chẵn rẽ vào. Trong ngõ có đỗn Tương- 
tbuận tức là đèn của giáp Tương-thuận thôn Mỹ-đức, 
tồng Vlnh-xương, huyện Thọ-xương cũ. Ngôi đền này 
lập vào khoảng một trăm năm nay, thờ Trần Hưng-đạo. 

Thôn (sau đôi thành xã) Mỹ-đức cũ có 4 giáp (sau 
đối thành thôn): Khâm-đức, Trung-kính, Tương-thuận 
và Tô-tiền. (E 3). 

198 — Đỉnh Dại (xem Bạch-mai). (H 4). 

199 — Dinh Dông (xem Bạch-mai). (H 4). 

200 — Dỉnh ngang 

Phổ Đinh ngang đi từ ph6 Nguyễn Thái Học đến 
phỗ Cửa nam. 

Xưa là đất thôn Yên-trung hạ, tồng Tiền-nghiêm 
(sau đồi là tSng Vĩnh-xương), huyện Thọ-xương cũ. 

Tên này có lừ đòi Lô, tên chữ là « Hoánh-đình », 
chỉ một cái quán đặt ngang giữa đường đl kiếm tra 
giấy từ dàn chúng đi vào thành, vì là chỗ đông người 
qua lại. 

Hòi Pháp thuộc, gọi là phố “Chòi canh của Thành” 
(rue Tour de la Citadelle), nhưng dân chúng vẫn quen 
gọi là phố Binh ngang, và tên này đã được chinh thức 
hóa sau Cách mạng. (D 3). 

201 — Đình Tưcrng-thuận 

Ngõ Bình Tương-thuận ở phố chợ Khâm-thiên, lấy 
tên ngôi đinh của thôn Tương-thuận thuộc iSng Tiền- 
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nghiêm, huyện Thọ-xương cũ. Ngôi đinh này hiện dùng 
làm nơi hội họp và làm lớp mẫu giáo của khối 46 khu 
phố Bống-đa. (Xem thêm đền Tương-thuận). (K 3). 


202 — 0ông«thái 

Phổ Bông-thái ở gàn đường Tràn Nhât Buật đi lừ 
ph6 Chợ gạo đẽn đầu phố Mã-mây. ở s6 nhà 6 phổ này, 
có ngôi đền gọi là đền Đông-thái nguyên là tên một 
giáp của phường Hà-khằu, tỗng Bông-thọ, huyện Thọ- 
xương cũ. 

Tên hôi Pháp thuộc là ngõ (ruelle) Bông-thái. (C 4). 


203 — Đãng>nhân 

Phổ Đòng-nhân đi từ phố Lò-đúc đến ph6 336, vã 
song hàng với phố Nguyễn Công Trứ. 

Xưa là đẫl thôn Hương-viên tông Hậu-nghiêm (sau đỗi 
là tông Thanh-nhàn), huyện Thọ-xương cũ. Sở dĩ đặt 
tên phõ là phõ Dòng-nhân vì phổ này ở phía cuổi giáp 
với khu vực đền thờ Ilai Bà Trưng, một thắng tích của 
thủ đô. Đèn này thường được gọi là đền Đồng-nhàn vì 
đầu tiên xây dựng năm 1142, tại bãi làng Đồng-nhân, 
trên bờ sông Hồng, sau vl đất bãi lỏ’ nhiều nên năm 
1819 đèn được di vào khu Giảng-võ cũ triều Lê ở thôn 
Hương-viên, tức là địa điếm hiện nay. (G õ). 

204 — Đồng-xuân 

Phố Đồng-xuân đi từ phổ Hàng giẫy đến phổ Hàng 
đường. 
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Xưa là đất phường Đồng-xuân, tồng Hậu-túc (sau 
đỗi là tống Đồng-xuân) huyện Thọ-xương cũ. 

Tại phường này c6 một khu chợ lớn nhất Hà-nội là 
chợ Đồng-xuân. 

Trong giai đoạn đằu tiên cuộc toàn qu6c kháng 
chiến, tại chợ Bồng-xuân đ,ã diễn ra một cuộc chiến 
đẩu ác liệt: sáng ngày 14-2-1947, giặc Pháp mỏf một 
đợt lấn công vào tiêu khu Đồng-xuân, ta với địch quần 
nhau, vật nhau ở giữa chợ, ngay từ phút đầu, ta diệt 
được hưn 80 tên dịch, sau đó mới rút lui về bảo vệ 
lực lượng. 

Phố này còn có tên là phố Hàng gạo nên hồi Phảp 
thuộc gọi là « rue du Riz », (dịch từ tiếng Việt ra>. Sau 
Cách mạng, ta đã chính thức hóa tên phố Đòng-xuân. 
(C 4). (Xem thêm: chợ Đông-xuân). 


205 — Bưò-ng thành 

Phổ Đường thành đì từ phố Phùng Hưng đễn phố 
Hàng bông ăn thông ra phố Phủ doãn. Nguyên là đẫt 
thôn Đông-lhành, tống Tièn-tủc (sau đỗi là tống Thuậri- 
mỹ), huyện Thọ xương cũ. 

Ph6 này xưa là con đường đi vào cửa đồng thành 
Hà-nội, do đó thành tên. 

Hồi Pháp thuộc gọi là € rue de la Citadelle» (dịch 
tèn Đường thành ra). (C 4. D 4). 


206 — Gầm cầu 

Ph6 Gầm cầu đi dọc theo chân cầu Long-biốn lừ 
khoảng đằu phổ Phùng Hưng ra đến phố Trần Nhật 
Duật. Chân cầu ở quãng này xây khá cao c6 những 
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Kỷ họa : ỉỉiii xuán Phái 



-vòm cuổn ở phía dưới, thành những khoảng trổng khá 
rộng, nèn thành lốn gọi là Gầm cầu. 

Ph6 này hồi Pháp thuộc lên là ph6 Lơ-bơ-lăng 
(Leblanc) nhưng dân chúng vẫn quen gọi là phố Gằm 
cầu (hoặc gọi làm là Gậm càu). Sau Cách mạng ta đSi 
tên là phố Khúc Hạo.* Hòi tạm chiếm tách ra làm hai: 
từ phổ Tràn Nhặt Duậl đến phổ hàng Giấy đặt lên là 
ph6 Nguyễn Hữu Huân, về phía tây thi là phố Gầm cầu. 

Phố này là một phổ hẻo lánh phàn lớn gồm những 
phía sau nhà, nèn trong đợl đôi tên phổ hồi tháng sáu 
năm 1964, tên vị chiến sĩ ch6ng Pháp Nguyễn Hữu Huân 
4ã được chuyên tới một đường phố khác xứng đáng 
hơn, và tên phổ Gầm cầu đã được đặt cho suốt từ phố 
Trần Nhật Duật tái ngã ba Phùng Hưng. (C 4). 

207 — Gia-ngư 

Phổ Gia-ngư đi từ phổ Hàng bè đến phổ Hàng đào. 

Xưa là đất thôn Gia-ngư, tSng Hữu-túc (sau đồi là 
tồng Đòng-lhọ) huyện Thọ-xương cũ. 

Xưa có cái hồ rộng ở khu này (tên là hồ Thái-cực) 
có nhiều cá lo. thường được đưa vào thành đế liến 
vua, do đó nôn thành lên thôn. 

Tên hồi Pháp thuộc là phổ Tirant, nhưng dân chúng 
vẫn quen gọi tên cũ là ph6 Gia-ngtt. Sau Cách mạng 
ta đã chinh thức hóa tên này. (C 4). 

208 — Giảng võ 

Phố Giàng võ đi từ cuối phổ Nguyễn Thái Học đến 
quãng giữa đường La thành, phần lớn nằm trong 
dịa phận thôn Giảng-võ (xưa thuộc tống Nội, huyện 
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Vĩnh-thuận, nay thuộc khu phổ Ba-đình). Theo bản đồ 
và sử sách cũ thì thôn Giảng-võ nẳm trong khu vực 
điện Giảng-võ một cung điện được xây dựng ngay 
trong năm Lý Thái-tS dời đô lừ Hoa-)ư ra Thăng-long 
(1010). Phố này hôi Pháp thuộc chưa có lên. Trên các 
bản đồ từ ngày hòa bình lập lại "mói có tôn phổ Đại-la 
từ quãng ph6 Nguyễn Thài Học tói cuối phố Cát-linh. 
Trong đựl đồi tên phổ tháng sáu năm 1964, ta đã quyết 
định đỗi tên phổ này đê tránh sự nhầm lẫn với đường 
Đại-la (xem mục Đại-la) ở cách phổ Đại-la cũ khá xa; 
đòng thời đã quyết định kéo dài phố này đến tận chỗ 
gặp nhau với đường La thành. (Dl. D 2). 

Phố Giảng-võ có hai ngõ mang những tên người đặt 
không hợp lý (như tên của trạch chủ, tư sàn), nên 
trong đợt đồi tên phỗ tháng sáu năm 1964 ta đã thay 
tên những ngõ này bâng những con số của s6 nhà òr 
đầu ngõ đẽ tiện cho việc lim kiếm : ngõ Phay-ninh đối 
thành ngõ 58 Giàng-võ; ngõ Văn Lan đSi thành ngõ 
203 Giảng-võ (những sõ nhà này sau cììn điều chỉnh lại 
vi đả đưọ'c đánh không hợp lý, hai ngõ cùng ỏf một 
dãy mà số nhà đẳu ngõ lại chằn lẻ khác nhau, và sắp 
xếp lộn xộn). 


209 — Giẽng Hậu Khuông 

210 — Giếng Mứt 

Giếng Hậu Khuông và Giếng Mứt là tên cồ truyền 
của hai ngõ thuộc ph6 Bạch-mai. 

Về ngõ giếng Hậu Khuông chưa tìm được tài liệu cu 
thễ, chỉ biểt rằng đây là một tên Iruyèn lại từ lâu, đi 
vào xóm « Giàu rễ í> nay là khu đất trường Bại học 
Bách khoa (xóm Giàu rỗ sô dĩ thành tên vi trong xóm 


218 



có nhiều gia đinh phần lớn nguyên quản ở làng Mui, 
lức là làng Yèn-duyèn huyện Thường-lín, (nay thuộc 
huyện Thanh-trì) lên ở đây làm nghề bán trầu không 
và rễ quẹt tức là trầu vò). (K 6). 

Ngõ Giếng Mứt sở dĩ thành tèn vì xưa ờ đây cố 
chùa làng Bạch-mai tên là chùa Mứt ở gần Giếng Mứt. 
Chùa này năm 1906 đã đưa lôn sổ nhà 307 phổ Bạch- 
mai và Giếng Mứt sau cũng đã bị lấp, nhưng dản chúng 
vẫn quen gọi ngõ theo lên cũ mặc dầu trong ngõ không 
còn có giếng và chùa. (K 4). 


211 — G6c khẽ 

G6c khẽ là tên một ngõ ở đường Bội căn. Tên có 
cách đây ít nhắt trên 60 năm, vì có một cây khế lớn 
ở trong ngõ, bên cạnh đầm làng Vạn-phúc. Cây khể 
này hiện không còn. 

Một số bản đồ cũ ghi sai là « ngõ C6c khê ». Trong 
đợt sửa đối tôn phố tháng 6 năm 1964, ta đã cải chính 
lại cho đúng tôn gọi của địa phương là Gốc khế. (C 2). 


212 — Hà'trung 

Phổ Hà-trung đi lừ phổ Hội Tin lành ngoặt ra phõ 
Phùng Hưng. Xưa là đất thôn Yèn-trung thượng (Văn- 
trung), tống Tiền-nghiêm (đỗi là tông Vĩnh-xương), 
huyện Thọ-xương cũ. 

Tương truyền xưa có đặt một nhà trạm ơ thôn Yèn- 
trung. Bây là một tyạm trong bảy trạm của tỉnh Hà-nội 
cũ. Người ta lấy chữ « Hà » là Hà-nội, chữ «trung B là 
Yên-trung, hợp lại gọi là trạm Hà-lrung. Sau trạm Hà- 
trung đến trạm Hà-mai, ở thôn Hoàng-mai hiện nay. 
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về sau trạm bị bỏ đi, nhưng dân chủng vẫn giữ tền 
ấy đễ đặt cho phố là phố Hà-trung hoặc Ngõ trạm cũ. 
Hòi Pháp thuộc cũng gọi là phổ Hà-trung (rue Hà- 
trung). (D 3-4). 

Ilà-trung cũng được lấy lén đặt cho cái ngõ cụt 
song hàng vói phố Hà-lrung và ỏ' phố Phùng Hưng đi 
vàor(D3"l). 

213 - Hài-tưọ-ng 

Ilài-tượng là tên một ngõ ờ cuối phố Tạ Hiện về 
bèn số chằn, gần phổ Hàng bạc, xưa thuộc địa phận 
thôn Dũng-lhọ, huyện Thọ-xương cũ. 

sỏf dl thành tên ngõ, là vi ở đây c6 ngôi dền gọi lá 
đền Hài-lượng, tức là đền thờ ba vị lỗ nghề làm giày. 
Ba vị này đều họ Phạm, quê ở ba làng Trủc-lâm, 
Phong-làm và Văn-lâm (tên nôm đều gọi là làng Chắm), 
huyện Tứ-kỳ, tĩnh Hải-dương. Ba vị này đi sứ Trung- 
quõc, học được nghề thuộc da rồi dem vè Iruyèn cho 
người làng vào đầu thế kỷ thứ 16. Dàn làng Chắm ra 
làm nghề da và nghè giằy ờ Thăng-long tại khu phố 
gồm phố Tạ Hiện và phổ Hàng Giầy rồi sau lại có một 
s6 nhà ra lập nghiệp ở phố Hà-trung. 

Tên bồi Pháp thuộc là ngõ Hài-lượng (ruelle Hài- 
tượng). (C 4). 

214 - Hàm-long 

Phổ Hàm-long đi lừ đằu phố Lò đúc đến phố Bà 
Triệu. 

Nguyên xưa là đất thôn Hàm-châu, tốngHậu-nghiòm, 
(đSi ra là thôn Hàm-kbánh thuộc tống Thanh-nhán), 
huyện Thọ-xươug cũ. 
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Tại phố này ờ sõ 18 có chùa Hàm-long, là một ngôi 
chùa cô nSi tiếng thời trước, nhất là sau khi được Thái 
Phi mẹ chúa Trịnh Cương (1686 — 1729) đứng lên trùng 
tu. Chùa Hàm-long đã bị giặc Pháp đổt cháy hoàn toàn 
trong thời gian đàu cuộc kháng chiíín toàn quỗc, hiện 
chi còn cái nền, và một số di vật trong đó có hai tấm 
bia rất đáng chú ý về lối chữ viết cũng như vê nghệ 
thuật điêu khắc, dựng năm 1714. Cũng ờ phố này, ngôi 
nhà s6,5D là nơi họp đầu tiên đê thành lập nhóm cộng 
sản ở Vh’ệt-nam vào tháng 3 năm 1929. 

Tên hồi Pháp thuộc là đại lộ Đu-đa đơ La-gơ-rê 
(boulevard Douđart de Lagrée) nhưng dân chủng vẫn 
quen gọi là phổ Hảm-Iong, nên sau Cách mạng, ta đã 
chinh thức hóa tên này. Phổ này có 3 ngõ đều mang 
tén là ngõ Hàm-long (I, II và III). (E 4). 


21S — Hàng bạc 

Phổ Hàng bạc đi lừ phố Háng mắm đến chỗ tiếp 
giáp giữa phổ Hàng ngang với phổ Hàng đào, và ăn 
thông ra phổ Hàng bồ. 

Hàng bạc là một trong 36 phố phường của kinh 
thành Thăng-long cũ, chuyên nghề đúc bạc thoi và đỗi 
tiền kẽm, bạc vụn. Những người làm nghề này họp 
thành phưcrng, phần lớn là người thôn Tràu-khê (giáp 
Đông-an), huyện Bình-giang, tĩnh Hải-dương. Theo gia 
phả cũ nhất còn giữ lại được (của họ Hoàng) thi lúc 
đầu có hai người ơ Trâu-khè ra Thăng-long ở phường 
Phuc-cô (khoảng dầu phố Nguyễn Du, gần phố Huế 
hiện nay) làm nghề vàng hạc, đến đời Tây-sơn mới có 
một ông tô' lên gửi rê ở giáp Nỗ-hạ, chợ Trương (Kim 
ngân Trương thị); như vậy hòi đó đã có nghè vàng 
bạc ở phổ này rồi. 
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Iliện có hai ngôi đinh là đình Kim-ngân và đình 
Trương-thị đêu thờ lố sư nghề bạc (tương truyền là 
Hiên viên hoảng đẽ, tô bách nghệ) đều là của dân làng 
Trâu-khê cũ. 

Phố llàng-bạc đời Lê là giáp Nỗ-hạ, phường Đông- 
các, tSng Hữu-túc (sang triều Nguyễn đỗi là thôn Dũng- 
thọ, tống Bông-thọ). 

Đây là một phố tương đối cô nhất của khu còng 
nghệ thương mại thành Thăng-long cũ. có nhiồu đền 
miẽu vẫn tồn lại : đinh Kim-ngân, đình Trướng-thị, 
dinh Dũng-hãn, đình Dũng-thọ v.v... 

Trong thời kỳ đầu kháng chiến, trung đoàn Thủ đô 
đã làm lễ thành lập Đội quyết tử lại rạp Tố-như (nay 
là rạp Chuông Vàng). 

Tên hòi Pháp thuộc : rue de Changeurs (phố những 
người đối tièn bạc). Sau Cách mạng la đã lấy lại lên 
dàn chúng. (C 4). 


216 — Hàng bài 

Phố Hàng bài đi từ cuối ph6 Tràng-tiền đến phố 
Hàm-long, xưa là đất thôn Vũ-thạch và thôn Hồi-mỹ, 
tông Tả-nghiêm (sau đối là tống Kim-liên) huyện Thọ- 
xương cũ. 

Phố này xưa kia làm và bán những cỗ bài lả nên 
thành tên. Phố này nằm trong khu vực được bọn thực 
dàn mở rộng vào những năm đầu liên của thòi Pháp 
thuộc thành đường phố mófi. Ngay lừ năm 1888, đã 
dược gọi là đại lộ Bòng Khánh, lấy tòn vua bù nhìn 
IriSu Nguyễn (1880—1888). 

Sau Cách mạng ta dã đồi đại lộ Đông-khánh thành 
đại lộ Triệu Quang Phục, nhưng trong thời tạm chiếm, 
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chính quyền bù nhln lại lấy lại tên đại lộ Đồng-khánh. 
Sau ngày hòa bình lập lại, la đã xóa bỏ tên gọi này và 
thay bằng tên phố Ilàng bài cS truyền. (D 4, E 4). 

217 — Hàng bè 

Phổ Hàng bè đi từ phố Hàng mắm đến ph6 Hàng 
dầu. 

Xưa là đất thôn Gia-ngư, tồng Hữu-túc (sau dối là 
tống Đông-lhọ), huyện Thọ-xưong cũ. 

Nguyên trước ở gàn cửa ô Mỹ-lộc, đầu phố Hàng 
bạc giáp bờ sông Hông có một cái bến tên là Nam-phố 
(bến Nam), thuận tiện cho các bè bương, nứa được 
đưa lên bờ đè bán. 

Người bán họp thành chợ gọi là chợ Hàng bè. Mới 
đằu chợ ở găn phố Hàng-tre, vè sau mới dời dần vào 
phổ Hàng bè hiện nay, do đó thành tèn phổ. 

Hồi Phàp thuộc gọi là «rue des Radeaux» (dịch 
từ tiếng Việt ra), sau Cách mạng gọi là phô Hàng 
bè. (C 4-5). 


218 — Hàng bS 

Phổ Hàng bồ nổi liền vói phố Hàng bạc về phía 
dông và pliố Hát đàn về phía tày. Phổ này vốn là đẩl 
thôn Nhàn-nội, lông Tiền-lúc (sau đồi là tỗng Thuận- 
niỹ), huyện Thọ-xưong cũ, Xưa kia là noi tập trung 
những cửa hàng bán những thứ bồ đan bằng tre nứa. 

Tẻn hồi Pháp thuộc là « rue des Paniers » (dịch lừ 
tiếng Việt ra). Sau Cách mạng ta đã chinh Ihúx hỏa 
tèn phố Hàng bò. (C 4). 
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219 — Hàng bống 

Ph6 Hàng bông đi từ phố Hàng gai đến phổ cửa 
nam. Xưa là đăt các thôn Đông-lhành, Bắc-thưạng, 
Bẳc-hạ và Yên-lrung hạ thuộc tống Tiền-nghiêm (sau 
đỗi là tồng Vĩnh-xương), huyện Thọ-xương cũ. 

Hồi xưa phổ chia làm ba đoạn: Hàng bông hài 
hay Hàng hài (bán giầy hài bẳng giấy, dùng trong việc 
cúng lễ) ở quãng dầu giáp phổ Hàng gai; Hàng bông 
đệm (bán đệm bông và làm chăn) ù quãng giữa; và 
Hàng bông lờ (báu thêm những chiếc lờ đánh cá) ở 
quãng cuối, giáp phổ cửa nam. 

Hôi Pháp thuộc gọi là «rue du Cotons) (dịch từ tiếng 
Việt ra). Sau Cách mạng gọi là phổ Hàng bông. (D 4). 

220 —Hàng bòng lò* 

Ngõ Hàng bông lờ đi từ phố Tổng Duy Tân (tức ph5 
Kỳ-dồng cũ) đến phố Hàng bông. Hồi Pháp thuộc là 
phổ Lông-đơ (rue Llonde). Sau Cách mạng ta đôi là 
Cấm chi theo tên phố Cấm chi theo tèn dân chúng vẫn 
quen dùng đê gọi nơi này xưa kia là nơi ícấm chỉi> không 
cho nhân dân đi sát vào chân thành Thăng-long cũ. 

Trong đợt đôi tên phổ tháng 6 năm 1964, nhận thẵy 
tên « Cấm chỉ » có ý nghĩa một sự cấm đoán của chế 
độ phong kiến, không còn phù hợp với chế độ mới, ta 
đã thay tên đó bẵng lên <Hàng bông lờ » đế nhắc lại 
một lên phố cố truyèn ờ cuôi phố Hàng bông (xem 
Hàng bông). (D 3). 

221 — Hàng bột 

Phố Hàng bột đi từ phõ Nguyỗn Thái Học đến phố 
Nam-đõng. 
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Xưa là đất phường Thịnh-hào, lồng Hạ, huyện Vĩnh- 
tbuận và đẫt thôn cô-giám, thôn Văii-hương, tông Yên- 
hòa, huyện Thọ-xương. 

Nơi này hồi trước có nhiều nhà làm các thứ bột nếp, 
bột lẻ. cắt thành những thoi nhô rồi phơi khô, đem 
bán, do đố thành tên phố. 

Hồi Pháp thuộc gọi là phố Xơ Ăng-toan (rue Soeur 
Anloine) nhưng dản chúng vẫn quen gọi là ph6 Hàng 
bột, nên sau Cách mạng, ta đã chính thức hỏa tên này. 

Hàng bột còn là tên một ngõ nối phô Hàng bột với 
phổ Phan Phu Tiên, hồi Pháp thuộc là đường 205 (voic 
203). (RD2). 

222 — Hàng buổm ^ 

Ph6 Hàng buồm đi từ ph6 Chợ gạo đến phổ Lãn-ông. 

Xưa kia là đất phường Hà-khằu, tông Tả-túc (sau đôi 
là tống Đông-thọ), huyện Thọ-xương cũ, 

Phổ này hồi xưa ở gần cửa sông (hà khẫu), tức là 
cửa sông Tô-lịch, thông vóri sông Hồng. 

Tại ph5 này có đèn Bạch-mã, là một ngôi đền cò 
của kinh thành Thăng-long xưa. Phố Hàng buồm còn 
là nơi tập trung s6 đông các Hoa kiều ngay từ thời Lê 
trung hưng. 

Hồi Pháp thuộc gọi là '( rue des Voiles », (dịch từ 
tiếng Việt ra). Sau Cách mạng, ta đã chinh thức hóa 
lên phõ Hàng buồm. (C4). 

228 - Hàng bún 

Ph6 Hàng bún đi từ đường Yên phụ đến phổ Phan 
Đình Phùng. 

Xưa là đất thôn Yên-ninh và thôn Yôn-thành, tồng 
Yên-thành, huyện Vĩnh-thuận cũ. 


w 15 . 
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i Thôn Yèn-Iiinh xưa có-nghề làm bún nôi liếng," sợi 
nhỏ và Irắng, trước hgày toàn qủốc kháng lchiẾn vẫn 
còn có nhiều người làm, do đó. thành têu phố.. 

Hồi Pháp thuộc, gọi là diiie des Vérmicellesí (dịch 
lừ tiểng Việt ra), sau Cách mạng đối ra là phố Hàng 
bún. (U3.4). 

224 - Hàng bút 

Phố Hàng bút đi lừ phổ Thuốc bắc đến phố Bát sứ. 

Xưa là đất thôn Đông thành thị, lỗng Tiền-lúc (sau 
đôi là tống Thuận-mỹ) huyện Thọ-xương cũ. Phõ Hàng 
bút còn có một tên cồ là ph6 Hàng mụn vì có cửa hàng 
bán những mun vải nhỏ còn thừa sau khi may'quần ảo. 

Về sau tại ph6 này xuất hiện cửa hảng bán bút nho 
Và mực giấy dùng viết chữ Hán, do đó thành tèn. 

Hồi Pháp thuộc gọi là phõ Công - ba - ne - rơ (Rue 
Conibanère) sau Cách mạng, ta lại đSi là phố Ilàiig 
bút. (C4). 


225 - Hàng cả 

, Phổ Hàng cá đi lừ phố Hàng dường đến phố 
Thuốc bắc. 

Xưa là một doạn đê sòng Tô-lịch, llmộc giáp Đông 
thôn Thuàn-mỹ, tống Tiền-túc, sau đồi lá tồng Thuận- 
mỹ, huyện Thọ-xương cũ. 

Tương truyèu khi còn khúc đê sông Tô-lịch (độ 70 
năm nay), nơi đây là chỗ tập trung bản cá của chợ 
Đồng-xuân còn làm bằng tranh nứa, về sau bỏ đê, lẵp 
sông mở phố, nên gọi là phố Hàng cá. 
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Nay còn ngôi đinh ở thôn Đông-lhuận ở số 27 giữa 
ph6, thờ vị thần L5' Tiến, theo truyền thuyết là một 
trong những aiih hùng chõng ngoại xàm đàu tiên ỏf 
nirớc ta từ đời Hùng-vưưng thử 6 đã đánh giặc Ân 
nhiều trận, nhưng cuõi cùng bị hi sinh, sau đó Thánh 
Gióng mới xuất hiện. 

Hòi Pháp thuộc gọi lá « rue de la Poissonnerie i) 
(dịch lên tiếng việt ra). Sau Cách mạng đồi ra tên phổ 
hiện tại, (C4). 

226 — Hàng cân 

Phổ Hàng cân đi từ phổ r,ẵn-òng đến phố Hàng bò. 

Xưa là đất thôn Hữu-đông-niôn và thôn Xuân-yên, 
tSng TiỄn-túc, (sau đôi là tống Thuận-mỹ) huyện Thọ- 
xương cũ. 

Phố này hồi xưa làm và bán các loại cân tiếu li, 
hoặc cân đòn ngang, có quả cân bang sắt hay đá. Hiện 
nay phố này cũng còn có hàng bán cân. 

Hòi Pháp thuộc gọi là € rue des Balances » (do tên 
liếng Việt dịch ra). -Sau Cách mạng đã đồi thành tên 
phổ hiện nay. (C4). 

227 — Hàng chai 

Phố Hàng chai đi từ ph6 Hàng rưoi đến phố Hàng cót. 

Xưa là đất thốn Vĩnh-trù, tồng Tiền-lúc (sau đỗi là 
tồng Đòng-xuàn) huyện Thọ-xưưng cữ. 

Hòi xưa là một ngõ chuyên bán các chai lọ và bao 
chè cũ. 

Hồi Pháp thuộc gọi là Ngõ ngang (ruelle Ngõ ngang). 
Sau Cách mạng mới đỗi ra là phố Hàng chai. (C 4). 
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228 — Hàng chảo 

Phố Hàng chảo nối ngang phố Hàng bột với phố 
Nguyễn Thái Học. Xưa thuộc làng Yên-trạch, tống Yên- 
thành, huyện Vĩnh-thuận. Khu này xưa chuyẻn môn 
chẻ tăm hương và làm hương đen nên trong thời kỳ 
đầu Pháp thuộc ciiug có tên là ngõ Hàng hương (nghề 
làm hương đen, là nghề cô truyỄncủa làng cỗ giám cũ 
gần khu vực này, còn ngõ Hàng hương b ph6 Phùng 
Hưng, nối ngang phố này với phổ Lỷ Nam-đế thi 
chuyên làm hương sạ. (Xem thêm mục Hàng hương). 

Trong thời Pháp thuộc, ph6 này có tên là đường 
206 (voie 206), sau đồi là phố Bảng nhãn Đôn (lức Lè 
Quý Bôu). Hồi tạm chiếm dỗi là phổ Hàng cháo vì có 
nhiều người bán cháo rong ở phố này. (D2). 


229 — Hàng chỉ 

Ph6 Hàng chỉ đi từ phõ Tố-tịch đến phố Hàng hòm. 
Xưa là đất thôn Tổ-tịch, tồng Tiền-lúc (sau đối là lòng 
Thuặn-mỹ), huyện Thọ-xương cũ. 

Phố này hồi xưa có một số nhà trong ngõ làm nghề 
se chỉ nên thành tèn. 

Hòi Pháp thuộc gọi là ngõ Hàng chỉ (ruelle de 
Hàng chỉ). Sau Cách mạng gọi theo lèn hiện nay.(D4). 


280 — Hàng chỉnh 

Phổ Hàng chĩnh đi lừ đường Trần Nhật Duật đến 
phố Đào Duy Từ. Xưa là đất thôn ưu-nghĩa, và x6m 
Phấl-Iộc, phường Hà-klỉầu, đều thuộc tống Hữu-tủc (sau 
đồi là tồng Bông-lhọ), huyện Thọ-xương cũ. 
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Phổ này hòi xưa ở gần cửa ô ưu-nghĩa (cồn có tèn 
là cửa Ô Hàng mắm), liền bờ sông Hồng và bán các 
thứ chĩnh. chum, vò, lải bẳng sành. 

Hồi Pháp thuộc gọi là <irue des Vases» (dịch từ tền 
tiếng Việt ra). Sau Cách mạng gọi theo tèn hiện 
nay. (C 4). 

231 — Hàng chiếu 

Phố Hàng chiếu nổi liền phổ Ô Quan Chưởng với 
phổ Hàng mã. Xưa là đất thôn Thanh-hà, tòng Hặu-túc 
(sau đôi là lồng Đồng-xuân) huyện Thọ-xương. Nay 
còn ngôi đinh của thôn Thanh-hà ở s6 77, giữa phổ, 
và ăn thông ra phổ Ngõ gạch. 

Nàm 1872, tên gián điệp Pháp Giăng Đuy-puy (Jean 
Dupuis) đóng vai lái buôn đã đến ở tại phố này, y đã 
đòi Kinh lược Bắc-kỳ Nguyễn tri Phương phải cho y 
mượn đường sông Hòng sang Vân-nam bán súng cho 
phong kiến Trung-qu6c làm cớ gây sự với nước ta. Do 
đô, hòi Pháp thuộc, thực dân Pháp đã lấy tên Giăng 
tìuy-puy đặt cho phổ này. Nhưng nhân dân thi vẫn gọi 
là phổ Mới, vi mới được lập, sau các phõ phường cồ 
truyền. Theo Ăng-đơ-rê Srô-è-đe (André Schroeder) 
trong tập nghiên cứu VẾ tiên cố Việt-nam in năm 
1905 (Annam-Etudes numisnatỉques tập I ti'ang 194) thì 
phỗ này do một viên quan Chưởng ấn về hưu lập ra, 
nên có tên là ph5 Mới. Trước kia lèn Hàng chiếu dùng 
dề chỉ phổ Ô Quan Chưởng bày giờ, vì ờ phố này có 
nhiều cửa hàng bán chiếu cói mua thẳng từ thuyền 
lên. Vè sau các cửa hàng buôn bán chiếu mò' lan dần 
vào mãi bên trong. (C4). 
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232 - Hàng chuòi 

Ph6 Hàng chuối đi từ phố Hàn Thuyên đến ph6 
Phạm Sình Hô. Nguyên xưa là đất thôn Hữu-vọng, 
tông Hậu-nghiêm (sau là tống Thanh-nhàn), huyện 
Thọ-xương cũ. 

Phổ này Irưức kia là một cái hd gọi là hò Hữu-vọng 
được lấp đi. Bờ hồ có tròng nhiều chu6i, sau mỏ' thành 
dường nên dân chúng quen gọi là phố Hàng chuổi. 
Hồi Pháp thuộc gọi là ph6 Tướng Bây-li-ê (rue Général 
Beylié). (E 5). 


233 — Hăng c& 

Ngõ Hàng cỏ đi từ phổ Trần Hưng-đạo, ở gàn cửa 
ga Hà-nội vào, là một ngõ cụt. Nguyên xưa là đất thôn 
Yên-tập, tông Tiền-nghiêm (sau là tSng Vĩnh-xương) 
huyện Thọ-xương cũ. 

Tương truyền ở nơi này. hồi chưa xây dựng nhà gạ, 
cỏ nhiều người thường gánh cỏ lới bán đế đưa vào 
thành cho voi, ngựa ăn, do đó thánh tẻn là Hàng cỏ vặ 
ga Hà-nội cũng được dân chủng gọi là Ga Hàng cỏ. , 

Hồi Pháp thuộc gọi lá xóm Chân-hưng (Cilé Chân- 
hưng). (D 3). 


234 — Hàng eót 

Phổ Hàng cót đi từ phổ Phan Đình Phùng đến phổ 
Hàng gà. Xưa là đất Ngũ-giáp thôn Tàn-khai và giáp 
Giáo-phường thôn Đông-thuạn lluiộc tồng Ticn-túc (sau 
đồi là tống Thuận-mỹ) huyện Thọ-xương cũ. 

Phố này hồi xưa bán các thứ cót đan bằng tre, nứa, 
nên thành tôn ấy. 
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Hồí Phảp thuộc gọi là phổ Ta-cu (rue Takou). Sau 
Cách mạng ta đã chinh thức hóa tên phố Hàng cốt. (C 4): 


235 — Hàng da 

Phố Hàng da đi lừ phõ Bường thành đến phổ Hàng 
bông. Xưa là đất giáp Yèii-nội, thôn Bẳc-lhưọ-ng, Bắc-; 
hạ, tống Vĩnh-xươiỊg, huyện Thq-xương cũ. 

Phổ này hồi trước toàn bán các loại da trâu, bò 
thuộc, làm các thứ giàj’ dép. ở đău phố có chớ 
Hàng da. 

Tên hồi Pháp thuộc là « rue des Cuirs s> (dịch theo 
tên tiếng Việt). Sau Cách mạng gọi theọ tén hiện 
nay. (D 4). 


236 — Hàng dẩu 

Phố Hàng .dầu đi từ phố Hàng bè đến phố Binh Tiên 
Hoàng. Xưa là đất thôn Tả-vọng vạ thờn Kiếm-hò, tồng 
Tả-túc (sạu đối là tặng Phúc-lâm), huyện Thọ-xương cũ. 

Phổ náy hồi xưa có bán các thứ đàu nam đê đíSí 
đèn, hoặc: đễ tra vào một số dụng cụ. 

Hồị Ptìâp. thuộc gọi là (ĩruedu Lac s> (phố Bèn hò), 
Sau Cách mạng gọi Ihco tên hiện nay. (D 5). 


237 - Hàng đào 

Phố Hàng đào đi lừ phố Hàng ngang đến dầu phố 
Hàng gai. Xưa kia là đẩt phường Bại-lợi, phưònig Bòng- 
lạc, tống Tiền-túc (sau đôi là tống Thuận-mỹ) huyệri 
Thọ-xương cũ. 
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Tại phường Đại-lợi, xưa c6 nhiều người quê ở xã 
Đan-loan, tĩnh Hải-dương, có nghê nhuộm lụa đào (hoặc 
điều) đã ra niở hiệu nhuộm các thứ nhiễu, Uia màu đào, 
nền đã thành lên phố ngay từ đầu thế k}' XV (theo Dư 
địa chí của Nguyễn Trãi). 

'Hồi tháng 3 năm 1907, ngôi nhà sổ 10 phổ này đã 
là trụ sở trường Đông-kinh Nghĩa thục, (xem Đông- 
kinh Nghĩa thục). 

Hồi Pháp thuộc gọi là «rue de la Soie » (ph6 Hàng 
tơ lụa) nhưng dân chủng vẫn gọi theo tên tiếng Việt 
là phổ Hàng đào. (C 4). 


238 — Hàng đệu 

Phổ Hàng đậu di từ đường Tràn Nhật Duật đến phổ 
Phan Đinh Phùng. Phổ này v6n là đất phường Hòe- 
nhai, lồng Yền-thành, huyện Vĩnh-lhuận và đất thôn 
Nghĩa-lập, thôn Huyền-lhiên thuộc tồng Bồng-xuân 
xua, chuyên bán các thứ đậu hột như đậu xanh, đậu 
đen, đậu nành v.v... 

Hồi Pháp thuộc gọi là « rue des Graines » (dịch tiếng 
Việt ra). 

Ngõ Hàng đậu b vào quãng cuối ph6 Hàng đặu, 
dãy nhà s6 chẵn và nổi phổ này với ph6 Hòng-phúc. 
Tên hòi Pháp thuộc là « ruelle des Graines » (ngõ Hàng 
đậu). (C 4). 


239 — Hàng điếu 

Phố Hàng điếu đi từ phố Hàng gà đến phõ Đường 
thành. Xưa là đất thôn Yèn-nội, tồng Tiền-túc (sau 
đồi là lồng Thuàn-Mỹ) huyện Thọ-xương cũ. 
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Phõ này hồi Irước có bán điếu và xe điếu hút thuốc 
lào, (hiện nay cũng còn nhà bán). 

Nay ở số 30 có ngôi đền Ilỏa thăn (tuc gọi là đền Nhà 
Hỏa) thờ một vị thần coi như có uy lực trị đưọc hỏa 
tai (xem thêm phổ Nhà Hỏa). 

Thời Pháp thuộc gọi là (true des Pipesi)(dịch lừ tiếng 
Việt ra). Sau Cách mạng gọi theo lèn hiện nay. (C 4). 

240 — Hàng đồng 

Phổ Hàng đồng đi từ phổ Hàng mã đến phổ Hàng 
vải và tiếp liền với đầu phổ Bát sứ. 

Xưa kia là đất thôn Đông thành thị, tồng Tiền-lúc 
(sau đỗi là tông Thuận-mỹ), huyện Thọ-xương cũ. 

Phố này hồi trước chuyên bán các thứ đồ đồng 
như đỉnh, chuông, mâm, nồi, sanh, cây đèn nẽn, v.v... 

Hòi Pháp thuộc gọi chung cả ph6 Bát sứ và phổ 
Hàng đòng hiện nay là íruedesTassesí (ph6 Hàng chén). 
Sau Cách mạng ta đã tách ra làm hai, lãy tên quằn 
chúng vẫn phân biệt bai phố bán hai thứ hàng khác 
nhau mà gọi theo tên hiện tại. (C 4). 

240a — Hàng đưàng 

Phổ Hàng đường tiẽp liền với phổ Đòng-xuân và 
nối với phổ Hàng ngang, nguyên là đất của thôn Vĩnh- 
hanh và thôn Đức-môn thuộc tông Đồng-xuân, huyện 
Thọ-xương cũ. Hiện nay còn dinh Vĩnh-hanh ở sõ 19 
và 19b, đinh Đức-môn ở s6 58 và 58b tại ph6 này. 

Phố Hàng đường ở trong khu trung tâm buôn bán 
Hà-nội, sát liền với chạ Đòng-xuân, là một trong 36 
ph6 phường cũ, chuyên bán các loại đường mứt, nên 
thành tên. 
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Trong hai tháng đău cuộc kháng chiến thủ đô, tại 
phổ này, mấy s6 nhà 7 — 9 —11 liền nhau đã là Irụ sở 
ban chỉ huy tiễu đoàn khu tìông kinh nghĩa thục. 

Tên hòi Pháp thuộc là «rue du Sucres), dịch từ liẽng 
Việt ra. Sau Cách mạng la đã đỗi thành tÊn hiện lại. (C4). 

241 — Hàng gà 

Phố Hàng gà đi lừ phổ Hàng cót đếii phố Hàng điểu. 

Xưa là đất thôn Tân-lập Tãn-khai, lông Tluiận-mỹ 
huyện Thọ-xương cũ. Phố nàý ở ngay gần cửa Đòng 
thành, có nhiều người đem gà vịt đến bán nên đứẹrc 
gọi là phố Hàng gà cửa đông đẽ phân biệt với Hàng 
gà phỗ Huế (thường gọi là dổc Hàng gà)-đi từ hgã tứ 
ph6 Hàm long đến Chợ hôm. 

Hiện nay còn ngôi đình của thôn Tâh-lập Tân-khai 
õ’ s6 44 ph6 Hàng vải, liền vói khu chùa Thái-cam ở 
giữa phổ. 

Hồi Pháp thuộc đặt là «rue Tien-Tsin» (phố Thièn.- 
tân). Nhưng dân chúng vẫn quen gọi là phố Hàng gá 
Cửa đông. (C 4). 

242 — Hàng gai 

Phổ Hàng gai đi từ phổ Cầu gỗ đến phổ Hàng bông. 
Xưa là đất phường Bông-hà và phường cố-vũ, đẫt 
Thượng-thôn tông Tiền-túc (sau là tồng Thuân-mỹ) 
huyện Thọ-xương. 

Phố này hồi xưa chuyên bủn các thứ dãy gai, khăc 
bản gỗ in các thứ sách Iruyộn và bán các thứ giấy ta 
đê đóng sách vỏ', ngoài ra mỗi năm đến dịp tết Trung 
thu, có bày bán thèm các thứ đèn, sư tử, hoa giấy cho 
trẻ em chơi tễt xem trăng. 
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Hôi Pháp thuộc gọi là crue du Chanvrex (địch têm 
phố Hàng gai ra). (D 4). 


243 — Hàng giàỵ 

Phổ Hàng giày liếp liền vói phổ Nguyễn Thiện Thuật 
về phía bắc, cắt ngang phổ Hàng buồm và chạy đến 
cuối phổ Lương Ngọc Quyến. 

Ngày trước phõ Hàng giày theo đúng tên gọi của dân 
chúng gồm nửa ph6 Hàng giày hiện tại (đoạn ỏ' phía 
nam Hàng buồm), nừa phố Lương Ngọc Quyến (đoạn 
phía tây phổ Tạ Hiện) và đoạn phổ Tạ Hiện từ phía 
nam ph6 Lương Ngọc Quyễn đến ngõ Hài tượng. Phổ 
này ở trên đẵt phường Hà-khẫu và Dũng-thọ, tồng Tả- 
tủc (sau là tồng Đôug-thọ) huyện Thọ-xương, và tập 
trung những thợ làm giày cồ truyền, đều là những người 
ở các làng Phong-lâm, Trúc-lâm, Vàn-lâm, huyện Tứ- 
kỳ, tỉnh Hải-dương, vá cùng thờ ba vị hộ Phạm người 
cùng làng, tồ sư nghề thuộc da và nghề giày. (Xem Ng5- 
Hài lượng). 

Phổ Hàng giày hiện nay gồm 2 phố hồi Pháp thuộc: 
phần phia bắc từ phố Hàng chiếu đến phố Hàng buồm 
là phổ La-tát (rue Lalasle), phổ này khi xưa có lên là 
phõ Hàng mãn, phần phia nam là phố Nguyễn Duy Hàn- 
(tên Việt gian tuần phũ Thái bình đã bị Phạm Văn Tráng, 
chiển sĩ Việt-nam Quang phục hội, ném tạc đạn giết 
tại Thái-bình ngày 12-4-1913), tức là phổ Hàng giày cồ' 
truyền. (C4). 

244 — Hàng glấỴ 

Phổ Hàng giấy đi lừ phố Hàng đậu đến phố Hàng 
khoai và liếp liẼn đầu phổ Đòng-xuân. 
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Xưa là đất thôn Hoè-nhai và-Hiôn Hu}’ẹii-lhiên, tốiiỊị 
Hậu-túc (sau đôi là tồng Đồng-xuân), huyện Thọ-xương 
cũ. 

Phổ này hồi xưa bán các thứ giấy nam (giấy dó). 
Hồi Pháp thuộc gọi là « rue du Papier* (do lên ph6 
Hàng giẵy dịch ra). (0 4). 


245 — Hàng hành 

Ngõ Hàng hành đi từ phổ Lương Văn Can đến ngõ 
Bảo khánh. 

Nguyên là đ<ất thôn Báo khánh, và thôn Khánh thụy 
tả, tỗng Tiền-lúc (sau là tồng Thuận-mỹ), huyện Thọ- 
xương cũ. 

Xưa ở ngõ này có bán hành củ và có nhiêu nhà làin 
nghề thợ tiện gỗ như cây đèn, 6ng hương, đài, niâm, 
con tiện v.v... 

Tèn hòi Pháp thuộc là «ruellc des Oignonsí, dịch lừ 
liỄng Việt ra. (I) 4). 


246 — Hàng hòm 

Phổ Hàng hòm đi từ eu6i phố Hàng quạt đến cuõi 
•phổ Hàng gai, xưa thuộc về thôn Yền-thài và thôn Thuận- 
mỹ, tống Thuịin-mỹ, huyện Thọ-xương (thôn này hiện 
còn ngôi đình ở s6 nhà 74 phổ Hàng quạt). 

Cách đày hơn một trăm năm, một số người ở làng 
Hà-vĩ là một làng có nghè làm dò gỗ sơn thuộc huyện 
Thưừng-lín, lỉnh Ilà-đòng, ra đây mở hiệu làm hòm, đầu 
liên là những hòm sơn dcn đựng quần áo cưới, những 
tráp sơn đen đựng giấy tờ. về sau mới làm những hòm 
gỗ kiêu mới như vẫn còn thấy hiện nay ở phố này. Do 
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dó thành tèn phố. Dân Hà-vĩ ra đây đã lập một ngôi 
đỉnh gọi là định Hà-vĩ ỏ' số 11 cùng phố thờ vị thánh 
sư nghề sơn (không rõ tên họ). 

Tên hòi Pháp thuộc là «rue des Caisses)), dịch lừ 
tiếng Việt ra. (D 4). 


247 — Hàng hưo-ng 

Ngõ Hàng hương đi từ phố Phùng Hưng đến phõ Lỷ 
Nam đế. 

Ngõ này xưa là đất thôn Nhân-nội tam thôn, tống 
Tiền-túc(sau là lồng Thuận-mỹ), huyện Thọ-xương. 

Ngõ này cố lốn độ trèn 40 năm nay, do một số người 
c6 nghè làm hương lập cơ sở sản xuất ở nơi này. Hồi 
đó những người làm hương đSu què ở làng Đồng-lỗ, 
liiiyện Kini-động, tỉnh Hưng-ycn. NghS này mới có độ 
80 năm nay do bà Đáo Thị Cương bi quân Cờ đen bắt về 
Trung-quốc, học được nghề làm hương nén, lúc về què 
hhà bà đã đem dạy cho người trong làng, sau dó la 
không phải mua loại hương này của Trung-qu6c. Trước 
đây Hà-nội còn có một ngõ Hàng hương nữa tức lả 
phố Hàng cháo hiện nay, chuyên sàn xuất loại hương 
cố truyền là hương đen (Xem Hàng chảo). 

Tên ngõ hồi Pháp thuộc là xóm Thống chế Giô-phơ- 
rơ (cité Maréchal Joffre). (C 4). 


248 — Hàng khaỵ 

Phổ Hàng khay nõi liền phố Tràng tiều với phố Tràng 
thi. Trước là đất thôn Tả-vọng, tồhg Hữu-lúc, (sau là 
tSng Đông-thọ), và thôn Võ-lhạch, lỗng Tả-nghiém (sau 
tống Kim-liên) huyện Thọ-xương. 


239 



Phổ này hồi xưa chuyên làm đồ gỗ khảm xà cừ như 
tủ, sập, ghế và khay khảm, nên dân chúng gọi tèn là 
phổ Hàng khay. 

Hồi Pháp thuộc gọi chung vửi phố Tràng liền là ph& 
Pôn Be (rue Paul Bert), sau Cách mạng gọi riêng là phố 
Hàng khay, trong thòi k}' tạm chiếm (năm đỗi là 

phố Anh quỗc (Great Britain Street), sau hòa bình ta 
phục hồi tên cũ là phổ Hàng khay (D 4). 


249 — Hàng khoai 

Phố Hàng khoai đi từ đường Trần Nhật Duật đến 
phổ Hàng lược. 

Xưa là đất thôn HuyỄn-thiên, phường Đòng-xuân, 
lỗng Hậu-túc (đỗi là tồng Bòng-xuân), huyện Thọ- 
xương cũ. 

Phố này hôi trước mỗi khi phiên chợ Đồng xuân 
là nơi tập trung những hàng bán các loại khoai như 
khoai lang, khoai sọ, khoai nước v.v... 

Tèn hồi Pháp thuộc là drue de Tuberculcsj>(tên dịch 
từ tiếng Việt ra). Sau Cách mạng ta đã chính thức hóa 
tên hiện tại. 

Phố này có ngôi đền thờ Huyèn thiên Trấn võ (lức 
là thánh Trấn võ cũng thờ ở đền Quan thánh) là một 
di tích của thủ đô ta. (C4). 


2B0 — Hàng lược 

Phố Hàng lược đi lừ phổ Hàng cót đến ph6 Hàng mã. 
Xưa là dất thôn Phủ-từ và thòn Vĩnh-trù, lông Hậu- 
túc (sau đồi là tông Đòng-xuân), huyện Thọ-xương cũ. 
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Hồi xưa có cái cống bẳc chéo qua sông Tô-lịch, ở 
phố ấy lại c6 nghề bán lược chải đẫu nên mới có tên 
là Cống chéo Hàng lược. 

Hồi Pháp thuộc gọi là « rue du sông Tô-lịch », (phổ 
sông Tô lịch) vì phố này chạy dọc theo dòng sông Tô- 
lỊch cũ. Sông Tô-lịch bắt nguồn lừ sông Thiên-phù ở 
phía táy nam hồ Tày và chia làm hai ngành : một ngành 
phía dòng chây qua Thựy-khuê đố vào hào dọc phía 
bắc thành cũ quanh xuống Cống chéo Hàng lược rồi đi 
ra sông Hồng (chỗ phổ Chợ gạo ngày na}’); một ngành 
phía nam chảy vè phía Cầu giấy, qua làng Láng, Ngã 
tư Sở, rồi chảy vào sông Nhuệ (Hà-đông). Ngành sông 
Tô-lỊch chảy qua phố Hàng lược đã bị Ihực dân Pháp 
lăp tii năm 1889. (C4). 


2S1 — Hàng mã 

Phổ Hàng mã đi từ đầu phổ llàng đường, cu6i phố 
Hàng chiếu, đến phổ Phùng Hưng. 

Xưa là đất thôn Yên-phú, tống Hậu-lúc (sau đồi là 
tông Đồng-xuân), huyện Thọ-xương cũ, 

Nay còn đình Yèn phú ở sõ 56 giữa phố. Phổ này 
thời trước chuyỏn làm tiền giấy, cành hoa, hài giẫy, 
áo mũ giấy, dùng trong việc thờ cúng mê tín tức là đồ 
mã, nèn mới đặt tên là phố Hàng mã. 

Phô này còn bán các thứ đồ chơi bằng giấy cho Irẻ 
em trong dịp lết Trung thu, các Ihứ hoa giấy, đèn giấy 
để trang trí trong các ngày hội hè. 

Hòi Pháp thuộc gọi là phố Hàng đòng (rue du Cui- 
vre), nhưng dàn chúng vĩin gọi phân biệt hai phổ : phố 
Háng mã lừ phố Hàng đường đến dẫu phố Chả cá, vá ph6 
Hàng đồng ỏ’ quãng còn lại lừ đằu ph8 Chả cá đổn phố 


LS iG. 
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Phùng Hưng. Sau Cách mạng ta đã đồi ra là phố Hàng mã 
theo tên dân chúng vẫn thưòng gọi và đã kéo dài tên 
ph6 nà}' đến phổ Phùng Hưng đế tránh sự nhăm lẫn 
với phố Hàng dòng hiện tại ở phía bắc phố Bát sứ. (C 1). 


252 — Hàng mành 

Phố Hàng mành đi từ phố Hàng nón và thông ra 
phố Lý Qiiốc-sư. Xưa là đãt thôn Yên-lhái và phường 
Kini-cô, đều thuộc tồng TiÈn-túc(sau đỗi là tồng Thuàn- 
mỹ), huyện Thọ-xương cũ. 

Phố này có hơn một trăm năm nay, do một số ngưòi 
thuộc làng (iiói-íế ử huyện Yên-phong, tỉnh Bắc-ninh 
cũ ra lạp nghiệp lại đây. Làng Giừi-lế là một làng 
chuyên làm mành đã có tên nôm gọi là « Rừng mành ». 

Hiện nay nghề mánh vẫn còn ở một s6 nhà phố này. 

Xén trèn bản đồ hồi Pháp thuộc là Itruc des Stores » 
(dịch từ tiếng Việt ra). Sau Cách mạng ta đă chinh thức 
hóa tèn dàn chúng thường gọi. (D1). 


253 - Hàng mắm 

Phỗ H<àng mắm đi từ đường Tràn Nhật Duật đến 
phố Hàng bạc. Xưa là đất thôn Trừng-thanh, tồng Tả- 
túc (sau đôi là tỗng Phúc-lâm) huyện Thọ-xương. 

Phổ này hồi trước chuyôn bán các thứ cá mắm và 
các thứ thủy sản khác. 

Khoáng ba bốn mươi năm lại đây, mới thêm nghề 
làm bia, mộ chí và các đõ dùng bẵng sành, đẵt nung v.v... 

Trong thời kỳ còn kinh thành Thàng-long, dây là 
vị tri của ô ưu-nghĩa (tực gọi là ô Hàng mắm). 
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Tên hồi Pháp thuộc gọi là « rue de la Saumure » (dịch 
từ tiếng Việt ra). Tồn phố Hàng uiắni đã đưạc chinh 
thức hóa sau Cách mạng. (C 5). 

254 — Hàng muÒi 

Phố Hàng muỗi đi lừ đường Tràn Nhật Duật (ch 
cột đồng hồ) đến phõ Hàng niắm. 

Xưa là đất thôn ưu-nghla, lồng Ilữu-lúc, (sau đối 
là tống Bông-lhọ), huyện Thọ-xương. 

Phố này hôi xưa chuyên bán muỗi nên cỏ tên ấy. 

Hòi Pháp thuộc gọi là « rue du Sel D (dịch từ tên tiếng 
Việt ra). Tên hiện tại được chinh thức hóa sau Cách 
mạng. (C 5). 

255 — Hàng ngang 

Phố Hàng ngang đi từ phổ Hàng đường tới phố 
Hàng đào. 

Xưa là đất phường Diên-hưng, tông Hữu-túc (sau 
đồi là tống Đông-thọ), huyện Thọ-xương cũ. 

Trước thời Pháp thuộc có những Hoa thương người 
Quảng-đông và Phúc-kiến đến ở quây quần với nhau, từ 
phố này sang phổ Hàng buồm và phố Lãn ống. Tại phổ 
này hồi đó có dựng một cái công chắn ngang đường, cứ 
đến canh khuya hoặc khi căn thi đóng lại dễ giữ trật 
tự nên dân chúng thường gọi là ph6 Hàng ngang. 

Sau Cách m.ạng Tháng tám, lại s6 nhà 48 ph5 này, 
trong một phòng gác nhỏ, Chủ tịch Hồ Chi Minh đă 
thảo bản Tuyên ngôn dộc lập, đọc vào ngày 2 tháng 
chín 194Õ, khai sinh cho nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa. 
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Hồi Pháp Ihuộc gọi là d rue des Cantonnais D (pli6 
người Quảng-đông), nhưng dân ph6 vẫn quen gọi là 
phố Hàng ngang. Sau Cách mạng ta đã chính thức hóa 
tén này. (C 4). 

256 — Hàng n6n 

Phố Háng nón di lừ phố Hàng quạt đến phố Bưừng 
thành. 

Xua là đất thôn Yèii-nội của phường cô-vũ, tồng 
Tiền-túc (sau đSi là lỗng Thuận-mỹ) huyện Thọ-xương cũ. 

Phố này hồi trước gồm hai phố : đầu phố là phổ 
Mẵ-vĩ chuyên làm và bán những thứ hàng thêu có tua 
dùng trang sức cho voi ngựa và cờ quạt (trước kia phuc 
vụ cho quan lại phong kiến, về sau dùng vào việc tế tự); 
phần giữa và cuối phố là phố Hàng nón làm vá bán 
các thứ nón lá, nón dứa. 

Hõi Pháp thuộc gọi chung hai ph6 là « rue des Cha- 
peaux » (phố Hàng nón). Sau Cách mạng ta vẫn gộp hai 
phổ và gọi chung là phố Hàng nón. (C 4). 

257 — Hàng phèn 

Phố Hàng phèn đi từ phố Thuốc bẳc đến phố cử.a 
đông. 

Xưa là đất thôn Đông thành thị, tống Tiền-túc (sau 
đỗi là tông Thuân-mỹ), huyện Thọ-xương cũ. 

Ph6 này hồi trước chuyên bán phèn chua, nên gọi 
tên là phõ Hàng phèn. 

Hồi Pháp thuộc gọi là « ruc du Vieux marchéỉ nghĩa 
là « phổ Chợ cũ 1 ) vì xưa có chọ- họp ở đày, do đó mà có 
tên thôn Đông thành thị (chợ ả phía đòng thành). (C 4). 
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258 — Hàng quạt 

Phõ Hàng ffuạt đi từ phố Lương Văn Can đến phố 
Hàng nón. 

Xưa là đất thôn T6-tịch và thôn Xnân-}'ên, tống 
Tiền-túc (sau đôi là tông Thuân-mỹ), huyện Thọ-xương 
cũ (nay còn có đình ở sổ 74 cùng ph6). 

Phõ Hàng íịuạt hồi Pháp thuộc gọi là «rue cles 
Evcnlails s> (dịch lừ tiếng Việt ra) nhưng dàn chúng vẫn 
phân biột hai phố: phổ Hàng CỊuạt ỏ- nửa phía đông và 
phố Hàng đàn ỡ nửa phía tay. 

Phố Hàng quạt cũ xưa có nghê làm quạt đồi mồi vã 
quạt giấy và ăn sang một phần phõ Lương Văn Can. 
Nghề làm quạt này có trên một trăm năm nay, dơ 
một s6 người ở làng Đào-xả-huệ, huyện Ân-thi, tĩnh 
Hưng-yèn dời sang, và cỏ làm ngôi đình ở s6 4 phố 
Hàng quạt gọi là đình « Xuân phiếu thị » (Chợ bán quạt 
ngày xụàn). Còn Hàng đàn là một khu xưa kia có một 
số nhà làm đàn bán, nhưng dììn d,à đã chuyên thành 
những cửa hiệu đóng những đồ gỗ chạm như kiệu 
bát cống long đinh, sau này làm những đồ gỗ thông 
thường như bàn ghế, mẳc áo v.v... 

Sau Cách mạng, ta đã gồm cả hai phố Hàng quại 
và Hàng đàn, gọi chung là phố Hàng quạt. (C4). 


259 — Hàng rưo-i 

Ph6 Hàng rươi đi từ phõ Hàng lirợc đến phố Hàng 
mã. Xưa là đẫt thôn Vlnh-trù và thôn An-phú, lổng 
Hậu-túc (sau đồi là tông Đồng-xuân), huyện Thọ- 
xương cũ. 
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Phố nà}' xưa kia cứ đến khoảng tháng chín âm lịch 
thì có nhiều ngưòi đến họp chợ bán rươi nèn gọi là 
ph6 Hàng rươi. 

Gác nh<à số 4 phố này khoảng giữa nấm 193(1, đã 
là trụ sở của thường vự trung ương lỉảng cộng sân 
•Đông-clương. Bồng chi Trần Phú đã làm việc tại đày 
trước khi dời tru sở vc s6 90 phố Thợ nhuộm. 

Hòi Pháp thuộc gọi là « rue des Vers blancs » (do lên 
tiếng Việt dịch ra). Sau Cách mạng ta đã chinh thức 
hóa tèn phố Hàng rươi. (C4). 


260 — Hàng than 

Phổ Hàng than đi lừ đường Yên phụ đến chỗ nổi 
phõ Hàng đậu và phỗ Quan thánh. 

Xưa là đất thôn Hoè-nhai (còn có tén gọi chệch là 
Hòa-giai), thôn Yên-lhuận và thôn Thạch-khối, tồng 
Yên-thành huyện Vĩnh-thuận, (thôn Hoè-nhai sau đôi 
tên là thôn Giai-cảnh). 

Ph6 này xưa có thôn Thạch-khổi làm nghè nung vôi, 
trong phổ có nhiều nhà bán than nèn dàn chúng quen 
gọi là phổ Hàng than. 

Hòi Pháp thuộc gọi là « rue du Charbon » (dịch lừ 
tiếng Việt ra). Sau Cách mạng, tên phố Hàng than đã 
được chính thức hóa. 

Hiện ở s5 54-.36 phố này có một ngôi đinh là đinh 
thôn Giai-cảnh và ừ số 19 là một ngôi chùa nối tiếng lức 
chùa Hòc-nhai (hoặc Hòa-giai) tén chữ là Hồng-phúc 
lự, (xem mục Hòng-phúc). (B4). 
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261 — Hàng thiếc 

Phố Hàng thiếc đi từ phố Tbu6c bắc đến phố 
Hàng nón. 

Xưa là đất Yèn nội đòng thành thòn, tông Tiền-lúc, 
(sau là tòng Thuạn-niỹ), huyện Thọ-xưong. Ph6 nàỵ 
chuyên làm và bán các thứ đồ dùng bằng thiếc, sắt tày, 
tôn, kẽm và các loại kinh. 

Ngày 7-2-1947, gicặc Pháp mở cuộc tẫn công vào khu 
Hàng thicc, chủng dùng trọng pháo và súng cối bắn vào 
làm các nhà cửa sụp đồ gần hết, rồi chúng dùng xc 
tăng và súng ba-dô-ca mỡ đường liến; nhưng các chiến 
sĩ trung đoàn Thủ đô của ta đả chiến đấu răl gan dạ, 
kéo dài đến 2 giờ chiều mà địch chỉ chiếm được một 
bén phố. 

Hòi Pháp thuộc gọi là « ruc des Perblantiers » (phố 
Thợ thiếc), sau Cách mạng đối là phõ Hàng Ihiẽc, theo 
tên nhân dân vẫn thường gọi. (C 4). 


262 — Hàng thùng 

Phố Hàng thùng đi lừ đường Tràn Nhài Duật đễn 
phố Càu gỗ, Xưa là đẫt thôn Nam phố tồng Hữu-túc 
(sau đối là tống Đông-lhọ), huyện Thọ-xương cũ. 

Phố này hòi xưa chuyên làm các thứ thùng ghcp 
bằng tre, nứa gắn sơn, dùng đẽ gánh nước, hoặc dựng 
nước mắm, do đó gọi tòn là phố Hàng thùng. 

Hồi Pháp thuộc chia làm hai đoạn, đoạn àn ra đường 
Tràn Nhật DuẠl gọi là phố Rông-đô-ni (rue Rondony), 
đoạn thông vào phổ Cầu gỗ gọi là phõ Hàng thùng 
(rue des Seaux). (D 5). 
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263 — Hàng tre 

Phố IlỂuig tre đi từ phố Hàng mắm đốn phố Lò SŨ 
và thông ni phõ Hàng vôi. Xưa là đất các thôn Trừng 
thanh tả giáp, Bảo-linh, Trừng thanh trung ngũ hẫu, 
Thanh-yèn, đều thuộc tồng Tả-lúc (sau đôi là tồng Phúc- 
lâm) huvện Thọ-xưorng cũ. 

Phố này líhi xưa ở gần bờ sông, tiện cho việc b6c 
tre nứa lèn bờ bán. Hồi thực dàn Pháp mởi sang, chúng 
đã lập lòa án đầu tiên ở nơi này, (tru sỏ' tòa án này 
sau thành sỏ' Công chinh Đông dưong hòi Pháp thuộc, 
nay là tru sỏ' ủy ban Nghiên cứu trị thủy sông Hồng), 
do đó khu công thự này thường vẫn được dân chúng 
gọi quen là « Tòa án Hàng tre ». 

Tèn hồi Pháp thuộc là « rue des Bambous » dịch từ 
lên tiếng Viộl ra. Sau Cách mạng tên hiện nay đã dược 
chinh thức hóa. (C .5), 


264 — Hàng trống 

Phố Hàng trống đi lừ phố Hàng hòm đến phổ Lê 
Thái tỗ. Xưa lá đất thôn Tự-tháp, tông Tièn-túc, (sau là 
tống Thuận-mỹ), huyện Thọ-xương. 

Phố Hàng trổng xưa kia có mấy nghề chinh như 
nghS làm trổng của dân làng Liêu-lhượng (huyện Yên 
mỹ, Ilưng-ỵòn), nghề làm lọng của dân làng Bào-xá 
(huyện Thường tin, Ilà-đòng) và nghề thêu của dân 
làng Quấl-động và một số làng khác ỏ' huyện Thường 
tin Hà-đông. Những người di\n các làng trèn ra lập 
nghiệp ở dây lừ trên một trăm năm nay, phần lớn 
nhập tịch làng Tự-tháp. Ngoài ra phố Hàng trống còn 
cò nghề vẽ tranh thò' nỗi tiẾng được gọi là «tranh 
Hàng trống ». 
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Thôn Tự-tháp nghĩa là thôn sTháp chùa », vì ở 
trong khu vực chùa Báo thiên cũ dựng từ đời L5'. Hiện 
na 3 ' còn lại hai ngòi đình trong đó có ngôi đình Đông 
hương ỏf số 82 phõ Hàng trổng thờ vị thánh nữ lương 
truyền tên là Huệ, sống ở thế k)' thứ 15, trong cuộc 
kháng chiến ch6ng quân Minh của Lè Lợi, đã chuõc 
rưọu cho quân Minh đang chiSm đống 6ông-đô uống 
say rồi bảo chúng chui vào bao tải đê trành muỗi, 
sau đó đã báo cho nghĩa quàn đến bắt và tấn công 
vào thành. Ngôi đinh thứ hai là đình Nam hương ở 
sau câu lạc bộ Thống nhất. 

Hồi Pháp thuộc gọi là phổ Giuyn Phe-ri (rue Julcs 
Perry) nhưng nhân dân vẫn gọi là phố Hàng trống. 
Sau Cách mạng, ta đã chính thức hóa tén này. (D4). 

265 — Hàng vải 

Phổ H<àng vải di lừ phõ Lãn ông đến phố Phùng 
Hưng. Xưa là đẩl thôn Đông thành thị, tông Tiền-lúc 
(sau là tống Thuặn-mỹ), huyện Thọ-xương cũ. 

Phổ này hồi xưa cố nghồ bán v.ải nhuộm nâu non. 
Nay còn ngòi đinh ỏ- số 43 gọi là dinh Hàng vải tức là 
đình của thôn Đòng thành thị. 

Hồi Pháp thuộc gọi là « rne des Etoffes » (phố Ilàng 
vải) sau Cách mạng, tèn phố Hàng vải đã được chính 
thức hóa. (C4). 

266 — Hàng vôi 

Phõ Hàng vôi đi lử phố Lò SŨ, nổi liÊn phổ Hàng 
tre với phố Tông Đản. 

Xưa là đất thôn Hậu-lâu và Tày-luông, tồng Hữu- 
túc (sau đồi là tống Đông-lhọ), huyện Thọ-xương cũ. 

2õl 



Ph6 iiỂiy hồi xưa có nhiều nhà bán vôi. 

Xay ở nhà gác s6 7 phõ ỈSỵ còn có đền Ihò’ vua Lê 
Thái tô, đền này là đình làng Kiếm-hồ cũ và là inộl ngôi 
đền duy nhất ở ỉlà-nội, thờ vị anh hùng dân lộc Lè Lọi. 
Yào khoảng năm 1920, ngôi đinh cũa làng Kiễm-hò 
(lúc đó ở phố Lý Thái-lồ gằn viện Văn học bày giờ) 
bị Ihực dân Pháp phá dõ' đi, sau có ngưòi họ Lê ỏf 
trong làng đã rước đồ thờ, bài vị và bia đem đến thờ 
ở cái gác phố Hàng vòi nói trôn. 

Ilồi Pháp thuộc gọi là « rue de la Chaux )), dịch từ lẽn 
liểng Việt ra. Tèn phố Ilàng vôi đã được chinh thức 
hóa sau Cách mạng. (Dị5). 

267 — Hòa-mă 

Phố Hòa-mã đi từ phổ Huế đến phố Lò đúc. 

Xưa là đất thôn Đôi mã, cũng có tên là Thụ mã, 
tồng Tẫ-nghiêm (sau đồi là thôn Hòa-mã, lông Kim- 
liên), huyện Thọ-xương cũ. Theo bia lập năm 1814 đễ 
ở chùa Hòa-niã trong phố thì thời các vua triều Lê 
mỗi khi di lể Nam-giao ở khu vực ngõ Lê Đại-hành 
hiện nay. (Xem muc Lè Đại-hành) đã tạm đỗ ử chùa 
này dâng hương và chình đốn lễ phuc trước khi tới 
nơi hành lễ. 

Hồi Pháp thuộc gọi là phổ Bô đốc Xề-nẻl (rue .4.miral 
Sénès), nhưng nhân dân quen gọi là phố Hòa-mã. Sau 
Cách mạng ta đẫ chính thức hóa tên này. (G 4). 

268 — Hôa lò 

Phố Hỏa lò ở vào giữa đè lao và tòa án Hà-nội và 
di từ phổ Lý Thường Kiệt đến phố Hai Bà Trưng. 
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Phố nàj' xưa thuộc địa phận làng Phụ-khánh, tồng. 
Vĩnh-xương, huvện Thọ-xương, một làng chuyên làm. 
hỏa lò hằng đất nung, nên cũng có tên là «làng Hỏa 
lò ». Sau khi thực dân Pháp chiếm Ilà-nội, chúng đã 
duỗi toàn hộ dàn làng này và xây một nhà lù lớn rất 
kiên cõ ử đấy đê giam cầm các chiến sĩ cách mạng lẫn 
lộn với các tội nhân thường. Dây là một nhà lù điên 
hình ở Đông-dương. Vì nó được xây trèn khu vực của 
«làng ĩlỏa 10» cũ nên đã dược nhân dân gọi tèn là 
« nhà Hỏa lò ». Sau đó tên « Hòa lò » đã hiến thành lên 
chung chỉ các nhà tù hồi Pháp thuộc. 

Tên hồi Pháp thuộc là «rue dc la Prisoii)) (nghĩa là. 
phố nhà lù), nhưng dân chúng từ trước vẫn quen gọi 
là phố Hỏa lò, nhắc lại tên thường dùng của làng Phụ. 
khánh cũ. Sau Cách mạng, la đã gọi lại theo lèn đó. 
Trong thời Pháp thuộc, bọn thực dân đã nhièu lần 
dùng phố này, khoáng trườc cửa dề lao, làm nơi 
hành hình những chiến sĩ cách mạng. (D 4). 

269 — Hòe-nhai 

Phô Hòe-nhai đi từ đường Yên-phụ đển phố Phan 
Đình Phùng, xưa ở vào địa phận thôn Hòe-nhai (sau đôi 
là Giai-cánh), và thôn Yên-thành thuộc lồng Yên-lhànli. 
huyện Vĩnh-thnặn cũ. Thôn Hòe-nhai gồm cả phố Hàng 
than ngày nay. 

Theo truyỗn thuyết, sờ dỉ có tên Hòe-nhai vi đời nhà 
Lý (1010 — 1225) có lệ các triều thần mỗi người phâl 
tròng một cây hòe trôn con đường từ hoàng thành 
Thăng-long đi ra chùa Ilồng-phúc ở đììu phố này và 
cũng l.à con đường đi ra bờ sông Hòng sang Kinh-bắc 
là qué hương nhà Lý. do đó mà thành tên Hòc-nhai. 
đường trồng cày hòc). Chúa Hòng-phúc cũng có tên 
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là chùa Hòe-nhai, sau gọi chạnh là chùa Hòa-giai (xcm 
Ihéin mục Hồiig-phúc). 

nòi Pháp thuộc phố Hòe-nhai hiệu lại gòm hai phổ: 
« Bưòng 34 » (Voie 34) và « phổ Bệnh viên 'rrung qu6c » 
(rue dcl Hôpital chiiiois) mà dân chúng quen gọi là phố 
Nhà thương khách, vì ỏ’ đà}' có một bộnh viện do 
người Hoa kiều dựng lên đề dành riêng cho họ. Sau 
Cách mạng ta đã đồi « đường 34 » thành phố Ilòe-nhai, 
còn « phố Ilópital cliinois » thì lấy lên dãn chúng tức là 
phố Nhá thương khách. Trong đợt đỗi lèn phõ tháng 6 
năm lí)64, ta đã kỏo dài phố Hòe-nhai từ dường Yồn phu 
đến lặn phố Phan Bình Phùng, hợp với Iruyèn thuyết 
« Con đường trông cày hòe » chạy su6t từ bờ sông ITồng 
đến hoàng thành Thăng-Iong. (B 4). 

270 - HỒ bâi cát 

Tèn một ngõ trong phố chợ Khâm-thiên (xem mục 
chợ Khàm-lhiên). (E 3). 

270a — HÒ câỴ sữa 

Tèn một ngõ trong phố chợ Khàm thiên (xem mục 
chợ Khâm thièn). (E 3). 

27Í - HÒ Hoàn kiếm 

Hồ Hoàn kiếm hay hồ Gươm xưa kia tên là hồ Luc 
thủy vì nước hồ xanh quanh năm. Tén hò Hoàn 
kiếm hay hồ Gươm có từ thời Lê Thái tô (1428 — 1433). 
Theo truyền thuyết, Lè Thái tô trước ngày khởi nghĩa 
chống quân Minh đã bắt được một thanh gươm thần 
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ở nơi này, và đã dùng thanh gươm đỏ đế đánh đuồi 
quân xàm lược. Sau khi lén ngôi, vua ngự thuyền chơi 
ở hồ. thấy một con rùa vàng nồi lên. vua lẩy gươm 
chỉ vào rùa thì rùa lièn đớp lấy thanh gươm lặn mất. 
Do dó mà đặt tèn hò là Hoàn kiếm nghĩa là trả lại 
gươm. 

Hồ ờ giữa thành phố, rộng 12 công mẳu. Trước kia 
hõ còn rộng hơn nhièu, chạy su6t lừ Hàng đào đến 
Hiing chuổi, và gồm hai hồ đưọ-c chúa Trịnh gọi là hò 
Tả vọng (ở phía bắc) và hồ Hữu vọng (ở phin nam), 
vi hai hồ này như avọngí vào phả chúa, xây dựng ở 
khoảng tày nam hồ Gưom hiện nay. về sau hò riữu 
vọng đẵ bị lấp, còn liõ Tả vọng cũng bị thu hẹp dàn, 
nay là hô Hoàn kiếm. 

Giữa bồ Gươm cố cái gò nhỏ gọi là gò Rùa trèn đó 
xưa kia có đinh Tả vọng của chúa Trịnh dùng làm nơi 
hống mát. Cu6i thế kỷ thứ 19, đình này đã bị đô nát 
chỉ còn lại nền, và một ngọn tháp đã dược dựng lèn 
Irèn nèn này, tức là tháp Rùa hiện nay. ở phía bắc 
còn một dảo lớn nữa trôn đó có đèn Ngọc sơn, một 
danh thắng ở thù đô. Chung quanh hồ có nhiều di tích 
lịch sử nồi liếng khác: đền Bà Kiệu dựng lèn lừ thế 
kỷ thứ 17, tháp chùa Lièn trì, ngọn tháp duy nhất còn 
lại của ngòi chùa Liêu trì bị Pháp phá liủy hoàn loàn 
cách đây 80 năm, tượng vua Lê Thái lô dựng vào năm 
1888 trên một cột tru khá cao, hiện ở phía sau Càu lạc 
bộ Thống nhất. 

Phổ Hô Hoàn kiếm là một phố nhỏ đi lừ giữa phố 
Càu gỗ đến bò’ hồ Hoàn kiè'm, xưa thuộc thôn Tà vọng, 
tống Hữu-lúc (sau đSi là tồng Dông-thọ) huyện Thọ- 
xương cũ. Tèn hồi Pháp thuộc là phố rạp Phi-lác-mô- 
níc (rue de la Philharmonique) là lèn rạp hát chiếu 
bóng hồi đó tức là rạp Hòa bình hiện nay. (D4). 


LS n. 
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272 — Hội Tin lành 

Phỗ Hội Tin lành đi lừ phổ Nguyễn Vàn T6 (Nguyễn 
Trãi cũ) dỄn ngã ba ph6 Ngõ trạm và phố Hà-trung. 

Tại nơi này có ngôi nhà xây dựng niíin 1928 là trụ 
sỏ' của hội Tin lành, một hội tôn giáo thịnh hành ở 
Anh Mỹ và Pnáp có mục đích tuyên truyền giáo lỹ của 
phái tàn giáo trong đạo (ìia tô. 

Hồi Pháp thuộc phố này cùng với phố Nguj’ễn Quang 
Bích hiện nay (tức phố Phạm Phú Thứ cũ) gộp làm 
một gọi tén là phổ Phạm Phứ Thứ (1)4). 


273 — Hội-vũ 

Phố Hội-vũ đi từ phô Quán sử ngoặt ra phổ 
Tràng-thi. 

Xưa là đấl thôn Hội-vũ, tông Thuận-mỹ, huyện Thọ- 
xương. Tương truyền hồi xưa ở thôn này có hội đánh 
trống và inúa hát, thường vào góp vui ở trong thành 
Thăng-long. Nay ử số 2 phổ này còn có đình thôn 
Hội-vũ cũ. 

Tên hồi Pháp thuộc là « ruelle de Hội-vũ » (Ngõ 
Hội-vũ). (D4). 


274 — Hòng phúc 

Ph6 Hòng phúc đi từ quãng đầu phổ Hòe-nhai đến 
ph6 Hàng Đậu. 

Xưa là đất pliường Hòe-nhai (xcm mục Hòe-nhai). 
Sở dĩ thành tên phổ này hòi trước nằm trong địa phận 
chùa Hồng-phúc là một ngôi chùa cô có tiếng của thành 
Thăng-long. Theo thiền phả chùa Hồng-phúc (ờ số 19 
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phổ Hàng than) thi chùa này có lừ thời Bắc thuộc vào 
thể k)- thứ 7, sang đời L\' đã được các vua triều Lỹ coi 
như một ílanh lam, đặt lộ các triỄu thăn mỗi người phải 
trồng một cây hòc trèn đường từ hoàng thành đến chùa, 
nên mới có tên đường là Hòe-nhai (Xem chữnàj’). Phố 
Hồng-phúc ngày nay chinh xưa kia là đất chùa này. 

Hồi Pháp thuộc phâ này gọi là phố Hòng-phúc (rue 
de Hòng-phúc). (B 4). 

275 - Huẽ 

Phố IIuc tiếp liÊn với phổ Hàng bài phía bắc đi lới 
đău ph6 Bạch-mai về phía nam. 

Sỏ' dí thành tên vi phố này ỏ' trên conđưừng chinh 
đi lừ kinh thành Thăng-long cũ vào Iluế, qua cửa Nam 
phố Thự nhuộm, phố Huế, ỏ cầu Dền, trạm Ilà-mai 
(thuộc làng Hoàng mai), rổì xuống Văn-điên. 

Ph6 này thuộc địa phận mấy làng cũ cùa huyện 
Thọ-xưưng như Phục-cồ, Giáo-phường, Đông-hạ, Yên- 
nhất, hiện còn di tích như đinh Phực-cỗ ở đầu phố 
Nguyễn Du, dinh Giáo-phường đinh tìông-hạ yà đình 
Yên-nhất ỏ' phố Huế phía dưới chợ Hôm, một trong 
những chọ’ lớn của Hà-nội cũ. 

Hồi Pháp thuộc dịcli từ chữ đường Huế ra gọi là 
«route de Iluến, sau Cách mạng đối là phõ Duy-tàn, lừ 
ngiiy hòa bình lập lại la đẵ lấy tên cũ gọi là phố Huế. Phổ 
này có một ý nghĩa đặc biệt từ sau khi có phong trào kết 
nghĩa giữa các tĩnh miền Bắc với các tinh mièn Nam, 
và Hà-nội dã kết nghĩa với IIuS và Sài-gòn. 

Huẽ còn là tèn cùa một ngõ đi lừ ph6 Ngô Thi 
Nhàm đến phố Huc, ngõ náy hồi Pháp thuộc là ngõ Đội 
Giác(Sergent Giác), sau Cách mạng là ngõ Duy-tân. Tèn 
Ngõ Huế được đặt sau ngày hòa bình lập lại, (G 4). 
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276 — Huỵ-văn 

Huy-văn là tèn một thôn xưa kia thuộc lồng Hữu- 
nghiôm, huyện Thọ-xương. 

Ngõ Huy-văn là một ngõ cụt ăn ra phố Hìmg bột 
và ả vào địa phận làng Văn-chưưng cũ. Trong ngõ cỏ 
điện Huy-văn là nơi sinh của Lè Thánh-lông, một vị 
vua đã có một sự nghiệp văn học vá chinh Irị rực rỡ 
(xem Lé Thánh-lông). Tương truyền bà Ngô thị Ngọc 
Dao là vợ Lè Thái-tòng khi có mang vì bị gièm pha nền 
mắc tội chết, may được Nguyễn Trãi và Nguyễn thị Lộ 
bênh vực nên được ra ỏ' chùa Huy-văn ròi sinh ra 
hoàng tử Tư Thành, lức là Lé Thánh-lông sau này. 
Sau khi lên ngôi, Lê Thánh-lông đã đồi tên chùa Huy 
văn thành điện Huy văn, và cho xây thèm một ngòi 
chùa cạnh đó lấy lèn là chùa Duc khánh. 

Hiện nay lại điện Huy-văn có 2 pho tượng cồ là 
tượng Quang Thực hoàng thái hậu (tức là mẹ Lé Thánh- 
tông) vá tượng Lè Thánh-tông. (Về tượng Lè Thánh- 
tông có thuyết cho rằng tượng này là cùa Lê Thằn-tòng 
sống nửa đàu thê’ k)' thứ 17). Còn pho tượng truyền là 
của vợ Lê Thánh-tông thì trong thời kháng chiến đã 
bị giặc Pháp lấy đi mất, tượng hiện giờ mới được làm 
khoảng năm 1952. 

IIuj'-văn cũng còn là lẽn một giáp của thôn Văn- 
chương sau khi thôn này thành lôp (xem mục Văn- 
chương). (E 2). 


277 — HuỴện 

Ngõ Huyện đi từ phố Lý Qu6c-sư đến phố Phủ doãn, 
nằm trong khu vực huyện lỵ Thọ-xương cũ nèn thành 
tên (xem mục Thọ-xương). Hồi Pháp thuộc cũng gọi 
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là Ngõ Huyện (ruelle Ngõ Huyện) là một tên thông dung 
trong dân chúng đế chl toàn bộ mấy ph6 liền nhau ừ 
phía lây bẳc Nhà thờ lớn. (D4). 


278 - Khâih-đức 

Ngõ Khâm-đức ở trong ph6 chợ Khâm-lhièn. trong 
ngõ có đình Khâm-đức. 

Xưa thuộc Ihôn Mỹ-đức, tồng Vĩnh-an, huyện Hoàn- 
long, lĩnh Hà-đông. (E 3). 

279 — Khâm-thiên 

Phố Khâm-lhièn đi từ phố Nguyễn Thượng Hiền đến 
ỏ Chợ Dừa. Phổ này lẩy tên Khàm-thièn giám là một 
cơ quan thời phong kiến cỏ nhiệm vu quan sát thiên 
văn và làm lịch ban ra cả nước. 

Theo một s6 phu lão địa phương thi cách đây hơn 
60 năm còn có núi Thiên-đài ờ chỗ Kho xăng dầu mỡ 
đằu phố này, giáp làng Trung-phụng. Núi này là một 

núi đẩt, xưa dùng làm nơi quan sát độ số mặt trời 

mặt trăng và các vì sao, cũng là nơi hàng năm quan 
lại đem đồ vật đến tế lễ trước khi in lịch mởi. 

Phố Khâm-thiên còn có một số ngõ mang những tên 
không hợp lý' (như tên trạch chủ) nên trong đợt đôi 
lên ph6 tháng 6 năm 1964 ta đã thay những lên ngõ 

này bẳng những con s6 chỉ những s6 nhà ở đầu ngô 

đễ tiện cho việc tìm kiếm, như ngõ 276 Khâm-thiên (ngõ 
Vạn-lựi cũ) ngõ 132 Khâm-thién (ngõ Sơn-nam cũ), 
ngõ 1.51 Khâm-thiên (ngõ Ba sao cũ) ngõ 234 Khâm- 
thiên (ngõ Tràng - duệ cũ) ngõ 241 Khàm-thièn (ngõ 
Phúc thắng cũ). 

Hồi Pháp thuộc cũng gọi tển là phố Ktiãm-thiên 
(rue Khàin-thiên). (E 2-3). 
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279a — Kim-liên 

Phõ Kim-liên tiếp liền với đường Nam-bộ và đi đển 
đưcnig Đại-cồ-Việt. Xưa là đất phưcrng Kim-hoa, tông 
Tả-nghìêm (sau đối là tỗng Kim-liên), huyện Tliọ-xương 
cũ. Hiện nay còn làng Kim-lièn ở phía tày đường 
này, là một làng có ngôi đền Cao-sơn, được xếp trong 
« Thăng-long tứ trấn í đời Lý, cùng với đền Trấn-vũ 
phương bắc, đền Bạch-mã phương đông, và đền 
Linh-lang phương tây. 

Hòi Pháp thuộc gọi là «route Mandarine prolongéeí 
(đường quan lộ kéo dài). (G 2). 

280 — Kim^mã 

Ph6 Kim-mẵ nổi lièn với phố Nguyễn Thái Học và 
thông ra phổ Cầu giấy. 

Xưa là đất thôn Kim-mã, tống Nội, huyện Vlnh- 
thuận. 

Phổ này có bến ô-lô đi Sơn-tây và các tỉnh VẾ phía 
tây bắc Ihũ đô. (D 1). 

281 — Lạc-cbỉnh 

Phổ này ở khu bán đảo lại hồ Trúc-bạch. Trước 
đây là đất thôn Lạc-chinh thuộc tông Yên-thành, huyện 
Vĩnh-thuận. Thôn iLạc-chính còn cố tèn cũ là « Tứ chinh 
tràng®. (Tứ chính là chỉ bốn trấn lớn quanh kinh 
thành Thăng-long cũ ; Hải-đông, Kinh-bắc, Sơn-nam vá 
Sơn-lày. Chữ dàn tứ chính sau đọc trạnh là « dàn tứ 
chiếng »Ihưò ng dùng đế chỉ dàn các tỉnh lân cận đến làm 
ăn ở kinh đô ngày trước). 
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Thòn Lạc-chinh cũ gòm hai «xứ» là Lạc-phú vả 
Nam-tràng. 

Phố này hồi Pháp thuộc là đường 204 (voie 204). 
Hồi tạm chiếm có tên là phố Vũ Phạm Hàm. Trong đựt 
đỗi lên phố tháng 6 năm 1964, ta đă thay thế lèn cũ 
bằng tèn phố hiện nay. (B 3). 

282 — Lan^bá 

Tèn một ngõ trong phố Chợ Khăm-thièn (xem mực 
này). (G3). 

283 — Lâng-Ỵên 

Phổ Lãng-yên đi từ đường Bạch-đẳng trên hờ sông 
Hồng đến đường Nguyễn Khoái. 

Lãng-yên là tên một thôn xưa thuộc tống Thanh- 
nbàn, huyện Thọ-xuơng, ờ vào phía nam làng Đòng- 
nhân, vè phía bờ sông. (G 6). 


284 — Lệnh cư 

Ngổ Lệnh cư ử phố Khâm-thiốn, xưa thuộc giáp 
Quân-trạm xã Thố-quan (tống Vĩnh-an, huyện Hoàn- 
long cũ). 

Ngõ này lấy tên một cái trại gọi là trại Lệnh cư lập 
ra từ trèn 20 năm nay vì nằm trẽn đất ì ống lệnh ì của 
làng này, một lèn đìit nhắc lại chiến công cửa vị thành 
hoàng tương truyền đă giúp Trưng vương đánh Tò 
Định (dựa vào càu đối ở đình, chưa lim được Ihììn 
phả). (E2). 


263 



285 — Liẻn>hoa 


Ngõ Lièn-lioa đi từ phổ Khâm-thiên (bên s6 nhà 142) 
vào chùa Liên-hoa. 

Xưa là đẵt thôn Linh-quang, tồng Tiền-nghiêm 
sau thuộc tông Vĩnh-an huyện Thọ-xương cũ. (E 3). 


286 — Liên«trì 

Liên-trì là niột thôn thuộc tống Vĩnh-xương, huyện 
Thọ-xương cũ; thôn này xưa còn có tên là Liên-đường 
ở về phía bắc hồ Thiền-quang hiện nay (hồ Thiền-quang 
xưa kia còn có tèn là hò Liẻn-lhủy). 

Phõ Liên-trì ở vào địa phận làng này. 

Hòi Pháp thuộc phố Lièn-tià hiện nay gồm một ngõ 
và một phổ; ngõ Trạng Trình đi từ đầu phổ Liên-trì 
hiện nay đến pb6 Trần Quốc Toản; phô lỉa-rô-na (rue 
Barona) đi lừ phố Tràn Quốc Toản đến phố Nguyễn 
Du (E 4). 


287 — Lò đúc 

Phõ Lò đúc từ cuối phố Phan Chu Trinh, đến đường 
Trần Khát Chân. Xưa là đất các thôn Phương-vièn, 
Cẳm-hội và Lương-yên thuộc tồng Hậu-nghiêni, sau đôi 
là tống Thanh-nhàn, huyện Thọ-xương cũ. 

Tương truyền hồi cu6i Lẻ, tại phía bắc phõ này có 
những lò đúc các thứ nòi, chảo nên nửa phố phía bắc 
thường được gọi là phố Lò đúc, còn nửa phố phía 
nam thi dân chúng ơuen gọi là phổ Lương-yên 
(tên một làng ở địa phương) hay là phố Đ6ng-niác, lấy 
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tên một cửa ô cũ của kinh thành Thăng-long. ỏ 
Đống-mác hay Ô Thanh-lãiig (tên làng cũ) chinh tèn 
cũ là ổ ông Mạc (theo bia ở chùa Thanh-nhàn). 

Hòi Pháp thuộc gọi là đại lộ Ác-măng Rút-xô 
(boulevard Armand Rousseau). Sau Cách mạng, ta đối 
theo lên hiện nay. (E5 G5). 

288 — Lò lợn 

Ngõ Lò lạn là một ngõ ở cuõi phổ Bạch-mai về 
phía dãy nhà số lé, gần sát chợ Mới mơ ở Ngã tư 
Trung-hiền. Vào khoảng trước năm 1942 có một lò mô 
lợn ở trong ngõ. Lò lợn này đẵ bị bỏ ngay từ hòi Nhật 
thuộc. (K4). 

289- Lò rèn 

Phổ Lò rèn đi từ phổ Thu6c bắc đến phố Phùng 
Hưng. 

Xưa là đất thôn Tân-lập, tông Tièn-túc (sau đôi là 
tống Thuận-mỹ), huyện Thọ-xương cũ. 

Phố này có tên cũ là phố Hàng bừa, mới đồi thành 
phõ Lò rèn. độ hơn 50 năm nay. Phần lớn dân phổ 
này là ỏf làng Hòe-thị, huyện Từ-lièni dời ra ở đây. 
Làng Hòe-lhị vốn có nghề rèn lâu đời. 

Hồi Pháp thuộc gọi là í rue des Porgerons » (dịch 
từ tiểng Việt ra). (C4). 

290 — Lò SŨ 

Phổ Lò sũ đi từ đường Tràn Nhật Duật đến phổ 
Đinh Tièn-hoàng. Xưa là dất thôn Trang-lâu, tỗng 
Phúc-lâm, huyện Thọ-xương. 
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Phổ này hồi trước có nhiều hàng đóng và bán quan 
tài (thường gọi là hàng SŨ) kèm theo một s6 dồ 
gỗ khác. 

Dân phường Hàng SŨ phần lớn là người làng Liễu- 
vièn, làng Phượng-dực, huyện Thường-lin, tỉnh Hà- 
đông ra lập nghiệp ở Hà-nội vào khoảng hoín 100 năm 
nay. ớ số 22 phố này còn có đình Lò SŨ, thờ vị tỗ sư 
nghề này và ả số 30 là đinh thôn Trang-Iâu cũ. 

Hôi Pháp thuộc gọi là phổ An-be Pui-an-nơ (rue 
Alberl Pouyanne). (D õ). 

291 — Lưo-ng-sử 

Ngõ Lương-sử đi lừ phố Qu6c tử giám thông vào 
trong xóm. Xưa là đất thôn Lương-sử, tông Yên-hòa, 
huyện Thọ-xương cũ. Hiện có hai ngõ: ngõ 1 từ s5 
nhà 21 phố Quốc tử giám rẽ vào; ngõ 2 lừ sõ nhà 27 
rẽ vào. 

Năm 1944, hồi Nhật chiếm đóng, máy bay Mỹ định 
ném bom vào nhà ga Hàng cỏ, đã ném trệch sang nai 
này gây thiệt hại nặng nề. 

Hôi Pháp thuộc cũng gọi là ngõ Lương-sử. (D 2-3). 

292 — Lư<rng-Yên 

Lương-yên là tèn một thôn, xưa thuộc tống Thanh- 
nhàn, huyện Thọ-xưang, ở vào cu6i ph6 Lò đúc. 

Phổ Lương-yên thuộc địa phận làng trên, phổ này 
tiếp liên vói đường Trần Khánh Dư và đi đến điìu 
đường Trăn Khát Chân. Thòi Pháp thuộc là đường lõO 
(Voie 1Õ9). (G 6). 
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293 — Mã mâỴ 

Phố Mã mây đi từ ph6 Hàng buòm đến phố Hàng 
bạc. Xưa là đất giáp Hương-lưọ'ng, phường Hà-khẵu^ 
tồng Hữu-túc (sau đôi thành tông Đông-thọ), huyện 
Thọ-xương. 

Phổ này hồi xưa gòm hai phổ: phố Hàng mây ở 
quãng gần Hàng buồm có những cửa hiệu bán song và 
mây, phố Hàng mã ở cu6i phổ về phía Hàng bạc, có 
những cửa hàng bán đò mã dùng trong tang lễ như 
nhá táng, hình nhân (phố Hàng mã này có trước phố 
Hàng mã ở khu chạ Đồng-xuân, nên sau khi phố 
Hàng mã ở khu chợ Đồng-xuân xuất hiện, người ta 
thường gọi phố Hàng mã ử gằn phố Hàng bạc là « phố 
Hàng mã dưới í đê phân biệt với phổ Hàng mã trên, 
chuyên làm và bán những hoa giấy, đèn giSy dùng 
trong tế lễ). Về sau, hai phố Hàng mã và Hàng mây 
được gọi gộp lại thành phõ Mã mây. 

Thời Pháp thuộc gọi là phổ Quân Cờ đen (rue des 
Pavillons noirs) vì hôi Pháp đánh chiếm Hà-nội, sau 
khi Gác-ni-è bị giết (1873) có một cánh quân Cờ đen 
của Lưu Vĩnh Phúc đã tới dóng ả phố này và ph6 
Hàng buồm. 

Sau Cách mạng, ta đã đỗi thành tên phố hiện 
nay. (C4). 

294 — Mai'hưo‘ng 

Ngõ Mai-hưang thông ra phố Bạch-mai cạnh số nhà 
335 và thuộc địa phận làng Bạch-mai cũ. Tên ngõ mới 
được đặt ra cách đày hơn 30 năm lấy ý rằng ngõ thuộơ 
địa phận làng Bạch-mai. Xưa gọi là ngõ cống gạch 
hay ngõ Gạch vì có một cỗng gạch lớn (nay đã bị phá) 
ở đàu ngõ. (Xem thêm Bạch-mai). (H4). 
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294a — Miếu chọ* 

Miếu chợ là lèn một ngõ ờ phố chợ Khâm-thièn 
^xem mục chợ Khâm-thiên). (E3). 

295 - Nani-bộ 

Đường Nain-bộ đi từ đường Điện-biên-phủ đến đầu 
phố Kim-liên. 

Xưa là đẩt thôn Vĩnh-xương, thôn Nani-mỏn hoa 
ngư, thôn Yên-tặp, tống Tièn-nghiêm (sau đỗi thành 
tông Vĩnh-xương) huyện Thọ-xương. Hồi Pháp thuộc 
gọi là đường Quan lộ (route Mandarine). 

Phố này hồi cuổi Lê đầu Nguyễn có nghề làm lọng 
bán nèn sau Cách mạng ta đỗi ra là phổ Hàng lọng, 
theo tên nhân dân thường gọi. Đến cuõi thài tạm chiếm, 
sau khi lên tướng giặc Pháp Bờ-lát đờ Tat-xi-nhi (De 
Lattre de Tassigny) chết, bọn bù nhin đẵ lấy tên của 
tên tướng đó má đặt tẻn cho phố này. 

Hòa bình lập lại, ta đã xóa tên đường Bờ-lát đờ Tat- 
xi-nhi, mà đối thành đường Nam-bộ vì lò đoạn đầu của 
con đường quổc lộ đi từ Thủ đô vào Nam, đồng thời đê 
đề cao mối tình Bắc Nam ruột thịt, mặt khác đè nhắc 
nhở tới tên miền Nam « thành đồng Tồ quốc » đẵ anh 
dũng vùng lên ngay từ thời kỳ đầu liên chổng cuộc xàm 
lược của giặc Pháp (Ihế kỷ' 19), cũng như trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp và trong cuộc chiến tranh giài 
phóng chống đế quốc Mỹ hiện nay. (D E 2). 

29G — Nam-đồng 

Phổ Nam-đồng đi từ cuối phổ Hàng bột đến đầu phố 
Tây sơn (trước là phố Thái-hà). Xưa là đất thôn Nam- 
đồng, tông Hạ, huyện Vlnh-lhuận. 
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Tại phổ này có ngôi đinh của làng Nam-đồng, thờ 
Lý Thường Kiệt (xem Lý Thường Kiệt). (R 2). 

Phố Nam-đồng có một số ngõ, trong đó có ngõ Nhà 
giáo đã được đôi tên là ngõ 85 Nam-đồng trong đợt dỗi 
tên phố tháng 6 năm 1904 (lấy số nhà ở đầu ngõ đế 
tiện cho việc tim kiếm). (G 2). 


297 — Nam-ngư 

Phõ Nam-ngư đi lừ phổ Phan Bội Châu đến đường 
Nam-bộ. 

Xưa là đất thôn Nam-ngư, tống Tièn-nghiêm (sau 
đSi là tồng Vĩnh-xương), huyện Thọ-xương. 

Thôn này xưa kia ả khu vực hồ Thiền-quang (trước 
đày, ăn liền với hồ Bảy mầu) tương truyền có nhiều cá 
nên thành lên. Trong thời Pháp thuộc, phố này lên là 
ngõ Nam-ngư (ruelle Nam-ngư). (D 3). 


298 — Nam-tràng 

Nam-tràng là tên một phố ỏ' khu bán đảo lại hồ Trúc- 
bạch, xưa là một trong hai dxứo của thôn Lạc-chính cũ, 
thuộc lỗng Yên-thành, huyện Vlnh-thuận. 

Hồi Pháp thuộc là đường 105 và đường 106 (voie 
105 — voie 106). Thời lạm chiếm, phổ này được đặt tên là 
phố Nguyễn Đình Chiêu. Trong đợt đỗi tên phổ tháng 
6 năm 1964, tên nhà thơ yêu nước có tinh thần cương 
quyết chống Pháp này đã được đưa tới một địa diêm 
xứng đáng hơn, ở cạnh vườn hoa Thống nhất, còn phố 
Nguyễn Đinh Chiếu cũ thì gọi là phố Nam-tràng. (B 3). 
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299 - Nghè bò 

Nghè bô là tên một ngõ ở phố liạch-mai. ở đầy xưa 
có cải nghè của làng Bạch-mai, dùng làm nơi hội họp 
của các bô lão. Nghè này sau kháng chiến đã hư hỏng 
dột nát và bị dỡ năm 1959. (H 4). 

300 — Nghĩa-dũng 

Phố Nghĩa-dũng đi lừ phía bờ sông Hồng %ào đường 
Yên-phụ (trước gọi là dốc Nghĩa-dũng). Xưa là đất 
thôn Nghla-dững thuộc tỗng Tẳ-lúc (sau là lồng Phiic- 
lâni), huyện Thọ-xương. 

Trước kia phổ ờ trong đè, gàn ỏ Hàng đậu, về sau 
bãi hồi càng rộng, mới mở thêm ra ngoài đẽ, nhưng 
vẫn lẫy tên thôn ờ trong đè mà gọi lén phố. (1Ỉ3). 

301 — Ngõ gạch 

Phố Ngõ gạch tiếp liền với ph6 Nguyễn Văn Siêu và 
đi ra phố Hàng đường. Xưa là đăt những thôn Hưưng- 
bài, cô-lương thuộc lồng Đòng-xuãn, thôn Hưong- 
nghĩa thuộc tống Phủc-làm, thôn Dũng-thọ, thuộc tống 
Đông-thọ, đều là trong phạm vi huyện Thọ-xương cũ. 

Phổ này trước chuyên bán gạch ngói và vôi, nên 
thành tèn. Trước khi Pháp dặt tên phổ Án sát Siêu 
(tức phố Nguyễn văn Siêu hiện tại) thi phố Ngõ gạch 
bao gòm cA ph6 đỏ. 

Phố Ngõ gạch hiện nay cùng với ph6 Nguyễn Văn 
Siêu chính là lòng sông Tô-lịch cũ, đã chảy qua những 
phõ này trước khi đồ ra sông Hòng ỏf chỗ phổ Chợ gạo 
hiện nay. 

Hòi Pháp thuộc gọi là « rue des Briques », dịch lừ 
tèn tiếng Việt ra. (C 4). 
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Ngô huỵện (xem Huyện). 

302 — Ngõ trạm 

Phố Ngõ trạm đi từ phố Đường thành đến phổ Phùng 
Hưng. Xưa là đíít thôn Yên-trung, lông Tiền-nghiêm, 
(sau là lỗng Vĩnh-xương), huyện Thọ-xương. Tại thôn 
này, xưa kia đã đặt trạm Hà-trung (xem mục Hà-lrung). 

Thời Pháp thuộc tên là phố Bu-rè (rue Bourret), 
nhưng nhàn dân vẫn quen gọi là Ngõ Trạm; sau Cách 
mạng, ta đã chinh thúx hóa tên này. (D4). 

303 — Ngọc-hà 

Phổ Ngọc-hà đi từ vườn Bách-thảo, đến phố Sơn- 
tây. Xưa là đất trại Ngọc-hà thuộc tông Nội huyện Vĩnh- 
thuận. 

Làng Ngọc-hà có nghề tròng hoa từ lâu đời, cung 
cồp những cày hoa cây cảnh cho thành Thăng-long cũ, 
cũng như cho thủ đô Hà-nội hiện nay, nên còn c6 tên 
gọi là Trại Hàng hoa. 

Vào khoảng các năm 1890—1891, Pháp lấy ruộng đăl 
của làng này đề làm vườn Bách-thảo nèn nhân dân 
cũng quen gọi vườn Bách-thảo là Trại Hàng-hoa. (Xem 
Bách-thảo). 

Hòi Pháp thuộc gọi là đường Ngọc-hà (route de 
Ngọc-hà) sau Cách mạng đỗi là phố Ngọc-hà. (C2). 

304 — Ngũ xâ 

Phố Ngũ xã ỏ' trong khu bán đảo trên hồ Trúc-bạch. 

Vào hòi cuối Lé (thế kỷ thứXVHI), có một s6 người 
ở 5 làng đèu thuộc lỗng Đề-càu, huyện Thuận-thành, 
xứ Kinh bẳc (nay là Hà-bắc), đã tập hợp nhau lại và 
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mở ra xưởng đúc đỗ đông ở nơi này, rồi lập thành 
một làng gọi là Ngũ-xã-tràng (trường đúc của năm xã) 
có lặp đền thờ nhà sư Khỗng Minh Không tức Khống 
Lộ, được coi như vị lỗ sư nghề đúc đồng. Trong chùa 
thuộc khu vực này có một pho lưọng Phật bằng đồng 
cao 3ni9ã và nặng tới 10 tấn, đúc từ năm 1949 đến năm 
1952 mới hoàn thành. 

Trong thời Pháp thuộc, bọn thực dân đã lấy tên vị 
anh hùng dân tộc là Tràn Hưng Đạo mà đặt cho phô 
hẻo lánh này. 

Sau Cách mạng ta đã đôi ra tên hiện nay là tên vẫn 
thông dụng trong dàn chúng. (B 3). 


305 — Nhà chung 

«Nhà chung» là một tỗ chức của một địa phận 
hay một xứ cơ đốc giáo La-mã hoạt động về mặt kinh 
doanh nhằm phực vu cho tôn giáo, chủ yếu là quản trị 
những tài sẵn cùa giáo hội như ruộng đất, nhà cửa, 
nhà in, xưởng thủ công v.v... 

Phố Nhà chung đi từ cuối phố Nhà thờ đến phố 
Tràng thi. Phố này xưa kia là đất thòn Tiên-lhị, tồng 
Thuận-mỹ huyện Thọ-xương, về sau toàn bộ đất đai 
khu này đều thuộc tài sản của giáo hội cơ đổc giáo La 
mã, do đó mà thành lẽn phố. Tèn hồi Pháp thuộc 
là phố « Hội Thừa sai » hay phố « Hội truyền giáo » 
(rue de la Mission) tức là hội «Truyền bá Phúc âm 
của Pari (Mission de 1'Evangile de Paris), đã giúp sức 
trong việc đặt nền móng cho cuộc xàm lược của bọn 
thực dân Pháp ở Bông-dương. (D4). 
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306 - Nhà hát ló-n 

Nhà hát lán do thực dân Pháp xâj' dựng từ năm 
1901 đến năm 1911 mới hoàn thành đề dùng làm Nhà 
hát của thành phố Hà-nội, một nơi biậu diễn sân khấu 
phục vụ cho chúng. 

Vưòn hoa Nhà hát lớn ở cạnh Nhà hát lớn về phía 
bắc, chỗ liếp giáp của những phố Tràng tiền, Tòng Đẳn, 
Lý Đạo Thành và cỗ làn.Tèn hồi Pháp thuộc là vườn 
hoa Ph6c (square Foch). (D 5). 

Trước Nhà hát lớn có một quảng trường (thường 
gọi là quảng trưòng Nhà hát lớn) là noi đã diễn ra 
mấy sự kiện lịch sử quan trọng. Tại đây, ngày 17-8-1945, 
trong cuộc mít tinh của Tồng hội công chức (một tô 
chức thân Nhật) một lá cờ đô sao vàng rộng lớn đã 
được tung ra từ bao lơn tầng hai Nhà hát, và được 
công chúng reo hò nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó lá 
cờ quẻ ly của chính quyền bù nhìn thán Nhật đã bị hạ, 
và cuộc mít-tinh đà biến thành cuộc biêu tình tuần 
hành ủng hộ Mặt trận Việt minh. 

Cũng tại nơi đây, ngày 19-8-1945, hơn hai mươi vạn 
nhân dân Hà-nội đã tập hợp thành cuộc mít-tinh do 
Thành bộ Việt minh tồ chức và sau đó đã chia thành 
nhiều đoàn tuằn hành tiến đến chiếm những cơ quan 
đằu não như Bắc bộ phủ, trại Bảo an binh, tòa Thị 
chính, sỏ- Cảnh sát trung ương, mở đâu cho cuộc cách 
mạng Tháng tám vĩ đại. (D E 5). 


307 - Nhà hỏa 

Phố Nhà hỏa đi từ ngã năm các phố Hàng gà, Hàng 
điếu, Hàng phèn, cửa đông đến góc phố Đường thành 
và phố Hàng bát đàn. 
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Phõ này xưa thuộc thôn Yên-nội, tống Tiền-túc, 
sau là tông Thuận-mỹ, huyện Thọ-xương. Tại thôn nàv 
có đền thờ Thần hỏa, hiện còn ở s6 30 ph6 Hàng điếu 
gần đấy. Bèn lập vào cu6i đời Minh-mạng (khoảng 
1838—1840), trong đền có quả chuông lớn xưa kia 
thường dùng đễ báo hiệu khi có hỏa hoạn. 

Khi trước cả khu ctìiu Hàng điếu hiện nay (nơi có 
dền Thần hỏa) và phố Xhà hỏa đều gọi là khu Nhà hỏa, 
về sau mới tách ra làm hai. 

Tén hòi Pháp thuộc là phõ Fe-sa-men (rue Peitsha- 
mel), sau Cách mạng ta đẵ đỗi thành phố Nhà hỏa, là 
tên mà dân chúng thường dùng. (C4). 

308 — Nhà thò" 

Phố Nhà thờ đi từ phố Hàng trống đến trước Nhà 
thờ lớn, chỗ tiếp giáp giữa ph6 Lý Quốc sư và 
phố Nhà chung. Phổ này xưa kia là đất thôn Tự- 
Iháp, tống Tiền-túc (sau là tống Thuận-mỹ), huyện 
Thọ-xương, và nồi liếng vi có ngọn tháp Báo-thiên 
và ngôi chùa Báo-thiên, xày năm 1057. đời Lý 
Thánh-tông. cả chùa và tháp đều vào bậc lớn nhất 
kinh thành và toàn qu6c. Năm 1426, tháp Báo-lhièn 
bị tướng Minh là Vương-Thông phá hủy. Chùa Báo- 
thiên còn lại cho đến cuối năm 1883, tèn việt gian 
Nguyễn Hữu Độ hồi đd làm kinh lược Bắc k)' đã 
thề theo lời yêu cầu của công sứ Hà-nội là Bô-nan 
(Bonnal), cho phá dỡ lấy đất dàng cho cố đạo Puy- 
gi-ni-ê (Puginier) đl xây nhà thờ lớn của đạo Gia-tô ỏ' 
Hà-nội. Công trình này xày từ năm 1884 đến năm 1888 
thì xong. 
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Kỷ họa: BỈU Xuân Phái 




Phố Nhà thờ hồi Pháp thuộc gọi theo tiếng Pháp là 
eavenue de la Calhẻdralen (phổ Nhà thờ). Sau Cách 
mạng ta gọi là phố Nhà thờ theo như dân chúng thướng 
gọi. Bên dãy nhà số lẻ phố n(iy có chùa Bà Bá là một 
ngôi chùa lớn đã có lừ lâu. (D 4). 


309 — Nội miẽu 

Ngõ Nội miếu ở góc phố Hàng giây và phố Lưo^ng 
Ngọc Quyến. Xưa là đất thôn Phúc-lộc, phường Đông- 
các, tồng Đông-thọ, huyện Thọ-xương. Trong ngõ này, 
trước kia có một ngôi đền gọi là Nội miếu thớ chư vị. 
Năm 1895, một s6 người làng Trâu-khê, huyện Bình- 
giang, tỉnh Hải-dương làm nghỀ hàng bạc đã mua lại' 
ngôi đền này và biến thành đền thờ thành hoàng làng 
Trâu-khê. Bên này nay vẫn còn, nhưng cồng trước 
thông ra ngõ Nội miểu đẵ bị lấp, chi còn cồng thông 
ra phố Hàng giày có ghi mấy chữ Hán « Trâu-khê nội 
miếu từ ». (Xem thêm Hàng bạc). (C 4). 


310 — ô Quan chưởng 

Phổ Ô Quan chưởng đi từ đường Trần Nhật Duật 
(trên bờ sông Hòng), qua cửa ô Quan chưởng, thông 
ra phổ Hàng chiẽu. 

Cửa Ô Quan chưởng là một trong 16 cửa ô của 
Hà-nội cũ. Cửa ô này xây năm 1749, sang đầu triều 
Nguyễn (1804) có được sửa chữa lại theo kiều cách 
hiện nay. Nguyên xưa gọi là cửa ô Thanh-hà (vi ở địa 
phận làng Thanh-hà), còn có tên là cửa ô Bông-hà(lrên 
cửa có chữ Hán Đông-hà môn, nghĩa là cửa trông ra 
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sông phía đông), nhưng dân chúng vẫn quen gọi là 
cửa ô Quan chưởng hay ô Quan chưởng, sau thành 
tên. 

Về nguồn gốc tên «ô Quan chưảng» có nhiều 
thuyết khác nhau. Theo thuyết tương đôi được nhiều 
người công nhận thì trước kia việc kiễni soát ỏ- cửa ô 
được giao cho một viên chưởng cơ đảm nhiệm, thuyền 
bè các nơi vè đến bến ờ trước cửa ô này đều phải 
trình giấy lèn viên chưởng cơ, vi vậy các lái thuyền cứ 
quen gọi là cửa ồ Quan chưởng và lâu dàn đã thành 
tên. Theo sách «Nghièn cứu cố tiền Việt-nam» (Annam- 
Etudes numisnatiques) lập I trang 194, của Ăng-đơ-rè 
Srô-ê-đe (.\ndré Schroeder) thi cửa ô Quan chưởng lấy 
lên một vièn quan chưởng ấn đã về hưu tại đây, và 
lập ra phố gọi là phố Mới (xem thêm Hàng chiếu). 

Hh6 Ổ Quan chưởng là một phố tương đổi cỗ, thuộc 
địa phận làng CS-lương, xưa kia là nơi trên bến dưới 
thuyền, có nhiều người đem chiểu đến bán nên dân 
chúng quen gọi lá phố Hàng chiếu, về sau những cửa 
hàng chiếu lan dần cả vào phía trong, sang ph6 Háng 
chiếu hiện nay. Tên phõ thời Pháp thuộc là ph6 Chiếu 
cói (rue des Naltes en ionc). (C 4). 

341 - Phất-lộc 

Ngõ này mang tèn làng Phất-lộc, huyện Thanh-quan, 
tỉnh Thái-bình là qué của họ Bùi đã di cư ra ở đây, 
lấ)' tên nguyên quán đặt tên cho ngõ. Theo gia phả 
họ Bùi (hiện có nhà thò’ ở nhà số 30 ngõ Phấl-lộc) 
thì ông lô đời thứ 11, năm đinh-dậu (1717), đã từ què 
nhà ra học Quốc-tử giám ở Thăng-long, và đã định cư 
ở phường Hà-khầu, huyện Thọ-xương, rồi lập ra làng 
Phất lộc. 


280 




Kỳ họa: Bừỉ Xuân Phái 


Họ Bùi là một họ lcrn, ngôi nhà thờ nói trên là một 
ngôi nhà cỗ được làm lại năm 1878, có thê coi là một 
trong những ngôi nhà tiêu biêu cho nền kiến trúc cồ 
truyền ở thủ đô. 

Ngõ này ờ sát bò’ sông Hồng di từ phố Hàng mắm 
đến phố Nguyễn Hữu Huân, ỏ’ một vị tri khuất nẻo nên 
trong thời kỳ đầu tiên của cuộc kháng chiến toàn qu6c, 
ngôi đình Phất-lộc đã được dùng làm nơi huấn luyện 
cho 72 liêu đội trưởng của liên khu I, và đến tháng 2 
năm 1947 đã là nơi đồng bào tập trung trước khi rút 
khỏi vòng vày cùa quân giặc. 

Hồi Pháp thuộc cũng gọi là ngõ Phất-lộc (ruelle de 
Phất-lộc). (C 4). 

312 — PhS-gláe 

Ngõ Phô-giác đi từ cạnh nhà s6 11 phố Ngô SĩLièn, 
liền bên phải chùa Phỗ-giác (thưàfng gọi là chùa Tàu), 
thông vào khu sau chùa. 

Xưa là đất thôn Ngự-sừ, tồng Hữu-nghiêm (sau đỗi 
là tống Yèn-hòa), huyện Thọ-xương cũ. 

Hòi Pháp thuộc dân chúng thưòng gọi khu này là 
khu chùa Tàu. (11 3). 

813 — Phũ doân 

Ph6 Phủ doãn liếp liền với phổ Đường thành và đi 
từ phố Hàng bông đến phố Tràng thi, thông ra phõ Triệu 
Quõc Đạt. Nơi này xưa là khu vực của dinh Phủ-doãn. 
Phủ doãn là một viên quan đứng đầu phủ Phụng-thiên 
(gồm hai huyện Thọ-xương và Vĩnh-thuận của kinh 
thành Thăng-long cũ). Chức Phqng-thiên phủ doãn có 
từ đời Hòng-đức (1470 — 1497). Năm 1805, sau khi Gia- 
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long lên ngôi và lập kinh đô ở Phủ-xuân, cùng một 
lúc với việc đồi kinh thành Thăng-long cũ làm trấn 
thành, đồi chữ « long í là ròng trong tôn Thăng-long 
thành chữ « long» là thịnh vượng, phủ Phụng-lhiên 
cũng đôi tên thành phủ Hoài-đức. Đến năm 1833, phủ 
lỵ dời đến xã Dịch-vọng (huyện Từ-Iièm hiện nay). 
Dinh Phủ-doãn tuy không còn nhưng nhân dân vẫn quen 
lấy cái tèn Phũ-doãn đằ gọi tèn ph6 ỏ' ngay bên cạnh. 

Phố Phủ-doẵn hòi Pháp thuộc là phố Giuy-liêng Bo'- 
lăng (rue .lulien Blanc). (D 4). 

Phủ-doẵn còn là tên một ngõ cựl ở vào đằu ph6 Phủ- 
doãn vè phía dãy nhà s6 lẻ, xế cửa phòng khám bệnh 
của bệnh viện Hữu nghị Việt — Đức (trước kia gọi là 
bệnh viện Phủ doãn). Ngõ này v6n ở trong khu vực 
Phủ-doãn cũ. 

Tèn hòi Pháp thuộc cũng là ngõ Phủ-doãn (impasse 
Phù-doãn). (D 4). 

314 — Phúc-tân 

Phúc-tãn là lên một khu bãi ở ngoài đê sông Hồng 
từ phía bắc phố Hàm-lử quan lên đến gàn càu Long- 
biên. Cách đày trên 10 năm, nơi này là một bãi cát 
thuộc làng Phúc-xá (tức là làng Cơ-xá, một làng cũ ử 
ven sông Hồng, vè mùa nước thường hay bị ngập), sau 
được phù sa bồi cao lên, dàn cư làm nhà ỏ' đông dảo, 
mới thành lèn là Phúc-tân. 

Tẻn Phúc-tân còn được dùng từ tháng 6 năm 19G4 
đễ đặt tèn cho phố đi dọc bờ sông Hòng từ bãi đá bóng 
Long-biên đến phố Hàni-lử quan đẽ thay lèn cho những 
xóm La văn Cầu, Nguyễn thị Chiên... vì theo nguyên tắc 
chung thì không lấy tèn người còn s6ng đê đặt tên cho 
xóm, cho phổ. (C 5). 
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315 — Quan thánh 

Phố Quan thánh đi lừ cuối phổ Hàng than đến ph5 
Thuy-khuẽ, xưa thuộc thôn Châu-yên và thôn Yèn-quang 
thuộc tống Yên-thành huyện Vĩnh-thuận. 

Cuổi phố này, bên cạnh Hò tày, có đèn Quan thánh, 
một thắng lích nôi tiếng ở Hà-nội. Đền này có từ đời 
Lý, chinh tèn là Trấn võ quán, một trong « tứtrẫn » của 
kinh thành Thăng-long cũ, thờ Huyền thiên Trấn võ, 
theo truyền thuyết Trung quõc là vị tbàn trông coi 
phưorng bẳc, trấn áp tà ma ở phương này. (Có thuyết 
cho rằng tên đền Quan thánh do chữ Quán thánh Trấn 
võ đọc sai và rút ngắn lại). Tại đền này có tưọng 
đòng Trấn võ đúc năm 1677, nặng 4 tấn, \cao 3,72 m, 
là một công trinh nghệ thuật đúc đòng nỗi tiếng của 
nước ta. 

Hồi Pháp thuộc, thực dân Pháp gọi phố này bẵng 
một tèn dịch lạc hẳn đi là «đường Phật lớn » (route 
du Grand Bouddha), nhưng nhân dân vẫn quen gọi là 
phổ Quan thánh. Sau Cách mạng ta đã chinh thức hóa 
tèn này. (B 3 c 4). 

315a - Quan-thồ 

Quan-thồ là tên một thôn thuộc tống .\n-hòa huyện 
Thọ-xương cũ, sau đã cùng với thôn Quan-trạm hợp 
thành thôn Thô-quan và biến thành một giáp của 
thôn Thặ-quan. Quan-lhỗ được dùng đê đặt tên cho 
ba ngõ thuộc địa phạn thôn Quan-lhỗ. Ba ngõ Quan-lh& 
I. II và III ăn thông ra phố Hàng bột từ những nhà 
sô 242, số 256 và số 264c phố này di vào. (Xem thém 
mục Thỗ-quan). (E 2). 
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316 — Quan trạm 

Ngõ lấy tèn giáp Quan-trạm thuộc thôn Thồ-quan, 
tồng Àn-hòa, huyện Thọ-xưong cũ. Quan trạm xưa kia 
là một thôn riêng biệt; sau khi đă họp nhất với thôn 
Quan-thô thành lập thôn Thố-quan, Quan-lrạm dã là 
một giáp của thôn mới. Ngõ Quan-trạm đi từ đẽ La- 
thành (quãng ô Chợ Dừa đến Kim-liên), và thòng 
ra phố Khàm-thiên. Trước kia thưòng gọi là ngõ 
Trại công giáo vì khoảng năm 1948 — 1950, một số cha 
cõ ở nhà thờ Nam-đồng đã làm mấy dãy nhà ở nơi dây 
đê cho đồng bào công giáo thuê. Tên « Quan-trạm » 
mới được đặt trong đợt đối tên phổ tháng 6 năm 1964. 
(Xem thèm muc Thổ-quan). (E 2). 


317 — Quán sứ 

Phố Quán sứ đi từ phổ Hàng bông đẽn phổ Trần 
Hưng-đạo, trước Nhà hát nhân dàn. Xưa là thôn Yèn- 
lập, tống Tiền-nghiêm, sau đỗi là tồng Vĩnh-xương, 
huyện Thọ-xương. Tại đây, hồi Lè sơ (thế kỷ thứ 15) 
có lặp một tòa nhà gọi là Quán-sứ đề liếp đón sứ 
thần các nước như Ai-lao, Chiêm-thành, Vạn-tưọng, 
Chân-lạp tới kính thành Thăng-long. Vì các sứ đoàn 
này đều sùng đạo Phật nên có dựng một ngôi chùa 
nhỏ phu vào Quán sứ đế tiện cho họ lụng kinh niệm 
Phát. Chùa này sau được gọi là chùa Quán sứ. Cuổi năm 
1934, hội Bắc k)' Phật giáo ra đời, lấy chùa Quán sứ 
làm tru sở trung ương của hội, đến năm 1936 làm lại 
chùa. Chùa Quán sứ được xây dựng xong vào năm 1942, 
bày giờ là tru sở trung ương của hội Phật giáo thống 
nhất Việt-nam. 
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Hòi Pháp thuộc, phố Quán sứ gọi là phổ Ri-sô (rue 
pichaud). Tên hiện nay được đặt từ sau Cách mạng, 
theo tên dân chúng vẫn thường gọi. (E 3 D 4). 

318 — Quốc-tử giám 

Quổc-tử giám Hà-nội lập năm 1076, đời Lý Nhàn- 
tông, trong khu vực Văn miếu. Buổi đầu là một trường 
học dành riêng cho con vua và con các nhà quyền qui 
(qu6c tử). Vè sau, cơ sở được mở rộng, những thanh 
niẻn tuấn tú con thường dân cũng được vào học, ai 
học giỏi thi đỗ thì được Nhà nước bổ dụng. Trải qua 
mấy triều L5', Tràn, Lê, Quốc-tử giám là nơi đào tạo 
nhân tài cho nước la. Các bậc thầy học có danh tiếng 
như Chu Văn An, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Nghiễm v.v. 
dều có làm tư nghiệp, giữ việc giảng dạy ĩr trường này. 
Mỗi tháng, hai hoặc ba lần, nhân sĩ Thủ đô nô nức tới 
đây nghe giảng dạy kinh truyện của thánh hiền hoặc 
nghe bình những bài văn thơ được xếp vào ưu hạng, 
coi như mẫu mực trong cách làm văn. 

Đầu thời Nguyễn, năm 1802, (ìia-long bãi bỏ trưòng 
Quốc-lử giám ở Hà-nội, đem lập tại Huế, lấy cơ sở 
nhà học cũ ỏf phía sau Văn-miếu dùng làm nhà Khải- 
thánh thờ cha mẹ của Khỗiig-tử là Tliúc-lương Ngột 
và Nhan-thị. 

Đàu năm 1947, thực dàn Pháp dã bắn đại bác vào 
khu này, nhà cửa bị sập đồ cả, chỉ còn lại một cái 
sân, với hai tảng đá tạc hình nghiên mực là di vàl tiêu 
biêu cho việc học tập thời xưa dùng bút lông. 

Phổ Quốc-tử giám đi qua trước công Văn-miẾu lừ 
ph5 Trần Quỷ Cáp đến phố Hàng bột. Thòi Pháp 
thuộc gọi là đường 238 (voie 238). Sau Cách mạng 
dồi là ph6 Qu6c-lử giám. (D2-3). 
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319 — QuỸnh 

Ngõ Quỳnh (tên gọi tắt của Quỳnh-lôi) đi lừ phố 
Bạch-mai về phía đông nam, n6i liền ph6 này vái làng 
Quỳnh-Iôi. LàngQuỳnh-lôi nguyên thuộclỗiìgTả-nghiẽm 
(sau là tỗng Kim-liên) huyện Thọ-xương cũ, hiện nay 
sáp nhập vào khu phố Hai Bà. (H4). 


320 — Scrn-tâỵ 

Ph6 Sơn-tày đi lừ phố ông ích Khiêm đến cu6i phổ 
Nguyễn Thái Học và nối với phổ Kini-mẵ trên đường 
đi Sơn-tây. 

Phố này hồi Pháp thuộc gọi là đường Sơn-tày (route 
de Sơn-tây). (C 2). 


321 — Tạm thưtrng 

Ngõ Tạm thương đi từ giữa phố Yên-lhái đến quãng 
đầu ph6 Hàng bông. Xưa là đất thôn Yên-thái, tồng 
Tiền-túc (sau đối thành tông Thuận-mỹ) huyện Thọ- 
xương. (Xem thêm Yẽn-thái). 

Khoảng đầu triều Nguyễn, ở nơi này cỏ dựng một 
cái kho gọi là dtạm thương» đễ tạm chứa thóc thuế do 
dàn nộp trước khi chuyên vào trong thành. (D 4). 


322 — Tân-ấp 

Phố Tân-ấp ỏ- ngoài đẽ sông Hồng và đi từ đường 
Yên-phụ ra thẳng bò’ sông. Đày là đất sông mới bồi, 
thuộc thôn Nghĩa-dũng. (Xem chữ Nghĩa-dũng). (B4). 
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323 — Tân-Iạc 

Tên một ngõ ăn thông ra phổ Đại-la, trong ngõ c6 
ngôi nhà thờ còng giáo Tân-lạc xây dựng trên 40 năm . 
nay. (K4). 


324- Tâỵ hồ 

’ Tây hồ hay hồ Tây là một hS lớn nhẩt của Thủ đô, 
ở về phía tây bắc nội thành, rộng hoTi 500 công mẫu, 
xưa kia là một đoạn sông Hòng. Hồ Tày được coi như 
là một danh thẳng lâu đời gắn liền với kinh thành 
Thàng-long đã đưạc xây dựng ở phía nam hồ từ đời Lý 
Thái-tố (1010). Đời Lý Tràn, hô này tên là Dàm đàm 
(đầm có nhiều sương mù). Sang đời Lê ThỄ-tông, vì 
kiêng tên húy của nhà vua là Duy Đàm mới đối tên là 
Tây hò (1573). Dưới các triều đại phong kiến, vua chúa 
thường lấy hò Tây làm nơi vui chơi giải trí và đã lập 
tại đây một sổ cung điện đến nay vẫn còn lưu lại vết 
tích như cung Thuy-hoa đời Lý, điện Hàm-quang đời 
Tràn nay là chùa Trấn cju6c, cung Từ-hoa đời Lý nay 
là chùa Kim-lièn làng Nghi-tàni v.v... 

Từ ngày hòa bình lập lại, hô Tây đẵ được sửa sang 
nhiều với những khu nghĩ màt và an dưỡng, những bề 
bơi và những nơi đua thuyền. 

Tây hồ dã được lấy tên đặt cho khu vườn hoa ở 
phía đông nam hồ này, vào khoảng giữa phố Quan- 
thánh, phố Mai Xuân Thưởng, đường Hùng vương và 
phố Phan Đình Phùng. Vườn này hòi Pháp thuộc là 
vườn Ec-ke (square Eckert). (B 2). 


LS 19. 
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325 - Thanh hà 

Phõ Thanh hà di từ phố Ilàng chiếu, chỗ giáp phố 
ô Quan chưỏng, ngoặt ra phố Nguyễn Thiện Thuật, xưa 
thuộc địa phân thôn Thanh hà tống Đòng xuàn, huyện 
Thọ-xương. 

Thôn Thanh hà còn có tên cũ là Tiền nội. Theo bia 
năm I 1 SÕ 5 hiộn còn lại dinh Thanh hà ỏ' số 77 phố Hàng 
chiếu, và theo lòi một số cố lão thì đình xưa ở phía 
sau chợ Đồng-xuãn thuộc địa phận « hò Bảo toàn » eũ. 
Năm 1805, Gia-long sai mỏ’ rộng cửa ô nên phải di đinh 
vào địa điềm hiện tại. (C4). 

326 — Thanh-tniến 

Ngõ Thanh-miến đi từ cuối đường Hoàng Diệu ra 
phố Văn miếu. Xưa là đất thôn Thanh-miến, tồng 
Hữu-nghiêm (sau đối ra là tống Yén-hòa), huyện 
Thọ-xưong. 

Nay còn ngôi đình cùa thôn Thanh-miến ở số 20 ngõ 
này. Thanh-miến còn cò ngôi chùa là chùa Tiên-phúc 
tục danh là chùa Bà Nành ở số 27 phố Văn míỂu là 
một ngôi đền cồ. 

Tèn hòi Pháp thuộc là ngõ Thanh-miễn (ruelle de 
Thanh-miến). (D 3). 

327 — Thiên-hùng 

Ngõ Thièn-hùng ỏ’ đầu phố Khâm-thiên, đi vào làng 
Linh-quang, ngay phía sau ga Hàng cỏ. 

Ngõ này thuộc địa phận làng Linh-quang và làng 
Mỹ-dức (tổng Tiền-nghiêm, huyện Thọ-xưo^ng cũ, nay 
thuộc khu phổ Đống đa) từ trước vẫn có tên là khu 
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Thiên-hùng, và là một khu mộ địa mới được cli chii)’ễu 
đi gần đây. (E 3). 

328 — Thiền-quang 

Phố Thiền-quang (thường đọc chạnh ra là Thuỵền- 
quang) ở về phía tây hồ lliiền-quang, nổi phổ Trần íỉình 
Trọng vói phố Tết Kièu. Phố này thuộc địa phận làng 
Thiền-quang cũ (thuộc tông Tiền-nghiêm, sau đôi là 
tống Vĩnh-xương, huyện Thọ-xương). Hiện còn ngôi 
chùa Thiền-quang ỏ’ phố Trằn Bình Trọng, trên bờ 
hồ Thiền-quang. Hồ Thiền-quang trên bản đồ cũ của 
ta lèn là Liên-lhủy hô, là một phàn của một khu hồ 
lớn phía nam thành Thành-long, triều Lè là Đại ho, 
sau còn gọi là hồ ĐồngTầm hay hò Bả}' mâu. (Hiện 
nay phần đười của hồ Thiẽn-quang tức là « hồ Thiền 
quang dưới » đã hị lấp dần và từ năm 1961 đẵ trở thành 
phàn phía bắc của vườn hoa Thõng nhất). 

Hồi Pháp thuộc gọi là phổ Cơ - rê - v6t (rue 
Crévost). (E 3). 

328a — Thịnh-hào 

Thịnh-hào là tên một thôn thuộc tông Hạ, huyện 
Vĩnh-thuận cũ và được dùng đê đặt tèn cho ba ngõ 
thuộc địa phạn thôn này, lức là những ngõ Thịnh-hào I, 
II và III, ăn thòng ra phổ Hàng bột, bên cạnh những 
nhà sõ 162, số 190 và số 202. (E 2). 

329 — Thịnh-ỵên 

Phố Thịnh-yèn ỏ- khoảng cuối phổ Huế, về phía đòng, 
thuộc địa phạn làng Thịnh-yên, tồng Kim-liên, huyện 
Thọ-xươug cũ. 
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Phố Thịnh-yên hồi Pháp thuộc là phổ Guýl-xta-v<r 
Đuy-mu-chi-ê (rue Guslave Dumoutier). Trong thời 
lạm chiếm, đồi là phố Chùa Vua, lẵy lèn ngôi đền Ihừ 
Bế Thích, tương truyền là một lay cao cờ cỏ tiếng 
thời xưa. 

Nhận thấy tiếng « Chùa Vua J chỉ là một tên gọi 
nhầm lẫn không có nghĩa rõ ràng nên trong đọt đSi 
tên phổ tháng 6 năm 1964, ta đã bỏ tên đó và lấy lên 
làng Thịnh-yên cũ đặt thay vào. 

Thịnh-yên còn là lèn một cái ngõ đi từ phố Trần 
Cao Vãn đến phố Thịnh-yên vì ngõ này cũng ờ trong 
địa phận làng Thịnh-yên. Hõi Pháp thuộc ngõ này là 
đường s6 233 dư (voie N® 233 bis). 

Ph6 Thịnh-yèn còn có một lên thường gọi là phố 
Chợ Hóa bình. Tên Chợ Hòa binh có từ ngày hòa bình 
lập lại, dễ thay cho lên Chọ' giời chuyên bán những 
đò hàng cũ. (G5). 


330 — Thọ-lão 

Phổ Thọ-lão đi lừ phố Lò đúc đến cửa Đền Hai Bà. 
(Trước gọi là dốc Thọ-lão). Xưa là đất giáp Thọ lão 
thôn cảm-hội, tông Hậu-nghiêm (sau đỗi là tông Thanh- 
nhàn) huyện Thọ-xương. (G 5). 


331 — Thọ-xư<rng 

Thọ-xương là một trong hai huyện thuộc phủ Phụng- 
thiên của kinh thành Thăng-long trước triều Nguyễn. 
Huyện Thọ-xương gồm đại bộ phận khu vực phố phưòug 
buôn bàn thịnh vượng nhất của Thăng-long lức là xấp 
xì loàn bộ khu Hoàn kiếm và khu Hai Bà hiện nay. 
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Huyện Thọ-xương thời cỗ tên là huyện Vlnh-xương, 
sang đời Mạc Phúc Hải (1541 — 1546) mới đồi là Thọ- 
xương. Theo sách Hà-nội sơn xuyên phong vực thì 
huyện lỵ Thọ-xương, xưa kia ở phía trong cửa đông 
của thành, dưới thời Thiệu-lrị mới dời dến thôn Tiên- 
thị, tồng Thuận-mỹ tức là khu phía bắc Nhà thừ lớn 
bây giờ, gòm nbững phố Âu Triệu, ngõ Thọ-xưo^ng và 
ngõ Huyện. Khu này hòi Pháp thuộc vẫn được dân chúng 
gọi chung là Ngõ Huyện. Ngõ Thọ xưong hòi Pháp thuộc 
là ngõ Cố tìo-rô-nẽ (ruclle Père Dronet). Tên hiện 
nay được đặt lừ sau Cách mạng. (D4). 

332 — ThS quan 

Ngõ Thô-quan ỏ- phố Khâm-thiẽn đi vào, lấy tên làng 
cũ là thôn Thô-quan, thuộc tồng An-hòa, huyện Thọ- 
xương cũ. Thỏn này gồm hai giáp là giáp Quan-lrạm 
và giáp Quan-lhố. Hai giáp này xưa kia là hai thôn rièng 
biệt: thôn Quan-lhỗ thuộc tồng Hữu-nghièm (sau đôi 
thành tông An-hòa) huyện Thọ-xương và thôn Quan- 
trạm, thuộc tồng Hạ huyện Vĩnh-lhuận. Sang đời Nguyễn 
mới sáp nhập hai thôn làm một, thành thôn Thố-quan. 

Ngõ Thô-quan trước đây tên là ngõ Trại khách vì trong 
ngõ có một khách thương buôn vàng, cách đây 40 năm 
4ă lập ra một khu trại rộng ba mẫinta, dùng làm nơi chơi 
bời họp bạn. (Trại này nay vẫn còn và được dùng làm 
xưởng Co' khi Bưu điện). Trong đựt đSi tên phố tháng 6 

năm 1904, ta đã thay tên ngõ này bằiig tòn hiện nay. (E2). 

'» 

333 — Thợ nhuộm 

Phố Thọ’ nhuộm đi từ cuối phố Hàng bông, giáp 
vườn hoa Bách Việt, đến phố Bà Triệu. 
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Xưa là địa phím thôn nich-Iưu, (gồm 2 giáp; Hoa- 
lưu, Bích-du) thôn f36ng-mỹ (giáp Anh-mỹ), thôn Yôn 
tập, đều thuộc tông Vĩnh-xương, huyện Thọ-xưưng cũ. 
Hiện nay còn chùa Bích-lưu và đình Bich-(lu ỏ' số 0-1 
phố Hai Bà Trưng; đinh Hoa-lưu ỏ số 18 phố Tliọ- 
nhuộm và đinh Anh-mỹ ở số 33 cùng phố. 

Sở dĩ dặt tèn là phố Thợ nhuộm vi xưa kia có nhiều 
ngưcri dân ở thôn Bích-lưu làm nghề thợ nhuộm các 
thứ vải lụa đủ các màu. 

Trong thời cũ, đoạn phố giáp phố Hàng bông được 
gọi là phố Hàng bòng thợ nhuộm (viết lầm là thợ ruộm) 
đê phân biệt với Hàng bông lờ và Hàng bông đệm 
(xem mục Hàng bông). Tiếp đó là phố Đồng giọt làm 
nghề gò nồi đồng và đến phổ Hỏa lò, còn phần phía 
dưới Tòa án thì không có tên rõ rệt. 

Thực dân Pháp gọi đoạn trên phố này, quãng đi từ 
phố Hỏa lò trở lên, là «rue des Teinluriers» (phố Thợ 
nhuộm) còn quãng phía dưới thì chúng gọi là phố Giăng 
Xô-le (rue Jean Soler). Sau Cách mạng, hai phố này 
đã được gộp làm một và gọi chung một tèn là Hàng 
bông thạ ruộm. Trong đợt đối tên phố tháng 6 năm 
1964, la đã đôi lại thành phố Thợ nhuộm. 

Tại phố Thợ nhuộm có ngôi nhà số 90 đă được 
dùng làm trụ sở bi mật của Trung ương lâm thời Đảng 
cộng sân Đông dương từ tháng 5 đến tháng 8-1930. 
Bòng chí Tràn Phú, lông bi thư đầu tiên của Đảng, đã 
làm việc tại đày và đã cùng với mấy đồng chí khác 
thảo ra bản Luận cưong chính trị của Đảng. (D3-E4). 

334 — Thuốc bắc 

Phổ Thuốc bắc đi từ phố Hàng mã thông ra phố 
Hàng thiếc. Xưa là đất thôn Đòng-thành thị, lồiig Tiền- 
lúc (sau đỗi là lông Thuận-mỹ) huyện Thọ-xương cũ. 
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Phố Thuốc bắc xưa kia gòm ba phổ : I ừ đầu phía bắc 
đến phố Lãn-ông là phố Hàng quần áo cũ, quãng giữa 
đễn quá ngã ba phố Hàng bút lá phố Hàng quần áo mới, 
và quãng cuối là phố Hàng bút. Cách dày độ 100 năm 
có một số người ở làng Ba-ngưu(huyện Văn-giang tĩnh 
Bắc-ninh cũ) sang đày mỏ' hàng buôn thuốc bắc nên 
đã thành tèn phố. Bản đò Hà-nội năm 1890 của Pháp 
cũng đã thấy ghi tên «rue de Médicamenls » lức là phố 
Thuốc bắc, Tên này tồn tại suốt trong thời kỳ thuộc 
Pháp. Sau Cách mạng la đã đôi thành tên phổ hiện, 
nay. (C 4). 


335 — Thụỵ-khuê 

Đường Thụy-khuê tiếp liền với phố Quan Thánh lén 
đến chợ Bưởi. Đường này đi qua làng Thụy-khuê, làng 
Hò-khẫu và làng Yên-thái (tức làng Bưỏfi), nhưng lấy 
tên làng đầu, ở về phía đông, mà gọi tên đường. 

Làng Thụy-khuê tên cũ là Thụy-chương, cùng với 
Yên-thái, Hồ-khầu là 3 trong sáu phường thuộc lỗng 
Trung, huyện Vính-thuận của Hà-nội cũ. 

Đường này chạy theo phía nam hồ tày và dọc theo 
phía hắc nhánh sòng Tô-lịch chày về phía đông, giáp giỏfi 
mặt phía bắc thành Thăng-long thời Lý Trần. Hiện nay 
bèn cạnh đường này, tại địa phạn thôn Đông (thuộc làng 
Yên-lhái) có một ngôi đẽn lâu đời, đó là dền Đòng-cồ 
do Lý Thái-tòng lập năm 1028 và đặt lệ hàng năm cáe 
quàn thần phải đến thề với thần đèn là xin tuyệt đổi 
giữ đạo hiếu trung (thần Đòng-cỗ nguyên thờ ở đèn 
Bồng-cố, xã Đan-nê, huyện Yên-định, Thanh-hóa). 

Hồi Pháp thuộc đường này gòm hai đường phố nối 
tiếp nhau là phố Vườn ươm cày (rue de la Pépinière) 
đi qua vườn ươm cây của thành ph6 (hiện nay là sở 
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Quản lý công viền) và eđường làng Giấy* (route du 
Village du Papier) tửc là đường đi qua các làng 
Hồ-khẫu, Yên-thái là những làng chuyên nghề làm giấy. 
(B 1-2). 

Thuỵền-quang: Xem Thiền quang. 

336 — Tô-hoàng 

Ngõ Tô-hoàng ăn ra phố Bạch-mai, lấy tên hai 
giáp là giáp Tò và giáp Hoàng trong 6 giáp cũ của 
làng Bạch-mai xưa kia. Hiện còn ngôi đinh gọi là đinh 
Tô-hoàng trong ngõ này. (Xem thêm: Bạch-mai). (114). 


837 — Tô-ti'én 

Ngõ Tò-tiền ỏ' phố Khâm-thiỂn từ số nhà 91 rễ vùo, 
lấy tẻn thôn Tô-liền cna xã Mỹ-đức cũ (thuộc lỗng 
Tiền-nghiêm (sau đồi là tông Vĩnh-xương, huyện Thọ- 
xương. (E3). 


338 — T6-tỊch 

Phổ Tố-tịch là một phố nhỏ đi lừ ph6 Hàng quạt 
ra phố Hàng gai, lấy tèn làng cũ thuộc tông Thuàn-mỹ, 
huyện Thọ-xương. Tố-tịch nghĩa là chiếu trắng, nhưng 
theo một vị c6 lão ỏ’ phố này thì xưa kia không thấy 
nói là có làm hay bán chiếu, mà đày chỉ là một noi 
tập trung nhiều người làm nghè bán nưóc niắni. 

Hồi Pháp thuộc gọi là ngõ Tố-tịch (ruelle de Tố- 
tịch). (C 4). 
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839 — Trại cả 

Ngõ Trại cá ăn ra đường Trương Định, trước đày 
thuộc địa phận làng Hoàng-mai (nay thuộc khu Hai 
Bà). Sở dĩ thành tên vì trong ngõ có một trại cá, chuyên 
việc gây cả gi6ng đễ cung cấp cho những nơi nuôi cá. 
Trại này có từ sau ngày la tiếp quản thủ đô và thuộc 
hợp lác xã Tiền phong, khu Hai Bà. (K4). 


340 — Trại găng 

Ngõ Trại găng là một ngõ ỏ phố Bạch-niai, về dãy 
s6 nhà !ẻ. Ngõ này thuộc làng Uạch-mai cũ (xem Bạch- 
mai). Trước Cách mạng, giáp đường có một cái trại 
rộng, chung quíinh có những cày găng to lòn làm hàng 
rào nèn dán chúng quen gọi là Trại găng. 

Tên Trại găng đã được dùng đặt cho ngõ mỏ- ngay 
bên cạnh. Những cây găng này đã bị chặt hết trong 
hòi kháng chiến, nhưng tên Trại găng vẫn còn được 
giữ lại. (H 4). 


341 — Tràng-an 

Ngõ Tràng-an đi từ phố Huế (quãng giữa hai phố 
Nguyễn Du và Trân Nhân-tông) đến phố Triệu Việt- 
vương. Ngõ này xưa thuộc đất thôn Giáo-phưòng, tông 
Tả-nghiẻm (sau là long Kim-liôn), huyện Thọ-xưong. 
Trong ngõ có ngôi chùa « Tràng-an » vốn là một ngôi 
chùa cố, đã đưọ-c chũa lại trong đời Tự-đức, váo 
khoảng năm 1870. Tèn chùa Tràng-an sau đưọ-c lấy đế 
đặt cho ngõ. Hòi Pháp thuộc cũng vẫn dùng tèn này, 
nhưng gọi là «cilé Tràng-an* (xóm Tràng-an). (E4). 


297 



342 - Tràng thi 

Phố Tràng Ihi liếp liền vói cuối phố Hàng khay và 
đi tới đău phổ Nguyễn Thái Họe. sỏ- dĩ thành lên này, 
là vì dưới triều Nguyễn, tràng thi hương đặt ỏ- khoảng 
đầu phố và chiếm niộl khu đất khá rộng gõni Thư 
viện Quốc gia và Cục L-ưu trữ, lỉộ Công nghiệp nặng 
và trường Kỹ thuật hiện nay. 

Năm 1873, toán giặc Pháp do Phơ-răng-xi Gác-ni-ê 
(Prancis Garnier) chỉ huy, ra gây hấn ngoài lỉẳc đã 
chiếm đóng nơi này. Sau đó, chúng đã trả lại tràng thi 
cho ta nhưng bẳt phải nhượng cho chúng cả vùng đồn 
thủy với mọi doanh trại thủy quân của ta đl chúng 
sử dụng. Khóa thi hương cuối cùng ở Hà-nội cử bành 
vào năm 1879. Từ 1886 trở di, tràng thi Hà-nội bị bãi 
bỏ và hợp nhất với tràng thi Nam-dịnh. 

Hòi Pháp thuộc phố Tràng thi gọi là phố Boốc-nhi 
Đề-boóc-đơ (rue Borgnis Desbordes), sau Cách mạng 
dồi là phổ Tràng thi là tên quằn chúng vẫn quen gọi 
phố này lừ lâu. Năm 1951 trong thời tạm chiếm, bọn 
bù nhìn đê lấy lòng quan thày của chúng đã đôi là phố 
Mỹ quốc, nhưng sau ngày liếp quản, ta đã xóa bỏ tên 
và lấy lại tên phố Tràng thi.(D4). 


343 — Tràng tiền 

Phố Tràng tiễn đi lừ đường Trần Quang Khài, giáp 
Viện Bảo làng lịch sử, qua phía bắc Nhà hát lớn, ròi 
chạy thẳng đến đầu phõ Hàng khay. 

Phổ này sở dĩ thành tèn là vì triều Nguyễn năm 
1813 đã lập xưỏng đúc tiền (hay tràng liền) tại đây; 
xưởng này tên chữ là «Bão toàn cụo) ở vào địa phạn ngõ 
Tràng tiền và phổ Phạm Sư Mạnh hiện nay, mé tây giáp 
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Phổ Tràng tiền 


Ảnh Bô Huân 









phổ Ngô Qu 3 ’èn, mé nam giáp phố Lý Thường Kiệt, 
mé đông giáp phổ Phan Chu Trinh, mé bắc giáp ph& 
Tràng tiền. 

Phô Tràng tiền vốn thuộc địa phận làng cồ-tân, và 
làng Cựu-lãu, thuộc tồng Phúc-lâm, huyện Thọ-xương. 
Làng Cựu-lâu đời Lè (sang thời Minh-mạng đôi lên là 
Hặu-lâu) vốn là di chỉ của lầu Ngũ-long đời Lê. Một 
trong những cửa ô Hà-nội cũ là ô Hậu-lâu được đặt 
ngay tại ph6 này chỗ ngã năm trước Nhà hát lớn. 

Tên hồi Pháp thuộc là phõ Pôn Be (rue Paul Bert) 
chạy dài cả phố Hàng khay hiện tại cho đến ngã năm 
đầu quảng trường Nhà hát lớn, còn quãng tiếp theo cho 
đến đường Trần Quang Khải thì Pháp đặt là phố Pháp 
quốc (rue de Prance) vì đầu phổ sát với khu vực nhượng 
địa đầu tiên mà triều đình Huế đã ký cho Pháp năm 
1873 (gôm khu vực từ Viện Bảo tàng lịch sử đến khu 
bệnh viện Việt-Xô hiện nay, trước kia thường gọi là 
nhà thương Đòn thủy). 

Sau Cách mạng ta đã đồi phố Pôn Be cũ thành ra 
phố Tràng tiền và phố Hàng khay, đổi phổ Pháp quổc 
thành phố Đôn thủy (vì phổ này giáp với phía bắc đồn 
thủy quân của ta trước). 

Hồi tạm bị chiếm, chính quyền bù nhìn đã gộp phố 
Hồn thủy và phố Tràng tiền làm một và đỗi tên là phố 
Pháp quốc (!). 

Hòa bình lập lại ta đã phục hòi lại lèn phố Tràng tiền 
nhưng đê tránh xáo trộn, ta vẫn đê phố Tràng liền 
chạy 431 từ bờ sông vào đến bờ hồ Hoàn kiếm. (E 7). 

Ngổ Tràng tiền song hành với phố Tràng tiền về 
phía nam, đi từ phố Nguyễn Khắc Cần đến phố Phan 
Chu Trinh. Ngõ này ở ngay phía bắc xưởng đúc liên 
tức Tràng tiền cũ. Thời Pháp thuộc lên là « ruelle de la 
Sapèquerie* (ngõ Xưởng đúc liền). (D5). 
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344 — Trủc-bạch 

Pliố Triic-bạch ()■ ven hồ Triic-bạcli về phía dông, 
bắt dàu từ phố Xgfi-xã, dọc theo ven hò và ngoặt sang 
phía đông gặp phố Châu-long. 

Hò Trúc-b.ạch trirớc kia lá một phần hò Tây, đến 
năm 1620 mới tách rời vi ha làng Yèn-phụ, Yên-quang 
và Trúc-yèn đã đắp con đè Cố-ngự (tức đường Thanh 
nièn ngày nay. Xem mực này). Hò Trúc bạch xưa ử 
địa phạn làng Trúc-yên, một làng tròng nhiều trúc và 
có nghề làm mành trúc. Sang đời Lê Ý-tông (1735—1739) 
chúa Trịnh Giang xây dựng một tòa biệt viện nghỉ mát 
ả dây. ít làu sau biệt viện biến thành một nơi giam 
các cung nữ phạm lỗi. Những cung nữ này làm nghề 
dệt lua đế sinh sõng và đã sản xuất được một thứ lụa 
nỗi tiếng gọi là lụa làng Trúc, chữ Hán lá (ĩ Trúc bạch ỉ 
do đó mà thành tèn hồ. 

Hòi Pháp thuộc phố này gồm rthững phổ Hai Bà 
Trưng, đường 93 và 96 (rue des deux Soeurs Trưng, 
voie 95, voie 96). Sau Cách mạng ta đã đối thành tén 
phố hiện tại. (B3). 


345 — Trủc-Iạe 

Trúc-lạc là tèn một ngõ ở gần bờ hò Trúc-bạch lừ 
số nhà 30 phố Phó Đức Chinh rẽ vào và chạy song 
hàng với phố này. Ngõ này không có sõ nhà riêng và 
lấy số nhà của phố Phó Đức Chinh kèm thêm chữ A 
chữ B đễ phàn biệt. Ngõ Trúc-lạc xưa là phố Trúc- 
lạc, sở dĩ thành tôn vì thuộc hai thôn Trúc-ỵên và thôn 
Lạc-chính, tỗng>Yèn-thành huyện Vĩnh-lhuận cũ. 

Thôn Trúc-yên từ đời Gia-long trở về trước có lên 
là thôn Trúc-bạch, còn tên Trúc-lạc xuất hiện hơn 60 
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năm nay. Hiện nay còn có đình của thôn Trúc-yên ở 
số 62 phố Phó Đức Chính tức là ở trong ngõ Trúc-lạc. 
Thời Pháp thuộc ngõ này gọi là ngõ cụt Trúc-lạc (im- 
passc Trúc-lạc). (B3). 

346 — Trung-phụng 

Ngõ Trung phụng ỏ’ mé tây phố Kim-liên đối diện 
với khoảng phía bắc vườn hoa Thống nhất. Ngõ này 
ăn vào giáp Thị-trung, thôn Trung-phụng (xưa thuộc 
tỗng An-hòa, huyện Thọ-xương). 

Ngõ này trước đây gọi là ngõ Hoàng-an, lấy tèn một 
viên chức mua đất làm nhà đầu tiên trong ngõ vào 
khoảng năm 1932. Trong đựt đối tên phố tháng 6 năm 
1964, ta đã lấy tên địa phưofng là Trung-phụng thay 
cho tén Hoàng-an. 

Hồi Pháp thuộc, không có tên ngõ này trên bản 
đồ. (G 3). 

346a — Trung-tả 

Trung-tả là tèn một giáp của thôn Văn-chương thuộc 
tống An-hòa huyện Thọ-xưofng cũ. (Xem mục Văn- 
chương). Ngõ Trung-lả là tên một ngõ ở giữa những 
nhà số 264 và s6 266 đi vào, ngoài cổng có đề chữ Hán 
«Văn-chương linh lừ)), vi trong ngõ thuộc địa phận thôn 
Văn chương cũ, có đền thờ mẹ Lê Thánh-tông như ỏf 
đền Huy-văn (Xem thêm Huy-văn). (E 2). 

346b — Trung-ti'ên 

Trung-tiền là tên một xóm thuộc làng Trung-phụng. 
(Xem mục này). Ngõ Trung-tiền là một ngõ ỏ’ dãy nhà 
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s6 chẵn phõ Khâm-lhiên đi vào địa phận xóm Trung- 
tiền cũ. Trong ngõ này trtrớc đáy có các hồ gọi là hồ 
Trung-tiền mới được lấp năm 1962. (E3). 

347 — Trung-yên 

Trung-yên là lên một thôn thuộc iSng Đông-thọ, 
huyện Thọ-xương cũ, tên cố là phường Đông-các. Thôn 
Trung-yên xưa kia ăn ra cả phố Hàng bạc, và gôm cả 
hồ Thài-cực ở nai này. Hiện nay ở s6 97 phố Hàng 
bạc, còn có bàn thờ vọng là di tích đình Trung-yên 
cũ, cũng có tén là miếu Thanh-cẫm, thờ một vị quan 
nhà Mạc đẵ can đảm đứng ra càn ngựa Trịnh Tùng 
không cho đuôi theo Mạc Mậu Hạp năm 1592 (xem sự 
tích ử sách Tang thương ngẫu lục). Đền này đã bị Pháp 
bắt dõ- đễ làm đường vào cuói thế kỷ thứ 19, và đình 
đã dời vào s6 10 phố Trung-yèn. 

Tèn hòi Pháp thuộc là ngõ Chung-yên (ruelle de 
Chung-yèn). (C4). 

Tức-mặc. Xem phàn I 

Vạn-kiếp. Xem phần I 

847a — Vạn-ứng 

Vạn ứng là tên một ngõ trong pli6 Chợ Khâm-thiên 
(xem Chợ Khàm-thiên). (E 3). 

848 — Văn chỉ 

Ngõ Văn chỉ thuộc phố Bạch-mai về phía tây, sỏ’ dĩ 
thành tên vì ngõ ờ ngay cạnh «văn chỉ » lức văn lừ 


304 



của huyện Thọ-xương cũ. Theo lấm bia lập năm 1838 
hiện còn tại chỗ, thi văn lừ này được xày dựng vào 
năm 1836. 

Huyện Thọ-xưorng v6n là một đất văn vật nên trong 
văn lừ này thờ rất nhiều nhà văn học lừng danh như 
thám hoa Võ Thạnh ở phưòng Báo-thièn (phố Hàng 
trống) đỗ năm 1635, Phạm Quý Thích cũng ỏ’ phường 
Báo-thiên, đỗ tiến sĩ năm 1789, những nhà văn Nguyễn 
Văn Siêu, Nguyễn Văn Lý, v.v... (H 4). 


348a — Văn-chưtrng 

Văn-chương là tên một thôn thuộc tỗng An-hòa 
huyện Thọ xương. Thôn này xưa kia còn có tén là Văn 
hương và tên cô nữa là Huy-vàn, sau khi đôi thành 
Văn-chương cách đây trên 60 năm thì gồm 4 giáp: 
Hương-miến, Văn-httơng, Huy-văn và Trung-tả. 

Ngõ Văn-chương thuộc địa phận làng Vàn-chương 
cũ ăn thông ra phố Hàng bột, giữa những nhà s6 121 
và sổ 123 phố này. 

Làng Văn-chương có hai ngôi đền thờ bà mẹ vua Lề 
Thánh-tông, là đền Huy-văn ỏf trong ngõ Huy-vàn phổ 
Hàng bột (đền này còn thờ cả Lê Thánh-tông) và đền 
Văn chương (hay là đền Trung-tả) ở trong ngõ Trung-tả 
ph6 Khâm-thiên (xem muc Huy-văn và Trung-tả). (E2). 

348b — Văn-hưirng 

Vàn-hương là tên cũ của làng Văn-chương, và về sau 
là tên một giáp của thôn Văn-chương. Ngõ Văn-hương 
ăn thông ra phố Hàng bột, ở giữa những ngôi nhà s6 
95 và số 97 phố này. (Xem thêm Văn-chương). (D 2). 


LS 30. 
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349 — Văn miếu 

Văn miếu Hà-nội lặp năm 1070 đời Lỷ Thánh-tông 
ở phía nam thành Thăng-long. Đó là nơi thờ Khống-lử 
và các môn đệ của ông gọi là tứ phối (lức Nhan tử, 
Tăng lử, Mạnh tử, Tử Tư) và thập triết (10 vị hièn triết). 
Ngoài ra còn thờ 72 tiên hiền và tiên nho tiêu biêu cho 
nền nho học thời xưa ở Trung qu6c. Nước ta về thời 
Trần, cũng có vài nhà nho học nôi tiếng được phvi thờ 
vào Văn miếu như Chu Văn An, Trương Hán Siêu. 

Năm 1076, Lý Nhân tông lập thêm Quốc-lử giám bên 
cạnh Văn miếu, do đó địa điếm này trỏf thành nơi trung 
lâm văn hóa nước ta từ đời Lý đến cuổi đời Hậu Lề. 
Từ năm Đại bâo thứ 3 (1442) cho đến cuổi thời Cảnh- 
hưng (1786), những người thi đậu tiến sĩ đều được 
khắc tên vào bia đá, đặt trước nhà Văn miếu, gọi là 
bia Tiến sĩ. Các bia này nay còn 82 tấm, là những lài 
liệu qui giá về lịch sử văn học và nghệ thuật. 

Đối với thủ đô Hà-nội, Văn miếu là một di tích lịch 
sử lâu đời (ngót 900 năm). Trong cuộc Kháng chiến 
vừa qua, ngôi nhà chính của Văn miếu bị giặc Pháp 
dịnh đốt cháy, may được nhàn dân các khu lân cận 
đã kịp thời cứu chữa (hiện còn vết cháy ở một chân 
cột dãy ngoài cùng vỗ phía tây). Hiện giờ Văn miếu 
đã được sửa sang lại, tố chúx thành một khu tươi 
đẹp đễ nhân dân đến tham quan và đến dự những 
buôi biêu diễn àm nhạc hay những cuộc bình văn thơ 
cô và mới. 

Phố Văn miếu đi từ phổ Nguyễn Thái Học đến phố 
Quốc-tử giám, dọc theo dãy tường phía đông của nhà 
Văn miếu. (Xem thêm Quốc tử giám) 

Thời Pháp thuộc, phố này gọi là phổ Cao Đắc Minh. 

(D2). 
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350 — Vọng-đức 

Phố Vọng-đức là một phố nhỏ đi từ phổ Ngô Quyền 
đến phố Hàng hài và ở phía nain phố Lý Thường Kiệt, 
song hàng với phố này. 

Phố ở vào địa phận thôn Vọng-đức, tồng Thanh- 
nhàn, huyện Thọ-xương cũ, trước nữa là thôn Hữu- 
vọng, tong Hậu-nghiêm, cũng thuộc huyện Thọ-xương. 
Như lên gọi cho ta biết, thôn này ở vào khu vực hò 
Hữu-vọng cũ, một trong hai hồ lớn của trung tâm đò 
thành Thăng-Iong xưa: hò Hữu-vọng nay đã bị lấp 
hoàn toàn, còn hồ Tả-vọng thì bị thu nhỏ lại nay là hò 
Hoàn kiếm (xem thêm Hoàn kiếm). 

lên hòi Pháp thuộc vẫn là Vọng-đức nhưng gọi là 
ngõ (ruelle Vọng-đức). (E4). 

351 — Xã>đàn 

Xã-đàn là đất phường Xã-đàn, tổng Hữu-nghiêm, 
sau là tồng Yên-hòa, huyện Thọ-xương. Tại đày, còn 
nền Xã-đàn của các triều đại phong kiến trước ờ gàn 
0 Chợ dừa, tức cuối phố hàng Bột, dầu phố Nam đòng, 
sau nhà in Ngân hàng, tìàn này lập từ đời nhà Lỷ, vào 
năm 1048 dùng tế thần Xã và thần Tắc tức là thần Đất 
và thần Ngũ cốc là những vị thần được coi là chủ yếu 
trong xã hội kinh tế nông nghiệp thòi trước. 

Xã-đàn được dùng đễ đặt tên cho 3 cái ngõ ờ đoạn 
đàu phố Nam-đồng vè phía đông là ngõ Xã-đàn I, ngõ 
Xã-đàn H và ngõ Xã-đàn III. (E2). 


351a — Xã đằng 

Tèn một ngõ trong phổ chợ Khàm-thiên (xem mực 
chợ Khâm-thién) (E 3). 
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352 - Yên-ninh 

Phố Yên-ninh nguyên đi lừ phố Phó Bức Chính, chỗ 
giáp phố Nguyễn Khẳc Nhu nay đi từ phố Phạm Ilồng 
Thái, chồ giáp nhà máy điện Yèn-phụ, cắt ngang phố 
Nguyễn Trường Tộ và phố Quan Thánh, ròi quặt ra phố 
Hàng bún. 

Xưa là đất thôn Yèn-ninh, tống Y'ên-thành, huyện 
Vĩnh-lhuận, do đó thành tèn hiện nay. 

Tại phố này, ngày 17-12-1946, giặc Pháp đã nồ súng 
giết hại hơn ÕO người dàn của ta và bắt vào thành 
15 phụ nữ và thanh nữ, các đồng chi tự vệ đã nấp 
sau các ụ đất chống đánh lại chúng, buộc chúng phải 
rút lui. 

Tên hồi Pháp thuộc là phố Bua-ranh (rue Bourrin), 
.sau Cách mạng, ta đã theo tên thôn cũ đối ra là phố 
Yèn-ninh. (Xem thèm phố Hàng bún). (B 3). 

Y’ên-ninh còn là tên một ngõ cụt, cắt ngang phố Y'ên- 
ninh và ở vào khoảng giữa phố Phạm Hòng Thái và 
phố Nguyễn Trường Tộ. Hồi Pháp thuộc gọi là ngõ 
cụt Bua-ranh (irapasse Bourrin). Sau Cách mạng đỗi 
là ngõ Yèn-ninh. (B3). 


853 — Yén-phụ 

Đường Y'én-phu là một đoạn đè sông Hòng đi lừ ỏ 
\’èn-phụ ở phía bẳc đường Thanh niên, giáp hò Tày, 
đến đường Trần Nhật Duật, giáp đầu cầu Long-biên. 
Xưa là đất các thôn Yẽn-hoa, Thạch-khối, Hòc-nhai 
đều thuộc tồng Thượng, huyện Vĩnh - thuận cũ. Tên 
hôi Pháp thuộc là « digue de Yên-phụ » (đè Yẻn-phụ). 
(A3 B4). 
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354 - Yên-thái 


Phổ Yèn-thái đi từ pbõ Hàng mành đến phố Đường 
thành. Xưa là đất thôn Yên-lhái, tổng Thuận-mỹ, huyện 
Thọ-xương. Hiện còn đình của thôn này ở sõ 8 ngõ 
Tạm-thương gần đấy. Tại ngôi nhà số 24 phổ này có 
ngôi « Đình Chợ thêu » tền chữ là « Tú đinh thị» thờ tồ 
sư nghề thêu là Lê Còng Hành, người làng Quất-động, 
huyện Thường-tin, tỉnh Hà-đông. 

Tên hòi Pháp thuộc là ngõ Yèn-thái (ruelle Yên-thái). 
(D 4). 

355 — Yên-thành 

Ngõ Yèn-lhành là một ngõ cụt ăn ra phổ cửa bắc 
về dãy nhà số lẻ và gằn sát với phõ Quan Thánh. 

Ngõ này thuộc địa phận thôn Yên-thành, tống Yên- 
thành, huyện Vĩnh-thuận cũ. 

Tèn hối Pháp thuộc cũng là ngõ cựl Yên-thành 
(impasse Yên-thành). (B 3). 
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TÀI LIỆU SÁCH BÁO THAM KHẢO CHÍNH 

A - SỬ CŨ 

Bại Việt sử kỷ toàn thư (Lê trỉềii sử quán) A3. A 2694. (1) 
Việt sir thông giám cưưng mục — Quốc sử quản Huế — Băn 
dịch cua Viện sủ* học—Nhà xuất bản sử học Hà-nội. 1957-1960. 

Việt sử lược — Trần Quốc Vượng dịch — Nhà xuất bản Vản 
Sử Địa 1960. 

Bại Việt lịch triều đãng khoa lục. A 379. 

Đại Nam thực lục chinh biên —Quốc sử quán Huế —A 2108. 
Bản dịch của Viện sử học Nhà xuất băn sử học Hà-nội. 
(mới in đến tỳp VIII). 

Bại Nam chỉnh biôn liệt truyện—Quốc sử quán Huế— A.35 
Quốc triều khoa bảng lục. A 37. 

Lịch triều hiến chưong loại chí —Phan Huv Chú — Bản 
dịch của Viộn sử học — Nhà xuất bản sử học Hà-nội. 1960. 

Nicn bicu Viộl-naiii. Vụ Bảo tồn bảo tàng. Nhà xuất bẳn 
Vàn hóa — Nghệ thuật. 1963. 

B —ĐỊA CHÍ CŨ 

Nguyễn Trãi dư dịa chí — Bản dịch cua Phan Huy Tiếp — 
Nhà xuất bản Vãn sử (lịa Hà-nội 1960. 

Đại Nam nhất thống chi — Quốc fcử quán Huế A 69. 

Tây hồ chí. A 3192 
Hoàng Viột dư (1ịa chí. A7l 
Đồng-khánh (1ịa dư. A537 
Phưưng đinh dịa chí loại. A 72 
Các trấn tông xã danh bị làm. A570 
Hà thành các liộ thần sắc A 840 

(!) Số kỷ hiệu ghi sau sảch lả cua Thư viện khoa học. 
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C-KÝ Sự, TIÈU TRUYỆN 

— Tang tliirong ngẫu lục của Phạm Đình Hỗ. Nguyễn Ản. 
Bản dịch cũa Ngô Văn Triện. Nhà xuất bản Vấn hỏa Ha-nội 1960- 
— Vũ trung tùy bút cíĩa Phạra Dinli Hồ. Bản dịclì của Nguyễn 
Hữu Tiến. Nhà xuất bản Văn hóa Hà-nội 1960. 

— Nam dược thần hiệu của Tuộ ITnh. Viện Đông y dịch 
và xuất bản (phàn tiều sử). 1960. 

— Chuyến đi Bắc kỹ năm Ất dậu (187C). Trưo-ng Vĩnh Ký. 

Q8.12 

— Hanoi p^ndant ỉa période héroiquc (1873— 1888). Andrẻ 
Masson. Parỉs 1929. 

— Bài ngoại liệt truyện. A3092 

— Phan Bội Châu niên biều, Phạm Trọng Điềm — Tônr 
Quang Phiệt dịch. Nhà xuất bản Văn sử Địa. Hà-nội 1957. 

— Việt nam nghĩa ỉỉệt sử. Bẳn dịch của Tôn Quang Phiệt. 
Nhả xuất bản Văn hỏa Hà-nộỉ 1959. 

— Phan Đình Phùng của Đào Trinh Nhất. Nhà xuất bẳn 
Đại la Hả nội. 1945. 

Lý Thưừng Kiệt cũa Hoàng Xuân Hãn. Nhà xuất bản Sồng 
Nhị Hà nội. 1950. 

— La sưn phu tử cũa Hoàng Xuẳn Hãn. Nhà xuất bản 
Minh tân. Pàris 1952. 

— Quang Trung Nguyễn Huộ anh hùng dân tộc của Hou 
Đằng. Nhà xuất bản Bốn phương Sàỉ-gòn 1950. 

— Nguyễn Trãi, một nhân V0t vĩ dại trong lịch sử dân tộc 
Việt-nam của Trằn Huy Liệu. Nhà xuất băn sử học Hà-nội. 

— Gương chiến đấu của những người cộng sản. Nhà xuất 
bản SiT thật Hà-nội 1963. 

D — SÁCH CHUYÊN ĐÈ VÈ HÀ-NỘI 

Hà-nội địa dư cua Dương Bả Cung. A 1154 
Hà-nộí phong vực. A 541. 

Hà-nội tĩnh (Đại nam dư địa chí). A 74/2. 

CÔ tích và thắng cảnh Hà-nội. Doãn Kế Thiện Hà-nội 19.59 
Lịch sử thủ dô Hà nội. Trần Huy Liệu chủ biên. Nhà xuất 
bản Sử học Hà-nộỉ 1962. 

Thuyết minh bản đồ lịch sử Hà-nội (tài liệu viết tay c5a 
Viện thiết kế và quy hoạch Hà*nội). 
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v'ê tên phố Hù nội: 

— Bảng đối chiếu tên phổ cũ ra tên phố mới Hà-nội 1951. 
— Tiều sử các tên phố Hà-nội của Binh Gia Thuyết Hà- 
nội 1951. 

E - LỊCH SỬ CẬN ĐẠI 

— Lịch sử cận đại việt nam. Nhà xuất bẵn Giáo dụcHànộỉ 1961. 
— Tài liệu tham khảo lịch sử cách mạng cận đại Việt nain 
Trần Huy Liệu chủ biên. Nhà xuất bẳn Văn sử Địa Hà-nội 1957. 

— Chống xâm lăng của Trần Vồn Giầu. Nhà xuất bản Xày 
dựng Hà-nội. 1957. 

F - VẲN HỌC 

— Việt nam văn học sử yếu Dương Quẳng Hàm Hà-nội 1951. 
—Bibliographie annamite. E. Gaspardone(BEFEO tập XXXIV)' 
— Lược truyện các tác gia Việt nam. Trằn Văn Giáp chủ 
biên. Nhà xuất bản sử học Hà-nội 1962. 

— Tuyên tập thơ văn Việt-nam III, IV, V, VI. Nhà xuất bản 
Vãn hóa Hà-nội 1963. 

— Những tuyên tập thơ văn cua Nguyễn Du, Nguyễn Công 
Tiứ, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Quang 
Bĩch, Nguyễn Thông (về tiều sử Trương Định). 

G-BẢO CHÍ 

Tập san nghiên cứu Văn sử Địa. 

Báo Avenir du Tonkin 6-9-1913, 25-9-1913 (về Nguyễn Khắc 
Cằn). 

Báo Thời mới 7-2-1963 (về Lẩn ông. Tài liệu của Hội Đông 
y Viột nani). 

Báo Thíri mới 10-2-1963 í về Hoàng Hoa Thảm. Bài của 
Tràn Huy Liệu). 

H - GIA PHẢ. PHẢ KÝ 

Gia phâ của Lỏ Vản Hưu, Nguycn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn 
Vấn Siêu, Trần Xuân Soạn, Lương Văn Can. 
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I - TÀI LIỆU CỦA CỤC LƯU TRỮ 

Vc Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Cao, Nguyễn Khắc càn, 
Nguyễn Thưọmg Hiền, Lương Văn Can, Đoàn Trăn Nghiệp, 
Nhà hát ló-n. 

K — BẢN ĐỒ 

— Bản aồ Hà nội thời Minh-mệnh 183Í. A23 — 32. 

— Bản đồ Hà-nội 1873 của Phạm Đinh Bách. 

— Bản đồ Hà-nội năm 1890 (lo báo Eveil économique de 
ỈTndochine in lại năm 1924. 

— Tập bản đồ Hà-nộí cũ (tài liệu của Viện thiết kế vả quy 
hoạch Hà nội). 

— Các bản đồ Há-nội do Viện thiết kế và quy hoạch xuắt 
bản. 



BẢNG DỐI CHIỂU TÊN PHỐ cũ 
VÀ TÊN PHỐ HIỆN TẠI 


Mục đích bảng đối chiểu này là đế giúp bạn đọc chuyln 
tên phố cũ ra tên phố hiện tại (gồm cẳ các đường, phố, vưòn 
hoa). Bảng xếp theo thử tự A, B, c của chữ đầu tên phố. Riêng 
đối với những phố mang tên người Pháp thỉ xếp theo thứ tự 
được dùng trong các tự điền Pháp tức là xếp theo họ (thường 
đặt sau tên), thi dụ Paul Bért thi xếp theo chữ Bert; nếu là 
một tcn kèm theo chức vỊ thì xếp theo tên, thí dụ Général 
Beylié xếp theo chữ Beylié. Và nếu là một tên có tiếng « De »• 
quí tộc thĩ vẫn xếp theo họ, thí dụ Alexandre de Rhodcs, được 
xếp theo chữ Rhodes. Trong trường hợp có thề có sự nghỉ 
ngò’ thí dụ như Berthe de Víllers, đl tiện cho sự tìm kỉếm,. 
bân đối chiếu này ghi theo cẳ chữ Berthe và chữ Villers. 

Nếu là ngổ hay vưòm hoa thì ghi thêm các chữ - N (ngõ> 
V (vườn hoa) sau tên. Không cỏ ghi gi thêm tức là dường hay 
phố. Những tên phố kèm théo chữ số (thi dụ Voie 34) sẽ ghi 
riêng cuối bảng. 

Đề phân biệt thời gian xuất hiện tên phố, dưửng, vườn hoa 
cũ, có ghi thêm trong dấu ngoặc đon những ký hiệu sau đây : 

— Thò-i Pháp thuộc :Pt hay không ghi ký hiệu gì cả. 

— Sau cách mạng Tháng tám : Cm 

— Trong thòi kỳ tạm chiếm : Tc 

— Sau hòa bình : Hb 

Bâng này không ghi những tên phố cũ vẫn tồn tại cho tỏri 
ngày nay. và không tliay đôi vị tri. 

Ngoài ra cỏ một số đưò-ng phố cũ đã bị mai một trong, 
quá trinh mỏ mang thành phố, bẵng này cũng, ghi ỉạỉ' có kèm. 
theo ỉời chú: « nay không còn ». 
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Trong trưòng hợp tôn ngõ trùng với tên phố và sau khi 
chuyền sang tên mới, cũng vẫn trùng nhau, thì bảng này chĩ 
đối chiếu tên phố, và ghi kèm theo ký hiệu (P + N) hay (D + 
N) tùy theo (16 là phố hay dưòmg. Nếu giữa tên ngổ và tên 
phố sau khi chuyền từ tcn cũ sang tên mói cỏ sự khác biệt, 
thì ghi đối chicu cả tên phố tôn ngõ. 

Tên phố cũ Tên phồ hiện naỵ 


— Án sát Siêu (Pt + Cm) 
Ancien canal -ị- Đào Duy Từ 
Anh quốc (Tc) 

Ảntoine (Soeur) 

Autỉgeon (Mme) 

Ấu Triệu (Cm) 


Nguyễn Văn Siêu 
Đào Duy Từ 
Hàng khay 
Hàng bột 
Đặng Tất 
L6 Quý Đôn 


— Ba-đinh (V) (Cm) 

Ba-lê (V) (Tc) 

Ba sao (N) 

Bà Huyện Thanh quan (Cm) 
Bà Trưng (Cm) 

Bạch Thái Bưởi (Gm) 
Bắc-ninh (Cm) 

Bắc-so-n (Y) (Gm) 

Badcns (General de) (P-|-N) 

Baỉatices 

Balny 

Bambous 

Bảng nhỡn Đôn 

Bảo anh (Tc) 

Bảo long (cité) (Tc) 

Barona (-|- Trạng Trĩnh) 

Đeau (Đẹrnard de) 

Bert (Paul) ( + Prance) 

Bert (Paul) (V) 

Bẹrthe dẹ Vỉllers 
Beylié (Général) (P + N) 
Đích cẳu (Cm) 

Bỉcbot (Gẻnéral) 


Vạn-xuân (V) 

Nhà hát lớn (V) 

Ngo 151 Khẳm-thỉêm 
Mạc Dĩnh Chi 
Hai Bà Trưng 
Nguyễn Hữu Huân (Ngõ)> 
Nguyễn Hữu Huân 
Bach Việt (V) 

Tôn-thất Thiệp 
Hàng cân 
Trằn Nguyên Han 
Hàng tre 
Hàng chảo 

Nguyễn Thái Học (ngô)' 
Lê Văn Hưu (ngõ 1) 

Liên trì 

Nguyễn Chế Nghĩa 
Tràng tièn -ị- Hàng khay 
Ghí-linh (V) 

Đinh Gông Tráng 
Hàng Chuối 
Dặng Tràn Côn 
Cửa đông 
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Tên. phỉỉ cũ 

Binh chuan (Cm) 
Đlockhaus Nord 
Bobillot 
Boissiérc 

Boohour + (Domỉné) 

Boniĩacy 

Bonnet (Antoỉne) 

Đorgnỉs Desbordes 
Bourret 

Bourrin (p + N) 

Bovet 

Brière de ITsIẹ 
Briques 

Brusseaux (Capilainc) (Pt) 
Bùi Bá Ký (Cm) 

Bùi Huy Bích (Cm) 

Bùi Quang Trinh (Cm) 

Bùi Viện (Tc) 

— Caỉmette (Doclcur) 

Cấm chĩ (Gni) 

Canionnaỉs 
Cao Bá Nhạ (Tc) 

Cao Đắc Minh 
Gao Thắng (Gm) 

Carnot (B + N) 

Carnot (V) 

Carreau 

Gathédraỉe 

Caisses 

Chanip des Gourses 
Chanceauluie 
Changeiirs 
Chần-hưng (cité) 

Chanvre 

Chapeaux 

Ghapuis 


Tèn ph6 hiện nay 

Hàng thùng 
Phỏ Đức Chính 
Lê Thánh-tông 
Nguyễn Xí 
Lê Lai 

Nguyễn Gia Thiều 
Châu long 
Tràng thi 
Ngo Trạm 
Yên-ninh (P + N) 

Yết Kiêu 
Hùng-vưong 
Ngõ gạch 
Tống Duy Tân 
Tống Duy Tân 
Nguyễn Khuyến 
Triệu Việt-virơng 
Phan Huy ích 

Y-éc-xanh 
Hàng bông lờ (N) 

Hàng ngang 
Ng5 Cầu gỗ 
Văn mỉếu 

Nguyễn cânh Chân 
Phan Đinh Phùng (B+N) 
Vạn xuân (V) 

Lý Thường Kiệt 
Nhà thờ 
Hàng hòm 
Dội Cấn 

Triệu Việl-vương 
Hàng bạc 
Hàng cỏ (ngõ) 

Hàng gai 
Hàng nón 
Thái Phiên 
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Tèn ph6 cũ 

Chapuis (N) 

Charbon 
Cliarron 
Châu long (N) 

Chaux 
Chavassieux 
Chavassìeưx (sqiiare) 

Chéon 

Chợ Dồng xuân(Gm) 

Chọ' (luôỉ (Tc) 

Chu Mạnh Trinh (Cm) 

Chu Mạnh Trinh <Tc) 

Chùa Quan Thượng (N) (Ciu) 
Chùa Vua (Cm) 

Chùa Vua (P + N) (Tc) 
Circulaire (route) 

Citadelle (route de la) 
Citadelle (tour de la) 
Clémenceau (Quai) 

Colonib 

CS-ani (Cm) (khu) 
cô-ngir (Cni) 

Cominerce (Place) 
Concession 
Constant (Général) 

Cột cò* (Hb) 

Coton 

Coulier (Charles) 

Courbet (Aiiiirai) 

Crévost 

Cuirs 

Cuivre 

— Dân chủ cộng hòa (Cm) 
Dân quycn (Gm) 

Duy-tân (Cm) (p-f N) 

Dương Thị Ái (Cm) 


Tên phố hiện naỵ 

Lê Đại-hành (N) 

Hàng than 
Mai Hắc-dế 
Clìâu-long (N) 

Hàng vôi + Tông Dẳn 
Lê Thạch 
Diên-hồng (V) 

Phạm Đỉnh Hố 
Đồng xuân 
Tuệ-tĩnh 

Đinh Gông Tráng 
Nguyễn Cao 
Nguyễn Xí 
Trần Cao Vân 
Thịnh yên (P i- N> 
Đạỉ-la 

Dưò*ng thành 
Đinh ngang 
Trần Nhật Duật 
Phan Bội Châu 
Lô Văn Hưu (ngõ 3) 
Thanh niên 
Chợ gạo (P) 

Phạm Ngũ Lão 
Đoàn Trần Nghiệp 
Điện-biên phủ 
Hàng bông 
Khúc Hạo 
Lý Thái-lồ 
Thiền-quang 
Hàng da 
Hàng mã 

Điện-biên phu 
Hoàng Văn Thụ 
Huế (P + N) 

Lưong-yên 
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Tên phố cũ 

— Đại lỉl (tưcĐạí la Kim mi) (Cni) 
Đại lợi (cité) 

Dào Duy Từ (+Ancien canal) 
Đặng Đinh Nhân (Cm) 

Đặng Tràn Côn (Gm) 
Daurelle 

De Lattre de Tassigny (Tc) 
Dê Yên phụ (Cm) 

Delorme 

Destenay 

Deiix Soeurs + Voies 95, 96 
Deydier 

DieuIeHIs + Voie 94 
Dỉgue Yên-phụ 
Đinh Tiên-hoàng 
Đoàn kết (Hb) (xỏm) 

Đô lương (Cin) 

Đỗ Hữu VỊ 
Đỗ Quyên (Cin) 

Độc lập (V) (Cm) 

Đội Cung (Cm) 

Dominé + Bonhour 
Đồn thủy (Cm) 

Đồng-khánh (Pt + Tc) 

Dông thái (N) 

Doudard dé Lagrỏe 
Dronet (Pèrè) (N) 

Dufourcq + Halaỉs + Kiquier 

Dumoutier 

Dupuis (Jean) 

Duranton 

Dutreuil des Uhỉns 

Duvigneau 

Duvỉllỉer 

Dức khánh (inipasse) 

— Kckcrt (V) 

Etoffes 


Tên ph6 hiện nay 

Gíẫng võ (phần phía bắc) 
Ngồ Trằn Xuân Soạn 
Đào Duy Từ 
ĐỖ Hành 
Đích cáu 

Nguyễn Bĩnh Khiêm 
Nam bộ 
Yên phụ 

Trần Bỉnh Trọng 

Nguyễn Cảnh Chân 

Trúc-bạch 

Phan Huy ích 

Đặng Dung 

Yên-phụ 

Trần Quý Gảp 

Đạch-đằng 

Phố 267 

Cửa bắc 

Vũ Hữu Lợi 

Ba-đinh (quẳng trường) 

Thải Phiên 

Lc Lai 

Tràng tiền (phía đông) 
Hàng bài 
Đông-thái 
Hàm-long 
Thọ xương 
Nguyễn Du 
Thịnh-yên 
Hàng chiểu 
Nguyễn Thiếp 
Nguyễn Khắc Cần 
Bùi Thị Xuân 
Nguyễn Thải Học 
Ngõ Hàra-long II 

Tây hồ (V) 

Hàng vẳỉ 
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Tén phố cũ 

— Faure (Félỉx) (+GalUéni) 
Peitshamel 
Pellonnéaii 
Perhlantiers 

Férry (Jules) 

Foch (Maréchal) 

Focli (V) 

Porgerons 

Fourès 

France 

— Galêt (+Nguyễn Khuyến) 
Galliéni (+Félix Faure) 
Gambelta (V) 

Garnier (Prancỉs) 

Gẻraud 

Giác ('Sergént) 

Gia-địnli (Gm) 

Gia-loỊig (Pt H- Tc) 

Giải phỏng (Cni) 

Gỉovaninelií 
Goussard 
Grafféuil 
Graines (P H- N) 

Grand Bỡuddha 
Grapping 
Groleau (Klic) 

Guỉllemoto 

— Hà trung (P + N) 

Kà Văn Ký 

Hài tượng 

Halais(H-hiquỉerH-Dufourcq) 
Hàm-nghi (Cm) 

Hàm-nghi (Tc) 

Hàng bông Uiợ ruộin (Cm) 
Hàng chiểu (Cm) 

Hàng lọng (Cm) 


Tên phò hiện nay 

Trăn Phú 
Nhà hỏa 
Hàm-tử quan 
Hàng thiếc 

Hàng trong + Lc Thái tồ 

(phần phía nam) 

CS-tân 

Nhà hát lớn (V) 

Lò rèn 
Đinh Lễ 

Tràng ticn (phía đông) 

Lưưng Ngọc Quyến 
Trần Phú 
Bình Ihan (V) 

Hỉnh Tiên-hoàng 
Tạ Hiện 
Huế (N) 

Tông Đản 

Bà Triệu (phía bắc) 

Đồng nhân 
Lê Hồng Phong 
Tuệ tĩnh 
Bích câu 

Hàng (lậu (P N) 

Quan Thánh 
Cao Thắng 
Chùa Một cột 
Trần Quang Khải 

Hà trung (P + N) 

Vũ Hữu lợi 
Hài tượng 
Nguyễn Du 
Nguyễn Phạm Tuân 
Tràn Phủ 
Thợ nhuộm 
ỏ Quan chưởng 
Nam bộ 
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Tên phố cũ 

Hàng thuốc bắc (Cm) 

Hạnh phúc (Cm) 

Harmand 
Hậu quân Chất 
Hautcíeuille 
Hébrard (V) 

Hẻrél de Đrỉsis 
Hillairet 

Hòa-bình (Hb) (xóni) 

Hoa-lir (V) (Cm) 

Hòa-gỉai ((^m) 

Hòa-mã (Cm) 

Hoàng-an (Tc) (N) 

Hoàng Cao Khải 
Hoàng Hanh (xóm) (Hb) 
Hội-vũ 

Hồng-bàng (V) (Tc) 

Hồng-đửc (Cm) 

Hồng-phúc 
Hôpital chinois 
Huấn Quyền (Cm) 

Huyền trân công chúa (Tc) 
Huyện (N) 

Hưng ký (Tc) 

— Identité (N) 

— iabouilỉe 
Jacquin 
iambert 

Janiỉn botaniquc 
JaurcguibeiTy 
iauréguiberry (Cilé) 

Joffre (Maréchal) 

Joffrc (Marẻchal) (Gité) 
iouhaux 


Tên ph6 hiện nay 

Thuốc bắc 
Tôn-lhất Đàm 
Trằn Xuân Soạn 
Mai Xuàn Thưởng 
ĐỖ Hành 
(nay không còn) 

Thi Sách 

Nguyỗn Hữu ỉỉuẳn (ng5) 

Bạclì-đằng 

Tao dàn (V) 

Hòe nhai 

Phùng Khắc Khoan 
Trung-phụng (N) 

Lê Bại-hành 
Phúc tân (p) 

Hội-vO 

Ba-đinh (quảng trường) 

Lê Thánh-tông 

Hồng-phúc 

Hòe-nhai 

Nguyễn Quyền 

Bùi Thị Xuân 

Huyện (N) 

Minh Khai 

Lý Thưòng Kiệt (N) 

Hồ Xuân ĩỉưưng 
Ngô Thì Nhậm 
Nguyễn Trường Tộ 
Bácìí thảo (V) 

Quang trung 
ỉlà hồi (xóm) 

Lý Naro-(1ế 
Hàng hương (ngõ) 

Ngô Vãn Sơ 
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Tén ph6 cũ 

— Khang an (Cité) 

Khúc Hạo (Cm) 

Khuông Việt (Cm) 

Kinh dtro^iig vưo-ng (Cm) 
Kính thiên (V) 

Krug (Cilé) 

Ký Con (Cm) 

Kỳ đồng (Tc) 

— La Vân Cầu (Hb) (xóm) 
Labrousse (Capỉtaỉne) 

Lạc long quân (Cm) 

Lac 

Laghquet 
Lam so*n (Cm) (v) 

Lambert (P + N) 

Lamblot 
Landais (N) 

Lãng-bạc (Cm) 

Laque 

Lnrrivé (Sergonl) 

Lataste 

Laubarède 

Laveran 

Lẽbỉanc 

Léblois (Général) 

Lèclaiiger 

Lècornu 

Lèpagé 

Légcr (Marcel) 

LỂ Bỉnh (Cm) 

Lc Cảnh Tuân ^Cni) 

Lễ Chân (Tc) 

Lê Hữu Cảnh (Cm) 

Lê Lợi 

Lê NÌur Hô (Tc) 

Lê Ninh (Cm) 

Lê Quí Bôn (Cni) 


Tén ph6 hiện nay 

Lê Văn Hưu (ngõ 2) 
Gầm cầu 
Ngô Văn Sỡ 
Ngô Thỉ Nhậm 
(nay không còn) 

Ngõ Phan Chu Trinh 
Doàn Trằn Nghiệp 
7'ống Duy Tân 

Phúc tân (p) 

Lý Bạo Thành 
Thi Sách 
Hàng dầu 
Chân cầm 
Bách thảo (v) 

Dã tượng (P + N) 

Lý Quốc-sư 
Nhà chung (N) 

Tây hồ (V) 

Cha cả 

Nguyễn Công Trử 
Hàng giầy (phía bắc) 
Bấng Thái Thân 
Lê Văn Hưu 
(ìầm cầu 
Lê Trực 
Lê Phụng Hilu 
Ấu Triệu 

Nguyễn Thiện Thuật 
Lê Quí Bôn 
Mai MẴc-dế 
Tôn-thất Thiệp 
(nay không còn) 

Phan Huy ích 
Bà Triệu (phía nam) 
(nay không còn) 

Đinh Liệt 
Hàng chuối 


LS 2Í. 
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Tén ph^ cũ 

Lẻ Quỉ Đôn-f~(l phần Hảng quạt) 
Lê Thánh-tông (N)(Tc) 
Llonde 

Logerot (Alfred) 

Lục tĩnh (Cm) 

Lương Ngọc Quyến (Cm) 

Luro 

Lý Quốc sư (Cin) 

Lý Thường Kiệt 
Lyauley (Marcchal) 

— Mạc Đĩnh Chi (Cni) 

Mạc Đĩnh Chi (Pt) 
Manđarine (route) 

Mandarinc prolongéc (route) 
Mai Hắc-đế (Cm) 

Mangin (Général) 

Mathis (Constant) 
Médỉcanients 
Mirỉbcl (Résident) 

Minh Khai íCm) 

Missíon 

Monceaux (('.apitainc) 

Mongrand 

Morel (Résident) 

Mỳ-ký (N) 

— Nam bộ (Cm) 

Nam-ký (cité) 

Nam-nghĩa (Cm) (khu) 
Nain-hoa (N) 

Naltes on jonc 
Négrier (V) 

Neyret (V) 

Ngã tư sử (Tc) (dưỏ^ng) 
Nghĩa lộ (khu) (Cm) 
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Tèn ph6 hỉện nay 

Lương Văn Can 
Huy-văn (ngõ) 

Ngõ Hàng bông lờ 
Phùng Khắc Khoan 
Lê Lai (phần phía dông) 
Lương Ngọc Quyến (phần 
phía đòng) 

Lữ Gia 
Nhà chung 
Ngô Sĩ Liên 
Thanh nỉẻn 

Trịnh Hoài Bức 
Mạc Đĩnh Chi 
Nam bộ (B) 

Kỉm-Iỉến 

Bà Triệu (phần phía bắc) 
ổng ích Khiêm 
Nguyễn Huy Tự 
Thuốc bắc 
Trần Nhân-tòng 
Bùỉ Thị Xuân 
Nhà chung 
(na 5 không còn) 

Nguyễn Thượng Hiền 
Bà Huyện Thanh-quan 
Ngõ 403 Đạch-inaỉ 

Bạch-mai 
Lý Nam-(lế (N) 

Tràng-an (N) 

Ngõ 221 

ò Quan chirởng 
Dông-kinh Nghĩa thục (quang 
trường) 

Bách Việt (V) 

Nguyễn Trãi 
Ngỗ Hàm>long ỉ 



Tén phỉỉ cữ 

Nghĩa lợi (citẻ) 

Ngõ ngang 

Ngô Thời Nhiệm (Tc) 

Ngô Văn Sở (Cm) 

Nguyễn Công Trứ (Cm) 
Nguyễn Du 
Nguyễn Duy Hàn 
Nguyễn Đinh Chiều (Cm) 
Nguyễn Đinh Ghícu (Tc) 
Nguyễn Huy Tự (Gm) 

Nguyên Huy Tự (Tc) 

Nguyên Hữu Huân (Tc) 
Nguyễn Kliuyắn (+ Galel) 
Nguyễn Khuyến (Tc) 

Nguyễn Lai Thạch (Tc) 
Nguyễn Mậu Kiên (Cm) 
Nguyễn Phạm Tuân 

Nguyễn Siêu (Tc) 

Nguyễn Thái Học (Cm) 
Nguyễn Thành Hiên (Ciii) 
Nguyễn Thị Bỉnh (Cm) 
Nguyễn Thị Chiên (xóm) (Hb) 
Ngiiỵcn Thị Kim (Cm) 
Nguyền Trãi 
Nguyễn Trãi (Gm) 

Nguyễn Tri Phưo-ng (Cm) 
Nguyên Trọng Hiệp 
Nguyền Vàn Trạch (Cni) 

Nhà chung (Cm) 

Nhà giáo (N) 

Nhà thương Khách (Tc) 
Nhầm-dỉên (Cm) 

Noguès (Géiiéral) 

Nội mlểii (N) 


Tèn phỉ) hiện nay 

Thỉ Sách (N) 

Hàng chai 
Ngô Thỉ Nhậm 
Bào Duy Từ (N) 

Yên-thế 

Gia ngư (phía tây) 

Hàng giầy (phía nam) 

Phủ doãn 
Nam-tràng 
Licn-tri 

(nay không còn) 

Gầm cầu 

Lương Ngọc Quyến 
Nguyễn Khắc cần 
Nguyễn Huy Tự 
Nguyễn Thiếp 

Lưong Ngoe Quyến (đoạn 
phía tây) 

Nguyễn Vãn Siêu 
Phỏ Đức Chinh 
Lỷ Bạo Thànli 
Nguyễn Cao 
Phiìc-tân (P) 

Nguyễn Huy Tự 
Nguyỗn Văn Tỗ 
Lò SQ 
Lỷ Nam-đế 
Ngõ Cầu gồ 

Hòẹ-nhaỉ (Nhà thương Khách 
cũ) 

Lý Quổc-sư 
Ngõ 85 Nam*(1ồng 
Hòe-nhaỉ 
Chu Văn An 
Lê Vàn Linh 
Nội miếu (N) 
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Ỳéiì ph6 cu 

— Od'Endhal 
Oỉgnons (N) 

Ollivicrs 

ôn-như hằu <Cm) 
Orlẻans (Heriri) 

— Paiiiers 
Papier 

Paris (V) (Tc) 

Parreau 
Pasquier 
Pasleur (V) 

Pavie (p + N) 
Pavillons noirs 
Pépinicre 
Pescadores 
Pétain (Maréchal) 
Phạm Phú Thứ 

Phạm Phú Thứ (Tc) 
Phan Chu Trinh (Cni) 
Phan Thanh (Cm) 
Phan Thanh Giãn (Tc) 
Phay-ninh (N) 
Philharmonique 
Phó Đức Chinh (Cm) 
Phù-đống (Gm) 

Phủ doãn (N) 
Phúc-kiến 
Phúc-lhắng (N) 
Phương-iình (Cni) 
Pipes 

Polssonnerie 

Pont en boìs 

Poltier 

Pouligo 

Pouyanne 

Prison 


Tén phỉỉ hiện haỴ 

Bính Liệt 
Hàng hành (X) 

Tôn-thất Đàm 
Nginễn Gia Thiều 
Phùng Hưng 

Hàng bồ 
Hàng giấy 

Xhà hát lớn (vưửn hoa) 
Hoàng Hoa Thám 
Hoàng Diệu 
Pa-xtứ (V) 

Hàn Thuyên (P+N) 

Mă mây 

Thụy-khuê (quãng phía dông) 
Phù-(Iông thiên-vưo-ng 
Nguyễn Hữu Huân 
Nguyễn Quang Bích+Hội Tin 
lành 

Nguyỗn Quang Bích 
Nguyễn Thái Học 
Nguyễn Văn Tố 
Nguyễn Hữu Huân 
Ngõ 58 Gỉẳng võ 
Hồ Hoàn kiếm 
Châu long 

Phù-đông thiên-vưo^ng 
Phíi doan (N) 

Lăn>ông 

Ngõ 241 Khâm-lhiên 
Nguyễn Vẳn Siêu 
Hàng diếu 
Hàng cá 
Cầu gỗ 
Báo-khánh 
Trần Thánh-tông 
Lò SŨ 

Hỏa lò 
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Tén phố cũ 

Prison (square) 

Piigìnier (ronci point) 
Puginier 

Pugỉnỉer (square) 

— Quang Irung íX) 

— Radeaux 
fìaffenel 
Heinach 
Hẻpublique 
Révẻron 3 ’+ (Voie 147) 
Hheinart 

Rhodes (Alexandre de) 

Rialan 

Uichaud 

Riquìer {+ Halaỉs-í-Dufourcq) 
Riviere (Henri) 

Riz 

Robert 
Robín (V) 

Rodier 

Kollandes 

Rondony ( 4' Rue des Scaiix) 
Rotisscau (Arinand) 

Roule círculaíre 
Rotde mandarine 

— Sầm cóng 
Sapèquerie (p) 

Sapẻqucrỉe (N) 

Sauinure 

Schncỉder (Prères) 

Seaux ( + Rondoiiy) 

Sel 

SénẻK (Ainỉraỉ) 

Sergeut Giác 


Tén phổ hiện nay 

Mê-linh (V) 

Ba-(1inh (quảng triríVng) 
Điện-biên phủ 
Bãi sậy (V) 

Ngõ 105 Bạch-mai 

Hàng bô 
i4ian Huy Chú 
Trằn Quốc Toân 
Hoàng Văn Thụ 
Tăng Bạt Hố 

Trần Khánh Dư 4- NgU 3 'cn 
Khoái 

Dang Trần cỏn 
Phan Clìu Trinh 
Quán kír 
Nguyễn Du 
Ngô Quycn 
Dồng-xuAn 
Trưưng Hán Siỏu 
Chi-lang (V) 

Triệu Quốc Dạt 
Hai Bà Trưng 
Hàng thùng 
Lò-dủc 
Dại-Ia 

Naiiì-bộ (phía bắc) 

Dào Duy Từ (N) 

Phạm Sir Mạnh 
Tràng-UẼII (N) 

Hàng inắni 
Nguyễn Bilii 
Hàng thùng 
Hàng muối 
lỉòa-mã 
Ng5 Huế 
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Tên ph6 cu 

Sĩ Nhiếp (Gm) 

Sỉmoni 

Simonỉ (square'' 

Sính từ (Pt -f Tc) 

Soic 

Soler (+ Teinturicrs) 
Sông Tô-lịch 
Sơn-nam (N> 

Stores 

Siicrc 

— Takou 
Tạin-thưong 
Tao-(ỉàn (Cm) 

Tán Thuật (Cin) 

Tản-íĩà (Cm) 

Tân-hưng (cilc) 

Tàn-trào (Cm) 

Tasses 

Teinturiers (+ So'er) 

Thải-hà 

Thải-lợi (N) 

Thải-nguvên (Cm> 

Thái Phiên (Gm) 

Thi Sách (Cm) 
Thiên-trường (khu) (Cin) 
Thịnh-dức (cité) 
Tholance (Auguste) 

Thủ khoa Huân (Cm) 
Thũ khoa Trực (Cm) 
Thuân-Iợi (cité) 
Thuặn-thành (Tc) (N) 
Tích Quang (Cm) 

Tiên tsin 


Tên phố hiện nay 

Vấn-miếu 
(nay khỏng còn) 

Tây-srrn (V) 

Nguyễn Khuyến 

Hàng dào 

Thợ nhuộm 

Hàng lirọ*c 

Ngõ 132 Khâm-thicn 

Hàng mành 

Hàng f1ưò'ng 

Hàng cót 

Tạin-lhương 

Nain-lrặng 

Nguyền Thiện Thn(il H-Hàng- 
giầy (quàng phía bắc) 
Nguyễn Khổc Hiểu 
Tức-mạc 
Thịnh-yên 

Hàng dồng + Hàng bát sứ 

Thợ nhuộm 

Tày-so-n 

Ngõ 307 Bạch-mai 
Phố 337 
Tuộ-lĩnh 
Triậii Quốc Dạt 
Ngõ 'ihần Xuân Soạn 
Vạn kiếp (N) 

Doàn Thị Di?in 

Thụy-khuê (doạn phía dôn>;i 

Nguyễn Trung Tn.rc 

Ngo Hànwlong I 

Ngõ 31)2 Bạch-mai 

Khúc Hạo 

Hàng gà 
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, Tệp phíf,.ẹù . . 

Ticn quàn TIịùịiỊi 
T iranl 

Tò Hiến Thành (CiiỊ) 

Tô Hiệu ((iín) ' ! 

Tô-tịch 

Tòn Đan (Ciii) ' 

Tôn Đản (Tc) ' ■ ■’ 

Tôn-thất Tluiỵết (Cih) i 
Tôn-1hấ(-ili ị'Pis)- - • - -' ' 
Tôn-thấl Yèj 0 r:(Tc» ị.i,: 
Tôn Tnĩng-svư^^Cm).;*. 

Tonr ỉlc in ('itacle.Ịlẹ.i, 

Trại Công giáo (N) 

Trại Khách (N) 

Tràng-nn (cilé) 

Tràng-duộ (N) 

Tràng-nn (cilé). 

Trạng TiinỈầ (N) 

Trí.ing 'J'nnìr'(CmJ 
Trần Cao Vần (Cin) 

Trần Phủ (Chr) - ' ’ 

Trần Quý Cáp (Cni) 

Trần Thánh-lôiig (Cin) - ■ 
Triệu Quang Phục (CỉB) c 
Trirírng Còng l)ịnli.:(Gni) . 
Trưo-ng t>ịnlì (Tc) 

Trưưng Vĩnh Kv (CmX 
Tú Xirăng (Cm) 

Tự do (Cm) 

Tubẹrcules (P-f N) ' ' 

Tuyên Quang 

— Unỉvcrsité (V)' 

— Van-lợi * -■ ■ 

Vạn-tliái (N) ; 

Văn-Ian (N) i' : ; 

Yản-tàn (cilé) * " i 


Têii .phố hiện Iiaỵ 

Ngiiycn ,'Khác Nhu. . 

Gia-ngư 

Dinh Lỗ 

Tò Hiến Thàpli 

Tố-tịch 

Dã Tirợng 

Tòng Bản 

Trần Phú 

Lê Hồng Phong 

Ngo Bào Duy Từ 

Lê Hồng Phong' ; ' 

Bình ngang 
Quan-tiạm (N) 

Tho quan, ặN^ , . _ 

Tràng-an (N) 

Ngõ 234 Khâni-thiên , y 
Tràng-an (N) 

Liên-lrỉ (p) (dầu pỊiíạ bẩc) 

Phan Chu Trỉnli 

Ngõ Cầu gồ 

Nguyễn Bĩnh itliỉêm 

Thien Quang 

Trần Xuân Soạn 

Hàng bài 

cồ-làn 

cồ-làn 

Phan Văn Trị ií , 

Trần Tế Xưong 
Bà huyện Thanh quan 
Hàng khoai (PH- N) 

Cao Bả Quát 

Tao-dàn 

Ngõ 276 Khâni-tỉiièii 
Ngõ 3Õ7 Bạch-Iìiaỉ 
Ngõ 203 Giảng-võ 
Ycn-thế (N) 
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Tén phố hiện nav 


Tẽn phỉi cũ 

Văn-thàn (khu) (Cm) 
Vases 

Verdun (N) 
Vermicellés (P + N) 
Vers blancs 
Vieille des tasses 
Vieux marché 
Village du Papier 
Villers (Bertbe de) 
Vinh-lhái (citẽ) 
Voiles 

Vollenhoven (Van) 
Vũ Phạm Hàm (Tc) 

- Wiêlẽ 

- Xứ Nhu (Cm) 

— Yersin (Cm) 
Yên-(lS (Cm) 

Yên-phụ (đê) 

Yên-S<»n (N) 

Yên-lhể (V) (Cm) 

— Đưừng (voie) u 
E1 

G2 

HI 

u 

9 

34 

M 

94 

95 

96 


Ngõ Hàm-long 11 
Hãng Chĩnh 
Phan Huy Chú (N) 
Hàng bún 
Hàng rưcri 
Bát dán 
Hàng phèn 
Thụy-khuê (phia tiy) 
Đinh Công Tráng 
Ng5 Hàm-long III 
Hàng buòm 
Chu Văn An 
Lạc-chính 

Tô Hiến Thánh 

Nguyễn Khắc Nhu 

Nguyễn Công Trứ 
Nguyễn Khắc cằn 
Yên-phụ 
Ngõ 222 

Nhà hát lớn (V) 

Phố 296 

Phô 325 

Ngõ Bà Triệu 

Cao Đạt 

Bội Cung 

Boàn Nhữ Hài (N) 

Hòe-nhai (phía dõng) 

Phố số 226 

Đặng Uung 
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Tên phố cò 


Tén phS hiện nay 


103 

Nguyễn Khắc Hiếu 

104 

I^ạc-chínli 

105 

Naiii-tràng 

108 

Trần Tế Xưívng 

143 

Nguyễn Phạm Tuâiỉ 

153 bis 

Phố 334 

159 

Lương-yên 

163 

Nguyễn Cao 

164 4- 162 + 222 

Đại cồ Việt 

170 bis 

Nguyễn Quyền 

172 

Nguyễn Trung Ngạn 

203 

(nay không còn) 

204 

Lý Văn Phức 

205 

Ngõ Hàng bột 

206 bis 

Ngổ Nguyễn Thái Học 

214 

Trịnh Hoài Đức 

221 

Phan Văn Trị 

223 

Phố 335 

229 

Phố 339 

230 

Trần Gao Vân 

232 

Đồng-nhân 

233 

Yên-bái 

233 bis 

Thịnh-yên 

234 

Phố 332 

Ỉ37 

Phố 225 

238 

Quốc*tir giám 

252 

Ngõ Chợ Đồng*xuân 

258 

Ngõ Ngô Sĩ Liên 

261 

Phố 336 

262 

Phố 337 

268 

Phố Yên-thể 

271 

Ngõ BáO'kháiili 

296 

Nguyễn Binh Ghiẽữ 
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PHỤ LỤC 


DANH SẮCM CÁC BưỜNG, PHỐ, NGÕ, 

NỘI THÀNH HÀ-NỘI MỚI Dược ĐẶT TÊN 
HAY DÔI TÊN TRONG NẰM 1964 

Do quyết định của ủy ban phụ trách xét duyệt của 
Trung-ương về việc sửa đối và đặt tén phố, vườn hoa, 
quảng trường tại các thành phố trực thuộc Trung-ương 
(những đường phổ ngõ niới này trền bản đồ phụ bản 
đều in màu đỏ). 


s$ 

thử tự 

TẺN CŨ 

TÈN MỚI 


/. Theo quyỉt định sô' íí-í NV ngày 6-5-15Ổ4 của 


ủy ban xél duyệt trang ương 

1 

Bưỏ-ni Cột cờ 

Bưồ^ng Dỉộn-hiẻn phủ 

//. Theo qiĩỵit định sô' í 73 NV ngày 2ú-6~í96ị CIỈCI 


ủy ban xèt duyệt trung ương 

t 

Đường trong (bảnh (khu vực 
quân dội) chưa cỏ tén 

Đưò^ng Nguyễn Tri Phượng 

2 

Đường từ ngẫ tư Trung hiền 
(chự Mư) dến Buôi cá 

Bường Trưong Định 

3 

Phố Trưưng Bịnh 

Phố C5-lân 

i 

Phố Hưng-ký 

Phò Minh Khai 

5 

Phố Thải-hà 

Phố Tảy-sơn 

6 

Đường từ Ngã tư sồ' vảo (ỉến 
đầu tĩnh ỉỵ Hà-đổng 

Bưừng Nguyễn Trai 

7 

Phố Nguyễn Trãi 

Phố Nguyễn văn Tổ 
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SỐ 

tbứ tự 

TÊN CO 

TÊN MÓI 

8 

Đẽ Lã tbàah từ ổ cầu Dền đến 
Lư(rng-yên 

Đường Trần Khát Cbản 

9 

Phố Bại-la 

Phố Gỉảng-v5 

10 

Đường 296 cạnh vườn boa 
Thống nhất 

Phố Nguyễn Đinh Chiều 

11 

Phố Nguyễn Đlnb Chiều 

Phò' Nam tràng 

12 

Phố Sinh lừ 

Phố Nguyễn Khuyến 

13 

Pbố Nguyễn Khuyến 

Phổ Nguyễn Khắc Cần 

u 

Phố Phan Thanh Giẳn 

Phò Nguvễn Hữu Huào 

15 

Phô Nguyễn Hữu Huân 

Phô' Gằm cằu 

16 

Phố Hạch Thái ỉỉưỏi 

Ngõ Nguyễn Hữu Huán 

17 

Phổ Trưong Vĩnh Ký 

Ph6 Phan Văn Trị 

18 

Ph6 Nhả thương Khách 

Phố Hòe-nbai (gồm cả pbô' 
Hùe-nhai hiện có) 

19 

Phô hùi Viện 

Phu Phan Huy ích 

20 

Phố Phạm Phú Thứ 

Phố Nguyễn Quang Rích 

21 

Phố Chợ duồi 

Phố Tuệ-tĩnh 

22 

Pliố Huyền tr&n công chúa 

Phố Pùí Thị Xuân 

23 

Phố Chùa Vua 

Phố Thịnh-yên 

2* 

Phố Chu Mạnh Trinh 

Phố Nguyền Cao 

25 

Phố Nguycn Lai Thạch 

Phố Nguyễn Huy Tự (bô tên 
phố Nguyễn Huy Tự biện 
nay ỏ- trưức Bệnh viện 108) 

2« 

Phô' Kỳ Donịí 

Phò Tống Duy Tân 

27 

Phô Cấm chỉ 

Ngõ Hảng bông lờ 

28 

Phố Bảo anh 

Ngồ Nguyễn Thái Học 

29 

Phò Vũ Phạm Hàm 

Phố Lac-chính 

30 

Phố Cao Bá Nhạ 

Ngu Cầu gô 

3! 

Phố Tôn-lhấl Vẽn 

NgO Bảo Duy Từ 

32 

Phố Hàng bông ruộiu 

Phố Thợ nhuộm 

33 

Xóm La văn cằu. xóm Nguyễn 
thị Chiên, xóm Hoàng Hanh 

Phố Phúc tăn 

31 

Xóm Hòa binh, xóm Doản kết 

Bưò-ng Bach-đầng 

35 

Ngõ Mỹ ký 

Ngõ 403 Bạch mai 
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TÊN CỦ 


TÊN MỚI 


Số I 

thứ tự 



Ngõ Thuận thành 

Ngõ 392 Bạch mai (1) 


— Thái lựi 

- 307 - 


— Vạn thái 

- 357 - 


— Quang trung 

- 105 - 

36 

— Vân-lan 

— 203 Giàng-võ 


— Phay-ninh 

— 58 - 

37 

— Hoảng-an 

— Trung-phụng 

38 

— Vạn lợi 

— 276 Kham-thiên 


— Son nam 

- 132 - 


— Ba sao 

- 151 - 


— Trảng duệ 

_ 234 __ 


— Phúc thắng 

— u\ — 

39 

— Trại khách 

— Thồ-quan 

40 

— Trại Công giáo 

— Quan-trạm 

41 

— Nhà giáo 

— 85 Nam đổng 

42 

— Lê Tliánh-tôn 

— Huy-văn 

(1) liản quyết nghị ghi là ngò 312 Bạcb>mai, chắc là ghi lìm, vi 

số nhà đầu ngo là 392. 






NHÀ MAY Cơ khí IIÀ-NỘI 

^Do Liên-xó giúp la xây đựng năm 195?^ —1SS8) 
g HUẲN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠXG 2 
6 HUẲN CHƯƠNG LAO ĐỘNG — 3 


Chuyên môn sản xuất: Các loại ĩnải/ 
bào^ tiện (26 loại) và cảc phụ tiĩng c 
Đã đúc Í9 mác thép khác niian. 


Năm 1968 so với năm 1958: 

lượng tâng 6 lần— sản plủĩm chính lăng 10 lần 
— Nâng suấl lao động lăng 2,8 lần. 


Địa chỉ 

Đường Nguyễn Trâl 
ữồy nói: 4015 


4x^11 





Dây nói: 8951 




. NHÀ MẢY ĐIỆN Cơ 

(Xây dựng năm 1961) 


CHVYÉN SẲN XUẤT 


— Động co* các loạỉ: 

và Oti ki-^lô'Oảt 

điện 

vụ an toàn lao dông 
quạt bàn hiệu Thống 
Gỉỗ mó*i 

động từ và nhựa 80*0 cách 

điện. 

Tiêu ihụ irong nước 
uà ngoài nước 


LÝ THUỞNS-KIỆT 
ỉ ^ %GÔ QUYẾN 
ị. 3ẽ -ỵHUỠNG-LIỆT 

Ị. Pữỵ nóị ; 389Ệ 


2 HUÂN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG 2 
I HUẲN CHƯƠNG LAO BÔNG HẠNG 3 



BỄ-TÔNG 
CHÈM 


(Do Trung-quốc 
giúp ta xây dựng 
năm Í960-Í96Í) 


CHUYÊN SẴN XVIt 


— Cột điện ỈỴ tâm các loại 
~ Ống nưó*c ly tâm các loại 
— Các loại cấu kiện kiến trúc 
— Các loại gạch hoa. 

Tồng sản lirọ*ng tăng trung bỉnh hàng năm 120 — 130% 

Diư chỉ: Chèm — Từ-liêm. 

Dáy nói: 8394 — 8197 





nỉiỀ 



2 HUÂN CHƯƠNG LAO BỎNG HẠNG 2 
12 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG :i 


CHUYÊN SẴN }iVẤT 


niró*Ct 


cua^roa 

và trén 100 loạỉ mặt hàng phục vụ dân sinh. 


Có quan hệ vỏ-ỉ nhả mảy cao 
su Trung-qoốc, buôn bán vứi 
một sổ nưức Đông Nam Ẩ 
và Đông Âu 


BỈA CHĨ 

ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI 
Dáy nói : 4436 — 4437 





CnUYÉN SẢN XUẤT: 


CÁC LOẠI BÓNG BÈN CHIẾU SÁNG - CAC LOẠI 
PHÍCH NƯỚC NÓNG VÀ PHÍCH Nước BẤ - BẺN 
HUỲNH QUANG KỀ CẢ CHẤN Lưu VÀ STA-TƠ- 
BẺN PIN Xl£ BẠP - CÁC LOẠI BÓNG BẺN ÔTÔ 


-1963) 


NHÀ MÁY BÓNG ĐÈN 






2 HBẲN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNO 3 


CHVYÈN SẢN XVẴT 


PIN BÈN - PIN TẨNG —PIN TÔNG HỢP 

Doanh số năm Í96k^ tăng hơn năm 1901 là í77,/4% 


Bịa chỉ 1 

VĂN - BIỀN — THANH - TRÌ 






NHA MAY ca 

TRẦN hỊ 

1 huẳn cnL*o-Nf 

1 HUẰN CllươNẹ 

2 HUÂN CHìĩơị 

8 IIUẢN chươnÌ 


1 

Thành lập ỉt i 
Chuyên sẵn xuồ ì 
ngành quán gỉởi p 

Hòa hình ỉập l 
thiết bị cho cảồ J 
nhà máy xi-măiị I 
khê, mỏ tlììec di( 
cổng nghicp đi<J 
chuyền môn /lóri i 
vồ mảy Diesel Cd: 


n 


Giá trị tỉng 
tăng litrn 1953 là 


1 

1 


Nhà 111 ýy kếẩ 
ináy GSÉPEL — Ể 

ĩ 

ị 


Bịachĩ: Phổ ĩp| 
Dây nôi: Glệ 



rNG-ĐẠO 


HẢNG CiilẾN HẠNG t 

:hiến công hạng 2 
LAO BỘNG HẠNG 1 
lO ĐỘNG HẠNG 2 VẢ 3 


Ôm 1947 tại Việt Bắc. 
láy móc trang bị cho 
tạc vạ khảng chiến. 

i chuyên sản ntấl các 
hu công nghiệp như ; 
than Hồng^gaiy Mạo- 
•bằng và các ngành 
'hương — Hiện nay 
ỉn xuĩỉl phạ từng ổ/ó 
oại. 


u Việt-Viro*ng 





NHẢ MẢY GỖ 
CẨU ĐUỐNG 

(Do Tiệp-khắc giúp ta 
xdy dựng năm 1956) 

3 HUÂN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG 3 

♦ 

BỊA CHÌ: CẦU ĐUỐNG - GIA-LÃM 
Dây nói: 82216 


CHUYÊN SẴN XUẤT: 

— Gỗ dán, gô láng, ván sàn, gỗ ngâm tằm 
đề xuất khầu và các loại gô phục vụ 
các ngành xây dựng, giao thông. 

— Các hàng mộc dân dụng trong nưó^c. 

Nhà máy kết nịịliĩa vứi nhả máy HODONIN TATRA — TIỆP-KHẮC 
Doanh sổ năm 196^ lang hơn 1958 là 600% . 








NHẰ MẢY 
XẰ PHÒNG 
HẰ-NỘI 


(Do Trung-quốc giúp 
la xây dựng năm 1959-1960) 


1 HDẰN CIIirơNG LAO ĐỘNG 1 

2 HUÂN CHirơNG LAO DỘNG 2 
4 IIUẰN CHƯƠNG LAO ĐỘNG 3 


CHVYÊN SẦN XVẨT: 


tham các loại — Thuoc 
và dầu cảm thực phằm — Kem 
phòng cạo râu — ỈSưác hoa 

báu vứĩ các iiuóx 
ngliĩa và Bông Nam A 
1SỔ4 tăng hơn lytíO gấp 2,7 tàn 
NGUYỄN THÃI Dâgnói: 4487-3689 






LONG 


(Do Trung-quốe giúp ta xây dựng năm 1959) 
2 ItUÀN Cm‘ONG LAO BỎNG HẠNG 2 


CMUYllN SAN XUAT: 


Các loại thuoc lá tho*!)!: Ba đình »Thăng long 
Thủ dô — Hoàn kiềm — Điện biên — Tam dảo 
Các loạỉ thuốc lá sọ*i nâu: Trirò*ng so'n — cửu long —Bông lúa 

'Ấ'iêa ihạ trong và ngoài mtởc. 

BỊACílỉ: ĐƯỜNG NGUYỄn thãi Dầỵnỏi: 4436-4437-4438 









cjỵi}à máụ 

DIÊM THỐNG NHẪT 

(Do Trung-qoSc giúp ta lây dựng năm 1955) 


1 IIUÀN CHI-Ơ5G LAO BỘNC HẠNG 2 
4 HUẴN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG 3 


CHUYẺN SẢN XUẮT DIÊM VÀ KEO DA 

năm 1957 


Địa chỉ : 


- GIA LÂM 

. 92203 






NHÀ MẢY 

CHỀ HÀ-NỘI 

(Do Trung-quốc giúp la 
phát triền từ năm 1d59) 


* 

2 HUÂN CHUOfNG LAO ĐỘNG 
HẠNG 2 — 4 HUẮN CHUOTÍG 
^ LAO BÔNG HẠNG 3 = 

★ 


CUVYÉN SẢN XVẨT: 


Doanh số năm iSSị 
so với 1963 tăng 10% 


CÁC LOẠI CHÈ XANH - CHÈ HươNG — CHÈ CHÌ BẢNH 

Tiêu thụ trong nước và ngoải nưóc 


DỊA 


'Hố NGUYÊN THI MINH KHAI 


Dáy nói : 2844 














NHÀ MÁY RƯỢU HÀ NỘI 

(Trên cơ sở bị hoàn toàn phá hủy ta dã phục h^ỉ 
vả dưa vào sản xuất DãmỊl956) 





2 IIUẢN CHƯOKG LAO f>Ộ!VG IIẠr<G 2 
2 HIIÀN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG 3 

★ 

:HV¥ÊN SẪN XDẪT: 


— Các loại rưỸ^ i^Ị phục vụ 
tront^ pứ^c vi xa$ỉ kh&u 

7 C8n'^e độ phÀc Ỷụ cho ỵ tỂ, 
ciụỉc phòng, ệốhg nghiệp 

— Dầu cbùiỊi 

ìĩiá 
iăng 








NHÀ MÁY BIA 
NƯỚC NGỌT HÀ.NỘI 

(Nhà mảy do thực* dân Pháp xây dựng từ 
trưởc năm 1890. Nâm 1958, trền cơ sở cảc 
ibitl bị bị phá hủy, la đã phạc hềi và bh 
sung thêm một sổ máy móc hiền đại cỉìa 
Tiệp-khằc đ'ề đưa vào sản xuất). 

CHUYÊN SẢN XUẤT; 

CẮC LOẠI BIA VÀ NƯ*ỞC NGỌT 
= XÌ DẲU, NEN VÀICO 2 = 



Tiêu thụ trong nưó-c vả ngoài nước có tín nhiệm. 

★ 

DỊA CHỈ : 70 HOÀNG HOA THẢM Đây nói: 3843, 






NHÀ MẢY DỆT KIM 

^ấíiạ ^uân 

(Do Trung>qa$c giúp ta xảy dựDg 
nam 1958-1959) 

★ 

2 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 

★ 

BJA CHÍ; 67 NGÔ THÌ NHẬM 
Dảy nỏi; 2044 


CHVYẺN SẴN XưIT: 

MAY Ô - Ắo LÓT CÔ VIỀN — sơ MI 
CỘC TAY - QUẮN Ao Th£ dục thề thao 
QUẰN Ao RÉT VỆ SINH - BÍT TẮT - DAY 
thắt LƠNG - CHUN - HÀN TUYN 



thụ trong nưởc và 
hội chả nghĩa — Đông-Nam Á 




NHÀ MẢY 
VĂN PHÒNG PHẦM 

HỒNG HÀ 

(Do Trung-quSc giúp ta xây dựng nim 1959' 

★ 

IIUÀN Cllf(VNG I.AO IIỎ.NG HẠNG :i 
•*r 

CHVYÉN SẢN XUẤT: 

BÚT MẤY — BỨT CHÌ MÁY — BÚT CHÌ BÍM BÚT CHÌ 
Mực BÚT MÁY — GIẤY THAN - GIẤY CHÕNG ẰM — NGÒI 
BUT - BINH ĐÓNG SÁCH - ĐINH GHIM - ĐINH RỆP - KIM 
CẬP GIẴY — KIM BÀNG — CẶP TÓC BA LÁ. 

Địa chỉ; 2Õ LÝ THƯỜNG-KIỆT 
Dây nói: ssoo 











NHÀ MẢY XE ĐẠP 

THÕNG NHẮT 


(Xấj dựng năm 19G0) 


■ỈIVYÍỈN SAN XUẤT: 


— Các loại xe đạp 
600, 650. 

— Các loại phụ tùng 

— Xe đạp máỵ. 


BỊA CHÌ : 10 TRÀNG THI 
Dây nồi: 3038 — 2973 


3 


IIUÀN CIIUƠNG LAI 


RA 




XƯỞNGMÁ\ 
7.50 HÀ-Nộ 


IIUÀN CHƯƠNG 
LAO DỘNG IIẠNG 3 


CHUYÊN SỪA CHỪA 


VÀ SẢN XUẪT: 

— Các loại phụ tùng 
máy kéo. 

— Các ỉoại máy nông 
nghiệp (cày máy 
c 5 X 25, bừa đĩa 
ỉiDT 2,V. 

— (jảc loại bơm phun 
thuốc trừ sãu nước 
và bột. 


Doanh số hàng nnm tăng trung bỉnh 53,30' 


TRỤ SỞI ĐưỜNG TẨU BAY 








xí NGHIỆP iQUỐC DOANH 

Cơ KHỈ MAI-ĐỘNG 

IIUẢN CHƯƠNG LAO HỎNG HẠNG 3 

★ 


Tr 

THÔN 


CHUYÊN SẦN XUẤT: 


— Máy búa các loạỉ 150 
50 cân. 

— Mảy rà xủp'páp. 

— Máy mài. 

— Máy bo*m ':.tuyếc]- bin tụ* 
động. 

— Máy bo*m 8k25-2ke-VA. 

— 6ng dẫn nirỏ*c bằng gang. 

— Mảy đánh bỏng bút chì. 

— Máy xeo giấy. 

~ Xe diện dông. 


■ - 




•RỤ SỞ: 20 HÀNG TRE 
VâỊ/ nói : 7442 


nOAUM 






CIIUYÉN SẴN XVẨT: 

— KHÓA HI GANG 

- HÈN BÃO 

- THÙNG 1>HU\ 

- KHỎA xp: hạp 

* 

(Theo quyếl định của si 
Cóng nghiệp kỉ từ tháng 8-ỉ9Sị, 
XỈ nghiệp công tư hợp doanh 
Cộng ỉực ồ 56 Lương - yền và 
xưởng Đinh Thọ 96 Hai Bà Trưng 
nay hợp nhất thành xi nghiệp 
quốc doanh cơ khi Kim-ma). 





TRỰ Sỏ’: 

2 HÀNG CÓT 

m 


CỔNG Tư IIỢ1> DOANH 

Radio ĐIỆN THÔNG 

lỉUẰN Cllưo-xo LAO DỘNG IIẠNG 3 

¥ 

CỈỈUYKN SÃN XrẴT: 


QUẠT 30-40, CÁC KỌC 
CỤ, RADIO, DỒNG Hồ. 


NIiầtiĩdÌỊ) ÍO nỉímỵgiẵi phỏng 
Thỗ ííô xí ngỉìi('p sản xuũl cúc 
niiít hàng mớil: [liadio, quụl 
dông hô nhãn hiệu Giãi 


Dây nói: 7172 





LIÊN XƯỞNG GÔNG Tư HỢP DOANH 


2 HUÂN CnươNO LAO DỘNG HẠNG 3 


CMUYÊN SẴN XUÃT 


Máỵ đột rập từ 5 đén 80 tấn. 
Máỵ phay đất, các máy phục 
vụ nông nghiệp. 

Máy nhào bột, xay bột, nghiền 
thịt, giã giò. 

Máy nghiền ép gạch ngói phục 
vụ xây dựng. 


TRỰ SỞ; 

125 NAM DÒNG 


7871 


LIÊN XƯỞNG CÔNG Tư HỢP DOANH 



Cơ KHt LUƠNG-YÊN 


1 LƯƠNG-YÈN 


7S05 


Nhận sản xuất theo đơn 
đặt hàng và sửa chữa các 
máy tính, máy chữ v.v... 


lÌTỊim- 


Bo*m tuY^c-bin phục vụ 
miền núi 


Bcrm chán khống 
Bvm Rapl 

Dụng cụ điỉ nghS nguội 
Các mặt hàng dản dụng 
bằng nhdm 

Cân mỉu từ 50 c&n đSn 
10 mlligam 














LIỀN XƯỞNG CỔNG Tư IlỢP DOANH 

ĐIỆN TAM QUANG 

HUÂN CMU-ONG LAO DỘNG IIẠNG 3 


Tltụ Sỏ’: 3-5 TiìẦN QUỐC TOAN 
Dủij nói : 7178 


IIUYẺN SẲN XUẤT 


Quạt trăn kiều Gió đông, 
quạt bàn quay kiều Nhật, 
quạt ờ toa xe lửa, quạt bàn 
con cải tiẽn kiều Hà-nôi 
cánh 220 mm lưu lưựng gió 
8 đến 10 thưức kh6i/giừ. 


Nlìận sửa chữa các loại 
dộng cơ máy phát điện 
từ 10 kw trở xuống. 



CÔNG Tư HỌP DOANH 

DA THỌY-KnUÊ 

1 HƯẲN CHƯƠNG LAO UỘNG HẠNG BA 
1 HUÂN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG HAI 

¥ 

D|A CHỈ: 151 THỤY-KHUIÍ 
Dồỵ nói: 3963 

★ 

Chuyên sản xuất các mặt hàng 
quoc phùng, công nghiệp và xuất khều, sản xuất 
các hàng hằng da dán dụng. 




CÔNG Tư IIỢP DOANH 

GiÃY TRÚC BẠCH 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG KA 

★ 

CIỈVYÊN SẢN XVẤT: 

Giấy in pỏnẻo, giấy po*'luyat 
giấy in lịch, giấy ỉn quảng 
cáo, giấy g6ỉ bao bì v.v..« 

★ 

BỊA CHỈ 
70 THỰY-KHUÊ 
Dâỵ nòỉ: 7612 




NHÀ MẢY HƯƠNG LIỆU 
XUẮT KHẲU HÀ-NỘI 

(Do Trung-quốc giúp ta trang bị 
năm 1959) 

€ 

HUẰN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

★ 

CHVYÈN SẢN XUẤT: 


Tinh dâu hồi, íinh dầu mày tang, 
tinh dâu sả. anẻihol, cẻdrol, tinh 
dầu hương nhu, hương bài, pé- 
mon, hoàng đàn, thiên niên kiện, 
Y ỉang—y tang, bạch đàn chanh. 


XƯẲT Ktílu SANG CẲC NƯỚC: Liên-xô, Tiệp-khẳc, 
Ba-lan, Cộng hòa dấn chả Bức, Tri'êii-iiên, Cu-ba, 
Anh, Ỷ, Pháp, Tây Bức, Nhật, Hồng-kôiig v.v... 
Doanh số 1964 tảng hữn 1960 3,0 lần 






NHIỆM VỤ: Nghiên cứu phục VỊI nhu cắu 
nguĩjên liệu sản xuấl thuốc— Kiềtìì 
nghiệm thuốc I>à dộc chất góp 
phân nâng cao chất lượng thuểc. 

THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG : 

Hã hoàn thành trên 80 công 
trình nghiên cứu khoa học. Sưu 
tầm được hoo cây ihu^c trong 
nước — Phề bien trong một sô 
cây thuốc qui và đưa xỉ nghiệp 
sàn xuất các loại thuốc: Pal- 
matin clorua — Cao Da gạc — 

Rutin — Phylin — Men bia — Na 
glyccrophosphate — Silicagel. 


ĐỊA CEi! : 48 HAI BÀ THƯNG 
Dày nói: 2644 — 2863 


VIỆN DƯỢC LIÊU 

(thành lập năm 1961) 







Đă sưu tầm đưực 480 loại câỴ 
thuỔCy 450 loại thuỉỉc ; tòng kết 
quy cách bào chế 250 vị thu5c 
Nam; di thực nhiếu loại cây 
thu5c Bẳc quí; nghỉên cứu đưa 
xí nghiệp sản xuất hàng loạt 
thuổc «TÔMỘC» trị bệnh ỉa chảyy 
«Rưựu hội » trị bệnh rắn độc 
cắn có kết quả. 

ĐỊA CHĨ; 26, 29, 33 
NGUYỄN BỈNH KHIÊM 
Dày nói: 2407 


VIỆN NGHIÊN CỬU ĐÔNG Y 


KỈIIỆM vỊỉ : 


(thành LẬr NĂM 1957) 


Sưu tầm, khai thác kinh nghiệm, nghiên cứu lịch sử, biên soạn, 
đào tạo, giảng dạy Đông Y — Kết hựp Đông vó*i Tây Y trong việc 
phòng và chữa bệnh cho nhân dân. 

Twi^^í7 TÌru ỉiríAT ỉiâìKĩn- 



xí NGHIỆP 

DƯỢC PHẦM I 

(Thành tập năm 1955) 


1 RDẤN CHƯƠNG LẢO eỘNG HẬNG NHẤt 

2 HUẮN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG NHt 

3 HCẮN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG BA 


BỊA CHỈ: PHỐ HÀNG BỘT 
Dáy nói : 4561 


Chuyển sản xuất các loại thuốc tiêm, thuốc viên, thuốc 
nước bao lg'ôm hàng trăm loại thuốc — Viên nang — Chỉ 
kháu phẫu thuật — Băng gạc... 





Xí NGHIỆP 


(Do Liẻn-.\ô giúp la 
xây đựng 1958-1960) 


1 HUÂN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG HAI 
1 HUÂN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG BA 


CHUYÊN 


—- Các mặt hàng thuổc tiém, 
thuốc viên, thu6c mõ' có chẩt lưọ‘ng 
cao, đạt tiêu chuằn quốc té. 

Tiêu thụ trong nưóc vả ngoải nước 


TRỤ SỞ: DƯỜNG TRẰN NHÂN-TỔN 










NHÀ MẢY 

Y CỤ 

• 

(riinnh lập Irongkliảng chiỉ^n 
t«i liè;ỉ khu Việ(-nắc — Hòrt 
bỉob I9Ì Hà-nội 1956« 1960) 

♦ 

CHUYÊN SẢN XUẤT ; 

— Cẳc dạng cạ y-tề ihông 
dạng, các y-cạ chuyên 
dùng cho các khoa 
xương, mỗ, sản, (ai mni 
họng, răng hàm mặt. 



0ƯỜNG TÂY-SON 


ữ quan hộ vó*! nhà máỴ Y cụ 
Thirọ^ng - hảỉ — Trung - qu6c. 


— Các (biểl bị bệnh viện và sira chữa, các 
loại mày X quang, vật lý trị liệu v.v... 


pâự Ịiói: 81Ộ7 









xí NGHIỆP HÓA DƯỢC THỦY TINH 

(Thành lập năm 1962) 

2 HCÂN CHLWG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 

CHVYÈN SẢN XUẤT: 


— Bình định mức thÙỴ tinh mài, bình tam giác, 
bình câu, Ống sinh hàn ;các loại, bureth, ỉỉng 

nghiệm, bo‘m tiêm... 

— Hóa chất vô co* và hữu co*, tỉlng họ*p hàng chiết 

xuất như các muổl natri, canxi. 
axỉt vô cư và hữu cư» 

ĐỊA ch! : BƯỜNG TÀY-SƠN 


3081 




•> ^ 



CƯA HANG 
DƯỢC PHẦM 

số I. HÀNG KHAY 


hảng CÓ 2 dược sĩ cao cấp, 
ọc sĩ trung cấp trong số 45 
cán bộ cdng nhân viên 


hơn năm 1960 gấp 300% 

Tư HÀNG BÀI - HÀNG KHAY 

Dìụj nói : ị212 


— Chuỵên môn pha chế 
theo đo*n. 

~ Bán lẻ thu6c tân dirọ^c, 
cao dan hoàn tén, thu6c 
bẳc bào chế. 




CÔNG TY 
KIM KHỈ 
HÓA CHẴT 
HÀ-NỘI 

BỊA CHỈ: i2 TKÀNG THI 
Dây nói: 4814 

♦ 


— Chuyên món niiiu bán các háng ngũ kim, kim khi, 
hỏa chối phục nụ công nghiệp, nòng nghiệp, xây 
(lựng, giao thông 

— Mua bán các hàng ngũ kim nhỏ phục nụ nhân dân 

— Cung cấp xúng, dầu cho ngành vận tải 

— Nhận làm gia cỏng các một hùng về kim khí theo 
đon đặt hàng 

— Sửa chữa, son mạ xe đạp, xe mág, mỏ-lô. 


* 

Các củ-a hàng : 5,7 Tràng tiền, 
240 Hàng Bột, 2 Đu’ã*ng Biện- 
biẽn phủ, cột xăng dSu ph6 Hal 
Bà Tpirng, các bẾn ô-tô Long- 
biên, Klm-mă... 



CÔNG TY KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẰU 


(SỞ NGOẠI THƯƠNG HÀ-NỘI) 

★ 


Thành lặp nãni 1962 — Dịa chĩ: 32 Lê Thái-lS 
Dây iìỏi: 4564-4565-2165-7100 



NỒNG LÂM iTHÕ 
THỦY SÚC SẢN 

íì, sen, ới. nghệ, tỏi. hành, 
dưa chuột, cà rồl, cù chua, cà tíìììy 
— Rẳn, lươn, ếch, chim, cá đen 
^Lông, tóc, sừng, mỏng Iv.v... 

★ 


N 


NHIỆM VỤ 


Hug động mọi nguồn hàng của nội 
ngoại thành phục vụ xuất khều — Kinh 


gà, ngỗng, lạp 
nhục, trừng, 
long nhõn, ruột 
khô và muổi. 


HỐA CHẤT, THỦ CÔNG 


Phèn chua, bột nhẹ, 
Silicate de soude, ghế 
mây, bàn chải, quạt 
giang, vàng hấp... 




xí NGHIỆP XE KHÁCH 

THÕNG NHẮT 


94, NGÔ THÌ NHẬM-HÀ-NỘI Dùy nói: 2180 —ieil 

★ 

CHUYÊN PHỤC VỤ HÀNH KHẮCH CAC ĐirỜNG NGẮN, 
SưỜNG DÀI, THAM QUAN, HỘI NGHỊ, v.v... 

★ 

HÀ-NỘI DI: — Chèm, Nhir-quỳnh, 7'ir-sơn, Xỉỉân-quang, Tr'ăn-phủ, 
Thanh-trì, Văn-âìen, PIìíi~xuyên, Câu uẽ, Hà-đông, 
ÌiaAa, Phả-lồ... 

HÀ-NỘI ĐI: — Phùng, Sơn-iáij, Tnutg~hà, Sặt, Yên-mỳ, Mỹ-hào. 
HÀ-NỘI Bĩ: — Vinh. Nam-định, Ninh-bình, ỉỉưng-gên, Hà-bẳc. 

★ 

Xe con phục vụ các co* quan trung ưo*ng và Hà-nội đi công tác* 

★ 




TÔNG CÔNG TY XƯẨT 


<TOCC 

HUÂN CHƯƠNG u 

Nhập khĩìu một số ngUỊỊcn liệu phục vụ cho các xi nghiệp công ngh 
dùng bình bn vật giá trong nước. 

Xuất khdn tạp plium của các xi nghiệp cống nghệ nhẹ, các ìììặl hàtt 
thêu, Venise, thảm^ len, các mặt hồng mì/ nghệ như bạc, ngà, sừng, sơn II 
CÁC Cơ SỜ TRựC THUỘC HÀ-NỘl’: CÔNG TY MỸ NGHỆ IIÀ-NỘI 
BAO Bì HẪ-NỘI — CÔNG TY MAY MẶC HÀ-^ 






^HẬP KHẦU TẠPPHẦM 

>1TAP> 

&(>NG MẠNG lỉA 

)à nhập một số mặỉ hàng bách hỏa tạp phhm phục vụ cho nhu càu tiêu 



áuyỏn (loanh như may mac, giày (la, giày vầi, 
'\gỗ cit<jm và các sàn phăm cói, ngô. máy, tre, 
.ÒNG TÝ GIAY DA HX-íiộl — CÔ.NG TY LEN THÊU 
^.CỎNG TY THAM LEN, TỚ TAM HÁ-NỘI. 


, len (l(U, len (ỉ(tn, hàng 
trúc, giang, cò, rưm, sả. 
DEN HÀ-ISỘI — CÔlNÓ TV 








cửa hàng kẽt nghĩa vứi cửa hùng 
Dragồbưiskôgô — U-cư-ren—Lìên^xố 


TRỤ SỞ 

NGÃ Tư HÀNG BÀI—TRÀNíì TIKN 


Dùg nói : 

8041 —4224 — 2220 


/líím Í960) 


LẺ LỚN NHẨT MIỀN BẮC 
3600»ỉ VÀ 15000 MẶT HÀNG 




:ỬA HÀNG BÁCH HÓA 
;Ó 5 ĐƯỜNG NAM BỘ 

4 HUÂN CHƯƠNG LAO BỘNG HẠNG BA 

★ 

lả cỉr đầu của ngành thương nghiệp 
thii đô và toàn qiiĩỉc. 

"ứa hàng kết nghĩa với cửa hàng 
Thíên-kiêu Bắc-kinh Trung-quốc. 


— Cửa hàng trưó*c cừa ga 
Hàng cỏ. 

— Cửa hàng bến ồ'tò Klm-mă. 

— 1 xe lưu động phục vụ 60 
xí nghiệp, cư quan và 66 
khỉíl dán phỉ). 

★ 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA 
SỐ 5 BƯỜNG NAM BỘ 

Oág nói: 8Ỡ12 


Doanh số 8,5 Iriệii đòng 

•k 

CÁC CỬA HÀNG PHỤ ; 


KINH DOANH TRẺN 7000 MẶT 
HÀNG LÀ HÀNG NỘI) 

A 





HUÂN CHƯƠNG LAO DỘNG HẠNG 3 


TRỤ Sỏ-: 

BƯỞNG BINH TIÊN-HOÀNG 


4926 


Toàn cửa hàng có 2 <s 
lao động xã hội chả nghĩa 


Chuyên bán lẻ háng hóa đến tay người tiên (ìiing 
vá phục vụ các cin thiếu nhi. 

Nàm 19572CÓ 2000 mặt hàrg 90% hàng ngoại 
nay gó 6000 mặt hàng 90% hàng nội. 




nước ngoài oùo tham quan 
trong nước đi tham quan và du lịch 

ngoài 

chức cho cán bộ, hộ đội, cổng nhàn viên, 


nhân dán lao động đi tham quan du lịch quanh 


năm trong nước. 


CÁC Cơ sử i 

CỔNG TY DU Cĩ(UỈ VIHT-NAM —54 Nguyễn Dit ĩỉà-iìội, (ỉâỉỊ nôi ĨS5ậ 
CÔNÍỈ TY DU LỊCH HÀ-\Ol — 3? Lê Tiiỏi~to ỉỉồ-tìội, dây nói 4345 
— — HẲl-PHÒNG B()-SO’N —55 Hầny-hàng ỉỉải~phòng, (íáy nỏiíííì 
CỒNG TY DU LỊCH QUÀNG-NÍNH — Bni Cft(íịý Qiiânií-ninh, day nói 27 
CHT NHÁNH DU LỊCH HÒA-BÌXII - Thị xã Hòá-bình, duy nồi 1 
PHÒNG DU Lịch LẠNG-S0'N — Thị xă Lạny-sơn, dày nói sỵ 
KHÁCH SẠN DU LỊCH TAM-ĐẢO - Khn nghĩ mát Tam^dậặ 




CHUYÊN XUẴT KhXu ị 
VA NHẬP KHẦU ' 

Các loại hàng vS nòng sải 
thực phSm. 

Các loại dS hộp, rau, quả, th)' 
cá, ru*ọ'u và 0 ^ 0*0 hoa quả. 
Các loại hàng hải súc S&I 
và lông gả, vịt, ngẳng, tõ< 
r8l v.v... 

Các loại quả và rau tưo" 
nhu* cà chua, dira chuột, 
ó*t, tỏi v.v... 


TỒNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẰU 

NÔNG SẢN THỰC PHẰM 


Số 6 PHỐ TRANG tiền 


Điện thoại: 

4234, 4235, 4236 


Điện íỉn: AGKEXPORT.HANOI 
Chi nhánh : 

HÀI PHÒNG - BẾN THỦY 
CÓ quan hộ chặt chè với 
công ly xuất kbầu 
các tỉnh vả thành ph5 



Các loại gỗ và đ<$ gỗ—Cảc lỡạl 
song, mây, tre, trúc—Các loạỉ 
đặc sản: cà^phéy chè, thuốc 
lả —các loại dầu nhựa —các 
loại to* sọ*i — thủ và da thú. 


PHÂN XÃ NHIỀP ẢNH 

v. N.T.T.X . 

CO'OUAN THÔNG TIN TUYỀN TRUYỀN 
BẢNG ÁNH 

13 TRAN HUNQ BẠO HÀ NỘI /. 
w G.N ! 2 7 6 1 y 


cy .tu \.\p^ ^ 

K. 


^ CÃC lOẠI ANHPHONcỊ 
CẢnh, D! Ti'cH LICH SÕ' Ị 
THANG TRÍ CẨU LẠC BÔ / 




sở VĂN HÓA THÔNG TIN HÀ-NỘI 

XVẮT BẢN NHẤN DỊP KỶ NIỆM QVÕC KHÁNH 
2-9 VÀ 10 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10-10-196Ì 

* 

- HÀ-NỘI - 10 NẢM GIẢI PHÓNG 

(tập ẵnh màu và đen trắng) 

- Lược SỬ TÊN PHÓ HẰ-NỘI 

- HÙNG KHÍ THĂNG-LONG 

(chuyền cũ Thã đó) 

- DỘI TÌNH BÁO THIẾU NIÊN-rAỒi kỷ) 

- NGƯỜI HÀ-NỘI - (hòi ký 3 tập) 


Giá : 2đ50 





